STCW/CONF.2/34
- 2 -
- PAGE -

	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]INTERNATIONAL
MARITIME
ORGANIZATION





	E


	HỘI NGHỊ CÁC BÊN THAM GIA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TIÊU CHUẨN HUẤN LUYỆN, CẤP PHÉP VÀ TRỰC CA CHO THUYỀN VIÊN, 1978

Vấn đề 10
	STCW/CONF.2/34

2 July 2010

 Original:  ENGLISH


THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỐI CÙNG VÀ CÁC VĂN KIỆN, NGHỊ QUYẾT VÀ KHUYẾN NGHỊ TỪ KẾT QUẢ LÀM VIỆC TẠI HỘI NGHỊ

Phụ lục 2 của Văn kiện cuối cùng của Hội nghị

Nghị quyết 2

Sửa đổi Manila đối với Bộ luật Huấn luyện, Cấp phép và Trực ca của Thuyền viên (STCW) 
Văn bản được Hội nghị thông qua
HỘI NGHỊ MANILA 2010,
ĐÃ THÔNG QUA nghị quyết 1 về Thông qua các sửa đổi đối với phụ lục của Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn Huấn luyện, Cấp phép và Trực ca cho Thuyền viên (STCW), 1978,

CÔNG NHẬN sự quan trọng của việc thiết lập các tiêu chuẩn bắt buộc cụ thể về năng lực và các điều khoản bắt buộc khác cần thiết để đảm bảo rằng tất cả thuyền viên phải được đào tạo và huấn luyện thích hợp, truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng và năng lực đầy đủ để thực hiện các nhiệm vụ của họ theo cách đem lại sự an toàn sinh mạng và tài sản trên biển và bảo vệ môi trường biển, 
CŨNG CÔNG NHẬN sự cần thiết phải thừa nhận các sửa đổi kịp thời của các tiêu chuẩn và điều khoản bắt buộc này để đáp ứng hiệu quả những thay đổi về công nghệ, hoạt động, thực hành và thủ tục sử dụng trên tàu,
NHẮC LẠI rằng một tỉ lệ lớn các mất mát trong hàng hải và sự cố ô nhiễm gây ra bởi sai lầm của con người, 
ĐÁNH GIÁ rằng biện pháp hiệu quả để giảm các rủi ro liên đới với sai lầm của con người trong việc khai thác tàu đi biển là đảm bảo rằng các tiêu chuẩn khả thi cao nhất về huấn luyện, cấp phép và năng lực được duy trì đối với thuyền viên những người được thuê làm việc trên các tàu đó,

MONG MUỐN đạt được và duy trì các tiêu chuẩn khả thi cao nhất vì an toàn sinh mạng và tài sản trên biển và trong cảng cũng như để bảo vệ môi trường,

ĐÃ XEM XÉT các sửa đổi đối với Bộ luật Huấn luyện, Cấp phép và Trực ca của Thuyền viên (STCW), làm thành phần A – Các tiêu chuẩn bắt buộc về các điều khoản của phụ lục Công ước STCW 1978, như sửa đổi, và phần B – Hướng dẫn được khuyến nghị về các điều khoản của Công ước STCW, như sửa đổi, đã được đề xuất và thông báo tới tất cả Thành viên của Tổ chức và tất cả các Bên tham gia Công ước, 

GHI NHẬN rằng quy tắc I/1, khoản 2, của phụ lục Công ước STCW 1978 quy định rằng các sửa đổi đối với phần A của Bộ luật STCW sẽ được thông qua, thi hành và có hiệu lực tuân theo các quy định của điều XII của Công ước liên quan đến thủ tục sửa đổi áp dụng với phụ lục, 
ĐÃ XEM XÉT các sửa đổi đối với Bộ luật STCW được đề xuất và thông báo tới các Thành viên của Tổ chức và tất cả các Bên tham gia Công ước,
1.
THÔNG QUA các sửa đổi đối với Bộ luật Huấn luyện, Cấp phép và Trực ca của Thuyền viên (STCW), được nêu trong phụ lục của nghị quyết hiện hành;

2.
QUYẾT ĐỊNH, tuân theo điều XII(1)(a)(vii) của Công ước, rằng các sửa đổi đối với phần A của Bộ luật STCW sẽ được coi như được chấp thuận vào ngày 01 tháng 7 năm 2011, trừ phi trước ngày này có hơn 1/3 các Bên tham gia Công ước hoặc các Bên có đội thương thuyền có tổng trọng tải chiếm không nhỏ hơn 50% trọng tải toàn phần của đội thương thuyền thế giới gồm những tàu đăng ký trọng tải từ 100 tấn trở lên thông báo với Tổng thư ký rằng họ phản đối các sửa đổi này;

3.
KÊU GỌI các Bên lưu ý rằng, theo điều XII(1)(a)(ix) của Công ước, các sửa đổi đối với phần A của Bộ luật STCW đính kèm sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2012 trên cơ sở được coi như đã được chấp thuận theo quy định tại khoản 2 ở trên;

4.
KHUYẾN NGHỊ rằng hướng dẫn nêu trong phần B của Bộ luật STCW, như sửa đổi, nên được xem xét bởi tất cả các Bên tham gia Công ước STCW 1978 từ ngày có hiệu lực của các sửa đổi đối với phần A của Bộ luật STCW; 

5.
ĐỀ NGHỊ Ủy ban An toàn hàng hải tiếp tục xem xét Bộ luật STCW và sửa đổi khi  phù hợp; 
6.
CŨNG ĐỀ NGHỊ Tổng thư ký của Tổ chức chuyển các bản sao được chứng nhận của nghị quyết hiện hành và văn bản của các sửa đổi đối với Bộ luật STCW nêu trong phụ lục đến tất cả các Bên tham gia Công ước; 
7.
TIẾP TỤC ĐỀ NGHỊ Tổng thư ký chuyển các bản sao nghị quyết này và phụ lục đến tất cả các Thành viên của Tổ chức chưa là thành viên của Công ước.

***

PHỤ LỤC
CáC SỬA ĐỔI MANILA ĐỐI VỚI BỘ LUẬT HUẤN LUYỆN, CẤP PHÉP VÀ TRỰC CA CỦA THUYỀN VIÊN (STCW)
1
Phần A của Bộ luật Huấn luyện, Cấp phép và Trực ca của Thuyền viên (STCW) được thay thế như sau:
“PHẦN A

Các tiêu chuẩn bắt buộc về các điều khoản của phụ lục của Công ước STCW
Giới thiệu
1
Phần này của Bộ luật STCW bao gồm các điều khoản bắt buộc tham khảo cụ thể tại phụ lục Công ước Quốc tế về Tiêu chuẩn Huấn luyện, Cấp phép và Trực ca cho Thuyền viên năm 1978 cũng như sửa đổi, sau đây gọi là Công ước STCW. Các điều khoản này đưa ra một cách chi tiết các tiêu chuẩn tối thiểu yêu cầu các bên phải đảm bảo để Công ước có hiệu lực đầy đủ và trọn vẹn.

2
Phần này của Bộ luật cũng bao gồm những tiêu chuẩn năng lực yêu cầu các ứng viên phải chứng minh để được cấp và gia hạn văn bằng năng lực theo các điều khoản của Công ước STCW. Để làm rõ mối liên hệ giữa các điều khoản cấp văn bằng thay thế của chương VII và các điều khoản cấp văn bằng của các chương II, III và IV, những khả năng qui định trong tiêu chuẩn năng lực được phân nhóm thích hợp theo 7 chức năng sau:
1. Lái tàu
2. Làm hàng và sắp xếp hàng hóa

3. Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu

4. Kỹ thuật biển
5. Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển

6. Bảo trì và sửa chữa

7. Thông tin liên lạc vô tuyến
ở các cấp độ trách nhiệm như sau:
1. Cấp độ quản lý
2. Cấp độ vận hành
3. Cấp độ hỗ trợ
Chức năng và mức độ trách nhiệm được nhận biết theo tiêu đề trong các bảng tiêu chuẩn năng lực nêu ở các chương II, III và IV của phần này. Phạm vi chức năng theo mức độ trách nhiệm nêu trong tiêu đề được xác định theo các khả năng liệt kê bên dưới tiêu đề ở cột 1 của bảng. Ý nghĩa của “chức năng” và “cấp độ trách nhiệm” được xác định trong các thuật ngữ chung ở mục A-I/1 dưới đây.
3 Việc đánh số các mục của các phần này tương ứng với việc đánh số các quy tắc nằm trong phụ lục của Công ước STCW. Nội dung của các mục có thể được chia thành các phần và khoản được đánh số nhưng việc đánh số chỉ thống nhất đối với nội dung đó.

CHƯƠNG I
Các tiêu chuẩn về điều khoản chung
Mục A-I/1
Định nghĩa và giải thích
1
Các định nghĩa và giải thích nêu ở Điều II và Quy tắc I/1 áp dụng ngang với các thuật ngữ sử dụng ở phần A và B của Bộ luật này. Ngoài ra, các định nghĩa bổ sung chỉ áp dụng cho Bộ luật này:

.1
Tiêu chuẩn năng lực nghĩa là trình độ kỹ năng đạt được để thực hiện phù hợp các chức năng trên tàu theo các tiêu chí được nhất trí ở cấp độ quốc tế như đề cập ở đây và kết hợp thành các tiêu chuẩn hoặc cấp độ quy định về kiến thức, hiểu biết và kỹ năng thể hiện;

.2
Cấp độ quản lý  có nghĩa là cấp độ trách nhiệm liên quan đến:
.2.1
việc phục vụ như thuyền trưởng, đại phó, máy trưởng, sĩ quan máy, hoặc máy hai trên tàu đi biển, và
.2.2
đảm bảo rằng tất cả các chức năng trong phạm vi trách nhiệm được phân công phải được thực hiện đầy đủ;

.3
Trình độ kiểm soát có nghĩa là cấp độ trách nhiệm liên quan đến: 

.3.1
làm việc như sĩ quan trực đi biển hoặc trực máy hoặc nhân viên kỹ thuật được phân công trực ca buồng máy không có người điều khiển hoặc như nhân viên vô tuyến điện trên tàu đi biển; và

.3.2
Duy trì kiểm soát trực tiếp đối với việc thực hiện tất cả các chức năng trong phạm vi trách nhiệm được phân công tuân theo các biện pháp phù hợp và theo sự chỉ đạo của cá nhân làm việc ở cấp độ quản lý đối với khu vực trách nhiệm đó;
.4
Cấp độ hỗ trợ có nghĩa là cấp độ trách nhiệm liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ hay trách nhiệm trên tàu đi biển dưới sự chỉ đạo của một cá nhân làm việc ở cấp độ quản lý hay vận hành;
.5
“Tiêu chuẩn đánh giá” là nội dung ở cột 4 của các bảng “Quy định về Tiêu chuẩn năng lực tối thiểu” trong Phần A và cung cấp những phương pháp cho người đánh giá để chấm xem ứng viên có khả năng thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm, liên quan hay không; và
.6
“Đánh giá độc lập” có nghĩa là sự đánh giá bởi những người có trình độ thích hợp, độc lập, hoặc ở bên ngoài, đơn vị hoặc hoạt động được đánh giá, để xác minh rằng các biện pháp kiểm soát hoặc quản lý hành chính ở mọi cấp độ đều được quản lý, tổ chức, thực hiện và được giám sát nội tại để đảm bảo sự phù hợp với mục đích và kết quả của mục tiêu đề ra.
Mục A-I/2
Văn bằng và giấy xác nhận
1
Trường hợp, như quy định tại quy tắc I/2, khoản 6, việc xác nhận yêu cầu tại điều VI của Công ước được kết hợp trong phần từ ngữ của văn bằng đó, văn bằng sẽ được cấp theo mẫu dưới đây, với điều kiện là cụm từ “hoặc cho đến ngày hết hạn của bất cứ sự gia hạn hiệu lực của văn bằng này được nêu ở trang sau”, ở mặt trước của mẫu và các điều khoản ghi nhận việc gia hạn hiệu lực ở mặt sau của mẫu phải bị được xóa bỏ khi văn bằng phải thay thế do hết hiệu lực. Hướng dẫn hoàn thành mẫu được có trong mục B-I/2 của Bộ luật này.
(Con dấu chính thức)

(TÊN NƯỚC)

VĂN BẰNG CẤP THEO NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TIÊU CHUẨN  HUẤN LUYỆN, CẤP PHÉP VÀ TRỰC CA CHO THUYỀN VIÊN, 1978, CŨNG NHƯ SỬA ĐỔI
Chính phủ nước ……………………………….. chứng nhận rằng 

có đầy đủ tiêu chuẩn theo đúng các điều khoản của quy tắc ………………… của Công ước nói trên, cũng như các sửa đổi, và có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ sau theo trình độ quy định, tuân thủ bất cứ hạn chế nào đã nêu cho đến khi……………………… hoặc đến ngày hết hạn của bất cú sự gia hạn của văn bằng này được nêu ở trang sau:

	CHỨC NĂNG
	TRÌNH ĐỘ
	ÁP DỤNG HẠN CHẾ (NẾU CÓ)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Những người mang văn bằng này một cách hợp lệ có thể đáp ứng khả năng hoặc các khả năng sau đây được quy định tại những yêu cầu điều khiển an toàn hiện hành của Cơ quan quản lý: 
	NĂNG LỰC
	ÁP DỤNG HẠN CHẾ (NẾU CÓ)

	
	


Văn bằng số. 

cấp ngày 


(Con dấu chính thức)



Chữ ký của Cán bộ được ủy quyền đầy đủ
Tên của Cán bộ được ủy quyền đầy đủ
Văn bằng gốc của người công tác trên tàu phải có tuân theo quy định của quy tắc I/2, khoản 11 của Công ước.

Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng 


Chữ ký của người được cấp văn bằng 



Ảnh của người được cấp văn bằng
	Hiệu lực của văn bằng này được kéo dài đến ngày 




	(Con dấu chính thứcl)

Ngày gia hạn 

	
….

Chữ ký của Cán bộ được ủy quyền đầy đủ
Tên của Cán bộ được ủy quyền đầy đủ


	Hiệu lực của văn bằng này được kéo dài đến 




	(Con dấu chính thức)

Ngày gia hạn 

	Chữ ký của Cán bộ được ủy quyền đầy đủ

Tên của Cán bộ được ủy quyền đầy đủ




2
Trừ những điều quy định ở khoản 1, mẫu này dùng để chứng thực việc cấp văn bằng sau đây, với điều kiện là cụm từ “hoặc cho đến ngày hết hạn của bất cứ sự gia hạn hiệu lực của văn bằng này được nêu ở trang sau” ở mặt trước của mẫu và các điều khoản ghi nhận việc gia hạn hiệu lực ở mặt sau của mẫu sẽ được xóa bỏ khi giấy xác nhận phải thay thế do hết hiệu lực. Hướng dẫn hoàn thành mẫu có trong Mục B-I/2 của Bộ luật này.

(Con dấu chính thức)

(TÊN NƯỚC)

CHỨNG NHẬN VIỆC CẤP VĂN BẰNG THEO NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NHỮNG TIÊU CHUẨN HUẤN LUYỆN, CẤP BẰNG VÀ TRỰC CA CHO THUYỀN VIÊN, 1978 , NHƯ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI
Chính phủ nước ………...………………… chứng nhận rằng văn bằng số. ……..… đã được cấp cho …………………………………….. người có đầy đủ tiêu chuẩn theo đúng các quy định của quy tắc ……………………………. Của công ước tên, cũng như các sửa đổi, và có đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ sau, theo trình độ quy định, tuân thủ bất cứ hạn chế nào đã nêu cho đến khi ………………………. Hoặc đến ngày hết hạn của bất cứ sự gia hạn nào của xác nhận này như nêu ở trang sau:
	CHỨC NĂNG
	TRÌNH ĐỘ
	ÁP DỤNG HẠN CHẾ (NẾU CÓ)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Người giữ xác nhận này một cách hợp lệ có thể đáp ứng theo khả năng hoặc những khẳ năng được quy định theo những yêu cầu quản lý an toàn hiện hành của Cơ quan quản lý sau đây:

	NĂNG LỰC
	ÁP DỤNG HẠN CHẾ (NẾU CÓ)

	
	


Xác nhận số. 

cấp ngày 


(Con dấu chính thức)



Chữ ký của Cán bộ được ủy quyền đầy đủ
Tên của Cán bộ được ủy quyền đầy đủ
Xác nhận gốc của người công tác trên tàu phải phù hợp với quy định của quy tắc I/2, khoản 11 của Công ước.
Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng 


Chữ ký của người được cấp văn bằng 



Ảnh của người được cấp văn bằng
	Hiệu lực của xác nhận này được kéo dài đến 




	(Con dấu chính thức)

Ngày gia hạn 

	
….

Chữ ký của Cán bộ được ủy quyền đầy đủ
Tên của Cán bộ được ủy quyền đầy đủ


	Hiệu lực của xác nhận được kéo dài đến




	(Con dấu chính thức)

Ngày gia hạn 

	
….

Chữ ký của Cán bộ được ủy quyền đầy đủ

Tên của Cán bộ được ủy quyền đầy đủ



3
Mẫu này dùng để chứng thực việc cấp văn bằng sau đây, với điều kiện là cụm từ “hoặc cho đến ngày hết hạn của bất cứ sự gia hạn hiệu lực của xác nhận này được nêu ở trang sau” ở mặt trước của mẫu và các điều khoản ghi nhận việc gia hạn hiệu lực ở mặt sau của mẫu sẽ được xóa bỏ khi giấy xác nhận phải thay thế do hết hiệu lực. Hướng dẫn hoàn thành mẫu có trong Mục B-I/2 của Bộ luật này.

(Con dấu chính thứcl)

(TÊN NƯỚC)

CHỨNG NHẬN XÁC THỰC VIỆC CÔNG NHẬN MỘT VĂN BẰNG THEO NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NHỮNG TIÊU CHUẨN HUẤN LUYỆN, CẤP VĂN BẰNG VÀ TRỰC CA CHO THUYỀN VIÊN, 1978, NHƯ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Chính phủ nước ………...……..……………… chứng nhận rằng văn bằng số. ..………… đã được cấp cho …………………………………….. từ hoặc đại diện của chính phủ nước ..…………….………. được công nhận đã tuân thủ đầy đủ các điều khoản của quy tắc I/10 của công ước nói trên, cũng như các sửa đổi, và người cầm bằng hợp pháp có quyền thực hiện các nhiệm vụ sau ở trình độ quy định, tuân thủ bất cứ hạn chế nào đã nêu cho đến khi………………………. Hoặc đến ngày hết hạn của bất cứ sự gia hạn có hiệu lực nào của việc chứng nhận ở trang sau:

	CHỨC NĂNG
	TRÌNH ĐỘ
	ÁP DỤNG HẠN CHẾ (NẾU CÓ)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Những người giữ chứng nhận một cách hợp lệ có thể đáp ứng theo khả năng hoặc năng lực sau đây được quy định theo những yêu cầu quản lý an toàn hiện hành về của Cơ quan quản lý: 

	NĂNG LỰC
	ÁP DỤNG HẠN CHẾ (NẾU CÓ)

	
	



Chứng nhận số. 

cấp ngày 


(Con dấu chính thức)



Chữ ký của Cán bộ được ủy quyền đầy đủ

Tên của Cán bộ được ủy quyền đầy đủ

Chứng nhận gốc của người công tác trên tàu phải phù hợp với quy định của quy tắc I/2, khoản 11 của Công ước.
Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng 


Chữ ký của người được cấp văn bằng 



Ảnh của người được cấp văn bằng

	Hiệu lực của chứng nhận này được kéo dài đến ngày 




	(Con dấu chính thứcl)

Ngày gia hạn 

	
….

Chữ ký của Cán bộ được ủy quyền đầy đủ

Tên của Cán bộ được ủy quyền đầy đủ



	Hiệu lực của chứng nhận này được kéo dài đến 




	(Con dấu chính thức)

Ngày gia hạn 

	Chữ ký của Cán bộ được ủy quyền đầy đủ

Tên của Cán bộ được ủy quyền đầy đủ




4
Khi sử dụng các mẫu có thể khác với các mẫu nêu ở mục này, theo quy tắc I/2, khoản 10, các Bên phải đảm bảo rằng trong mọi trường hợp:

.1
tất cả các thông tin liên quan đến nhận dạng và diện mạo người mang văn bằng, bao gồm tên, ngày sinh, ảnh và chữ ký, cùng với ngày cấp chứng nhận phải được thể hiện trên cùng một mặt của hồ sơ; và
.2
tất cả các thông tin liên quan đến năng lực hoặc các năng lực của người mang văn bằng được phép hành nghề phải tuân thủ các yêu cầu làm việc an toàn của Cơ quan quản lý, cũng như bất cứ hạn chế nào, phải được thể hiện rõ ràng và dễ nhận biết.
CẤP VÀ ĐĂNG KÝ VĂN BẰNG
Phê duyệt thời gian phục vụ nghề đi biển
5
Khi phê duyệt thời gian phục vụ nghề đi biển yêu cầu tại Công ước, các Bên phải đảm bảo rằng thời gian phục vụ liên quan tương ứng với trình độ được áp dụng, nên nhớ rằng, ngoài việc phổ biến ban đầu về việc làm việc trên tàu, mục đích của thời gian làm việc này nhằm cho phép các thuyền viên được hướng dẫn và luyện tập, dưới sự giám sát thích hợp, các thực hành, biện pháp và tuyến đường đi biển an toàn và phù hợp tương ứng với trình độ nghiệp vụ được áp dụng,
Chấp thuận khóa huấn luyện
6
Trong việc phê duyệt các chương trình và khóa học huấn luyện, các Bên xem xét rằng các khóa học Mẫu của IMO tương ứng có thể hỗ trợ trong việc xây dựng các chương trình và khóa học như vậy đồng thời đảm bảo rằng các mục tiêu học tập cụ thể được khuyến nghị tại các khóa học đó là phù hợp 
Truy nhập điện tử để đăng ký

7
Trong việc đảm bảo đăng ký điện tử theo qui định tại khoản 15 của quy tắc I/2, các điều khoản phải được thực hiện để cho phép truy nhập điện tử có kiếm soát đối với việc đăng ký hoặc các đăng ký nhằm cho phép các Bên và các công ty chứng nhận:
.1
tên của thuyền viên được cấp văn bằng, chứng nhận hoặc các chứng nhận trình độ khác được cấp, số văn bằng tương ứng, ngày cấp, và ngày hết hạn ;

.2
năng lực phục vụ của người mang văn bằng và bất cứ sự hạn chế nào kèm theo; và 
.3
chức năng mà người mang văn bằng có thể thực hiện, cấp độ cho phép và bất cứ sự hạn chế nào kèm theo .

Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với việc đăng ký văn bằng

8
Trong việc thực hiện yêu cầu ở khoản 14 của quy tắc I/2 để đảm bảo việc đăng ký văn bằng và chứng nhận, một cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn là không cần thiết với điều kiện là tất cả các thông tin liên quan phải được ghi lại và sẵn có tuân theo quy tắc I/2.

9
Các hạng mục thông tin sau đây phải được ghi chép lại và sẵn có, trên giấy tờ hoặc điện tử, theo quy tắc I/2:

.1
Tình trạng văn bằng
Hiệu lực
Đình chỉ
Bãi bỏ


Báo mất
Bị hỏng
Với sổ ghi chép sự thay đổi được lưu giữ, phải ghi chép cả ngày thay đổi 
.2
Các nội dung của văn bằng
Tên thuyền viên
Ngày sinh

Quốc tịch

Giới tính

Nên có ảnh
Số tài liệu tương ứng
Ngày cấp

Ngày hết hạn
Ngày gia hạn cuối cùng

(Các) chi tiết miễn trừ
.3
Các nội dung về năng lực
Tiêu chuẩn năng lực STCW  (ví dụ, quy tắc II/1)

Năng lực
Chức năng
Mức độ trách nhiệm

Các chứng nhận

Những hạn chế
.4
Nội dung y tế
Ngày cấp chứng nhận y tế cuối cùng liên quan đến việc cấp gia hạn văn bằng năng lực.

Mục A-I/3
Những nguyên tắc quản lý hành trình gần bờ
1
Khi một Bên xác định các hành trình gần bờ, chưa kể những vấn đề khác, vì mục đích áp dụng những sự biến động đối với các vấn đề liệt kê tại cột 2 của các bảng tiêu chuẩn năng lực trong các chương II và III của phần A của Bộ luật, đối với việc cấp văn bằng hợp lệ để làm việc trên tàu treo cờ của Bên đó và tham gia vào các hành trình này, cần xem xét những yếu tố sau đây, ghi nhớ những tác động đối với sự an toàn và an ninh tàu cũng như môi trường biển:
.1
loại hình của tàu và loại hình thương mại mà nó tham gia; 
.2
trọng tải tổng thể của tàu và công suất máy chính tính bằng kilowatts;

.3
tính chất và độ dài của hành trình;

.4
khoảng cách tối đa từ cảng cấp cứu;

.5
sự phù hợp về độ bao phủ và độ chính xác của các thiết bị xác định vị trí hàng hải;

.6
các điều kiện thời tiết thông thường ở khu vực hành trình gần bờ;

.7
quy định về thiết bị thông tin liên lạc tìm kiếm và cứu nạn trên tàu và trên bờ; và 
.8
khả năng hỗ trợ trên bờ, đặc biệt về việc bảo trì kỹ thuật trên tàu.

2
Điều đó không có ý là tàu tham gia các hành trình gần bờ kéo dài hành trình của mình đi khắp thế giới, với lý do là họ đang đi liên tục trong giới hạn của những hành trình gần bờ được phân công của các Bên láng giềng.
Mục A-I/4

Các biện pháp kiểm soát
1
Biện pháp đánh giá quy định tại quy tắc I/4, khoản 1.3, lấy kết quả từ bất cứ sự cố nào đề cập trong đó xác minh rằng các thành viên của thủy thủ đoàn theo yêu cầu phải có đủ năng lực thực tế sở hữu những kỹ năng cần thiết liên quan đến sự cố.

2
Cần lưu ý khi tiến hành đánh giá này rằng các biện pháp trên tàu phù hợp với Bộ luật Quản lý An toàn quốc tế (ISM) và các điều khoản của Công ước này đều hạn chế đối với năng lực thực hiện an toàn các biện pháp nói trên.  
3
Các biện pháp kiểm tra theo qui định của Công ước này sẽ hạn chế đối với các tiêu chuẩn năng lực của từng thuyền thuyền viên trên tàu và các kỹ năng của họ liên quan đến trực ca như qui định ở phần A của Bộ luật này. Việc đánh giá năng lực trên tàu sẽ bắt đầu bằng việc xác minh các văn bằng của thuyền viên.

4
Mặc dù có việc xác nhân văn bằng, việc đánh giá theo quy tắc I/4, khoản 1.3 có thể yêu cầu thuyền viên chứng minh năng lực liên quan tại nơi thi hành nhiệm vụ. Việc chứng minh như vậy có thể bao gồm việc sự xác nhận rằng các yêu cầu hoạt động tương ứng với các tiêu chuẩn trực ca đã được đáp ứng và rằng việc xử lý đúng các tình huống khẩn cấp nằm trong trong phạm vi trình độ của thuyền viên.
5
Trong việc đánh giá, chỉ có những phương pháp chứng minh năng lực cùng những tiêu chí đánh giá và phạm vi tiêu chuẩn được trình bày trong phần A của Bộ luật này sẽ được sử dụng.

6
Việc đánh giá khả năng liên quan tới an ninh sẽ được thực hiện đối với những các thuyền viên làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh đặc biệt chỉ trong trường hợp rõ ràng, như qui định tại Chương XI/2 của Công ước Quốc tế về An toàn tính mạng trên biển (SOLAS). Trong mọi trường hợp khác, việc này sẽ rất hạn chế để xác minh các văn bằng và/ hoặc các xác nhận của thuyền viên.  
Mục A-I/5

Các điều khoản quốc gia
Các điều khoản của quy tắc I/5 sẽ không được lý giải là ngăn chặn sự phân công các nhiệm vụ nhiệm vụ huấn luyện dưới sự giám sát hoặc trong trường hợp ép buộc.
Mục A-I/6

Huấn luyện và đánh giá
1
Mỗi Bên phải đảm bảo rằng tất cả việc huấn luyện và đánh giá thuyền viên để cấp phép theo Công ước phải:

.1
có kết cấu phù hợp với chương trình đã được thảo ra, bao gồm các phương pháp và các phương tiện chuyển giao, các thủ tục và tài liệu chương trình cần thiết để  đạt được tiêu chuẩn khả năng quy định; và
.2
được hướng dẫn, giám sát, đánh giá và hỗ trợ bởi những người có trình độ nghiệp vụ theo các khoản 4, 5, 6. 
2
Những người kiểm soát công tác huấn luyện hoặc đánh giá trên tàu chỉ thực hiện khi việc đào tạo và đánh giá như vậy sẽ không ảnh hưởng trái chiều đến hoạt động bình thường của con tàu và khi họ có thể giành thời gian và tập trung cho việc huấn luyện hay đánh giá.

Trình độ của người hướng dẫn, người giám sát và người đánh giá(
3
Mỗi Bên phải đảm bảo rằng người hướng dẫn, người đánh giá, người giám sát đều có trình độ phù hợp đối với các loại hình và các trình độ huấn luyện hay đánh giá năng lực của thuyền viên trên tàu hay trên bờ, như yêu cầu của Công ước, theo các điều khoản của mục này.

Huấn luyện trên tàu
4
Bất cứ người nào kiểm soát công tác huấn luyện trên tàu hoặc trên bờ cho thuyền viên  để đánh giá trình độ cấp phép cho thuyền viên theo quy định của Công ước, phải:
.1
đánh giá đúng về chương trình huấn luyện và một sự hiểu biết về các mục tiêu huấn luyện cụ thể đối với từng loại hình huấn luyện cụ thể được thực hiện;

.2
đủ trình độ để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; và
.3
nếu thực hiện huấn luyện mô phỏng thì:

.3.1
đã tiếp nhận các hướng dẫn thích hợp về kỹ thuật hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng mô phỏng, và
.3.2
đã có kinh nghiệm thao tác thực tế cho từng loại mô phỏng được sử dụng.

5
Bất cứ người nào chịu trách nhiệm giám sát công tác huấn luyện trên tàu cho thuyền viên để đánh giá trình độ cấp phép theo quy định của Công ước phải có sự hiểu biết đầy đủ về chương trình huấn luyện và các mục tiêu riêng biệt của từng loại hình huấn luyện được thực hiện.

Đánh giá năng lực
6
Bất cứ người nào kiểm soát việc đánh giá năng lực của thuyền viêc trên tàu  hoặc trên bờ để xét năng lực cấp phép theo quy định của  Công ước, phải:

.1
có trình độ kiến thức phù hợp và hiểu biết về năng lực đánh giá;

.2
có đủ trình độ nghiệp vụ cho nhiệm vụ đánh giá;
.3
đã tiếp thu được hướng dẫn phù hợp về phương pháp và thực tiễn đánh giá;

.4
đạt được kinh nghiệm đánh giá thực tiễn, và;

.5
nếu thực hiện việc đánh giá có sử dụng mô phỏng thì phải có kinh nghiệm đánh giá thực tế trên từng loại mô phỏng cụ thể dưới sự giám sát và tin cậy của người đánh giá có kinh nghiệm.
Đào tạo và đánh giá trong phạm vi tổ chức
7
Mỗi Bênghi nhận rõ khóa huấn luyện, một tổ chức huấn luyện hoặc trình độ chuyên môn được tổ chức xác nhận như một phần của yêu cầu để cấp bằng theo Công ước thì phải đảm bảo rằng trình độ và kinh nghiệm của hướng dẫn viên, đánh giá viên đều nằm trong phạm vi áp dụng của các điều khoản tiêu chuẩn chất lượng trong mục A-I/8. Tiêu chuẩn kinh nghiệm và việc ứng dụng các chuẩn mực chất lượng như vậy sẽ kết hợp việc đào tạo phù hợp theo kỹ năng chỉ dẫn và các phương pháo huấn luyện và đánh giá đồng thời tuân thủ tất cả các yêu cầu có thể ứng dụng được của các khoản 4 đến 6.
Mục A-I/7

Trao đổi văn kiện
1
Các báo cáo theo yêu cầu của khoản 1, quy tắc I/7 sẽ phải gửi cho Tổng Thư ký theo mẫu được mô tả ở khoản 2 dưới đây.

PHẦN I – TRAO ĐỔI VĂN KIỆN BAN ĐẦU
2
Trong vòng một năm kể từ khi quy tắc I/7 có hiệu lực, các bên phải báo cáo lại các việc làm của mình để làm cho Công ước có hiệu lực trọn vẹn và đầy đủ, nội dung báo cáo như sau:
.1
chi tiết liên hệ và sơ đồ tổ chức của Bộ, ngành hoặc cơ quan Cơ quan quản lý chịu trách nhiệm quản lý về Công ước;

.2
giải thích ngắn gọn các biện pháp hành chính và pháp luật đã đưa ra và thi hành để đảm bảo sự tuân thủ, đặc biệt với quy tắc I/2, I/6 và I/9;

.3
Tuyên bố rõ ràng việc đánh giá về đào tạo, huấn luyện, kiểm tra năng lực và việc chấp nhận các chính sách văn bằng;

.4
Đề cương ngắn gọn khóa học, chương trình huấn luyện, kiểm tra và đánh giá đưa ra cho mỗi một văn bằng đã cấp cho phù hợp với Công ước;
.5
Đề cương ngắn gọn các thủ tục tuân theo để cho phép, ủy nhiệm hoặc phê duyệt huấn luyện và kiểm tra, đánh giá sức khỏe và năng lực theo yêu cầu của Công ước, các điều kiện kèm theo và danh sách các Cơ quan quản lý, các cơ quan ủy nhiệm và phê chuẩn đã ban hành;
.6
Tóm tắt ngắn gọn các thủ tục cần tuân thủ cho phép bất cứ sự miễn trừ nào theo điều VIII của Công ước; và
.7
Kết quả của việc so sánh tiến hành theo quy tắc I/11 và đề cương ngắn gọn của việc huấn luyện ôn lại và huấn luyện nâng cao.

PHẦN 2 – CÁC BÁO CÁO TIẾP THEO
3
Trong vòng 6 tháng, Mỗi Bên phải:

.1
duy trì hoặc chấp thuận bất cứ sự bố trí đào tạo hoặc huấn luyện tương đương theo điều IX, mô tả đầy đủ sự bố trí này;

.2
Công nhận các văn bằng do các bên khác cấp, cung cấp một báo cáo tóm tắt các biện pháp đảm bảo đúng với quy tắc I/10; và
.3
cho phép thuê các thuyền viên có các văn bằng khác nhau được cấp theo điều VII/1 trên các tàu mang cờ của mình, đệ trình Tổng thư ký một bản phô tô mẫu về loại tài liệu quản lý an toàn đã được cấp phát cho các tàu đó.
4
Mỗi Bên phải báo cáo kết quả của từng đánh giá thực hiện theo đúng quy tắc I/8, khoản 2 trong vòng 6 tháng để hoàn tất. Báo cáo đánh giá phải  bao gồm các thông tin sau:
.1
Trình độ và kinh nghiệm của những người thực hiện đánh giá; (ví dụ văn năng lực, kinh nghiệm như một thuyền viên và người đánh giá độc lập, kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện và đánh giá hàng hải, kinh nghiệm về quản lý hệ thống cấp phép hoặc bất cứ trình độ/ kinh nghiệm liên quan)
.2
điều kiện tham chiếu đối với đánh giá độc lập và đối với các đánh giá viên;

.3
danh sách các viện/ trung tâm huấn luyện của đánh giá độc lập; và
.4
kết quả đánh giá độc lập bao gồm:

.1
xác minh rằng:

.1.1
tất cả các điều khoản có thể áp dụng của Công ước và Bộ luật STCW, bao gồm các sửa đổi, được đảm bảo bởi hệ thống tiêu chuẩn chất lượng của Bên tham gia tuân theo mục a-I/8, khoản 3.1; và

.1.2
tất cả kiểm soát quản lý nội tại và các biện pháp giám sát cũng như các hành động tiếp theo tuân theo sự thực hiện có kế hoạch và các thủ tục được tài liệu hóa và hiệu quả trong việc đảm bảo đạt được các mục tiêu đặt ra tuân theo mục A-I/8, khoản 3.2

.2
mô tả ngắn gọn về:

.2.1
sự không phù hợp nếu có trong thời gian thực hiện đánh giá độc lập, 
.2.2
các biện pháp đúng đắn khuyến nghị để giải quyết những sự không phù hợp được xác định, và
.2.3
các biện pháp đúng đắn thực hiện để giải quyết những sự không phù hợp được xác định.
5
Các Bên phải báo cáo các bước thực hiện bất cứ sửa đổi bắt buộc nào tiếp theo đối với Công ước và Bộ luật STCW, không nêu trong báo cáo việc trao đổi thông tin ban đầu tuẩn thủ quy tắc I/7 hay bất cứ báo cáo nào trước căn cứ tuân thủ quy tắc I/8. Thông tin phải được đưa vào báo cáo tiếp theo tuân thủ quy tắc I/8, khoản 3,  sau khi sửa đổi có hiệu lực.
6
Thông tin về các bước tiến hành để thực hiện các sửa đổi bắt buộc đối với Công ước và Bộ luật STCW phải bao gồm những vấn đề, ở những chỗ phù hợp như sau:
.1
giải thích ngắn gọn các biện pháp pháp luật và hành chính đưa ra và thực hiện để đảm bảo phù hợp với sửa đổi;
.2
tóm tắt ngắn gọn bất cứ một khóa học, chương trình huấn luyện, kiểm tra cũng như đánh giá nào đưa ra cũng phải tuân theo sửa đổi;
.3
Đề cương ngắn gọn các biện pháp tuân theo để cho phép, ủy nhiệm hoặc phê duyệt huấn luyện và kiểm tra, đánh giá sức khỏe và năng lực theo yêu cầu của sửa đổi;
.4
Đề cương ngắn gọn của bất cứ chương trình huấn luyện ôn lại và huấn luyện nâng cấp đáp ứng các sửa đổi; và
.5
so sánh giữa các biện pháp thực hiện sửa đổi và các biện pháp hiện nêu ở các báo cáo trước đó tuân theo quy tắc I/7, khoản 1 và/hoặc quy tắc I/8 khoản 2 ở chỗ thích hợp.

PHẦN 3 – DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN CÓ THẨM QUYỀN
7
Tổng Thư ký sẽ lưu lại danh sách các cá nhân có thẩm quyền được Ủy ban An toàn hàng hải thông qua, bao gồm các cá nhân có đủ khả năng hay được các Bên đề xuất, có thể được triệu tập để đánh giá các báo cáo được đệ trình theo quy tắc I/7 và quy tắc I/8 và có thể được triệu tập để hỗ trợ việc xây dựng báo cáo theo yêu cầu của quy tắc I/7, khoản 2. Những người này phải luôn sẵn sàng trong suốt các kỳ họp tương ứng của Ủy ban An toàn hàng hải hoặc các cơ quan trực thuộc, nhưng không cần thiết phải làm việc độc lập trong các kỳ họp này
8
Liên quan tới quy tắc I/7, khoản 2, những người có đủ khả năng phải Kiến thức về các yêu cầu của Công ước và ít nhất một trong số họ phải có hiểu biết về hệ thống huấn luyện và cấp phép của bên liên quan.
9
Khi một báo cáo được nhận từ bất kỳ một bên nào theo quy tắc I/8, khoản 3, Tổng Thư ký sẽ chỉ định những người có thẩm quyền từ danh sách được lưu giữ theo khoản 7, để xem xét báo cáo và đưa ra các ý kiến về các vấn đề sau:
.1
Báo cáo hoàn chỉnh và thể hiện rằng các bên đó đã thực hiện một đánh giá độc lập về kiến thức, hiểu biết, kỹ năng, năng lực đạt được và các hoạt động đánh giá,và về việc quản lý hệ thống cấp phép (bao gồm xác nhận và gia hạn), theo mục AI-8, khoản 3;

.2
Báo cáo phải đầy đủ để biểu thị rằng:

.2.1
Người đánh giá đủ tiêu chuẩn,

.2.2
Đề cương tham chiếu phải rõ ràng để đảm bảo rằng:

.2.2.1
tất cả các quy định hiện hành của Công ước và Bộ luật STCW, bao gồm cả các sửa đổi phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn chất lượng của bên đó; và
.2.2.2
Việc thực hiện các mục tiêu được xác định rõ ràng tuân theo quy tắc I/8, khoản 1 có thể được xác nhận đối với toàn bộ các hoạt động liên quan,

.2.3
các thủ tục tuân thủ trong suốt quá trình đánh giá độc lập phải thích hợp để xác đinh bất cứ sự không tuân thủ đáng kể nào trong hệ thống huấn luyện, đánh giá năng lực và cấp phép cho thuyền viên của Bên đó, cũng như áp dụng với bên liên quan; và 
.2.4
hành động thực hiện để hiệu chỉnh bất cứ sự không tuân thủ nào được ghi nhận nào phải kịp thời và thích hợp
.
10
Bất cứ cuộc họp nào của những người có thẩm quyền phải:

.1
được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Tổng Thư ký;

.2
bao gồm số lẻ các thành viên, thường không quá 5 người;

.3
chỉ định chủ tịch; và
.4
cung cấp cho Tổng Thư ký ý kiến nhất trí của các thành viên hoặc nếu không có ý kiến nhất trí thì cung cấp ý kiến của cả đa số và thiểu số.

11
Những người có thẩm quyền sẽ phải bày tỏ quan điểm bằng văn bản trên cơ sở bí mật về:

.1
so sánh các sự kiện được báo cáo trong các thông tin mà bên đó gửi tới Tổng Thư ký với tất cả các yêu cầu liên quan của Công ước;
.2
báo cáo về bất cứ đánh giá liên quan nào được đệ trình theo quy tắc I/8, khoản 3;
.3
báo cáo của bất cứ bước  nào được thực hiện để triển khai các sửa đổi đối với Công ước và Bộ luật STWC đệ trình theo khoản 5; và

.4
bất cứ thông tin bổ sung nào do các Bên đó.
PHẦN 4 – BÁO CÁO ỦY BAN AN TOÀN HÀNG HẢI
12
Trong việc chuẩn bị báo cáo đến Ủy ban An toàn hàng hải theo yêu cầu của quy tắc I/7, khoản 2, Tổng Thư ký phải: 
.1
lấy và xem xét quan điểm của những người có thẩm quyền được lựa chọn trong danh sách thành lập theo khoản 7;

.2
khi cần thiết các bên phải làm rõ bất cứ vấn đề nào liên quan đến thông tin được cung cấp theo quy tắc I/7, khoản 1; và 
.3
xác định lĩnh vực nào mà các bên đề nghị hỗ trợ để thực hiện Công ước.

13
Các bên liên quan phải được thông báo về bố trí các cuộc họp của những người có thẩm quyền và các đại diện Mỗi Bênsẽ được phép tham dự để làm rõ bất cứ vấn đề gì liên quan đến thông tin được cung cấp theo quy tắc I/7, khoản 1. 
14
Nếu Tổng Thư ký không đệ trình báo cáo như nêu tại khoản 2 của quy tắc I/7, Bên liên quan có thể đề nghị Ủy ban An toàn hàng hải có những hành động như đã dự tính tại khoản 3 của quy tắc I/7, xem xét thông tin đệ trình theo mục này và các ý kiến thể hiện theo các khoản 10 và 11.
Mục A-I/8

Tiêu chuẩn chất lượng
Các mục tiêu quốc gia và tiêu chuẩn chất lượng
1
Mỗi Bêntham gia phải đảm bảo rằng mục tiêu đào tạo và huấn luyện và các tiêu chuẩn năng lực đạt được phải rõ ràng và nhất quán với và xác định các trình độ kiến thức, hiểu biết, và kỹ năng phù hợp với việc kiểm tra và đánh giá theo yêu cầu của Công ước. Các mục tiêu và tiêu chuẩn chất lượng liên quan có thể được quy định riêng rẽ đối với các chương trình huấn luyện và các khóa học khác nhau và phải bao hàm việc quản lý hệ thống cấp phép.
2
Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn chất lượng phải bao hàm cả việc quản lý hệ thống cấp phép, tất cả các khóa và chương trình huấn luyện, các kiểm tra và đánh giá đều được thực hiện bởi hoặc theo sự ủy quyền của một Bên và tiêu chuẩn và kinh nghiệm yêu cầu đối với hướng dẫn viên và đánh giá viên phải xem xét đến các chính sách, hệ thống, việc kiểm soát và rà soát chất lượng nội tại được xác lập để đảm bảo việc đạt được các mục tiêu đề ra.

3
Mỗi Bên phải đảm bảo rằng một đánh giá độc lập về kiến thức, hiểu biết, kỹ năng và năng lực có được cũng như các hoạt động đánh giá và về việc quản lý hệ thống cấp phép được thực hiện trong khoảng thời gian không quá 5 năm để xác định rằng:

.1
tất cả các điều khoản có thể áp dụng được trong Công ước và Bộ luật STCW, bao gồm các sửa đổi, bổ sung đều có trong hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ;
.2
tất cả biện pháp giám sát và kiểm soát quản lý nội bộ cũng như các hành động tiếp theo đều tuân theo sự sắp xếp có kế hoạch và các thủ tục văn bản, phải có hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra;

.3
các  kết quả của từng đánh giá độc lập được làm thành văn bản và được xem xét những người có trách nhiệm đối với lĩnh vực được đánh giá; và
.4
hành động kịp thời hực hiện để điều chỉnh thiếu sót.
Mục A-I/9

Các tiêu chuẩn y tế
1
Các bên tham gia khi thiết lập các tiêu chuẩn sức khỏe cho thuyền viên theo yêu cầu của quy tắc I/9 phải tuân theo các tiêu chuẩn thị lực đi biển tối thiểu nêu ở bảng A-I/9 và có tính đến các tiêu chí về thể chất và sức khỏe nêu ở khoản 2. Các Bên cũng phải xem xét hướng dẫn đưa ra ở mục B-I/9 của Bộ luật này và bảng B-I/9 về đánh giá khả năng thể chất tối thiểu.

Các tiêu chuẩn này, trong phạm vi quyết định của một Bên mà không ảnh hưởng đến an toàn của thuyền viên và tàu, có thể có khác biệt giữa những người mới bắt đầu làm việc trên biển và những thuyền viên đã từng làm việc trên biển và giữa các chức năng khác nhau trên tàu, lưu ý đến các nhiệm vụ khác nhau của thuyền viên. 

2
Tiêu chuẩn sức khỏe và thể chất được các Bên xác lập phải đảm bảo rằng các thuyền viên thỏa mãn các tiêu chí sau:

.1
có năng lực về thể chất, có xem xét khoản 5 dưới đây để đáp ứng tất cả các yêu cầu của huấn luyện cơ bản như yêu cầu tại mục A-VI/1, khoản 2;

.2
chứng minh khả năng nghe nói đầy đủ để giao tiếp có hiệu quả và phát hiện bất cứ báo động có thể nghe thấy nào;

.3
không có trạng thái sức khỏe, rối loạn hay sút kém mà có thể ngăn cản việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ khẩn cấp trên tàu trong thời hạn hiệu lực của văn bằng y tế;

.4
không có bất cứ trạng thái sức khỏe nào có thể bị trầm trọng thêm do làm việc trên biển hoặc làm cho thuyền viên không đủ sức khỏe để làm những công việc đó hoặc gây nguy hiểm đến sức khỏe và an toàn của những người khác trên tàu; và
.5
không uống bất cứ thuốc nào có tác dụng phụ có thể làm giảm khả năng phán đoán, cân bằng hay bất cứ yêu cầu nào khác để thực hiện an toàn và hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ khẩn cấp trên tàu.

3
Kiểm tra sức khỏe y tế cho thuyền viên phải được thực hiện bởi những nhân viên y tế có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm đẩy đủ được một Bên công nhận.
4
Mối Bên phải thiết lập các quy định về công nhận nhân viên y tế. Sổ đăng ký các nhân viên y tế được công nhận phải được một Bên lưu giữ và sẵn sàng cung cấp khi các Bên, các công y và thuyền viên khác đề nghị. 

5
Mỗi Bên phải đưa ra hướng dẫn thực hiện kiểm tra sức khỏe và việc cấp chứng chỉ y tế, có xem xét các quy định nêu tại mục B-I/9 của Bộ luật này. Mỗi Bên phải xác định trao cho các nhân viên y tế quyền tự quyết về việc áp dụng các tiêu chuẩn y tế, trên cở sở các nhiệm vụ khác nhau của thuyền viên, ngoại trừ việc không thể có quyền tự quyết về tiêu chuẩn thị lực tối thiểu đối với tầm nhìn được hỗ trợ, tầm nhìn gần/sát và thị lực mầu tại bảng A-I/9 đối với thuyền viên làm việc trên bong thực hiện nhiệm vụ quan sát. Một bên có thể cho phép quyền tự quyết về việc áp dụng các tiêu chuẩn đó với các thuyền viên làm việc trong khoang máy với điều kiện là tầm nhìn kết hợp của thuyền viên đáp ứng các yêu cầu của bảng A-I/9.
6
Mỗi Bên phải thiết lập quy trình và thủ tục cho phép các thuyền viên, sau khi kiểm tra, không đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe hoặc có những hạn chế về khả năng làm việc, cụ thể là về thời gian, lĩnh vực làm việc hoặc lĩnh vực thương mại được kiểm tra lại trường hợp của họ phù hợp với các quy định của Bên đó về kháng cáo.
7
Chứng nhận y tế quy định tại quy tắc I/9, khoản 3 phải bao gồm tối thiểu các thông tin sau:

.1
Cơ quan cấp phép và các yêu cầu của chứng nhận 
.2
Thông tin thuyền viên
.2.1
Tên: (tên,họ, đệm)
.2.2
Ngày sinh: (ngày/tháng/năm)
.2.3
Giới tính: (Nam/Nữ)
.2.4
Quốc tịch
.3
Chứng nhận của nhân viên y tế được công nhận 
.3.1
Khẳng định rằng hồ sơ xác nhận đã được kiểm tra: Có/không
.3.2
Thính lực đáp ứng các tiêu chuẩn STCW A-I/9: Có/không
.3.3
Thỏa mãn thính lực không hỗ trợ? Có/không
.3.4
Thị lực đáp ứng các tiêu chẩun STCW A-I/9? Có/không
.3.5
Thị lực mầu*  đáp ứng các tiêu chẩun STCW A-I/9? Có/không

.3.5.1
Ngày kiểm tra thị lực mầu cuối cùng.
.3.6
Khả năng quan sát? Có/không
.3.7
Không có hạn chế hoặc giới hạn về sức khỏe? Có/không


Nếu “không”, nêu rõ các hạn chế và giới hạn.

.3.8
Thuyền viên không chịu bất cứ điều kiện y tế nào có thể làm nặng thêm khi làm việc trên biển hoặc làm thuyền viên không đủ sức khỏe đối với những công việc đó hoặc gây nguy hiểm cho sức khỏe của những người khác trên tàu đúng không?  Có/Không 
.3.9
Ngày kiểm tra: (ngày/tháng/năm)

.3.10
Ngày hết hạn của chứng chỉ: (ngày/tháng/năm) 
.4
Thông tin về cơ quan cấp 
.4.1
Dấu chính thức (gồm cả tên) của cơ quan cấp 
.4.2
Chữ ký của người ủy quyền cấp 
.5
Chữ ký thuyền viên – khẳng định rằng thuyền viên đã được thông báo về nội dung của chứng nhận và có quyền kiểm tra lại theo khoản 6 của mục  A-I/9

8
Chứng chỉ y tế phải dùng ngôn ngữ chính thức của nước cấp bằng.  Nếu ngôn ngữ sử dụng không phải là tiếng Anh, chứng nhận phải có bản dịch sang tiếng Anh.

Bảng A-I/9

Tiêu chuẩn thị lực đi biển tối thiểu đối với thuyền viên

	 Quy định Công ước STCW

	Phân loại thuyền viên

	Hỗ trợ nhìn xa1
	Nhìn gần/ trực tiếp
	Nhìn màu3
	Thị giác4
	Quáng gà4
	Chứng song thị (cận thị)4

	
	
	Một bên
	Bên còn lại
	Cả hai mắt cùng nhau, được trợ giúp hoặc không trợ giúp
	
	
	
	

	I/11

II/1

II/2

II/3

II/4

II/5

VII/2
	Thuyền trưởng, sĩ quan và hạ sĩ quan boong thực hiện các nhiệm vụ quan sát
	0.52
	0.5
	Thị lực yêu cầu để lái tàu (ví dụ  biểu đồ và các tài liệu về hàng hải, sử dụng công cụ và thiết bị đo cầu và xác định các phương tiện hỗ trợ đi biển)
	Xem ghi chú 6
	Thị lực bình thường
	Thị lực yêu cầu để thực hiện tất cả các chứng năng cần thiết trong bóng tối mà không bị tổn thương
	Không có điều kiện rõ ràng

	I/11

III/1

III/2

III/3

III/4

III/5

III/6

III/7
VII/2
	Tất cả sĩ quan máy, sĩ quan kỹ thuật điện, hạ sĩ quan kỹ thuật điện và các hạ sĩ quan và những người khác là thành viên trực buồng máy 
	0.45
	0.4

(see Note 5)
	Tầm nhìn yêu cầu để đọc  hướng dẫn ở tầm nhìn gần, vận hành thiết bị và xác định các hệ thống/bộ phận khi cần thiết 
	Xem ghi chú 7
	Thị giác đầy đủ
	Thị lực yêu cầu để thực hiện tất cả các chứng năng cần thiết trong bóng tối mà không bị tổn thương
	Không có điều kiện rõ ràng

	I/11

IV/2
	Nhân viên vô tuyến GMDSS
	0.4
	0.4
	Tầm nhìn yêu cầu để đọc  hướng dẫn ở tầm nhìn gần, vận hành thiết bị và xác định các hệ thống/bộ phận khi cần thiết
	Xem ghi chú 7
	Thị giác đầy đủ
	Thị lực yêu cầu để thực hiện tất cả các chứng năng cần thiết trong bóng tối mà không bị tổn thương
	Không có điều kiện rõ ràng


Ghi chú:

	1
	Giá trị trong ký hiệu thập phân Snellen.

	2
	Khuyến cáo giá trị ít nhất là 0,7 ở một mắt để giảm nguy cơ mắc bệnh mắt nằm dưới không phát hiện được.

	3
	Như quy định tại Các khuyến nghị quốc tế về các Yêu cầu thị lực màu đối với giao thông vận tải của Ủy Ban quốc tế về de l’Eclairage (CIE-143-2001 bao gồm bất cứ phiên bản nào tiếp theo).

	4
5
	Theo đánh giá của một chuyên gia về thị lực xác định bởi các kết quả kiểm tra ban đầu.
Nhân viên buồng máy phải có thị lực mắt kết hợp ít nhất là 0.4.

	6
	Tiêu chuẩn thị lực mầu CIE 1 hoặc 2.

	7
	Tiêu chuẩn thị lực mầu CIE 1, 2 hoặc 3.


Mục A-I/10

Ghi nhận văn bằng
1
Các điều khoản của quy tắc I/10, khoản 4 đối với việc không ghi nhận văn bằng cấp bởi các bên không tham gia Công ước sẽ không được giải thích là để ngăn chặn các một Bên, khi cấp phát chứng nhận của mình, chấp thuận thời gian phục vụ nghề, sự đào tạo và huấn luyện đạt được dưới sự quản lý của Bên không tham gia Công ước, miễn là Bên đó tuân thủ quy tắc I/2 về việc cấp văn bằn đso và đảm bảo rằng các yêu cầu của Công ước liên quan đến thời gian phục vụ đi biển, việc đào tạo, huấn luyện và năng lực được tuân thủ.
2
Ở những nơi mà Cơ quan quản lý đã ghi nhận một văn bằng rút lại việc chứng thực ghi nhận của văn bằng đó vì những lý do nguyên tắc, Cơ quan quản lý cần phải thông báo cho Bên đã cấp văn bằng về trường hợp đó.
Mục A-I/11

Gia hạn văn bằng
Kỹ năng nghề nghiệp
1
năng lực nghề nghiệp liên tục như yêu cầu theo quy tắc I/11 phải được xác lập bằng:

.1
thời gian phục vụ đi biển được xác nhận, thực hiện các chức năng phù hợp với văn bằng đang mang, đối với khoảng thời gian ít nhất:

.1.1
tổng cộng 12 tháng trong 5 năm trước đó, hoặc 
.1.2
tổng cộng 3 tháng trong 6 tháng ngay trước khi gia hạn; hoặc
.2
đã thực hiện các chức năng tương đương với thời gian phục vụ đi biển được yêu cầu ở khoản 1.1; hoặc
.3
vượt qua các bài kiểm tra được công nhận; hoặc
.4
hoàn thành tốt khóa hoặc các khóa tập huấn được xác nhận; hoặc
.5
đã hoàn thành thời gian phục vụ đi biển được thừa nhận, thực hiện các chức năng phù hợp với văn bằng đang mang, trong một khoảng thời gian không ít hơn 3 tháng với năng lực cao hơn, hoặc ở cấp sĩ quan thấp hơn mức mà văn bằng có hiệu lực ngay trước khi nâng cấp có hiệu lực.

2
Các khóa bồi dưỡng và nâng cấp tuân theo yêu cầu tại quy tắc I/11, phải được thừa nhận và bao hàm những thay đổi trong các quy tắc quốc tế và quốc gia liên quan đến an toàn sinh mạng trên biển và phòng chống ô nhiễm môi trường biển và có xem xét việc cập nhật các tiêu chuẩn năng lực liên quan.

3
Năng lực chuyên môn liên tục đối với tàu chở dầu được yều theo quy tắc I/11, khoản 3 phải được lập bởi: 
.1
thời gian phục vụ nghề đi biển được thừa nhận, thực hiện nhiệm vụ phù hợp với văn bằng hoặc chứng nhận tàu chở dầu đang mang, trong một khoảng thời gian ít nhất 3 tháng trong 5 năm trước đó; hoặc
.2
đang hoàn thành tốt một hoặc các khóa huấn luyện tương ứng.

Mục A-I/12

Các tiêu chuẩn quản lý việc sử dụng mô phỏng
PHẦN 1 ( CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN
Các tiêu chuẩn thực hiện chung đối với mô phỏng dùng cho huấn luyện
1
Mỗi Bên phải đảm bảo rằng bất cứ mô phỏng nào sử dụng để huấn luyện mô phỏng bắt buộc, phải:
.1
phù hợp với các mục tiêu lựa chọn và các nhiệm vụ huấn luyện;
.2
có khả năng mô phỏng các khả năng vận hành các thiết bị trên tàu liên quan, ở mức độ thực tế vật lý phù hợp với mục tiêu huấn luyện, và bao gồm cả những khả năng, hạn chế và các sai số có thể của thiết bị đó; 
.3
có kinh nghiệm thực tế đầy đủ để cho phép người được huấn luyện đạt được kỹ năng phù hợp với mục tiêu huấn luyện yêu cầu;

.4
cung cấp một môi trường hoạt động  được kiểm soát, có khả năng tạo ra nhiều tình huống bao gồm cả tình huốn khẩn cấp, gây nguy hiểm hoặc không bình thường tương ứng với mục tiêu huấn luyện; 
.5
cung cấp một gioa diện thông qua đó người được huấn luyện  có thể tương tác với thiết bị, môi trường mô phỏng, và khi thích hợp, với người hướng dẫn; và 
.6
cho phép người hướng dẫn kiểm soát, giám sát và ghi chép các bài tập để trao đổi hiệu quả ứng viên.

Các tiêu chuẩn thực hiện chung đối với mô phỏng dùng để đánh giá năng lực
2
Mỗi Bên phải đảm bảo rằng bất kỳ mô phỏng nào dùng để đánh giá năng lực theo Công ước hoặc đối với bất cứ sự chứng minh năng lực liên tục theo yêu cầu phải:

.1
có khả năng thỏa mãn các mục tiêu đánh giá quy định;

.2
có thể mô phỏng các khả năng vận hành thiết bị trên tàu liên quan đến mức độ thực tế vật lý phù hợp với các mục tiêu đánh giá và bao gồm cả các năng lực, hạn chế và sai số của thiết bị đó;

.3
có đủ thực tế hành vi đầy đủ để cho phép ứng viên thể hiện kỹ năng phù hợp với mục tiêu đánh giá;

.4
cung cấp một giao diện mà qua đó ứng viên có thể tương tác với thiết bị và môi trường được mô phỏng;

.5
cung cấp một môi trường hoạt động được kiểm soát, có năng lực tạo ra nhiều tình huống bao gồm cả tình huống khẩn cấp, gây nguy hiểm hoặc bất tình huống bất thường liên quan đến mục tiêu đánh giá; và
.6
cho phép người đánh giá kiểm tra, kiểm soát và ghi chép các bài tập để đánh giá hiệu quả việc thực hiện của ứng viên.

Các tiêu chuẩn thực thi bổ sung
3
Nhằm đáp ứng các yêu cầu cơ bản đề ra ở khoản 1 và 2, các thiết bị mô phỏng áp dụng ở mục này phải đáp ứng các tiêu chuẩn thực hiện dưới đây theo các kiểu đặc thù.

Mô phỏng ra đa
4
Thiết bị mô phỏng ra đa có khả năng mô phỏng mọi khả năng hoạt động của thiết bị ra đa hàng hải mà thiết bị này phải thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn thực hiện được Tổ chức* thông qua và các kết hợp các phương tiện để :

.1
hoạt động ở chế độ chuyển động tương đối ổn định và chế độ chuyển động thực ổn định trên mặt đất và biển;

.2
tạo mô hình thời tiết, thủy triều, chảy, vùng tối, các tín hiệu giả và các tác động lan truyền khác cũng như tạo đường bờ biển, các phao dẫn đường và hệ thống tiếp sóng tìm kiế và cứu nạn; và
.3
tạo một môi trường hoạt động thực sự kết hợp ít nhất hai bến tàu với khả năng thay đổi hướng và tốc độ tàu và có cả thông số ít nhất cho 20 tàu mục tiêu và các phương tiện thông tin liên lạc thích hợp.

Mô phỏng thiết bị thao tác ra đa tự động (ARPA)
5
Thiết bị mô phỏng ARPA có thể mô phỏng các khả năng hoạt động của ARPA nó phải thỏa mãn các tiêu chuẩn áp dụng thực hiện được Tổ chức
 thông qua và phải kết hợp các phương tiện để:
.1
dò sóng mục tiêu tự động và bằng tay;

.2
thông tin lịch trình trước đây;

.3
sử dụng các khu vực loại trừ;

.4
hiển thị dữ liệu và tỉ lệ thời gian vecto/ảnh; và
.5
manơ thử nghiệm.
PHẦN 2 ( CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
Các mục tiêu huấn luyện bằng mô phỏng
6
Mỗi Bên phải đảm bảo rằng mục đích và mục tiêu của huấn luyện trên cơ sở mô phỏng được xác định rõ trong chương trình huấn luyện chung và đảm bảo rằng các mục tiêu và các nhiệm vụ huấn luyện cụ thể được lựa chọn sao cho giống nhất với các công việc và thực tế trên tàu.

Thủ tục huấn luyện
7
Trong thực hiện huấn luyện bắt buộc trên cơ sở mô phỏng thì hướng dẫn viên phải đảm bảo rằng:

.1
các ứng viên phải được hướng dẫn đầy đủ trước về các mục tiêu và nhiệm vụ thực hiện, đồng thời phải có đủ thời gian lập kế hoạch trước khi bài tập bắt đầu;

.2
các ứng viên phải có thời gian phổ biến đầy đủ về mô phỏng và các trang thiết bị trước khi bất cứ huấn luyện hoặc bài tập đánh giá nào bắt đầu;

.3
hướng dẫn đưa ra và bài tập mô phỏng phù hợp với các mục tiêu và nhiệm vụ lựa chọn và với trình độ kinh nghiệp của ứng viên;

.4
bài tập phải được giám sát, hỗ trợ hiệu quả khi thích hợp bằng trực quan âm thanh và hình ảnh của hoạt động huấn luyện cũng như các báo cáo đánh giá trước và sau bài tập;

.5
các ứng viên được phỏng vấn một cách hiệu quả để đảm bảo rằng các mục tiêu huấn luyện đã được đáp ứng và kĩ năng hoạt động thể hiện ở tiêu chuẩn có thể chấp nhận được;

.6
khuyến khích sử dụng đánh giá tương đương trong phỏng vấn; và
.7
bài tập mô phỏng được thiết kế và kiểm tra để đảm bảo tính phù hợp với các mục tiêu huấn luyện quy định .

Các thủ tục đánh giá
8
Khi mô phỏng được sử dụng nhằm đánh giá khả năng của ứng viên để chứng minh trình độ năng lực, người đánh giá phải đảm bảo rằng:

.1
các tiêu chí thực hiện được xác định rõ ràng và hợp lệ và sẵn có cho ứng viên;

.2
các tiêu chí đánh giá được thiết lập phải rõ ràng để đảm bảo độ tin cậy và tính nhất quán trong việc đánh giá và để tối ưu hóa phép đo và đánh giá mục tiêu, giảm thiểu các đánh giá chủ quan;

.3
các ứng viên được phỏng vấn rõ ràng về các nhiệm vụ và/ hoặc kỹ năng được đánh giá và về các tiêu chí thực hiện và các nhiệm vụ được xác định theo năng lực của họ;

.4
đánh giá việc thực hiện phải xem xét đến các thủ tục hoạt động bình thường và bất cứ sự trao đổi hành vi với các ứng viên khác về mô phỏng hoặc với cán bộ mô phỏng;

.5
phương pháp ghi điểm hoặc xếp hạng để đánh giá việc thực hiện được sử dụng thận trọng cho đến khi có hợp lệ; và
.6
tiêu chí cơ bản là ứng viên thể hiện khả năng thực hiện một nhiệm vụ an toàn và có hiệu quả đáp ứng yêu cầu của đánh giá viên.

Trình độ của hướng dẫn viên và đánh giá viên*
9
Mỗi Bên phải đảm bảo rằng các hướng dẫn viên và đánh giá viên có trình độ và kinh nghiệm thích hợp cho từng loại hình và cấp độ huấn luyện và đánh giá năng lực tương ứng như quy định tại quy tắc I/6 và mục A-I/6.

Mục A-I/13

Thực hiện các  thực nghiệm
(không có điều khoản)

Mục A-I/14

Trách nhiệm của các Công ty
1
Các Công ty, thuyền trưởng và thành viên thủy thủ đoàn đều có trách nhiệm đảm bảo rằng nghĩa vụ đặt ra ở mục này có hiệu lực trọn vẹn và đẩy đủ và các biện pháp khác như vậy khi cần thiết phải được thực hiện để đảm bảo rằng mỗi thành viên thủy thủ đoàn có thể góp phần kiến thức và thông tin cho việc vận hành an toàn tàu.
2
Công ty phải đưa ra những chỉ dẫn mà Công ước áp dụng bằng văn bản cho thuyền trưởng mỗi tàu, xác định các chính sách và thủ tục phải tuân theo để đảm bảo rằng các thuyền viên mới được làm việc trên tàu có cơ hội phù hợp làm quen với các thiết bị trên tàu, các thủ tục vận hành và các bố trí khác cần thiết cho việc thực hiện phù hợp các nhiệm vụ trước khi được phân công các nhiệm vụ đó. Chính sách và thủ tục đó bao gồm:

.1
phân công một khoảng thời gian hợp lý cho các thuyền viên mới làm việc có cơ hội để làm quen với:

.1.1
các thiết bị đặc biệt mà thyền viên sẽ sử dụng hoặc vận hành;
.1.2
các thủ tục và bố trí về trực ca cụ thể của tàu, an toàn, bảo vệ môi trường, an ninh và biện pháp khẩn cấp mà thuyền viên cần biết để thực hiện phù hợp các nhiệm vụ được phân công; và
.2
phân công thành viên thủy thủ đoàn có kiến thức chịu trách nhiệm đảm bảo mọi thuyền viên mới được tiếp thu các thông tin thiết yếu bằng ngôn ngữ mà thuyền viên có thể hiểu được.

3
Các công ty phải đảm bảo rằng thuyền trưởng, sĩ quan và các thuyền viên khác được được phân công các nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể trên tàu chở khách ro-ro phải được phổ biến đầy đủ việc huấn luyện để đạt được những khả năng phù hợp với các năng lực, nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện, có xem xét các hướng dẫn tại mục B-I/14 của Bộ luật này. 
Mục A-I/15
Các điều khoản chuyển đổi
(Không có điều khoản)

CHƯƠNG II

Các tiêu chuẩn về thuyền trưởng và ngành boong
Mục A-II/1

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc để cấp bằng sĩ quan trực ca biển trên tàu trọng tải từ 500 tấn trở lên
Tiêu chuẩn năng lực
1
Mỗi ứng viên muốn được cấp bằng phải:
.1
chứng minh được năng lực để thực hiện, ở cấp độ vận hành, các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm được liệt kê ở cột 1, bảng A-II/1;

.2
ít nhất phải có một văn bằng phù hợp để thực hiện thông tin liên lạc vô tuyến VHF phù hợp với các yêu cầu của Quy tắc Vô tuyến; và
.3
nếu được phân công chịu trách nhiệm chính về thông tin liên lạc trong lúc lâm nạn thì phải có một bằng thích hợp được cấp hoặc công nhận theo các điều khoản của các Quy tắc Vô tuyến.

2
Kiến thức, sự hiểu biết và kỹ năng tối thiểu được yêu cầu đối với việc cấp phép được liệt kê ở cột 2 của bảng A-II/1.

3
Trình độ kiến thức của các chủ thể được liệt kê ở cột 2, bảng A-II/1 phải đủ cho các sĩ quan trực ca thực hiện nhiệm vụ trực ca của mình.*
4
Huấn luyện và truyền đạt kinh nghiệm để đạt được mức độ kiến thức lý thuyết cần thiết, phải dựa trên Mục A-VIII/2, phần 4-1 – Các nguyên tắc cơ bản phải tuân thủ trong trực ca hàng hải cũng như phải tính đến các yêu cầu tương ứng của phần này và chỉ dẫn ở phần B của Bộ luật này.

5
Mỗi ứng viên muốn cấp bằng phải đưa ra bằng chứng về việc đã dạt được tiêu chuẩn năng lực yêu cầu theo các phương pháp chứng minh năng lực và các tiêu chí đánh giá năng lực được lập ở các cột 3 và 4 của bảng A‑II/1.
Huấn luyện trên tàu
6
Mỗi ứng viên muốn được cấp bằng sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca biển trên tàu có trọng tải 500 tấn trở lên, mà thời gian phục vụ nghề đi biển, theo khoản 2.2 của quy tắc II/1, là một phần của chương trình huấn luyện được chấp thuận đã đáp ứng các yêu cầu của mục này, phải tuân theo chương trình được thừa nhận về huấn luyện trên tàu mà:

.1
đảm bảo rằng trong suốt thời gian phục vụ nghề đi biển, ứng viên thu được huấn luyện và truyềnn đạt kinh nghiệm thực tế có hệ thống trong các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của một sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca biển, có tính đến chỉ dẫn ở Mục B-II/1 của Bộ luật này;
.2
được giám sát và kiểm tra sát sao bởi các sĩ quan có trình độ trên tàu mà thời gian phục vụ trên biển thừa nhận được thực hiện; và 
.3
được ghi chép đầy đủ trong sổ theo dõi huấn luyện hoặc các tài liệu tương tự.*
Các hành trình ven bờ
7
các vấn đề sau có thể được xóa bỏ trong danh mục liệt kê tại cột 2 của bảng bảng A-II/1 đối với việc cấp văn bằng hạn chế đối với việc thực hiện các hành trình gần bở, lưu ý đến sự an toàn của các tàu có thể đang hoạt động trong cùng vùng nước: 
.1
thiên văn hàng hải; và
.2
các hệ thống điện tử xác định vị trí và việc đi biển không bao gồm các vùng nước mà văn bằng có hiệu lực.

Bảng A-II/1

Quy định về các tiêu chuẩn năng lực tối thiểu cho đối với sĩ quan trực ca biển trên tàu trọng tải từ 500 tấn trở lên 
Chức năng:
Hàng hải ở cấp độ vận hành 
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp chứng minh năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Lập kế hoạch và thực hiện hành trình và xác định vị trí 

	Thiên văn hàng hải
Khả năng sử dụng các thiên thể để xác định vị trí tàu 
Hàng hải địa văn và ven bờ
Khả năng xác định vị trí của tàu bằng cách sử dụng:

.1
Các mốc bờ
.2
các thiết bị trợ giúp hàng hải bao gồm hải đăng, đèn hiệu và phao cứu đắm 
.3
dự đoán, có tính đến ảnh hưởng của gió, thủy triều, dòng chảy và tốc độ dự tính 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả đạt được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp
.4
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
Sử dụng danh mục bản đồ, bản đồ, các ấn phẩm hàng hải, cảnh báo hàng hải vô tuyến, kính lục phân, gương phương vị, thiết bị hàng hải điện tử, thiết bị đo độ sâu, la bàn
	Các thông tin thu nhận từ các danh mục bản đồ và các ấn phẩm phải phù hợp, được diễn giải đúng và áp dụng hợp lý
Phương pháp cơ bản xác định vị trí của tàu phù hợp nhất với hoàn cảnh và tình trạng sẵn có
Vị trí được xác định nằm trong phạm vi sai số dụng cụ/ hệ thống được phép
Độ tin cậy của thông tin thu được từ phương pháp cơ bản xác định vị trí phải được kiểm tra vào khoảng thời gian phù hợp 
Tính toán và đo đạc thông tin hàng hải phải chính xác

	
	Kiến thức toàn diện và khả năng sử dụng bản đồ và các ấn phẩm như bản đồ hoa tiêu, bảng thủy triều, lưu ý với người đi biển, cảnh báo hàng hải vô tuyến và thông tin về lập tuyến của tàu
 
	
	Các bản đồ và ấn phẩm được lựa chọn có tỷ lệ lớn nhất phù hợp với khu vực hàng hải và các bản đồ được hiệu chỉnh đúng theo theo thông tin mới nhất có thể

	
	Các hệ thống điện tử dùng để định vị và dẫn đường
	
	

	
	Khả năng xác định vị trí tàu bằng cách sử dụng các thiết bị hàng hải điện tử
	
	Kiểm tra và thử hiệu suất các hệ thống hàng hải tuân thủ khuyến nghị của nhà sản xuất và thực hành hàng hải hiệu quả 


	Lập kế hoạch và thực hiện hành trình và xác định vị trí 

 (tiếp theo)
	Máy đo độ sâu
Khả năng vận hành thiết bị và áp dụng thông tin một cách chính xác
La bàn từ  và la bàn quay
Kiến thức về nguyên tắc hoạt động của la bàn từ và la bàn quay
	
	

	
	Khả năng xác định sai số của la bàn quay và la bàn từ , sử dụng các phương pháp thiên văn và địa văn và cho phép các sai số như vậy 
	
	Sai số trong la bàn từ và la bàn quay được xác định và áp dụng một cách chính xác đối với hướng và góc chạy tàu

	
	Hệ thống điều khiển hướng tàu
	
	

	
	Kiến thức về các hệ thống điều khiển hướng đi, thủ tục vận hành và chuyển từ điều khiển tay sang điều khiển tự động cũng như ngược lại. Điều chỉnh các núm nút tối ưu hiệu suất
	
	Lựa chọn các chế độ lái sao cho phù hợp nhất với điều kiện thời tiết, điều kiện giao thông và biển sẵn có và ma nơ dự định 

	
	Khí tượng
	
	

	
	Khả năng sử dụng và diễn giải các thông tin thu nhận từ các dụng cụ khí tượng trên tàu.
Kiến thức về đặc tính của các hệ thống thời tiết khác nhau, thủ tục báo cáo và các hệ thống ghi nhận
	
	Đo đạc và quan sát các điều kiện thời tiết phải chính xác và phù hợp với hành trình

	
	Khả năng áp dụng các thông tin khí tượng có sẵn
	
	Thông tin khí tượng được diễn giải và được áp dụng đúng đắn

	Duy trì ca trực biển an toàn

	Trực ca
Kiến thức toàn diện về nội dung, áp dụng và mục đích của các Quy tắc quốc tế để ngăn ngừa va chạm trên biển, 1972, như đã được sửa đổi

Kiến thức toàn diện về nguyên tắc cơ bản phải tuân thủ để duy trì ca trực biển
Sử dụng lập hành trình tuân theo các Quy định chung về lập hành trình cho tàu
Sử dụng thông tin từ các thiết bị hàng hải nhằm duy trì ca trực biển an toàn
Kiến thức về kỹ thuật dẫn tàu. 
Sử dụng việc báo cáo theo các Nguyên tắc chung về hệ thống giám sát tàu thuyền nội thủy VTS 

	Kiểm tra và đánh giá kết quả đạt được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
	Thực hiện, bàn giao và nhận ca trực tuân theo các nguyên tắc và thủ tục được phép
Duy trì cảnh giới thích hợp ở mọi thời điểm và theo cách phù hợp với các nguyên tắc và thủ tục được phép 
Đèn, dấu hiệu và tín hiệu âm thanh phải tuân thủ yêu cầu của Quy tắc quốc tế về ngăn ngừa và chạm trên biển, 1972, như đã được sửa đổi, phải được nhận biết chuẩn xác.
Tần số và phạm vi giám sát giao thông, tàu và môi trường phải tuân theo các nguyên tắc và thủ tục được phép
Duy trì ghi chép chính xác các di chuyển và hoạt động liên quan đến hành trình của tàu.
Trách nhiệm an toàn hàng hải được xác định rõ ở mọi thời điểm kể cả trong thời gian thuyền trưởng trên buồng lái hay khi ở khu vực hoa tiêu


	Duy trì ca trực biển an toàn
(tiếp theo)
	Quản lý nguồn lực buồng lái
Kiến thức về các nguyên tắc quản lý nguồn lực buồng lái, bao gồm:

.1
phân công, giao nhiệm vụ và ưu tiên nguồn lực 
.2
thông tin liên lạc hiệu quả
.3
Sự quyết đoán và khả năng lãnh đạo 
.4
tiếp nhận và duy trì nhận thức tình huống
	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
huấn luyện được thừa nhận
.2
kinh nghiệm đi biển được công nhận
.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận
	Các nguồn lực được phân bổ và giao phó khi cần thiết theo thứ tự ưu tiên đúng đắn để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết 
Thông tin liên lạc được đưa ra và tiếp nhận rõ ràng và rành mạch 
Các quyết định và/ hoặc hành động có vấn đề dẫn đến thách thức thích hợp và cách xử lý
Hành vi lãnh đạo hiệu quả được xác định 
Các thành viên trong nhóm chia sẻ hiểu biết chính xác về dòng chảy và tình trạng tàu dự đoán,  hành trình hàng hải và môi trường bên ngoài

	Sử dụng ra đa và APRA để đảm bảo an toàn hàng hải
Chú ý: Huấn luyện và dánh giá việc sử dụng ARPA không bắt buộc đối với các thuyền viên làm việc riêng rẽ trên tàu không lắp ARPA. Hạn chế này phải được phản ánh trong giấy chứng nhận cấp cho thuyền viên liên quan  
	Hàng hải bằng ra đa
Kiến thức cơ bản về ra đa và thiết bị đồ giải ra đa tự động (ARPA)

Khả năng vận hành, diễn giải cũng như phân tích các thông tin thu nhận từ ra đa như sau:

Thực hiện bao gồm:

.1
Các yếu tố tác động đến việc thực hiện và độ chính xác
.2
Khởi động và duy trì hiển thị
.3
phát hiện về sự sai lệch của thông tin, tín hiệu sai, tín hiệu phản hồi, …racon và SARTs

	Đánh giá kết quả thu nhận từ mô phỏng ra đa và mô phỏng ARPA được thừa nhận cộng với việc truyền đạt kinh nghiệm làm việc 
	Thông tin thu nhận được từ ra đa và ARPA phải được diễn giải và phân tích một cách chính xác có tính đến hạn chế của thiết bị và hoàn cảnh, điều kiện có sẵn.

	Sử dụng ra đa và ARPA để đảm bảo an toàn hàng hải

(tiếp theo)
	Sử dụng bao gồm:

.1
khoảng cách và góc; hướng và tốc độ của các tàu khác; thời gian và khoảng cách tiếp cận gần nhất của các tàu đi cắt nhau, ngược nhau và vượt nhau

.2
xác định các mục tiêu nguy cấp, phát hiện sự thay đổi hướng và tốc độ của các tàu khác, ảnh hưởng của sự thay đổi hướng và tốc độ của tàu chủ hoặc cả hai

.3
Áp dụng Quy tắc quốc tế về ngăn ngừa va chạm trên biển, 1972, như sửa đổi

.4
kỹ thuật thao tác và khái niệm chuyển động tương đối và tuyệt đối

.5
sử dụng đĩa hướng ngắm song song
	
	Hành động để tránh quá gần hoặc va chạm với các tàu khác theo Quy tắc quốc tế về ngăn ngừa va chạm trên biển, 1972, như sửa đổi 

Quyết định điều chỉnh hướng và/hoặc tốc độ một cách kịp thời và theo thực hành hàng hải đã được công nhận.

Điều chỉnh hướng và tốc độ tàu để đảm bảo an toàn hàng hải

Thông tin liên lạc phải rõ ràng, súc tích và có thể nhận được ở mọi lúc một cách chuyên nghiệp.

Các tín hiệu ma nơ phải được đưa ra vào thời điểm phù hợp và tuân thủ các Quy tắc ngăn ngừa va chạm trên biển, 1972, như sửa đổi

	Sử dụng ra đa và ARPA để duy trì an toàn hàng hải 

(tiếp theo)

Ghi chú: Huấn luyện và đánh giá trong việc sử dụng ARPA không yêu cầu đối với thuyền viên đang làm việc trên tàu không lắp  ARPA. Hạn chế này phải được phản ánh trong chứng nhận đã cấp cho thuyền viên liên quan
	Các loại ARPA cơ bản, đặc điểm thể hiện các tiêu chuẩn làm việc và các mối nguy hiểm khi quá tin vào ARPA

Khả năng vận hàng và diễn giải và phân tích thông tin thu nhận được APRA, bao gồm:

.1
hiệu suất và độ chính xác hệ thống, khả năng và giới hạn theo dõi cũng như độ trễ xử lý

.2
sử dụng cảnh báo vận hành và kiểm tra hệ thống

.3
các phương pháp đạt được mục tiêu và hạn chế

.4
Các véc tơ tương đối và tuyệt đối, biểu diễn bằng hình ảnh các thông tin mục tiêu và các vùng nguy hiểm

.5
thu nhận và phân tích thông tin các mục tiêu nguy cấp các vùng loại trừ và các vận hành thử nghiệm
	
	

	Sử dụng ECDIS để duy trì an toàn hàng hải

Ghi chú: Huấn luyện và đánh giá trong việc sử dụng ECDIS không yêu cầu đối với thuyền viên đang làm việc trên tàu không lắp  ECDIS.Hạn chế này phải được phản ánh trong chứng nhận đã cấp cho thuyền viên liên quan


	Hàng hải sử dụng ECDIS
Kiến thức về khả năng và hạn chế của hoạt động ECDIS, bao gồm:
.1
Hiểu biết toàn diện về dữ liệu Bản đồ hàng hải điện tử (ENC), sự chính xác của dữ liệu, quy tắc thể hiện, lựa chọn hình ảnh và các dạng dữ liệu bản đồ khác 
.2
sự nguy hiểm khi quá tin tưởng 
.3
hiểu biết rõ về chức năng của ECDIS  yêu cầu các tiêu chuẩn thực hiện bắt buộc 
Kỹ năng vận hành, diễn giải và phân tích thông tin thu được từ ECDIS, bao gồm: 
.1
sử dụng các chức năng được tích hợp với các hệ thống hàng hải khác bằng những cách lắp đặt khác nhau, bao gồm vận hành và hiệu chỉnh phù hợp để đối với lắp đặt như mong muốn

.2
theo dõi và chỉnh lý các thông tin, bao gồm cả vị trí, hiển thị vùng biển, chế độ và hướng, dữ liệu đồ thị hiển thị, giám sát hành trình, các tầng thông tin tạo lập bởi người sử dụng, liên hệ (khi giao tiếp với AIS và hoặc theo dõi ra da) và các chức năng phủ ra đa

.3
xác định vị trí của tàu bằng nhiều phương pháp 
.4
sử dụng thành thạo các cài đặt để đảm bảo tuân thủ các thủ tục vận hành, bao gồm các tham số báo động để chống mắc cạn, sự gần để liên hệ và các khu vực đặc biệt, hoàn thành các dữ liệu bản đồ và trạng thái cập nhật bản đồ và các bố trí dự phòng
.5
điều chỉn cài đặt và các giá trị để phù hợp với điều kiện hiện nay 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.2
huấn luyện mô phỏng ECDIS được thừa nhận
	Theo dõi thông tin về ECDIS theo cách góp phần cho hàng hải an toàn 
Thông tin thu được từ ECDIS (bao gồm lớp phủ và/hoặc chức năng tự hiệu chỉnh, khi lắp đặt) được diễn giải và phân tích đúng đắn, có tín đến hạn chế của thiết bị, tất cả các cảm biến kết nối (bao gồm radar và AIS), và các hoàn cảnh và tình trạng sẵn có  
Sự an toàn hàng hải được duy trì thông qua các điều chỉnh đối với hướng và tốc độ của tàu qua các chức năng giữ hướng điều khiển bằng ECDIS (khi được lắp đặt)
Thông tin liên lạc rõ ràng, xúc tích và dễ hiểu ở mọi thời điểm theo cách của một người giỏi đi biển

	Sử dung ECDIS để duy trì an toàn hàng hải

(tiếp theo)
	.6
nhận thức tình huống khi sử dụng ECDIS bao gồm vùng nước an toàn và khoảng cách gần các vùng nguy hiểm, đứng im hoặc trôi dạt, lựa chọn tỉ lệ và dữ liệu bản đồ, sự phù hợp của lộ trình, phát hiện và quản ly sự lien hệ, và sự nguyên vẹn các cảm biến 
	
	

	Xử lý các tình huống khẩn cấp
	Các thủ tục khẩn cấp

Các khuyến cáo để bảo vệ và đảm bảo an toàn cho hành khách trong các tình huống khẩn cấp 

Hành động đầu tiên phải được thực hiện sau khi va chạm hay mắc cạn, đánh giá và kiểm tra ban đầu về hư hại

Nhận thức rõ các bước phải làm để cứu người trên biển, hỗ trợ tàu lâm nạn, xử lý nguy cấp phát sinh ở cảng 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một trở lên các điểm sau: 

.1
Kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi phù hợp

.4
huấn luyện thực tế
	Loại và phạm vi khẩn cấp được nhận biết tức thời.

Hành động ban đầu và nếu phù hợp, việc điều động tàu phù hợp với kế hoạch dự trù và thích hợp với tính khẩn cấp của tình huống và bản chất của sự nguy cấp 

	Xử lý tín hiệu lâm nạn trên biển
	Tìm kiếm và cứu nạn

Kiến thức về nội dung Sổ tay tìm kiếm cứu nạn quốc tế về hàng không và hàng hải (IAMSAR)
	Kiểm tra và đánh giá các kết quả thu được từ chỉ dẫn thực tiễn hoặc huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi phù hợp
	Tín hiệu lâm nạn hoặc khẩn cấp được nhận biết ngay lập tức

Các kế hoạch dự phòng và chỉ dẫn theo lệnh phải được thực hiện và tuân thủ 


	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chuẩn đánh giá năng lực

	Sử dụng các Tiêu chuẩn của IMO về thuật ngữ thông tin liên lạc hàng hải và sử dụng tiếng Anh dưới dạng viết và nói 
	Ngôn ngữ tiếng Anh:
Kiến thức đầy đủ về Anh ngữ để các sĩ quan có thể sử dụng bản đồ và các ấn phẩm dẫn đường khác, để hiểu thông tin khí tượng và các thông điệp liên quan đến an toàn và vận hành tàu, để trao đổi với các tàu khác, trạm ven biển và các trung tâm  VTS để thực hiện các nhiệm vụ của sĩ quan với thuyền viên đa ngữ, bao gồm cả khả năng sử dụng và hiểu Tiêu chuẩn của IMO về Thuật ngữ thông tin liên lạc hàng hải (IMO SMCP)
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ hướng dẫn thực tế
	Các ấn phẩm hàng hải bằng Anh ngữ và các thông điệp liên quan đến an toàn của tàu phải được diễn giải và dự thảo chính xác
Thông tin liên lạc phải rõ ràng và dễ hiểu

	Phát và thu nhận thông tin bằng cách phát tín hiệu hình ảnh
	Phát tín hiệu hình ảnh
Khả năng sử dụng Bộ luật quốc tế về tín hiệu.
Khả năng Phát và thu nhận bằng đèn Mooc tín hiệu lâm nạn SOS như quy định tại  Phụ lục IV của Quy tắc quốc tế về ngăn ngừa va chạm trên biển 1972, như đã được sửa đổi, và Phụ lục 1 của Bộ luật quốc tế về tín hiệu và phát tín hiệu quan sát như qui định tại Bộ luật quốc tế về Tín hiệu
	Đánh giá kết quả thu nhận được từ chỉ dẫn thực tế hoặc/và mô phỏng
	Thông tin liên lạc trong phạm vi vùng trách nhiệm của người vận hành phải thành công một cách nhất quán 

	Điều động tàu
	Vận hành tàu và điều động tàu
Phải Kiến thức về kiến thức về:

.1
ảnh hưởng của trọng tải, mớn nước, độ chênh mớn, tốc độ và độ sâu nước dưới Ki đối với quay trở và khoảng cách dừng tàu 
.2
ảnh hưởng của gió và dòng đối với chuyển dịch tàu
.3
vận hành và các trình tự cứu người rơi xuống nước
.4
ảnh hưởng của sự tụt hẫng, nước cạn và tương tự 
.5
các trình tự thích hợp để neo tàu và buộc dây tàu
	Kiểm tra và đánh giá kết quả từ một trở lên các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp
.4
huấn luyện được thừa nhân về mẫu tàu theo tỷ lệ được xác nhận ở nơi thích hợp.
	Không được vượt quá giới hạn hoạt động an toàn của chân vịt, hệ thống lái và động cơ trong lúc vận hành thông thường

Điều chỉnh về hướng và tốc độ tàu để duy trì an toàn hàng hải

	
	
	
	


Chức năng:
Sắp xếp và bốc dỡ hàng ở cấp độ vận hành 
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Phương pháp chứng minh năng lực
	Tiêu chí
đánh giá năng lực

	Theo dõi việc bốc, xếp, chằng buộng, trông coi trên hành trình và khi dỡ hàng 
	Bốc dỡ, sắp xếp và chằng buộc hàng hóa
Kiến thức về các tác động đến hàng hóa bao gồm nâng nặng, đối với tính bền đi biển và sự ổn định của tàu 
Kiến thức về làm hàng, sắp xếp và  chằng buộc hàng hóa an toàn, bao gồm hàng hóa nguy hiểm, độc hại và gây hại cũng như ảnh hưởng cúa nó tới an toàn sinh mạng và an toàn của tàu.
Khả năng thiết lập và duy trì hiệu quả của việc tuyên truyền trong thời gian dỡ hàng và bốc hàng 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:
.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp
	Các thao tác hàng hóa được tiến hành theo kế hoạch hàng hóa hoặc các tài liệu khác và quy tắc/ quy định, chỉ dẫn vận hành trang thiết bị và giới hạn sắp xếp hàng trên tàu an toàn được xác lập
Xử lý hàng hóa nguy hiểm, độc, có hại phải tuân thủ quy tắc quốc tế và các tiêu chuẩn và Bộ luật về thực tiễn an toàn được thừa nhận.
Thông tin liên lạc phải rõ ràng, dễ hiểu và thành công nhất quán 

	Kiểm tra và báo cáo những chỗ hỏng và hư hại đối với không gian hàng hóa, nắp miệng khoang hàng và két dằn

	Kiến thức( và khả năng giải thích để tìm chỗ hư hại và chỗ hỏng thông thường gặp phải do: 
.1
hoạt động bốc dỡ
.2
ăn mòn
.3
điều kiện thời tiết khó khăn
Khả năng xác định bộ phận nào của tàu phải được kiểm tra để kiểm soát tất cả các bộ phận trong khoảng thời gian đặt ra 
Nhậm biết các yếu tố của cấu trúc tàu quan trọng đối với sự an toàn của tàu 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

	Việc kiểm tra được thực hiện tuân theo các thủ tục đề ra và các chỗ hỏng và hư hại được phát hiện và báo cáo kịp thời
Những chỗ không bị hỏng hoặc hư hại được phát hiện, bằng chứng từ việc kiểm tra và thử  cho thấy rõ ràng năng lực đầy đủ tuân theo các thủ tục và khả năng để phân biệt giữa các bộ phận của tàu bị hư hỏng, hư hại và các bộ phận bình thường phần thiệt hại, thiết sót và chuẩn tác của tàu


	Kiểm tra và báo cáo những chỗ hỏng và hư hại đối với không gian hàng hóa, nắp miệng khoang hàng và két dằn

 (tiếp theo)
	Báo cáo nguyên nhân của sự ăn mòn trong không gian hàng hóa và két dẵn và cách có thể nhận biết và ngăn ngừa sự ăn mòn
Kiến thức về thủ tục tiến hành thanh tra

Khả năng giải thích cách đảm bảo việc dò tìm có thể tin tưởng được những chỗ hỏng và hư hại
Hiểu biết về mục đích của chương trình khảo sát tăng cường


	
	


Chức năng:
Điều khiển hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu ở mức độ khai thác

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Phương pháp chứng minh năng lực
	Tiêu chí
đánh giá năng lực

	Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về ngăn ngừa ô nhiễm
	Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển và các biện pháp phòng chống ô nhiễm
Kiến thức về các phòng ngừa để thực hiện ngăn chặn ô nhiễm môi trường biển
Biện pháp chống ô nhiễm và tất cả các thiêt bị liên quan
Sự quan trọng của các biện pháp tiên phong để bảo vệ môi trường biển 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện được thừa nhận
	Các thủ tục giám sát các hoạt động trên tàu và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu MARPOL được tuân thủ một cách đầy đủ 
Hành động để đảm bảo duy trì sự tôn trọng tích cực đối với môi trường 


	Duy trì khả năng đi biển của tàu
	Tính ổn định tàu
Kiến thức làm việc và áo dụng tính ổn định, độ mớn nước và ứng xuất, biểu đồ và thiết bị tình toán ứng xuất. 
Hiểu biết về hành động cơ bản phải thực hiện trong trường hợp mất một sức nổi toàn phần
Hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của tính nguyên vẹn chống nước
Cấu trúc tàu
Kiến thức chung về các thành phần cấu trúc cơ bản của tàu và các tên phù hợp của các bộ phận khác nhau.
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
	Các điều kiện ổn định tuân theo tiêu chí ổn định nguyên vẹn của IMO trong mọi điều kiện xếp hàng
Hành động đảm bảo và duy trì tính nguyên vẹn chống nước của tàu tuân theo thực hành được chấp thuận

	Ngăn chặn, kiểm soát và cứu hỏa trên tàu

	Phòng cháy và và các thiết bị cứu hỏa 
Khả năng tổ chức luyện tập cứu hỏa
Kiến thức về phân loại và hóa tính của lửa
Kiến thức về các hệ thống cứu hỏa.
Kiến thức về hành động thực hiện khi có đám cháy bao gồm cả các đám cháy liên quan đến hệ thống dầu

	Đánh giá kết quả thu được từ huấn luyện và truyền đạt kinh nghiệm cứu hỏa được thừa nhận như đã nêu ở mục A-VI/3
	Loại và phạm vi vấn đề được phát hiện nhanh chóng và các hành động ban đầu phù hợp với biện pháp khẩn cấp và kế hoạch dự phòng cho tàu 
Thủ tục sơ tán, ngừng khẩn cấp và cách ly phải phù hợp với bản chất của sự khẩn cấp và phải được thực hiện nhanh chóng 
Thứ tự ưu tiên và mức độ cũng như thời gian báo cáo và thông báo cho người trên tàu phù hợp với bản chất của tình trạng khẩn cấp và phản ánh tính khẩn cấp của vấn đề  

	Vận hành các thiết bị cứu sinh
	Cứu sinh
Khả năng tổ chức, huấn luyện về bỏ tàu và kiến thức vận hành tàu cứu sinh, thuyền cứu nạn, các thiết bị hạ thủy và bố trí của chúng, và các thiết bị bao gồm trang bị cứu sinh vô tuyến, vệ tinh EPIRBs, SARTs, quần áo chống thấm và các thiết bị giữ nhiệt 
	Đánh giá kết quả thu nhận từ truyền đạt kinh nghiệm và huấn luyện được thừa nhận như nêu ở mục A‑VI/2, khoản 1 đến 4
	Hành động  xử lý trong các tình huống bỏ tàu và cứu sinh phù hợp với hoàn cảnh và tình trạng sẵn có cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn và thực hành an toàn đã được thừa nhận

	Áp dụng cấp cứu y tế trên tàu
	Cấp cứu y tế
Việc áp dụng thực tế hướng dẫn và khuyến cáo y tế bằng vô tuyến bao gồm cả khả năng thực hiện hành động có hiệu quả trên cơ sở kiến thức xử lý y học trong trường hợp có tai nạn hoặc đau ốm xảy ra trên tàu
	Đánh giá kết quả thu nhận từ huấn luyện được thừa nhận nêu ở mục A‑VI/4, khoản 1 đến 3
	Phân biệt các nguyên nhân, bản chất và mức độ thương tích hoặc các điều kiện một cách nhanh chóng và các biện pháp điều trị giảm thiểu đe dọa tức thì đến sinh mạng


	Giám sát sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý 
	Kiến thức làm việc cơ bản của các Công ước IMO tương ứng về an toàn sinh mạng trên biển và bảo vệ môi trường biển 

	Đánh giá kết quả thu nhận được từ việc kiểm tra  hoặc huấn luyện được thừa nhân
	Các yêu cầu pháp lý liên quan đến an toàn sinh mạng trên biển và bảo vệ môi trường  biển được xác định đúng đắn  

	Áp dụng các kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm
Áp dụng các kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm
(tiếp theo)
	Kiến thức làm việc về quản lý và huấn luyện nhân sự trên tàu 

Kiến thức về các công ước và khuyến nghị hàng hải quốc tế cũng như luật pháp quốc gia
Khả năng áp dụng nhiệm vụ và quản lý khối lượng công việc, bao gồm:
.1
lập kế hoạch và điều phối
.2
phân công nhiệm vụ cho thuyền viên
.3
hạn chế về nguồn lực và thời gian
.4
ưu tiên

	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
huấn luyện được thừa nhân
.2
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.3
thực tế diễn tập
	Thủy thủ đoàn được phân công công việc và thông báo về các tiêu chuẩn công việc và hành vi mong đợi theo cách phù hợp với từng cá nhân liên quan

Mục tiêu và hoạt động huấn luyện phải dựa trên dánh giá về năng lực và khả năng hiện tại và các yêu cầu hoạt động 
Các hoạt động được chứng minh là tuân theo quy định được áp dụng 

	
	Kiến thức và năng lực áp dụng quản lý nguồn lực hiệu quả:

.1
phân công, giao nhiệm vụ và ưu tiên nguồn lực 
.2
thông tin liên lạc hiệu quả trên tàu và bở 
.3  các quyết định phản ánh sự xem xét đến kinh nghiệm nhóm 
.4
sự quyết đoán và khả năng lãnh đạo, bao gồm cả khả năng động viên
.5
đạt được và duy trì nhận thức tình huống 
	
	Việc vận hành được lên kế hoạch và các nguồn lực được phân bổ khi cần thiết theo thứ tự ưu tiên đúng đắn để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết 
Thông tin liên lạc rõ ràng và rành mạch khi gửi và tiếp nhận 
Những hành vi lãnh đạo hiệu quả được chứng minh 
Các thành viên nhóm cần thiết chia sẻ những hiểu biết chính xác về dòng chảy và tàu dự báo và tình trạng vận hành cũng như môi trường bên ngoài  
Các quyết định có hiệu quả cao nhất đối với tình huống 

	Áp dụng kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm 
(tiếp theo)


	Kiến thức và khả năng áp dụng các kỹ thuật đưa ra quyết định:

.1
Đánh giá tình huống và rủi ro
.2
Xác định và xem xét các lựa chọn 
.3
Lựa chọn hướng hành động 
.4
Đánh giá hiệu quả đầu ra 

	
	

	Góp phần cho sự an toàn của người và tàu 
	Kiến thức về kỹ thuật cứu người 
Kiến thức về phòng cháy và khả năng dập lửa 
Kiến thức về cấp cứu sơ cấp 
Kiến thức về an toàn cá nhân và trách nhiệm xã hội 
	Đánh giá kết quả thu được từ huấn luyện được thừa  nhận và truyền đạt kinh nghiệp quy định tại mục  A‑VI/1, khoản 2
	Thiết bị bảo hộ và an toàn phù hợp được sử dụng đúng đắn 
Biện pháp và thực hành làm việc an toàn thiết kế để bảo vệ người và tàu được tuân thủ ở mọi thời điểm 
Biện pháp thiết kế để bảo vệ môi trường được tuân thủ ở mọi thời điểm 
Hành động ban đầu và tiếp theo về nhận thức phù hưpj tình huống khẩn cấp tuân theo các biện pháp xử lý khẩn cấp đã xác lập 


Mục A-II/2

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp bằng thuyền trưởng và đại phó của tàu trọng tải từ 500 tấn trở lên
Tiêu chuẩn năng lực
1
Bất kể người nào muốn được cấp văn bằng thuyền trưởng hoặc đại phó của tàu trọng tải từ 500 tấn trở lên yêu cầu phải chứng minh năng lực đảm nhận ở cấp quản lý, các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm được liệt kê ở cột 1 của bảng A-II/2.

2
Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng tối thiểu yêu cầu đối với việc cấp bằng được liệt kê ở cột 2, bảng A-II/2. Bảng này kết hợp, phát triển và mở rộng chuyên sâu các vấn đề được liệt kê ở cột 2 của bảng A-II/1 đối với sĩ quan phụ trách về trực ca đi biển.
3
Cần lưu ý rằng thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm chủ yếu đối với an toàn và an ninh của tàu, hành khách, thủy thủ đoàn và hàng hóa, và đối với việc bảo vệ môi trường biển chống ô nhiễm từ tàu, và đại phó phải đảm nhận trách nhiệm đó vào bất cứ thời điểm nào, việc đánh giá các vấn đề này phải được thiế kế để kiểm tra khả năng tiếp nhận tất cả các thông tin sẵn có ảnh hưởng đến an toàn và an ninh của tàu, hành khách, thủy thủ đoàn hoặc hàng hóa hoặc bảo vệ môi trường biển.
4
Mức độ hiểu biết về các vấn đề được liệt kê ở cột 2 bảng A-II/2 phải được đầy đủ cho phép ứng viên có thể làm việc với năng lực của thuyền trưởng và đại phó*.

5
Mức độ kiến thức lý thuyết, sự hiểu biết và kỹ năng được yêu cầu ở các mục khác nhau trong cột 2 của bảng A-II/2 có thể khác nhau tuỳ theo văn bằng hợp lệ đối với tàu trọng tải 3.000 tấn trở lên hay tàu trọng tải từ 500 tấn đến 3000 tấn.

6
Huấn luyện và kinh nghiệm để đạt được trình độ cần thiết về kiến thức lý thuyết, hiểu biết và kỹ năng phải xem xét đến các yêu cầu liên quan của phần này và hướng dẫn nêu ở phần B của Bộ luật này. 
7
Bất kể người nào muốn được cấp văn bằng yêu cầu phải cung cấp các kết quả đạt được các tiêu chuẩn năng lực yêu cầu theo các phương pháp thể hiện năng lực và các tiêu chí đánh giá năng lực nêu ở cột 3 và 4 của bảng A-II/2.

Hành trình gần bờ
8
Cơ quan quản lý có thể cấp văn bằng hạn chế cho các công việc trên tàu thực hiện hành trình gần bờ một cách đặc thù và để cấp văn bằng như vậy có thể ngoại trừ những vấn đề không áp dụng đối với các vùng nước hoặc tàu có liên quan, cần lưu ý đến ảnh hưởng an ninh của tất cả các tàu có thể đang hoạt động trong cùng một vùng nước.

Bảng A-II/2
Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu đối với thuyền trưởng và đại phó trên tàu có trọng tải từ 500 tấn trở lên 

Chức năng:
Hàng hải ở cấp độ quản lý
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Phương pháp chứng minh năng lực
	Tiêu chí
đánh giá năng lực

	Lập kế hoạch hành trình và điều khiển tàu

	Lập kế hoạch hành trình và hàng hải đối với mọi điều kiện bằng các phương pháp lập hành trình đã được cho phép, có tính đến, ví dụ: 
.1
các vùng nước hạn chế
.2
các điều kiện khí tượng
.3
băng 
.4
tầm nhìn hạn chế
.5
sơ đồ phân luồng giao thông
.6
các khu vực kiểm soát lưu thông trên biển (VTS) 
.7
các khu vực chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều 
Xây dựng tuyến đường tuân theo các quy định chung về lập tuyến đường biển 
Báo cáo tuân thủ nguyên tắc chung đối với hệ thống báo cáo tàu biển và các thủ tục  VTS
	Kiểm tra và đánh giá kết quả đạt được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp
.3
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
Sử dụng danh mục bản đồ, bản đồ, các ấn phẩm hàng hải và đặc tính của tàu
	Các thiết bị, bản đồ và ấn phẩm hàng hải yêu cầu cho hành trình được đánh số và thích hợp với việc thực hiện an toàn hành trình 

Các lý do để lập tuyến đường phải được cung cấp dựa trên thực tế và dữ liệu thống kê thu được từ các nguồn và các ấn phẩm liên quan
Tính toán vị trí, hướng, khoảng cách và thời gian phải đúng trong phạm vi các tiêu chuẩn chính xác cho phép đối với thiết bị hàng hải
Tất cả những nguy hiểm hàng hải tiềm tàng phải được xác định một cách chính xác



	
	
	
	

	Xác định vị trí và độ chính xác của vị trí bằng mọi phương pháp

	Xác định vị trí trong mọi điều kiện:

.1
bằng cách quan sát thiên thể
.2
bằng các quan sát địa văn, bao gồm khả năng sử dụng các bản đồ thích hợp, các lưu ý cho người đi biển và các ấn phẩm khác để đánh giá độ chính xác của vị trí xác định 
.3
Sử dụng các thiết bị hỗ trợ hàng hải điện tử hiện đại với kiến thức cụ thể về nguyên tắc hoạt động, hạn chế, nguồn của sai số, phát hiện sai lệch của thông tin và các biện pháp điều chỉnh để đạt được việc xác định vị trí chính xác 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả đạt được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp
.3
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận, sử dụng:

.1
bản đồ, lịch hàng hải, biểu đồ, thời kế, kính lục phân và máy tính 

.2
bản đồ, các ấn phẩm hàng hải và dụng cụ hàng hải (gương phương vị, kính lục phân, tốc độ kế, máy đo sâu, la bàn) và các chỉ dẫn của nhà sản xuất

.3
ra đa,  hệ thống xác định vị trí địa văn, hệ thống vệ tinh hàng hải và các bản đồ và ấn phẩm hàng hải thích hợp

	Phương pháp cơ bản được lựa chọn để xác định vị trí tàu là thích hợp nhất đối với hoàn cảnh và tình trạng sẵn có
Xác định vị trí nhận được bằng cách quan sát thiên thể nằm trong phạm vi mức độ chính xác cho phép
Xác định vị trí nhận được bằng phương pháp quan sát địa văn nằm trong phạm vi mức độ chính xác cho phép
Độ chính xác của vị trí tìm được phải được đánh giá một cách hợp lý
Vị trí thu  nhận được bằng cách sử dụng thiết bị hỗ trợ hàng hải điện tử nằm trong phạm vi tiêu chuẩn chính xác của hệ thống được sử dụng. Các sai số có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của vị trí tìm được phải được biểu thị và các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của các sai số hệ thống đối với vị trí xác định được áp dụng một cách thích hợp



	Xác định và cho phép sai số la bàn
	Khả năng để xác định và cho phép sai số la bàn của la bàn từ và la bàn quay 

Kiến thức về nguyên tắc của la bàn từ và la bàn quay
Hiểu biết về các hệ thống dưới sự điều khiển của con quay chính và có kiến thức về hoạt động và bảo quản các loại la bàn quay chính

	Kiểm tra và đánh giá kết quả đạt được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp
.3
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận

Sử dụng các quan sát thiên thể, các quan sát địa văn và so sánh giữa la bàn quay và la bàn từ
	Phương pháp và tần số kiểm tra sai số la bàn từ và la bàn quay để đảm bảo độ chính xác của thông tin 



	Phối hợp các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn
	Kiến thức toàn diện về khả năng áp dụng các phương pháp nêu trong sổ tay Tìm kiếm và cứu nạn hàng hải và hàng không quốc tế (IAMSAR) 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả đạt được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp
.3
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận

Sử dụng các ấn phẩm liên quan, bản đồ, dữ liệu khí tượng, đặc điểm của tàu liên quan, thiết bị thông tin vô tuyến và các phương tiện sẵn có khác và một hoặc nhiều hơn các điểm sau: 
.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận ở nơi thích hợp

.3
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
	Kế hoạch phối hợp hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tuân thủ các chỉ dẫn và tiêu chuẩn quốc tế
Thông tin liên lạc vô tuyến được thiết lập và các thủ tục thông tin đúng phải được tuân theo ở mọi giai khoản của hoạt động tìm kiếm và cứu nạn nạn 



	Thiết lập các thủ tục và bố trí trực ca 
	Kiến thức toàn diện về nội dung, áp dụng và mục đích của Quy tắc quốc tế về ngăn ngừa và chạm trên biển, 1972, như đã được sửa đổi 
Kiến thức toàn diện về nội dung, việc áp dụng và mục đích của các nguyên phải tuân thủ đối với trực ca biển 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả đạt được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp 
	Thủ tục và bố trí trực ca được thiết lập và được duy trì tuân theo quy tắc và hướng dẫn quốc tế để đảm bảo an toàn  hàng hải và bảo vệ môi trường biển và sự an toàn của tàu cũng như người trên tàu 

	Duy trì an toàn hàng hải thông qua việc sử dụng thông số của trang thiết bị và hệ thống hỗ trợ đưa ra quyết định chỉ huy
Chú ý: Huấn luyện và đánh giá việc sử dụng 

ARPA sẽ không yêu cầu đối với những người làm việc trên tàu không trang bị ARPA. Hạn chế này phải được phản ảnh trong chứng nhận được cấp cho thuyền viên liên quan. 

	Đánh giá đúng về sai số hệ thống và hiểu biết toàn diện về các phương diện hoạt động của hệ thống hàng hải 
Lập kế hoạch hoa tiêu không có thiết bị dẫn đường
Đánh giá thông tin hàng hải lấy từ các nguồn, bao gồm ra đa và ARPA, nhằm đưa ra và thực hiện quyết định chỉ hủy để tránh va chạm và điều khiển đi biển an toàn cho tàu

Mối tương quan và việc sử dụng tối ưu tất cả các dữ kiện sẵn có cho việc thực hiện hàng hải 
	Kiểm tra và đánh giá để nhận được kết quả thu được từ mô phỏng APRA và từ  một hoặc nhiều hơn các điểm sau :

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp
.3
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
	Thông tin thu nhận được từ hệ thống và trang thiết bị hàng hải phải được diễn giải và phân tích một cách chính xác, có tính toán đến hạn chế của thiết bị và hoàn cảnh cũng như điều kiện sẵn có.

Phải có hành động để tránh sự va chạm hoặc tiếp xúc quá gần với các tàu khác theo Quy tắc quốc tế về ngăn ngừa va chạm trên biển, 1972, như đã được sửa đổi



	Duy trì an toàn hàng hải thông qua việc sử dụng ECDIS  và hệ thống hàng hải kết hợp để trợ giúp đưa ra quyết định chỉ huy

Chú ý: Huấn luyện và đánh giá trong việc sử dụng ECDIS không yêu cầu đối với thuyền viên đang làm việc trên tàu không lắp  ECDIS.Hạn chế này phải được phản ánh trong chứng nhận đã cấp cho thuyền viên liên quan  
	Quản lý các thủ tục hoạt động, hệ thống dữ liệu và tài liệu vận hàng, bao gồm:

.1 Quản lý việc mua sắm, cấp giấy phép, cập nhật dư liệu biểu đồ và phần mềm hệ thống phù hợp với các thủ tục được xác lập

.2 Cập nhật thông tin và hệ thống, bao gồm khả năng cập nhất phiên bản hệ thống ECDIS tuân theo sự phát triển của sảm phẩm của người bán
.3 tạo lập và duy trì thông số hệ thống và files dự phòng

.4 Tạo lập và duy trì việc ghi nhật ký dữ liệu tuân theo các thủ tục đã được thiết lập 

.5 Tạo lập và duy trì các dữ liệu kết hoạch hành trình tuân theo các thủ tục đã được thiết lập

.6 Sử dụng nhật lý hàng hải ECDIS và chức năng ghi chép hành để kiểm tra chức năng hệ thống, cài đặt báo động và xử lý của người sử dụng 

Sử dụng chức năng quay lại ECDIS để xem lại hành trình, kế hoạch tuyến đường và chức năng hệ thống
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận ở nơi thích hợp

.3
huấn luyện mô phỏng ECDIS được thừa nhận
	Các thủ tục hoạt động đối với việc sử dụng ECDIS được thiết lập, áp dụng và giám sát

Hành động thực hiện để giảm thiểu nguy cơ đối với an toàn hàng hải



	Dự báo thời tiết và điều kiện hải dương
	Khả năng hiểu và diễn giải bản đồ tóm tắt và dự báo thời tiết khu vực, có tính đến điều kiện và thông tin thời tiết địa phương nhận được từ bản fax thời tiết

Kiến thức về các đặc điểm của các hệ thống thời tiết khác nhau, bao gồm bão nhiệt đới và tránh tâm bão cũng như tọa độ nguy hiểm 

Kiến thức về hệ thống dòng chảy đại dương
Có khả năng tính toán điều kiện thủy triều 
Sử dụng tất cả các ấn phẩm hàng hải phù hợp về thủy triều và dòng chảy


	Kiểm tra và đánh giá kết quả đạt được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
	Các điều kiện thời tiết được dự báo theo chu kỳ dựa trên các thông tin sẵn có

Hành động thực hiện để duy trì an toàn hàng hải giảm thiểu rủi ro đối với an toàn của tàu

Lý do cho hành động dự định xuất phát từ các dữ liệu thống kê và và các quan sát của điều kiện thời tiết thực tế



	Xử lý tình huống khẩn cấp hàng hải
	Các phòng ngừa khi đưa tàu vào bờ 
Hành động thực hiện khi tàu sắp xảy ra mắc cạn và sau khi mắc cạn 
Trục tàu bị mắc cạn có hoặc không có sự hỗ trợ 
Hành động thực hiện khi va chạm sắp xảy ra và sau va chạm hoặc tính nguyên vẹn chống thấm của vỏ tàu bị hư hại vì bất cứ nguyên nhân nào 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu nhận từ chỉ dẫn thực tế, kinh nghiệm đi biển và luyện tập thực tế trong các thủ tục khẩn cấp
	Loại và phạm vi của mọi vấn đề được xác định nhanh chóng và các quyết định cũng như hành động giảm thiểu ảnh hưởng của các tác động do  bất cứ trục trặc nào của hệ thống tàu 
Thông tin liên lạc phải có hiệu quả và tuân thủ các thủ tục thiết lập
Các quyết định và hành động phải tối đa hóa an toàn của người trên tàu



	
	Đánh giá việc kiểm soát hư hại
Lái tàu trong tình huống
Bố trí lai dắt và các biện pháp lai dắt khẩn cấp
	
	

	Vận hành và điều khiển tàu trong mọi điều kiện
	Vận hành và điều khiển tàu trong mọi điều kiện, bao gồm:

.1
vận hành khi tới các trạm hoa tiêu và có hoặc không có hoa tiêu, phù hợp với thời tiết, thủy triều, khoảng cách chạm mũi và dừng
.2
điều khiển tàu trên sông, cửa sông và các vùng nước hạn chế, xem xét các tác động của dòng chảy, gió và vùng nước nước hạn chế đối với xử lý bánh lái
.3
áp dụng các kỹ thuật tốc độ quay trở liên tục 
.4
vận hành ở vùng nước nông, bao gồm cả sự giảm tĩnh không thân tàu gây ra do sự chúi đuôi, lắc ngang và dọc
.5
tương tác giữac các tàu đi ngang và giữa tàu với bờ gần (tác động canal) 
.6
cập bến và rời bến trong nhiều điều kiện khác nhau về gió, thủy triều và dòng chảy có hoặc không có tàu lai
.7
tương tác giữa tàu và tàu lai
.8
sử dụng hệ thống vận hành và đẩy 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả đạt được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận ở nơi thích hợp
.3
mô hình tàu quy mô được thừa nhận ở nơi thích hợp 


	Tất cả các quyết định liên quan đến cập bến và neo đậu dựa trên đánh giá phù hợp về vận hành tàu và đặc điểm máy và các lực tác động khi nằm dọc bến hoặc ở neo 

Khi trên hành trình, một đánh giá đầy đủ được thực hiện về các tác động có thể của các vùng nước nông và hạn chế, băng, bờ, điều kiện thủy triều, tàu đi ngang qua và sóng ở mũi và ở đuôi tàu từ đó tàu có thể được vận hành an toàn ở nhiều điều kiện khác nhau về vận chuyển và thời tiết



	Vận hành và điều khiển tàu trong mọi điều kiện (tiếp theo)
	.9
việc lựa chọn neo đậu, neo đậu với 1 hoặc 2 neo trong điều kiện chỗ đậu hạn chế và các yếu tố liên quan đến việc quyết định độ dài dây neo sử dụng

.10
kéo neo;  xử lý neo bị vướng 
.11
lên đà cạn, cả khi có và không có hư hại 
.12
quản lý và điều khiển tàu trong thời tiết bão, bao gồm việc hỗ trợ tàu hoặc máy bay lâm nạn; các hoạt động lai dắt; các phương pháp để tàu không thể kiếm soát tránh khỏi vùng áp suất thấp của biển, hạn chế bị trôi dạt và việc sử dụng dầu 
.13
các phòng ngừa trong ma nơ để hạ thuyền cứu nạn hoặc tàu cứu sinh trong thời tiết xấu 
.14
các biện pháp đưa người sống sót lên tàu từ thuyền cứu nạn và tàu cứu sinh 
.15
khả năng xác định các đặc tính của ma nơ và đẩy của các loại tàu thông thường, có xem xét đặc biệt về cự ly dừng và vòng hồi chuyển ở các tốc độ và độ mớn nước khác nhau
.16
Tầm quan trọng của việc lái tàu với tốc độ giảm  để tránh hư hại gây ra bởi sóng ở đầu và đuôi tàu 
	
	

	Vận hành và điều khiển tàu trong mọi điều kiện (tiếp theo
	.17
các biện pháp đo thực tế khi lái tàu trong hoặc gần băng hoặc trong điều kiện băng bị tích tụ trên tàu 
.18
Sử dụng và ma nơ trong hoặc gần tuyến phân luồng giao thông và  trong khu vực giám sát tàu thuyền nội thủy (VTS) 
	
	

	Vận hành kiểm soát từ xa động cơ và hệ thống máy cũng như các dịch vụ 
	Nguyên tắc hoạt động của các động cơ 
Máy phụ
Kiến thức chung về thuật ngữ kĩ thuật hàng hải
	Kiểm tra và đánh giá để nhận được kết quả thu được từ mô phỏng APRA và từ  một hoặc nhiều hơn các điểm sau :

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp
	Động cơ, máy phụ tàu và trang thiết bị được vận hành theo tuân thủ theo các thông số kỹ thuật và trong giới hạn hoạt động an toàn ở mọi thời điểm 


Chức năng:
 Làm hàng và xếp hàng ở cấp độ quản lý

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Lập kế  hoạch và đảm bảo an toàn cho việc bốc, xếp, chằng buộc và trông coi hàng hóa trong suốt hành trình cũng như lúc dỡ hàng

Lập kế  hoạch và đảm bảo an toàn cho việc bốc, xếp, chằng buộc và trông coi hàng hóa trong suốt hành trình cũng như lúc dỡ hàng

 (tiếp theo)
	Kiến thức và khả năng áp dụng những quy tắc, bộ luật tương ứng và tiêu chuẩn quốc tế liên quan tới việc làm hàng, xếp, chằng buộc cũng như vận chuyển hàng hóa 

Kiến thức về tác động lên độ mớn nước và tính ổn định của hàng hóa và hoạt động hàng hóa 
Sử dụng biểu đồ ổn định và độ mớn nước mũi và thiết bị tính toán ứng xuất, bao gồm thiết bị dựa trên dữ liệu tự động  (ADB), và kiến thức về vận chuyển hàng và chạy dằn để giữ độ ứng xuất vở tàu trong giới hạn cho phép 

Sắp xếp và chằng buộc hàng hóa trên tàu, bao gồm các thiết bị làm hàng cũng như thiết bị chằng buộc hàng

Hoạt động bốc và dỡ hàng với sự lưu tâm đặc biệt đến việc vận chuyển hàng hóa được xác định rõ trong Bộ luật Thực hành an toàn về xếp dớ và chằng buộc hàng hóa  

Kiến thức chung về tàu chờ dầu và  hoạt động của tàu chở dầu 

Kiến thức về hạn chế về hoạt động và thiết kế của tàu chở xô
Khả năng sử dụng tất cả các dữ liệu trên tàu liên quan tới việc bốc, trông coi và dỡ hàng hóa khối lượng lớn
Khả năng thiết lập các thủ tục làm hàng an toàn tuân theo các điều khoản của các văn kiện thích hợp như Bộ luật IMDG Code, Bộ luật IMSBC, các phụ lục  III  và V của MARPOL 73/78  và các thông tin liên quan khác
Khả năng giải thích các nguyên tắc cơ bản cho việc thiết lập thông tin liên lạc có hiệu quả và cải thiện mối quan hệ làm việc giữa nhân viên tàu và cảng
	Kiểm tra và đánh giá để nhận được kết quả thu được từ mô phỏng APRA và từ  một hoặc nhiều hơn các điểm sau :

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp
Sử dụng bảng, biểu đồ về độ mớn nước, độ ổn định, ứng xuát và thiết bị tính toán ứng xuất. 
	Tần số và phạm vi giám sát điều kiện hàng hóa phải phù hợp với tính chất của hàng hóa và điều kiện tự nhiên có sẵn
Những thay đổi không được phép hoặc bất ngờ về điều kiện hoặc đặc điểm của hàng hóa được nhận biết nhanh chóng và hành động sửa chữa được thực hiện ngay và được lên kế hoạch để đảm bảo sự an toàn của tàu và người trên tàu   
Các hoạt động hàng hóa phải được lập kế hoạch và thực hiện tuân theo các thủ tục và yêu cầu pháp lý đã đề ra 

Việc sắp xếp và chằng buộc hóa đảm bảo rằng điều kiện ứng suất và độ ổn định duy trì trong giới hạn an toàn ở mọi thời điểm trong suốt hành trình.



	Kiểm tra những chỗ hỏng và hư hại được báo cáo đối với không gian hàng hóa, nắp miệng khoang hàng và két dằn


	Kiến thức về giới hạn đối với cường độ của các bộ phận kết cấu thiết yếu của tàu chở xô tiêu chuẩn và khả năng diễn giải các chỉ số đối với mô mem uốn và lực đẩy 
Khả năng giải thích được cách tránh tác động bất lợi đối với tàu về sự ăn mòn, độ mỏi và việc làm hàng không phù hợp 


	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

Sử dụng bảng về tính ổn định, độ mớn nước và ứng suất, biểu đồ và thiết bị tính ứng suất 
	Đánh giá dựa trên các nguyên tắc được chấp thuận , các lý lẽ đáng tin cậy và được thực hiện một cách chính xác. Quyết định đưa ra có thể chấp nhận được, có tính đến độ an toàn của tàu và  điều kiện sẵn có


	Vận chuyển hàng nguy hiểm
	Các quy tắc, tiêu chuẩn, bộ luật và khuyến nghị quốc tế về vận chuyển hàng nguy hiểm, bao gồm Bộ luật quốc tế về hàng hóa nguy hiểm vận chuyển bằng đường biển (IMDG)  và Bộ luật quốc tế về chở xô hàng rời rắn bằng đường biển (IMSBC)

Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, và hàng hóa độc hại; các phòng ngừa trong khi bốc, dỡ và bảo quản trong suốt hành trình 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

.3
huấn luyện chuyên gia được thừa nhận 
	Việc phân bổ hàng hóa có kế hoạch dựa trên cơ sở thông tin tin cậy và phải tuân theo các hướng dẫn và yêu cầu pháp lý đã được thiết lập

Thông tin về các nguy hiểm, có hại và các yêu cầu đặc biệt được ghi nhận ở dạng dễ tham khảo khi xảy ra sự cố




Chức năng:
Kiểm tra hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu ở mức độ quản lý

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Kiểm soát độ mớn nước, độ ổn định và ứng xuất


	Hiểu biết về nguyên tắc cơ bản của cấu trúc tàu và nguyên tắc cũng như nhân tố tác động đến độ mớn nước và độ ổn định và các biện pháp cần thiết để duy trì độ mớn nước và độ ổn định

Kiến thức về ảnh hưởng đến độ mớn nước và độ ổn định của tàu khi bị hư hỏng dẫn đến tràn nước vào một khoang cũng như các biện pháp khắc phục phải thực hiện
Kiến thức về các khuyến nghị của IMO liên quan tới sự ổn định tàu 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận 

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp
	Các điều kiện ứng xuất và ổn định được duy trì trong giới hạn an toàn vào mọi thời điểm 



	Giám sát và kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý để đảm bảo an toàn sinh mạng trên biển và bảo vệ môi trường biển


	Kiến thức về luật hàng hải quốc tế nêu trong các hiệp định và công ước quốc tế

Phải lưu ý đặc biệt tới những vấn đề sau:

.1
các văn bằng và hồ sơ khác phải mang trên tàu theo yêu cầu của  các công ước quốc tế, bằng cách nào để đạt được và thời hạn hiệu lực
.2
Trách nhiệm theo các yêu cầu liên quan của Công ước quốc tế về độ mớn nước 
.3
Trách nhiệm theo các yêu cầu liên quan của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển 

.4
Trách nhiệm theo Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận 

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp
	Các biện pháp giám sát hoạt động và bảo trì tuân thủ theo các yêu cầu pháp lý 

Sự  không tuân thủ theo yêu tiềm tàng được xác định nhanh chóng và đầy đủ 

Việc làm mới và gia hạn có kế hoạch đảm bảo hiệu lực liên tục của các hạng mục và thiết bị được kiểm tra
 

	
	.5
Các tuyên bố hàng hải về y tế và yêu cầu của các Quy tắc y tế quốc tế 

.6
Trách nhiệm theo các văn kiện quốc tế liên quan đến an toàn của tàu, hành khách, thuyền viên và hàng hóa
.7
Các phương pháp và thiết bị hỗ trợ ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển do tàu 

.8
luật pháp quốc gia để triển khai các hiệp định và công ước quốc tế 
	
	

	Duy trì an toàn và an ninh cho thủy thủ đoàn và hành khách trên tàu và điều kiện hoạt động của các hệ thống cứu hỏa, cứu sinh và các hệ thống an toàn khác


	Kiến thức toàn diện về các quy tắc về thiết bị cứu sinh (Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển)

Tổ chức huấn luyện cứu hỏa và luyện tập về bỏ tàu 

Bảo trì điều kiện hoạt động của các hệ thống cứu sinh, cứu hỏa và các hệ thống an toàn khác 

Các hành động thực hiện để ảo vệ và che chở cho người trên tàu trong tình huống khẩn cấp 

Hành động hạn chế hư hại và nguy hiểm và cứu hộ tàu khỏi bị cháy, nổ, va chạm hoặc mắc cạn 


	Kiểm tra và đánh giá kết quả nhận được từ chỉ dẫn thực tế và truyền đạt kinh nghiệm cũng như huấn luyện đi biển được công nhận


	Biện pháp giám sát hệ thống an toàn và phát hiện cháy đảm bảo rằng tất cả các báo động được phát hiện nhanh chóng và được hành động tuân thủ các biện pháp khẩn cấp được thiết lập



	Xây dựng các kế hoạch kiểm soát tình trạng khẩn cấp và hư hại và xử lý cá tình huống khẩn cấp 
	Chuẩn bị các kế hoạch dự phòng để xử lý các tình huống khẩn cấp 

Cấu trúc tàu bao gồm kiểm soát hư hại 

Các phương pháp và thiết bị phòng ngừa, phát hiện và dập lửa 
Chức năng và sử dụng thiết bị cứu sinh


	Kiểm tra và đánh giá kết quả nhận được từ huấn luyện đi biển và kinh nghiệm được thừa nhận

	Các biện pháp khẩn cấp phải tuân theo kế hoạch đã thiết lập đối với các tình huống khẩn cấp



	Sử dụng kỹ năng quản lý và lãnh đạo
	Kiến thức về quản lý và huấn luyện người trên tàu

Kiến thức về Công ước quốc tế về hàng hải liên quan và các khuyến nghị cũng như luật pháp quốc gia

Có khả năng áp dụng nhiệm vụ và việc quản lý khối lượng công việc, bao gồm:

.1
lập kế hoạch và phối hợp

.2
phân công nhân sự
.3
hạn chế về thời gian và nguồn lực 

.4   Sắp xếp thứ tự ưu tiên
Kiến thức và khả năng áp dụng việc quản lý nguồn năng lực hiệu quả:

.1
phân công, giao nhiệm vụ  và ưu tiên nguồn lực

.2
Thông tin liên lạc hiệu quả trên tàu và bờ
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận 

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận 
	Thủy thủ đoàn được phân công nhiệm vụ và thông tin về các tiêu chuẩn công việc và hành vi mong đợi theo cách phù hợp với từng cá nhân liên quan

Các mục tiêu và hoạt động huấn luyện dựa trên việc đánh giá năng lực và khả năng hiện tại cũng như các yêu cầu hoạt động

Các hoạt động được chứng minh là phù hợp với các quy tắc áp dụng 



	Sử dụng kỹ năng quản lý và lãnh đạo (tiếp theo)
	.3 quyết định phản ánh việc xem xét kinh nghiệm làm việc nhóm

.4
sự quyết đoán và khả năng lãnh đạo bao gồm cả khả năng động viên
.5
tiếp nhận và duy trì nhận thức tình huống
Kiến thức và khả năng áp dụng kỹ thuật đưa ra quyết định:

.1
đánh giá tình huống và rủi ro

.2
xác định và đưa ra các lựa chọn

.3
lựa chọn hướng hành động 

.4
đánh giá hiệu quả đầu ra
Xây dựng, triển khai và giám sát các thủ tục hoạt động tiêu chuẩn 
	
	Hoạt động được lên kế hoạch và các nguồn lực được phân bổ khi cần thiết theo thứ tự ưu tiên đúng để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết

Thông tin liên lạc tiếp nhận và chuyển giao rõ ràng và rành mạch
Hành vi lãnh đạo hiệu quả được chứng minh

(Các) thành viên nhóm cần thiết chia sẻ hiểu biết chính xác về dòng chảy và tàu dự đoán cũng như tình hình hoạt động và môi trường bên ngoài

Quyết định hiệu quả nhất đối với tình huống

Các hoạt động được chứng minh rằng có hiệu quả và tuân theo các quy tắc áp dụng



	Tổ chức và quản lý quy định về chăm sóc sức khỏe trên tàu


	Kiến thức( toàn diện về việc sử dụng nội dung của các ấn phẩm sau :

.1
Hướng dẫn y tế quốc tế đối với tàu biển hoặc các ấn phẩm quốc gia tương đương

.2
Mục y tế của bộ luật quốc tế về tín hiệu 

.3
Sử dụng hướng dẫn cấp cứu y tế sử dụng trong trường hợp tai nạn liên quan tới hàng hóa nguy hiểm
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thuđược từ huấn luyện được thừa nhận


	Hành động thực hiện và các biện pháp áp dụng một cách đúng đắn và đầy đầy đủ hướng dẫn 



Mục A-II/3

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc để cấp phép cho sĩ  quan làm nhiệm vụ trực ca biển và thuyền trưởng của các tàu trọng tải nhỏ hơn 500 tấn, tham gia các hành trình gần bờ

SỸ QUAN LÀM NHIỆM VỤ TRỰC CA BIỂN
Tiêu chuẩn năng lực

1
Mỗi ứng vien muốn được cấp bằng phải:

.1
yêu cầu phải chứng minh năng lực đảm nhận ở cấp độ vận hành, các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm được liệt kê ở cột 1 của bảng A-II/3;

.2
ít nhất phải có một văn bằng phù hợp để thực hiện thông tin liên lạc vô tuyến VHF tuân theo các yêu cầu của Quy tắc vô tuyến; và

.3
nếu được phân công có trách nhiệm chính đối với việc liên lạc bằng vô tuyến trong khi lâm nạn, thì phải có một văn bằng phù hợp được cấp hay được công nhận theo các điều khoản của Quy tắc vô tuyến

2
Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng tối thiểu yêu cầu đối với việc cấp phép được liệt kê ở cột 2 của bảng A-II/3.

3
Mức độ kiến thức về các vấn đề được liệt kê ở cột 2 của bảng A-II/3 phải đủ để ứng viên có thể làm việc với năng lực của một sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca biển.  

4
Huấn luyện và kinh nghiệm để đạt được mức độ cần thiết về kiến thức, hiểu biết và  kỹ năng lý thuyết phải dựa trên mục A-VIII/2, phần 4-1, Các Nguyên tắc tuân thủ trong ca trực biển và phải tính đến các yêu cầu tương ứng của phần này cũng như chỉ dẫn ở phần B của Bộ luật này 

5
Mỗi ứng viêc muốn được cấp phép yêu cầu phải đưa ra bằng chứng về việc đã đạt được tiêu chuẩn năng lực theo các biện pháp chứng minh năng lực và các tiêu chí đánh giá năng lực được lập ở các cột 3 và 4 của bảng A‑II/3.

Huấn luyện đặc biệt

6
Mỗi ứng viên muốn được cấp phép sĩ quan làm nhiệm vụ trưc ca biển của tàu có trọng tải nhỏ hơn 500 tấn, khi tham gia vào các hành trình gần bờ, những người mà, theo khoản 4.2.1 của quy tắc II/3, yêu cầu phải hoàn thành huấn luyện đặc biệt, phải tuân theo chương trình được thừa nhận về huấn luyện trên tàu mà:

.1
đảm bảo rằng, trong thời gian đi biển, ứng viên được huấn luyện và truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn có hệ thống về các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca biển, có tính đến hướng dẫn đưa ra ở mục B-II/1 của Bộ luật này;

.2
được giám sát và kiểm tra sát sao của các sĩ quan có trình độ trên tàu thực hiện việc phục vụ nghề đi biển được thừa nhận; và 

.3
được ghi chép một cách đầy đủ vào sổ ghi chép huấn luyện hoặc tài liệu tương tự(.

THUYỀN TRƯỞNG

7
Mỗi người muốn được cấp phép thuyền trưởng trên tàu có trọng tải nhỏ hơn 500 tấn, tham gia vào các hành trình gần bờ phải thỏa mãn yêu cầu đối với sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca biển đặt ra như sau và ngoài ra, phải đưa ra bằng chứng về kiến thức và khả năng để thực hiện tất cả các nhiệm vụ của một thuyền trưởng.
Bảng A-II/3

Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu đối với sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca biển và thuyền trưởng trên tàu có trọng tải nhỏ hơn 500 tấn, tham gia vào các hành trình gần bờ
Chức năng:
Hàng hải ở cấp độ vận hành
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Lập kế hoạch và thực hiện hành trình gần bờ cũng như xác định vị trí tàu

Ghi chú:  Huấn luyện và đánh giá trong việc sử dụng ECDIS là không cần thiết cho những người phục vụ riêng trên tàu không được trang bị ECDIS. Những hạn chế này phải được phản ánh trong các chứng nhận cấp cho các thuyền viên có liên quan


	Hàng hải

Khả xác định vị trí tàu bằng cách sử dụng:

.1
Các mốc bờ

.2
các thiết bị trợ giúp hàng hải bao gồm hải đăng, đèn hiệu và phao cứu đắm 

.3
dự đoán, có tính đến ảnh hưởng của gió, thủy triều, dòng chảy và tốc độ dự tính
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

.4   huấn luyện thiết bị    phòng thí nghiệm được thừa nhận
Sử dụng danh mục bản đồ, bản đồ, các ấn phẩm hàng hải, cảnh báo hàng hải vô tuyến, kính lục phân, gương phương vị, thiết bị hàng hải điện tử, thiết bị đo độ sâu, la bàn 
	Các thông tin thu nhận từ các danh mục bản đồ và các ấn phẩm phải phù hợp, được diễn giải đúng và áp dụng hợp lý

Phương pháp cơ bản xác định vị trí của tàu phù hợp nhất với hoàn cảnh và tình trạng sẵn có
Vị trí được xác định nằm trong phạm vi sai số dụng cụ/ hệ thống được phép

Độ tin cậy của thông tin thu được từ phương pháp cơ bản xác định vị trí phải được kiểm tra vào khoảng thời gian phù hợp 

Tính toán và đo đạc thông tin hàng hải phải chính xác



	
	Kiến thức toàn diện và khả năng sử dụng bản đồ và các ấn phẩm như bản đồ hoa tiêu, bảng thủy triều, lưu ý với người đi biển, cảnh báo hàng hải vô tuyến và thông tin về lập hành trình của tàu

Việc báo cáo tuân theo nguyên tắc chung về hệ thống báo cáo tàu với các thủ tục VTS

Chú ý: Phần này chỉ yêu cầu đối với cấp văn bằng thuyền trưởng
	
	Các bản đồ và ấn phẩm được lựa chọn có tỷ lệ lớn nhất phù hợp với khu vực hàng hải và các bản đồ được hiệu chỉnh đúng theo theo thông tin mới nhất có thể 

	Lập kế hoạch và thực hiện hành trình ven bờ và xác định vị trí của tàu (tiếp theo)
	Lập kế hoạch hành trình và hàng hải đối với mọi điều kiện bằng các phương pháp lập hành trình đã được cho phép, có tính đến, ví dụ: 

.1
các vùng nước hạn chế

.2
các điều kiện khí tượng

.3
băng 

.4
tầm nhìn hạn chế

.5
sơ đồ phân luồng giao thông

.6
các khu vực kiểm soát lưu thông trên biển (VTS) 

.7
các khu vực chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều 

Chú ý: Phần này chỉ yêu cầu đối với cấp văn bằng thuyền trưởng
	
	

	
	Kiến thức toàn diện và khả năng sử dụng ECDIS
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.2
huấn luyện mô phỏng ECDIS được thừa nhận
	

	Lập kế hoạch và thực hiện hành trình ven bờ và xác định vị trí của tàu (tiếp theo)
	Thiết bị và phương tiện trợ giúp hàng hải

Khả năng vận hành một cách an toàn và xác định vị trí của tàu bằng cách sử dụng tất cả thiết bị và phương trợ giúp hàng hải được lắp đặt phổ biến trên tàu liên quan

	Đánh giá kết quả thu được từ huấn luyện mô phỏng hàng hải ra đa và ARPA được thừa nhận 
	Kiểm tra và thử hiệu suất của hệ thống hàng hải phù hợp với chỉ dẫn của nhà sản xuất, thực hành hàng hải hiệu quả và nghị quyết của IMO về tiêu chuẩn hiệu suất  đối với thiết bị hàng hải

Diễn giải và phân tích thông tịn thu nhận được từ ra đa phù hợp với  thực hành hàng hải được cho phép và phải tính đến hạn chế và mức độ chính xác của ra đa

	
	Các la bàn
	
	

	
	Kiến thức về sai số và hiệu chỉnh của la bàn từ

Khả năng xác định các sai số của la bàn bằng sử dụng các phương pháp địa văn để cho phép những sai số như vậy
	
	Sai số trong la bàn từ được xác định và áp dụng một cách chính xác đối với hướng và góc chạy tàu

	
	Hoa tiêu tự động
	
	

	
	Kiến thức về hệ thống và thủ tục hoa tiêu tự động; thay đổi chế độ điều khiển tay sang điều khiển tự động và ngược lại; hiệu chỉnh các núm điều khiển để thực hiện tối ưu.
	
	Lựa chọn các chế độ lái sao cho phù hợp nhất với điều kiện thời tiết, điều kiện giao thông và biển sẵn có và ma nơ dự định 

	
	Khí tượng
	
	

	
	Khả năng sử dụng và diễn giải các thông tin thu nhận từ các dụng cụ khí tượng trên tàu.

Kiến thức về đặc tính của các hệ thống thời tiết khác nhau, thủ tục báo cáo và các hệ thống ghi nhận
	
	Đo đạc và quan sát các điều kiện thời tiết phải chính xác và phù hợp với hành trình

	
	Khả năng áp dụng các thông tin khí tượng có sẵn
	
	Thông tin khí tượng được đánh giá và áp dụng để đảm bảo hành trình an toàn của tàu


	Duy trì trực ca hàng hải an toàn 
	Trực ca

Kiến thức toàn diện về nội dung, áp dụng và mục đích của các Quy tắc quốc tế để ngăn ngừa va chạm trên biển, 1972, như đã được sửa đổi

Kiến thức toàn diện về nguyên tắc cơ bản phải tuân thủ để duy trì ca trực biển

Sử dụng lập hành trình tuân theo các Quy định chung về lập hành trình cho tàu

	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

.4   huấn luyện thiết bị    phòng thí nghiệm được thừa nhận
	Thực hiện, bàn giao và nhận ca trực tuân theo các nguyên tắc và thủ tục được phép

Duy trì cảnh giới thích hợp ở mọi thời điểm và theo cách phù hợp với các nguyên tắc và thủ tục được phép 

Đèn, dấu hiệu và tín hiệu âm thanh phải tuân thủ yêu cầu của Quy tắc quốc tế về ngăn ngừa và chạm trên biển, 1972, như đã được sửa đổi, phải được nhận biết chuẩn xác.



	
	Sử dụng việc báo cáo theo các Nguyên tắc chung về hệ thống giám sát tàu thuyền nội thủy VTS 


	
	Tần số và phạm vi giám sát giao thông, tàu và môi trường phải tuân theo các nguyên tắc và thủ tục được phép

Hành động tránh tiếp xúc gần và va chạm với các tàu khác tuân theo Quy tắc quốc tế về ngăn ngừa va chạm trên  biển, 1972, như sửa đổi 

Quyết định điều chỉnh hướng và/ hoặc tốc độ phải đúng lúc và tuân theo các thủ tục hàng hải đã được chấp thuận

Sổ ghi chép các hoạt động và di chuyển liên quan đến hành trình của tàu được duy  trì

Trách nhiệm an toàn hàng hải được xác định rõ ở mọi thời điểm kể cả trong thời gian thuyền trưởng trên buồng lái hay khi ở khu vực hoa tiêu

	
	
	
	

	Xử lý tình huống khẩn cấp  
	Các thủ tục khẩn cấp bao gồm:

.1
các phòng ngừa để bảo vệ và đảm bảo an toàn cho hành khách trong tình huống khẩn cấp
.2
đánh giá ban đầu về hư hại và kiểm soát hư hại 

.3
hành động thực hiện sau khi va chạm

.4
hành động thực hiện sau khi mắc cạn


	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

.4
chỉ dẫn thực tế
	Loại và phạm vi khẩn cấp được nhận biết tức thời.

Hành động ban đầu và nếu phù hợp, việc điều động tàu phù hợp với kế hoạch dự trù và thích hợp với tính khẩn cấp của tình huống và bản chất của sự nguy cấp 

	
	Ngoài ra, những vấn đề sau phải được nêu trong văn bằng thuyền trưởng:

.1
lái khẩn cấp

.2
bố trí lai dắt và được lai dắt 
.3
cứu người bị nạn trên biển

.4
trợ giúp tàu gặp nạn

.5
đánh giá hành động phải thực hiện khi tình huống khẩn cấp xảy ra trong cảng
	
	

	Ứng phó khi có tín hiệu cấp cứu trên biể
	Tìm kiếm và cứu nạn

Kiến thức về nội dung Sổ tay tìm kiếm cứu nạn quốc tế về hàng không và hàng hải (IAMSAR)
	Kiểm tra và đánh giá các kết quả thu được từ chỉ dẫn thực tiễn hoặc huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi phù hợp
	Tín hiệu lâm nạn hoặc khẩn cấp được nhận biết ngay lập tức

Các kế hoạch dự phòng và chỉ dẫn theo lệnh phải được thực hiện và tuân thủ 

	Ma nơ tàu và vận hành các động cơ tàu nhỏ
	Vận hành và điều khiển tàu

Kiến thức về các yếu tố tác động tới ma nơ và điều khiển an toàn

Hoạt động của các động cơ tàu nhỏ và các động cơ phụ

Trình tự thích hợp để neo và buộc tàu


	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp


	Không được vượt quá giới hạn hoạt động an toàn của chân vịt, hệ thống lái và động cơ trong lúc vận hành thông thường

Điều chỉnh về hướng và tốc độ tàu để duy trì an toàn hàng hải 
Động cơ, máy phụ và thiết bị được vận hành tuân theo các qui định kỹ thuật và trong giới hạn vận hành an toàn tại  mọi thời điểm

 


Chức năng:
Sắp xếp và vận chuyển hàng hóa ở mức độ khai thác

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Giám sát việc bốc, sắp xếp, chằng buộc và dỡ hàng cũng như trông coi hàng hóa trong suốt hành trình


	Vận chuyển, sắp xếp và chằng buộc hàng hóa

Kiến thức về vận chuyển, sắp xếp và chằng buộc hàng hóa, bao gồm hàng hóa nguy hiểm, độc hại và gây hại cũng như ảnh hưởng của chúng đến an toàn sinh mạng trên tàu

Sử dụng Bộ luật quốc tế về vận chuyển hàng nguy hiểm đường biển (IMDG) 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp


	Các thao tác hàng hóa được tiến hành theo kế hoạch hàng hóa hoặc các tài liệu khác và quy tắc/ quy định, chỉ dẫn vận hành trang thiết bị và giới hạn sắp xếp hàng trên tàu an toàn được xác lập

Xử lý hàng hóa nguy hiểm, độc, có hại phải tuân thủ quy tắc quốc tế và các tiêu chuẩn và Bộ luật về thực tiễn an toàn được thừa nhận


Chức năng:
Điều khiển hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu ở cấp độ vận hành
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Đảm bảo tuân thủ yêu cầu ngăn ngừa ô nhiễm
	Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển và các biện pháp chống ô nhiễm

Kiến thức về các phòng ngừa để thực hiện ngăn chặn ô nhiễm môi trường biển

Biện pháp phòng chống ô nhiễm và tất cả các thiêt bị liên quan 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận


	Các thủ tục giám sát các hoạt động trên tàu và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu MARPOL được tuân thủ một cách đầy đủ 



	Duy trì khả năng đi biển của tàu
	Tính ổn định tàu

Kiến thức làm việc và áo dụng tính ổn định, độ mớn nước và ứng xuất, biểu đồ và thiết bị tình toán ứng xuất. 

Hiểu biết về hành động cơ bản phải thực hiện trong trường hợp mất một sức nổi toàn phần
Hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của tính nguyên vẹn chống nước

Cấu trúc tàu

Kiến thức chung về các thành phần cấu trúc cơ bản của tàu và các tên phù hợp của các bộ phận khác nhau.
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
	Các điều kiện ổn định tuân theo tiêu chí ổn định nguyên vẹn của IMO trong mọi điều kiện xếp hàng

Hành động đảm bảo và duy trì tính nguyên vẹn chống nước của tàu tuân theo thực hành được chấp thuận

	Ngăn chặn, kiểm soát và cứu hỏa trên tàu


	Phòng cháy và và các thiết bị cứu hỏa 
Khả năng tổ chức luyện tập cứu hỏa

Kiến thức về phân loại và hóa tính của lửa

Kiến thức về các hệ thống cứu hỏa.

Kiến thức về hành động thực hiện khi có đám cháy bao gồm cả các đám cháy liên quan đến hệ thống dầu


	Đánh giá kết quả thu được từ huấn luyện và truyền đạt kinh nghiệm cứu hỏa được thừa nhận như đã nêu ở mục A-VI/3
	Loại và phạm vi vấn đề được phát hiện nhanh chóng và các hành động ban đầu phù hợp với biện pháp khẩn cấp và kế hoạch dự phòng cho tàu 

Thủ tục sơ tán, ngừng khẩn cấp và cách ly phải phù hợp với bản chất của sự khẩn cấp và phải được thực hiện nhanh chóng 

Thứ tự ưu tiên và mức độ cũng như thời gian báo cáo và thông báo cho người trên tàu phù hợp với bản chất của tình trạng khẩn cấp và phản ánh tính khẩn cấp của vấn đề  


	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Vận hành các thiết bị cứu sinh
	Cứu sinh

Khả năng tổ chức, huấn luyện về bỏ tàu và kiến thức vận hành tàu cứu sinh, thuyền cứu nạn, các thiết bị hạ thủy và bố trí của chúng, và các thiết bị bao gồm trang bị cứu sinh vô tuyến, vệ tinh EPIRBs, SARTs, quần áo chống thấm và các thiết bị giữ nhiệt 
	Đánh giá kết quả thu nhận từ truyền đạt kinh nghiệm và huấn luyện được thừa nhận như nêu ở mục A‑VI/2, khoản 1 đến 4
	Hành động  xử lý trong các tình huống bỏ tàu và cứu sinh phù hợp với hoàn cảnh và tình trạng sẵn có cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn và thực hành an toàn đã được thừa nhận

	Áp dụng cấp cứu y tế trên tàu
	Cấp cứu y tế

Việc áp dụng thực tế hướng dẫn và khuyến cáo y tế bằng vô tuyến bao gồm cả khả năng thực hiện hành động có hiệu quả trên cơ sở kiến thức xử lý y học trong trường hợp có tai nạn hoặc đau ốm xảy ra trên tàu
	Đánh giá kết quả thu nhận từ huấn luyện được thừa nhận nêu ở mục A‑VI/4, khoản 1 đến 3
	Phân biệt các nguyên nhân, bản chất và mức độ thương tích hoặc các điều kiện một cách nhanh chóng và các biện pháp điều trị giảm thiểu đe dọa tức thì đến sinh mạng



	Giám sát sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý 
	Kiến thức làm việc cơ bản của các Công ước IMO tương ứng về an toàn sinh mạng trên biển và bảo vệ môi trường biển 


	Đánh giá kết quả thu nhận được từ việc kiểm tra  hoặc huấn luyện được thừa nhận
	Các yêu cầu pháp lý liên quan đến an toàn sinh mạng trên biển và bảo vệ môi trường biển được xác định đúng đắn  

	Góp phần cho sự an toàn của người và tàu 
	Kiến thức về kỹ thuật cứu người 
Kiến thức về phòng cháy và khả năng dập lửa 

Kiến thức về cấp cứu sơ cấp 

Kiến thức về an toàn cá nhân và trách nhiệm xã hội 
	Đánh giá kết quả thu được từ huấn luyện được thừa  nhận và truyền đạt kinh nghiệp quy định tại mục  A‑VI/1, khoản 2
	Thiết bị bảo hộ và an toàn phù hợp được sử dụng đúng đắn 

Biện pháp và thực hành làm việc an toàn thiết kế để bảo vệ người và tàu được tuân thủ ở mọi thời điểm 
Biện pháp thiết kế để bảo vệ môi trường được tuân thủ ở mọi thời điểm 
Hành động ban đầu hơcj tiếp theo về nhận thức phù hưpj tình huống khẩn cấp tuân theo các biện pháp xử lý khẩn cấp đã xác lập 


Mục A-II/4
Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc để cấp phép  cho hạ sĩ quan là thành viên của ca trực biển

Tiêu chuẩn năng lực 

1
Mỗi hạ sĩ quan muốn là thành viên của ca trực biển trên tàu có trọng tải từ 500 tấn trở lên yêu cầu phải chứng minh được năng lực để thực hiện chức năng hàng hải ở cấp độ hỗ trợ như quy định ở cột 1 của bảng A-II/4.

2
Kiến thức, hiểu biết và năng lực tối thiểu yêu cầu đối với hạ sĩ quan là thành viên của ca trực biển trên tàu có trọng tải 500 tấn trở lên được liệt kê ở cột 2 của bảng A-II/4.

3
Mỗi ứng viên muốn được cấp bằng yêu cầu phải đưa ra bằng chứng về việc đã đạt được tiêu chuẩn năng lực yêu cầu tuân theo các phương pháp chứng minh năng lực và các tiêu chí đánh giá năng lực được quy định ở các cột 3 và 4 của bảng A‑II/4. Nội dung “kiểm tra thực tế” ở cột 3 có thể bao gồm huấn luyện trên bờ được thừa nhận mà ở đó ứng viên thực hiện kiểm tra thực tế.
4
Ở những chỗ không có bảng năng lực đối với cấp độ hỗ trợ về các nhiệm vụ nhất định thì trách nhiệm thuộc về Cơ quan quản lý để xác định các yêu cầu huấn luyện, đánh giá và chứng nhận thích hợp để áp dụng phân công nhân sự thực hiện những chức năng đó ở cấp hỗ trợ.
Bảng A-II/4

Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu đối với hạ sĩ quan là thành viên của ca trực biển

Chức năng:
Hàng hải ở cấp độ hỗ trợ
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Lái tàu và đồng thời tuân theo lệnh lái bằng tiếng Anh


	Sử dụng la bàn từ và la bàn quay

Các lệnh lái tàu
Chuyển từ lái tự động sang lái bằng tay và ngược lại
	Đánh giá kết quả thu nhận được từ:

.1
kiểm tra thực tế, hoặc

.2
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.3
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận


	Hướng lái tàu ổn định trong giới hạn cho phép, có lưu ý đến khu vực hàng hải và trạng thái biển sẵn có 
Thay đổi hướng trơn tru và làm có kiểm soát
Thông tin liên lạc rõ ràng và súc tích ở mọi thời điểm đồng thời các lệnh được tiếp nhận theo cách của một người đi biển giỏi 

	Quan sát thích hợp bằng mắt và tai
	Các trách nhiệm của quan sát bao gồm báo cáo góc gần đúng của tín hiệu âm thanh, đèn hoặc các đối tượng khác theo độ hoặc phương
	Đánh giá kết quả thu nhận được từ:

.1
kiểm tra thực tế, hoặc

.2
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.3
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
	Tín hiệu âm thanh, đèn và các vật thể khác được phát hiện nhanh chóng và vị trí phương hướng của chúng được báo cáo cho sĩ quan trực ca theo độ và phương, 

	Góp phần giám sát và kiểm soát ca trực an toàn
	Các thuật ngữ và định nghĩa trên tàu

Sử dụng hệ thống thông tin liên lạc nội bộ và báo động thích hợp

Khả năng hiểu các lệnh và thông tin với sĩ quan trực ca những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ ca trực
Thủ tục nhận ca, duy trì ca trực và giao ca trực

Thông tin yêu cầu để duy trì ca trực an toàn
Các biện pháp cơ bản bảo vệ môi trường
	Đánh giá kết quả nhận được từ kinh nghiệm đi biển được thừa nhận hoặc thời gian trên tàu huấn luyện được thừa nhận
	Thông tin liên lạc phải rõ ràng và súc tích cũng như sĩ quan trực ca biển phải chỉ dẫn/ giải thích rõ về việc trực ca mà thông tin trực ca hoặc các chỉ dẫn không được hiểu rõ ràng 

Duy trì, giao ca và nhận ca trực phải phù hợp với thực hành và thủ tục được công nhận



	Vận hành các thiết bị khẩn cấp và áp dụng các biện pháp khẩn cấp
	Kiến thức về các nhiệm vụ 

Khẩn cấp và các tín hiệu báo động

Kiến thức về tín hiệu lâm nạn pháo hoa; vệ tinh EPIRBs và SARTs

Tránh các báo nạn lỗi và hành động thực hiện khi có kích hoạt tai nạn 
	Đánh giá kết quả nhận được từ kinh nghiệm đi biển được thừa nhận hoặc thời gian trên tàu huấn luyện được thừa nhận
	Hành động ban đầu để nhận thức thích hợp về tình huống khẩn cấp hoặc bất thường phải tuân theo các thực hành và các biện pháp đã được thiết lập

Thông tin liên lạc phải rõ ràng và súc tích ở mọi thời điểm và các lệnh phải được tiếp nhận theo cách của người đi biển giỏi
Sự nguyên vẹn của hệ thống khẩn cấp và báo nạn được duy trì ở mọi thời điểm




Mục A-II/5
Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp phép cho các hạ sĩ quan là hạ sĩ quan trực ca cấp cao 
Listen

Read phonetically

Tiêu chuẩn năng lực
1
Mỗi hạ sĩ quan trực ca cấp cao làm việc trên tàu có trọng tải từ 500 tấn trở lên yêu cầu phải chứng minh năng lực thực hiện các chức năng ở cấp độ hỗ trợ như qui định tại cột 1 của bảng A‑II/5.

2
Kiến thức, hiểu biết và kỹ tối thiểu yêu cầu đối với hạ sĩ quan trực ca cấp cao làm việc trên  tàu có trọng tải từ 500 tấn trở lên được liệt kê ở cột 2 của bảng A‑II/5.

3
Mỗi ứng viên muốn được cấp văn bằng yêu cầu phải đưa ra bằng chứng về việc đã đạt được tiêu chuẩn năng lực yêu cầu theo các phương pháp chứng minh năng lực và các tiêu chí đánh giá năng lực được quy định ở các cột 3 và 4 của bảng A‑II/5.

Bảng A-II/5

Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu đối với hạ sĩ quan là hạ sĩ quan trực ca cấp cao
Chức năng:
Hàng hải ở cấp độ hỗ trợ
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng  
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Góp phần cho một ca trực biển an toàn
	Khả năng hiểu các lệnh và trao đổi với các sĩ quan trực ca biển những vấn đề liên quan tới nhiệm vụ trực ca

Thủ tục nhận ca, duy trì ca trực và giao ca trực

Thông tin yêu cầu để duy trì an toàn ca trực
	Đánh giá kết quả thu được từ kinh nghiệm đi biển thực tế hoặc kiểm tra thực tế 

	Thông tin liên lạc phải rõ ràng, súc tích

Việc duy trì, giao và nhận ca trực phải tuân theo các thực hành và các thủ tục được phép


	Góp phần cho việc đậu, neo tàu và các hoạt động neo tàu khác

	Kiến thức làm việc về hệ thống neo tàu và các thủ tục liên quan, bao gồm: 
.1
chức năng của dây lai và dây neo và việc làm thế nào để mỗi dây có chức năng như một phần của toàn bộ hệ thống
.2
năng lực, tải trọng hoạt động an toàn, và độ bền của thiết bị neo, bao gồm cả dây neo, đay sợi quang và sợi tổng hợp, bàn tời, tời kéo neo, bộ tời, cọc neo, đòn kê, cọc buộc tàu
.3
thủ tục và trình tự của các sự kiện để thực hiện nhanh chóng và cho phép đi neo đậu và kéo đường dây, bao gồm các dây lai
.4
thủ tục và trình tự các sự kiện cho việc sử dụng các neo trong các hoạt động khác nhau
Kiến thức làm việc về các thủ tục và trình tự của các sự kiện liên quan đến phao hoặc các neo đậu 
	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
huấn luyện thực tế 

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.5
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp


	Các hoạt động được thực hiện tuân theo thực hành an toàn và các chỉ dẫn vận hành thiết bị 



Chức năng:
Làm hàng và xếp hàng ở cấp độ hỗ trợ

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Đóng góp vào việc làm hàng và kho hàng 
	Kiến thức về các thủ tục làm hàng, xếp và chằng buộc an toàn hàng hóa và kho hàng, bao gồm các chất và các chất lỏng nguy hiểm, độc và có hại 
Kiến thức cơ bản về và các phòng ngừa tuân thủ đối với mỗi laoij hàng hóa cụ thể và việc xác định dán nhãn IMDG 
	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
huấn luyện thực tế 

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.5
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp


	Hoạt động hàng hóa và kho hàng được thực hiện tuân theo các thủ tục và hướng dẫn vận hành thiết bị an toàn được thiết lập

Việc làm hàng và các hàng hoá hoặc kho hàng nguy hiểm, độc và có hại tuân theo các thực hành an toàn được thiết lập 




Chức năng:
Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu ở cấp độ hỗ trợ 

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Đóng góp cho hoạt động an toàn của thiết bị boong và máy tàu


	Có kiến thức về thiết bị boong tàu, bao gồm:

.1
chức năng và sử dụng các loại van và máy bơm, cần trục, cần cẩu, cần máy trục, và thiết bị liên quan 
.2
chức năng và sử dụng dây tời, bàn tời, ụ tời và thiết bị liên quan 
.3
cửa hầm, cửa chống nước, cảng và thiết bị liên quan




	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
huấn luyện thực tế 

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận


	Hoạt động được thực hiện tuân theo thực hành và chỉ dẫn vận hành thiết bị an toàn được thiết lập



	Đóng góp cho hoạt động an toàn của thiết bị boong và máy tàu (tiếp theo)


	.4
cáp quang và cáp thép, cáp và xích, bao gồm cấu trúc, cách sử dụng, đánh dấu, bảo trì và xếp hợp lý
.5
khả năng sử dụng và hiểu các tín hiệu cơ bản để vận hành thiết bị, bao gồm  tời, bàn tời, cần trục và ròng rọc.
.6
khả năng vận hành thiết bị neo đậu trong các điều kiện khác nhau, như neo đậu, nhổ neo, chằng buộc trên biển, và trong tình huống khẩn cấp 
	Đánh giá kết quả đạt được từ chứng minh thực tế

Đánh giá kết quả đạt được từ chứng minh thực tế


	Truyền thông trong khu vực trách nhiệm của nhà khai tác là luôn thành công

Hoạt động thiết bị phải thực hiện an toàn tuân theo các thủ tục đã được thiết lập



	
	Kiến thức về các biện pháp và khả năng sau đây:
	
	

	
	.1
lắp và tháo ghế xích đu và giàn của hạ sĩ quan quản lý neo buồm 

.2
lắp và tháo thiết bị thang hoa tiêu, cần trục, tấm chắn chuột và ván lên tàu

	Đánh giá kết quả nhận được từ chứng minh thực tế


	Thể hiện đúng phương pháp để trang bị  và không trang bị tuân theo thực tiễn công nghiệp an toàn 



	
	.3
sử dụng kỹ năng bện dây thừng bao gồm việc sử dụng nút, bện dây và móc sắt
	
	Thể hiện sự sáng tạo phù hợp và sử dụng nút, chỗ nối, móc sắt, quấn đầu dây, ống bọc cáp cũng như móc quai bằng vải phù hợp

Listen

Read phonetically



	
	Sử dụng và làm dàn và bánh răng và thiết bị làm hàng, nắp miệng khoang hàng,  và:

.1
bố trí đường vào, cửa hầm và nắp cửa hầm, dốc thoải, cửa bên/trước/đuôi hoặc thang máy 
.2
hệ thống ống dẫn, đáy tàu và hút dằn và giếng 
	
	

	
	
	
	

	Đóng góp cho hoạt động an toàn của thiết bị boong và máy tàu (tiếp theo)


	.3
cần trục, cần cẩu, tời kéo
Kiến thức về tời, các tín hiệu chỉ báo đơn giản (A, B, G, H, O, P, Q)
	
	Thể hiện việc sử dụng các khối móc và ròng rọc 
Chứng minh các biện pháp phù hợp để xử lý dây, chão, cáp và xích 

	Áp dụng các phòng ngừa đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 
	Kiến thức làm việc về thực hành làm việc an toàn và sự an toàn người trên tàu bao gồm:

.1
làm việc trên cao

.2
làm việc một bên 

.3
làm việc trong không gian kín

.4
hệ thống cấp phép hoạt động

.5
xử lý dây
.6
kỹ thuật nâng và biện pháp chấn thương lưng 
.7
an toàn điện

.8
an toàn cơ khí

.9
an toàn hóa chất và nguy hiểm sinh học

.10
thiết bị an toàn cá nhân
	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
huấn luyện thực tế 

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận


	Các  biện pháp thiết kế để đảm bảo vệ người và tàu được tuân thủ ở mọi thời điểm 
Thực hiện làm việc an toàn được tuân thủ sự an toàn và thiết bị bảo vệ phù hợp được sử dụng đúng cách ở mọi thời điểm 

	Áp dụng các phòng ngừa và góp phần ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển 
	Kiến thức về các phòng ngừa thực hiện để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển 
Kiến thức về sử dụng và vận hành thiết bị chống ô nhiễm 
Kiến thức về các biện pháp xử lý ô nhiễm biển được thừa nhận
	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
huấn luyện thực tế 

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận


	Các  biện pháp thiết kế để đảm bảo vệ môi trường biển được tuân thủ ở mọi thời điểm 



	Vận hành tàu cứu sinh và thuyền cứu nạn
	Kiến thức về vận hành tàu cứu sinh và thuyền cứu nạn, các thiết bị hạ thủy và các bố trí cũng như các thiết bị 
Kiến thức về kỹ thuật cứu sinh trên biển 
	Đánh giá kết quả thu được từ huấn luyện và truyền đạt kinh nghiệm được thừa nhận nêu ở mục A-VI/2, các khoản từ 1 đến 4
	Hoạt động xử lý khi bỏ tàu và tình huống cứu sinh phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh sẵn cso và tuân thủ thực hành và tiêu chuẩn an toàn cho phép 


Chức năng:
Bảo trì và sửa chữa ở cấp độ hỗ trợ 
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Góp phần bảo trì và sửa chữa trên tàu 
	Khả năng sử dụng sơn, dầu nhót và các vật liệu và thiết bị làm sạch 
Khả năng hiểu và thực hiện bảo trì thường xuyên và các biện pháp sửa chữa 
Kiến thức về kỹ thuật chuẩn bị bề mặt 

	Đánh giá kết quả thu được qua chứng minh thực tế 

	Hoạt động bảo trì và sửa chữa được thực hiện theo các quy định về kỹ thuận an toàn và theo trình tự

	
	Hiểu biết các hướng dẫn an toàn của nhà sản xuất và chỉ dẫn trên tàu 
Kiến thức về xử lý an toàn chất thải 
Kiến thức về việc áp dụng, bảo trì và sử dụng các dụng cụ bằng tay và máy 
	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
huấn luyện thực tế 

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
	


CHƯƠNG III

Các tiêu chuẩn đối với phòng máy

Mục A-III/1
Những yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp phép cho sĩ quan trực ca máy trong buồng máy có người điều khiển hoặc sĩ quan trực ca được phân được phân công trực trong buồng máy không có người điều khiển theo chu kỳ
Huấn luyện

1
Đào tạo và huấn luyện theo yêu cầu ở khoản 2.4 của quy tắc III/1 phải bao hàm kỹ năng sửa chữa cơ khí và điện tương đương với nhiệm vụ của sĩ quan máy

Huấn luyện trên tàu

2
Mỗi người muốn được cấp bằng sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca máy trong buồng máy có người điều khiển hoặc sĩ quan máy được phân công trực ca trong buồng máy không có người điều khiển theo chu kỳ của tàu có công suất máy chính từ 750kw trở lên phải tuân theo quy định của khoản 2.2 của quy tắc  III/1, là các phần của một chương trình huấn luyện được thừa nhận là đáp ứng các yêu cầu của mục này, phải tuân theo chương trình huấn luyện trên tàu được thừa nhận mà:

.1
Đảm bảo rằng, trong suốt thời gian đi biển theo yêu cầu, ứng viên tiếp thu được kinh nghiệm và huấn luyện thực tế một cách  hệ thống theo các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của một sĩ quan trực ca buồng máy, có xem xét đến chỉ dẫn ở mục B-III/1 của Bộ luật này;

.2
phải được giám sát và kiểm sát sát sao bởi sĩ quan máy được chứng nhận và đủ trình độ trên tàu thực hiện việc phục vụ nghề đi biển được thừa nhận; và

.3
phải được ghi chép đầy đủ vào sổ ghi chép huấn luyện

Tiêu chuẩn năng lực

3
Mỗi người muốn được cấp bằng như sĩ quan trực ca buồng máy có người điều khiển hoặc sĩ quan máy được phân công trực ca trong buồng máy không có người điều khiển theo chu kỳ trên một tàu biển có công suất máy chính từ 750kw trở lên thì yêu cầu phải chứng minh được khả năng thực hiện, ở cấp độ vận hành, nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm được liệt kê ở cột 1 của bảng A-III/1

4
Kiến thức, hiểu biết và năng lực tối thiểu yêu cầu cho việc cấp phép được liệt kê ở cột 2 của bảng  A-III/1.

5
Trình độ hiểu biết các vấn đề được liệt kê ở cột 2 của bảng A-III/1 phải đủ đối với sĩ quan máy để tiến hành nhiệm vụ trực ca( .
6
Huấn luyện và kinh nghiệm để đạt được kiến thức, hiểu biết và kỹ năng lý thuyết cần thiết phải dựa trên mục A-VIII/2, phần 4-2 ( Nguyên tắc cần phải tuân thủ trong ca trực máy và phải xét đến các yêu cầu liên quan của phần này cũng như hướng dẫn được nêu ở phần B của Bộ luật này  

7
Mỗi người muốn được cấp bằng hành nghề trên tàu mà ở đó nồi hơi không phải là bộ phận của máy tàu thì có thể bỏ qua những yêu cầu liên quan của bảng A-III/1. Một văn bằng được cấp trên cơ sở như vậy sẽ không có giá trị để hành nghề trên tàu mà nồi hơi là một bộ phận của máy tàu cho đến khi sĩ quan máy đáp ứng tiêu chuẩn năng lực và những khoản đã bị bỏ qua từ bảng A-III/1. Mọi hạn chế như vậy phải được ghi vào văng bằng và trong giấy xác nhận

8
Cơ quan quản lý có thể bỏ qua yêu cầu kiến thức về các loại máy đẩy khác với hệ thống máy máy mà văn bằng được cấp phải có hiệu lực. Văn bằng được cấp về căn bản không nhất thiết phải có giá trị đối với bất kỳ một hạng mục hệ thống máy nào mà đã bị bỏ qua cho đến khi sĩ quan máy chứng tỏ được năng lực đối với yêu cầu kiến thức này. Mọi giới hạn như vậy phải được ghi rõ trên văn bằng và trong giấy xác nhận.

9
Mỗi người muốn được cấp bằng yêu cầu phải chứng minh được năng lực tiêu chuẩn đã đạt được theo yêu cầu phù hợp với các phương pháp chứng minh năng lực và tiêu chuẩn đánh góa năng lực được nêu ở các cột  3 và 4 của bảng A‑III/1.

Các hành trình gần bờ 
10
Các yêu cầu của khoản 2.2 đến 2.5 của quy tắc III/1 liên quan tới trình độ hiểu biết, kiến thức và năng lực được yêu cầu ở các mục khác nhau ở cột 2 của bảng A-III/1 có thể khác nhau đối với sĩ quan máy trên tàu có công suất máy đẩy chính nhỏ hơn 3000kw tham gia vào hành trình gần bờ, cần lưu ý rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới sự an toàn của tất cả các tàu đang hoạt động trong cùng vùng nước. Mọi giới hạn như vậy phải được ghi rõ trên văn bằng và trong giấy xác nhận.

 Bảng A-III/1
Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiếu đối với sĩ quan trực ca máy trong buồng máy có người điều khiển hoặc được được phân công làm nhiệm vụ sĩ quan máy trong một buồng máy không có người điều khiển theo chu kỳ

Chức năng:
Kỹ thuật biển ở cấp độ vận hành 

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Duy trì trực ca máy an toàn 
	Hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc cơ bản phải tuân thủ khi duy trì trực ca máy, bao gồm:

.1
Các nhiệm vụ liên quan tới việc giao và nhận ca trực
.2
Các nhiệm vụ thường ngày phải làm trong ca trực

.3
Duy trì ghi nhật ký không gian máy và ý nghĩa của các chỉ số đã lấy

.4
Các nhiệm vụ liên quan tới việc giao ca trực

Các biện pháp an toàn và khẩn cấp, chuyển từ điều khiển từ xa/ tự động sang điều khiển cục bộ cho tất cả các hệ thống

Các phòng ngừa an toàn phải được tuân thủ trong suốt quá trình trực ca và các hành động khẩn cấp thực hiện trong trường hợp có hỏa hoạn, liên quan đến các hệ thống dầu
	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện bằng thiết bị thí nghiệm được thừa nhận
	Việc thực hiện, giao ca và nhận ca trực tuân theo các nguyên tắc và thủ tục được chấp thuận
Tần xuất và mức độ theo dõi thiết bị và hệ thống máy tuân thủ chỉ dẫn của nhà sản xuất và các thủ tục cũng như nguyên tắc được công nhận, bao gồm những nguyên tắc cơ bản phải tuân thủ trong khi trực ca máy

Ghi chép phù hợp về vận hành và hoạt động liên quan tới hệ thống máy của tàu được duy trì



	Duy trì ca trực máy an toàn

(tiếp theo)
	Quản lý nguồn lực buồng máy

Kiến thức về các nguyên tắc quản lý nguồn lực buồng máy, bao gồm:

.1
phân công, giao nhiệm vụ và ưu tiên nguồn lực
.2
thông tin liên lạc hiệu quả trên tàu và bở
.3
sự quyết đoán và khả năng lãnh đạo
.4
tiếp nhận và duy trì nhận thức tình huống
.5
Xem xét kinh nghiệm làm việc nhóm
	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
huấn luyện được thừa nhận

.2
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận 


	Các nguồn lực được phân bổ và giao phó khi cần thiết theo thứ tự ưu tiên đúng đắn để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết 

Thông tin liên lạc được đưa ra và tiếp nhận rõ ràng và rành mạch 

Các quyết định và/ hoặc hành động có vấn đề dẫn đến thách thức thích hợp và cách xử lý

Hành vi lãnh đạo hiệu quả được xác định 

Các thành viên trong nhóm chia sẻ hiểu biết chính xác về dòng chảy và tình trạng tàu dự đoán,  hành trình hàng hải và môi trường bên ngoài

	Sử dụng tiếng Anh dưới dạng viết và nói
	Kiến thức đầy đủ về ngôn ngữ tiếng Anh để sĩ quan cso thể sử dụng các ấn phẩm kỹ thuật và thực hiện các ca trực máy
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ hướng dẫn thực tế
	Các ấn phẩm hàng hải bằng Anh ngữ và các thông điệp liên quan đến an toàn của tàu phải được diễn giải và dự thảo chính xác

Giao tiếp phải rõ ràng và dễ hiểu

	Sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ
	Vận hành tất cả các hệ thống liên lạc nội bộ trên tàu


	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện bằng thiết bị thí nghiệm được thừa nhận
	Việc truyền và nhận thông tin phải có kết quả thích hợp

Các ghi chép về thông tin truyền đi phải hoàn tất, chính xác và tuân theo yêu cầu luật pháp quy định



	Vận hành máy chính và máy phụ cũng như các hệ thống điều khiển phối hợp
	Cấu trúc cơ bản và nguyên tắc hoạt động của hệ thống máy, bao gồm:

.1  động cơ diesel tàu thủy

.2 tuốc-bin hơi tàu thủy

.3 tuốc-bin khí tàu thủy

.4 Nồi hơi tàu thủy

.5  Hệ thống trục dẫn động, bao gồm cả chân vịt

.6 Các máy phụ khác, bao gồm các máy bơm, nén khí, máy lọc, máy bơm nước, thiết bị trao đổi nhiệt, máy làm lạnh, điều hòa và các hệ thống thông gió

.7  Hộp số lái
.8 Hệ thống điều khiển tự động

.9 Lưu lượng chất lỏng và các đặc tính của dầu bôi trơn, nhiên liệu và hệ thống làm lạnh

.10 Máy móc trên boong
Các biện pháp khẩn cấp và an toàn cho hoạt động của bộ phận máy đẩy, bao gồm các hệ thống điều khiển
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp


	Cấu trúc và cơ chế hoạt động có thể hiểu và giải thích bằng các bản vẽ/chỉ dẫn 



	Vận hành máy chính và máy phụ cũng như các hệ thống điều khiển phối hợp (tiếp theo) 


	Chuẩn bị, vận hành, phát hiện lỗi và các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa hư hại cho các bộ phận máy và hệ thống điều khiển sau:

.1
máy chính và các máy phụ liên quan

.2
nồi hơi và các máy phụ liên quan cũng như các hệ thống hơi nước

.3
động cơ phụ chủ yếu và các hệ thống kết hợp 

.4
Các máy phụ khác, bao gồm các hệ thống làm lạnh,  điều hòa không khí và thông gió

	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện bằng thiết bị thí nghiệm được thừa nhận
	Các hoạt động được lập kế hoạch và thực hiện tuân theo các hướng dẫn hoạt động, các quy tắc và thủ tục được thiết lập để đảm bảo độ toàn cho việc vận hàng và tránh ô nhiễm môi trường biển

Độ lệch so với tiêu chuẩn phải được xác định nhanh chóng

Đầu ra của các thiết bị và các hệ thống máy thỏa mãn các yêu cầu một cách nhất quán, bao gồm các mệnh lệnh buồng lái liên quan tới thay đổi tốc độ và hướng 

Nguyên nhân trục trặc máy phải được xác định nhanh chóng và các hành động được vạch ra để đảm bảo an toàn chung cho tàu và máy, chú ý tới hoàn cảnh và tình trạng sẵn có

	Vận hành các hệ thống nhiên liệu, bôi trơn, dằn và các hệ thống bơm cũng như các hệ thống điều khiển kết hợp khác

	Các đặc tính hoạt động của hệ thống máy bơm và hệ thống ống dẫn, bao gồm cả hệ thống điều khiển 

Hoạt động của các hệ thống bơm:

.1  hoạt động bơm thường xuyên
.2 Hoạt động của hệ thống đáy tàu, dằn và hệ thống bơm hàng

Yêu cầu và hoạt động của máy tách nước - dầu (hoặc thiết bị tương tự ) 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

.4   huấn luyện bằng thiết bị thí nghiệm được thừa nhận
	Các hoạt động được lập kế hoạch và thực hiện tuân theo các hướng dẫn hoạt động, các quy tắc và thủ tục được thiết lập để đảm bảo độ toàn cho việc vận hàng và tránh ô nhiễm môi trường biển

Độ lệch so với tiêu chuẩn phải được xác định nhanh chóng và đánh giá hành động phải thực hiện




Chức năng:
Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển ở cấp độ vận hành 

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Vận hành hệ thống điện, điện tử và điều khiển


	Thông số cơ bản và nguyên tắc hoạt động của các thiết bị điện, điện tử và kiểm soát sau:
.1 thiết bị điện tử:

.a
máy phát điện và hệ thống phân phối
.b
chuẩn bị, khở động, chạy song song và chuyển máy phát điện 
.c
 động cơ điện. bao gồm cả phương pháp khởi động 
.d
hệ thống cao áp

.e
mạch điều khiển tuần tự và hệ thống thiết bị kết hợp 
.2 thiết bị điện tử:

.a
đặc điểm của yếu tố mạch điện tử cơ bản 

.b
sơ đồ các hệ thống tự động và điều khiển 

.c
chức năng, đặc điểm và tính năng của hệ thống điều khiển các hạng mục máy móc, bao gồm điều khiển động hoạt động động cơ đẩy chính và  điều khiển tự động nồi hơi

.3 các hệ thống điều khiển:
.a
các phương pháp và đặc điểm điều khiển tự động khá nhau 
.b
các đặc tính của điều khiển tỷ lệ - tích phân – vi  phân và thiết bị hệ thống kết hợp để điều khiển quá trình

	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

.4   huấn luyện bằng thiết bị thí nghiệm được thừa nhận
	Các hoạt đọng được lập kế và thực hiện tuân theo hướng dẫn vận hành, các quy tắc và thủ tục được thiết lập để đảm bảo an toàn cho hoạt động 

Hệ thống điện, điện tử và điều khiển có thể hiểu và giải thích bằng bản vẽ/hướng dẫn.



	Bảo trì và sửa chữa thiết bị điện tử và thiết bị điện 
	Yêu cầu an toàn khi làm việc trên các hệ thống  điện tử trên của tàu, bao gồm cách ly an toàn các thiết bị điện phải được yêu cầu trước khi nhân viên được phép làm việc trên các hiết bị đó 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị hệ thống điện, tủ điện, động cơ điện, máy phát điện và hệ thống điện DC và thiết bị 
Phát hiện sự cố điện, vị trí của lỗi và các biện pháp để ngăn ngừa thiệt hại
Cấu trúc và hoạt động của thiết bị đo và kiểm tra điện

Kiểm tra chức năng và hiệu suất của thiết bị sau đây và thông số của chúng:

.1
hệ thống giám sát

.2
thiết bị điều khiển tự động

.3
thiết bị bảo vệ


Diễn giải sơ đồ điện và điện tử đơn giản


	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
huấn luyện kỹ thuật sửa chữa được thừa nhận
.2
kinh nghiệm thực tế được thừa nhận và các bài kiểm tra 
.3
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.4   kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
	Các biên pháp làm việc an toàn phù hợp
Lựa chọn và sử dụng các dụng cụ cầm tay, dụng cụ đo lường và thiết bị kiểm tra thích hợp và diễn giải kết quả chính xác

Việc tháo, kiểm tra, sửa chữa và lắp ráp thiết bị phải phù hợp với hướng dẫn sử dụng và thực hành tốt 

Lắp ráp và kiểm tra hiệu suất phù hợp với hướng dẫn sử dụng và thực hành tốt 




Chức năng:
Bảo trì và sửa chữa ở cấp độ hoạt động 
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Sử dụng thích hợp các dụng cụ cầm tay, máy công cụ, dụng cụ đo để chế tạo và sửa chữa trên tàu

	Đặc điểm và hạn chế của vật liệu được sử dụng trong cấu trúc và sửa chữa tàu và thiết bị 

Đặc điểm và hạn chế của các quá trình được sử dụng để chế tạo và sửa chữa 
Các đặc tính và các thông số được xem xét trong chế tạo và sửa chữa các hệ thống và các hợp phần 

Phương pháp thực hiện sửa chữa khẩn cấp/tạm thời an toàn

Các biện pháp an toàn được thực hiện để đảm bảo môi trường làm việc an toàn và sử dụng dụng cụ cầm tay, dụng cụ máy và dụng cụ đo lường 

Sử dụng các dụng cụ cầm tay, dụng cụ máy, dụng cụ đo lường 

Sử dụng các loại keo và bao bì
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
huấn luyện kỹ thuật sửa chữa được thừa nhận

.2
kinh nghiệm thực tế được thừa nhận và các bài kiểm tra 

.3
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.4   kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
	Việc xác định các thông số quan trọng để chế tạo các thành phần liên quan đến tàu điển hình phù hợp 

Lựa chọn vật liệu phù hợp 

Chế tạo để xác định dung sai 

Sử dụng thiết bị và dụng cụ cầm tay, dụng cụ máy và dụng cụ đo phù hợp và an toàn 


	Bảo trì và sửa chữa máy móc và thiết bị trên tàu
	Các biện pháp an toàn được thực hiện để sửa chữa và bảo trì, bao gồm cách ly an toàn máy móc và thiết bị trên tàu yêu cầu trước khi nhân viên được phép làm việc trên máy hay thiết bị đó.


Kiến ​​thức và kỹ năng cơ khí cơ bản thích hợp 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
huấn luyện kỹ thuật sửa chữa được thừa nhận

.2
kinh nghiệm thực tế được thừa nhận và các bài kiểm tra 

.3
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.4   kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
	Các thủ tục an toàn tiếp phải tuân thủ phù hợp
Lựa chọn các công cụ và thiết bị phụ tùng phù hợp



	Bảo trì và sửa chữa máy móc và thiết bị trên tàu (tiếp theo)
	Bảo trì và sửa chữa, như tháo dỡ, điều chỉnh và lắp ráp máy móc và thiết bị

Sử dụng các công cụ chuyên môn thích hợp và các dụng cụ đo lường 
	
	Tháo dỡ, kiểm tra, sửa chữa và lắp ráp thiết bị tuân theo hướng dẫn sử dụng và thực hành tốt 

Nghiệm thu và kiểm tra hiệu suất tuân theo hướng dẫn sử dụng và thực hành tốt 



	
	Đặc điểm thiết kế và lựa chọn vật liệu trong xây dựng thiết bị

Giải thích sổ tay hướng dẫn và bản vẽ máy móc


Giải thích sơ đồ ống dẫn, thủy lực và khí nén 
	
	Lựa chọn vật liệu và các bộ phận phù hợp



Chức năng: 
Kiểm tra hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu ở cấp độ vận hành
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và năng lực
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về ngăn ngừa ô nhiễm
	Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển 

Kiến thức về các phòng ngừa để thực hiện ngăn chặn ô nhiễm môi trường biển

Biện pháp chống ô nhiễm và tất cả các thiêt bị liên quan

Sự quan trọng của các biện pháp tiên phong để bảo vệ môi trường biển 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện được thừa nhận
	Các thủ tục giám sát các hoạt động trên tàu và đảm bảo sự tuân theo các yêu cầu MARPOL được tuân thủ một cách đầy đủ 

Hành động để đảm bảo duy trì sự tôn trọng tích cực đối với môi trường 



	Duy trì khả năng đi biển của tàu
	Tính ổn định tàu

Kiến thức làm việc và áo dụng tính ổn định, độ mớn nước và ứng xuất, biểu đồ và thiết bị tình toán ứng xuất. 

Hiểu biết về hành động cơ bản phải thực hiện trong trường hợp mất một sức nổi toàn phần
Hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của tính nguyên vẹn chống nước

Cấu trúc tàu

Kiến thức chung về các thành phần cấu trúc cơ bản của tàu và các tên phù hợp của các bộ phận khác nhau.
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
	Các điều kiện ổn định tuân theo tiêu chí ổn định nguyên vẹn của IMO trong mọi điều kiện xếp hàng

Hành động đảm bảo và duy trì tính nguyên vẹn chống nước của tàu tuân theo thực hành được chấp thuận

	Ngăn chặn, kiểm soát và cứu hỏa trên tàu


	Phòng cháy và và các thiết bị cứu hỏa 
Khả năng tổ chức luyện tập cứu hỏa

Kiến thức về phân loại và hóa tính của lửa

Kiến thức về các hệ thống cứu hỏa.

Kiến thức về hành động thực hiện khi có đám cháy bao gồm cả các đám cháy liên quan đến hệ thống dầu


	Đánh giá kết quả thu được từ huấn luyện và truyền đạt kinh nghiệm cứu hỏa được thừa nhận như đã nêu ở mục A-VI/3
	Loại và phạm vi vấn đề được phát hiện nhanh chóng và các hành động ban đầu phù hợp với biện pháp khẩn cấp và kế hoạch dự phòng cho tàu 

Thủ tục sơ tán, ngừng khẩn cấp và cách ly phải phù hợp với bản chất của sự khẩn cấp và phải được thực hiện nhanh chóng 

Thứ tự ưu tiên và mức độ cũng như thời gian báo cáo và thông báo cho người trên tàu phù hợp với bản chất của tình trạng khẩn cấp và phản ánh tính khẩn cấp của vấn đề  



	Vận hành các thiết bị cứu sinh
	Cứu sinh

Khả năng tổ chức, huấn luyện về bỏ tàu và kiến thức vận hành tàu cứu sinh, thuyền cứu nạn, các thiết bị hạ thủy và bố trí của chúng, và các thiết bị bao gồm trang bị cứu sinh vô tuyến, vệ tinh EPIRBs, SARTs, quần áo chống thấm và các thiết bị giữ nhiệt 
	Đánh giá kết quả thu nhận từ truyền đạt kinh nghiệm và huấn luyện được thừa nhận như nêu ở mục A‑VI/2, khoản 1 đến 4
	Hành động  xử lý trong các tình huống bỏ tàu và cứu sinh phù hợp với hoàn cảnh và tình trạng sẵn có cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn và thực hành an toàn đã được thừa nhận

	Áp dụng cấp cứu y tế trên tàu
	Cấp cứu y tế

Việc áp dụng thực tế hướng dẫn và khuyến cáo y tế bằng vô tuyến bao gồm cả khả năng thực hiện hành động có hiệu quả trên cơ sở kiến thức xử lý y học trong trường hợp có tai nạn hoặc đau ốm xảy ra trên tàu
	Đánh giá kết quả thu nhận từ huấn luyện được thừa nhận nêu ở mục A‑VI/4, khoản 1 đến 3
	Phân biệt các nguyên nhân, bản chất và mức độ thương tích hoặc các điều kiện một cách nhanh chóng và các biện pháp điều trị giảm thiểu đe dọa tức thì đến sinh mạng



	Giám sát sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý 
	Kiến thức làm việc cơ bản của các Công ước IMO tương ứng về an toàn sinh mạng trên biển và bảo vệ môi trường biển 


	Đánh giá kết quả thu nhận được từ việc kiểm tra  hoặc huấn luyện được thừa nhân
	Các yêu cầu pháp lý liên quan đến an toàn sinh mạng trên biển và bảo vệ môi trường  biển được xác định đúng đắn  

	Áp dụng các kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm

Áp dụng các kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm

(tiếp theo)
	Kiến thức làm việc về quản lý và huấn luyện nhân sự trên tàu 

Kiến thức về các công ước và khuyến nghị hàng hải quốc tế cũng như luật pháp quốc gia

Khả năng áp dụng nhiệm vụ và quản lý khối lượng công việc, bao gồm:

.1
lập kế hoạch và điều phối

.2
phân công nhiệm vụ cho thuyền viên

.3
hạn chế về nguồn lực và thời gian

.4
ưu tiên

Kiến thức và năng lực áp dụng quản lý nguồn lực hiệu quả:

.1
phân công, giao nhiệm vụ và ưu tiên nguồn lực 

.2
thông tin liên lạc hiệu quả trên tàu và bở 

.3  các quyết định phản ánh sự xem xét đến kinh nghiệm nhóm 

.4
sự quyết đoán và khả năng lãnh đạo, bao gồm cả khả năng động viên

.5  đạt được và duy trì nhận thức tình huống

Kiến thức và khả năng áp dụng các kỹ thuật đưa ra quyết định:

.1
Đánh giá tình huống và rủi ro

.2
Xác định và xem xét các lựa chọn 

.3
Lựa chọn hướng hành động 

.4
Đánh giá hiệu quả đầu ra
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
huấn luyện được thừa nhân

.2
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.3
diến tập thực tế
	Thủy thủ đoàn được phân công công việc và thông báo về các tiêu chuẩn công việc và hành vi mong đợi theo cách phù hợp với từng cá nhân liên quan

Mục tiêu và hoạt động huấn luyện phải dựa trên dánh giá về năng lực và khả năng hiện tại và các yêu cầu hoạt động 

Các hoạt động được chứng minh là tuân theo quy định được áp dụng

Việc vận hành được lên kế hoạch và các nguồn lực được phân bổ khi cần thiết theo thứ tự ưu tiên đúng đắn để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết 

Thông tin liên lạc rõ ràng và rành mạch khi gửi và tiếp nhận 

Những hành vi lãnh đạo hiệu quả được chứng minh 

Các thành viên nhóm cần thiết chia sẻ những hiểu biết chính xác về dòng chảy và tàu dự báo và tình trạng vận hành cũng như môi trường bên ngoài  

Các quyết định có hiệu quả cao nhất đối với tình huống

	
	
	
	


	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các biện pháp thể hiện năng lưc
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Góp phần cho sự an toàn của người và tàu 
	Kiến thức về kỹ thuật cứu người 
Kiến thức về phòng cháy và khả năng dập lửa 

Kiến thức về cấp cứu sơ cấp 

Kiến thức về an toàn cá nhân và trách nhiệm xã hội 
	Đánh giá kết quả thu được từ huấn luyện được thừa  nhận và truyền đạt kinh nghiệp quy định tại mục  A‑VI/1, khoản 2
	Thiết bị bảo hộ và an toàn phù hợp được sử dụng đúng đắn 

Biện pháp và thực hành làm việc an toàn thiết kế để bảo vệ người và tàu được tuân thủ ở mọi thời điểm 
Biện pháp thiết kế để bảo vệ môi trường được tuân thủ ở mọi thời điểm 
Hành động ban đầu và tiếp theo về nhận thức phù hợ tình huống khẩn cấp tuân theo các biện pháp xử lý khẩn cấp đã xác lập 


Mục A-III/2

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp phép sĩ quan máy trưởng và sĩ quan máy hai trên tàu có công suất máy chính từ 3000kw trở lên
Tiêu chuẩn năng lực

1
Mọi ứng viên muốn được cấp phép máy trưởng và sĩ quan máy hai trên tàu biển có công suất chính từ 3000kw trở lên yêu cầu phải chứng minh khả năng thực hiện, ở cấp độ quản lý các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm được liệt kê ở cột 1 của bảng A-III/2.

2
Kiến thức, hiểu biết và năng lực tối thiểu yêu cầu cho việc cấp bằng được liệt kê ở cột 2 của bảng A-III/2. Bảng này kết hợp, mở rộng và kéo dài chuyên sâu các lĩnh vực được liệt kê ở cột 2 của bảng A-III/1 đối với sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca máy.

3
Cần lưu ý rằng sĩ quan máy hai phải sẵn sang để đảm nhận thay trách nhiệm của máy trưởng vào bất cứ thời điểm nào, sự đánh giá về các vấn đề này phải được thiết kế để kiểm tra khả năng của ứng viên để so sánh tất cả các thông tin có thể tác động đến an toàn hoạt động của máy tàu và bảo vệ môi trường biển

4
Mức độ hiểu biết các lĩnh vực được liệt kê ở cột 2 của bảng A-III/2 phải đầy đủ để ứng viên có thể làm việc với năng lực như sĩ quan máy trưởng hoặc sĩ quan máy hai *
5
Việc huấn luyện và truyền đạt kinh nghiệm để đạt được trình độ cần thiết về kiến thức lý thuyết, hiểu biết và kỹ năng phải xem xét các yêu cầu liên quan của phần này và hướng dẫn nêu ở phần B của Bộ luật.
6
Cơ quan quản lý có thể bỏ qua các yêu cầu kiến thức đối với các loại máy đẩy khác với những hệ thống máy mà văn bằng được cấp và có giá trị. Văn bằng được cấp trên cơ sở như vậy sẽ không có giá trị đối với bất cứ hạng mục hệ thống máy nào đã bị bỏ qua cho đến khi sĩ quan máy chứng minh có đủ năng lực theo các yêu cầu về kiến thức. Mọi hạn chế như vậy phải được nêu trên văn bằng và trong giấy xác nhận. 

7
Mọi ứng viên nào muốn được cấp văn bằng phải đưa ra bằng chứng về việc đã đạt được tiêu chuẩn năng lực theo phương pháp chứng minh năng lực và các tiêu chí đánh giá năng lực được lập ở các cột 3 và 4 của bảng A‑III/2.

Hành trình gần  bờ

8
Trình độ kiến thức, hiểu biết và kỹ năng được yêu cầu theo các mục khác nhau liệt kê ở cột 2 của bảng A-III/2 có thể thay đổi đối với sĩ quan máy của tàu có công suất máy chính giới hạn tham gia vào hành trình gần  bờ, khi xem xét cần thiết, lưu ý đến tác động đối với sự an toàn của các tàu có thể hoạt động trong cùng vùng nước. Bất kỳ hạn chế nào như vậy phải được ghi rõ trên văn bằng và giấy xác nhận.
 Bảng  A-III/2
Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu đối với máy trưởng và máy hai của tàu có công suất máy đẩy chính từ 3000kw trở lên

Chức năng:
Kỹ thuật máy tàu biển ở cấp độ quản lý

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các biện pháp thể hiện năng lực 
	Tiêu chí dánh giá năng lực

	Quản lý hoạt động của máy đẩy 


	Đặc điểm thiết kế và cơ chế hoạt động của máy và các phụ kiện liên quan sau:

.1
máy diesel tàu biển

.2
tuốc-bin hơi tàu biển

.3
tuốc-bin khí tàu biển

.4
nồi hơi tàu biển
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận 
	Giải thích và hiểu biết về đặc điểm chức năng và cơ chế hoạt động phải thích hợp

 

	Lập kế hoạch và chương trình hoạt động
	Kiến thức lý thuyết 

Nhiệt động học và truyền nhiệt

Cơ học và thủy cơ học
Các đặc tính đẩy của máy diesel, tuốc-bin hơi và khí, bao gồm tốc độ, đầu ra và tiêu thụ nhiên liệu

Chu trình nhiệt, hiệu năng nhiệt và cân bằng nhiệt của:

.1 máy diesel tàu biển

.2 tuốc-bin hơi tàu biển

.3
tuốc-bin khí tàu biển

.4  nồi hơi tàu biển


	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
	Việc lập kế hoạch và chuẩn bị vận hành phù hợp với các tham số thiết kế của hệ thống máy và vói các yêu cầu của hành trình 



	Lập kế hoạch và chương trình hoạt động (tiếp theo)
	Máy lạnh và chu kỳ làm lạnh

Đặc điểm vật lý và hóa học của nhiên liệu và dầu nhờn

Công nghệ vật liệu

Kiến trúc và cấu trúc tàu bao gồm kiểm soát hư hại 
	
	

	Vận hành, khảo sát,  đánh giá thực hiện và duy trì an toàn máy đẩy và máy phụ


	Kiến thức thực tế

Khởi động và ngừng máy đẩy chính và máy phụ, bao gồm các hệ thống kết hợp

Giới hạn hoạt động của máy đẩy

Vận hành, khảo sát, đánh giá thực hiện và duy trì sự an toàn của máy đẩy và máy phụ hiệu quả 

Chức năng và cơ chế điều khiển tự động đối với máy chính 

Chức năng và cơ chế điều khiển tự động đối với máy phụ bao gồm nhưng không hạn chế: 

.1
hệ thống phân phối máy phát điện

2
nồi hơi

.3
lọc dầu 

.4
hệ thống làm lạnh

.5
hệ thống bơm và ống dẫn

.6
hệ thống số lái

.7
thiết làm hàng và máy boong 


	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp
.4
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận 
	Các phương pháp chuẩn bị cho việc khởi động và chuẩn bị nhiên liệu, dầu nhờn, làm lạnh nước và hệ thống làm lạnh  phải thích hợp nhất 

Kiểm tra áp suất, nhiệt độ  vòng quay trong suốt giai khoản khởi động và làm nóng phải tuân theo tiêu chuẩn kỹ thuật và kế hoạch làm việc đã được nhất trí
Việc khảo sát máy đẩy chính và hệ thống máy phụ phải đầy đủ để duy trì điều kiện vận hành an toàn 

Các phương pháp chuẩn bị ngừng và giám sát việc làm mát máy phải thích hợp nhất

Các phương pháp đo công suất tải của máy phải tuân theo tiêu chuẩn kỹ thuật

Hiệu suất được kiểm tra căn cứ vào lệnh chỉ huy

Mức độ hiệu suất tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật

	Quản lý các hoạt động nhiên liệu, dầu bôi trơn và dằn hoạt động


	Vận hành và bảo trì máy móc, bao gồm hệ thống máy bơm và hệ thống ống dẫn
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp
	Hoạt động nhiên liệu và dằn đáp ứng yêu cầu vận hành và được thực hiện để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển
Listen

Read phonetically




Chức năng:
Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển ở cấp độ quản lý
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Quản lý hoạt động của thiết bị điều khiển điện và điện tử
	Kiến thức lý thuyết

Công nghệ điện, điện tử, điện tử công suất, thiết bị an toàn và thiết bị kỹ thuật điều khiển tự động hàng hải


Đặc điểm thết kế và thông số hệ thống của thiết bị điều khiển tự động và các thiết bị an toàn sau:

.1
động cơ chính

.2
hệ thống phát điện và phân phối 

.3
nồi hơi
Đặc điểm thiết kế và thông số của thiết bị điều khiển hoạt động của động cơ điện 

Đặc điểm thiết kế của hệ thống cao áp 

Các đặc điểm của thiết bị điều khiển thủy lực và khí nén 

	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
	Hoạt động của thiết bị và hệ thống phải phù hợp với hướng dẫn hoạt động

Cấp độ hiệu suất phù hợp với các qui định kỹ thuật 

	Quản lý việc khôi phục xử lý sự cố lại thiết bị điều khiển điện và điện tử để vận hành
	Kiến thức thực tế

Xử lý sự cố của thiết bị điều khiển điện và điện tử 

Kiểm tra chức năng thiết bị điều khiển điện và điện tử cũng như các thiết bị an toàn 

Sự cố của hệ thống giám sát 

Kiểm soát phiên bản phần mềm 

	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
	Các hoạt động bảo trì được lên kế hoạch chính xác phù hợp với các quỹ định của kỹ thuật, luật pháp, an toàn và trình tự 


Thanh tra, kiểm tra và xử lý sự cố thiết bị thích hợp 



Chức năng:
Bảo trì và sửa chữa ở cấp độ quản lý

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Quản lý thủ tục sửa chữa và bảo trì an toàn và hiệu quả 
	Kiến thức lý thuyết

Thực hành kỹ thuật hàng hải
Kiến thức thực tế

Quản lý thủ tục sửa chữa và bảo trì an toàn và hiệu quả 
Lập kế hoạch  bảo trì, bao gồm, việc thẩm tra theo luật pháp và phân loại 

Lập kế hoạch sửa chữa 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.3
huấn luyên ở xưởng được thừa nhận
	[image: image3.wmf]
Hoạt động bảo trì được lên kế hoạch đúng đắn và được thực hiện tuân theo các qui định về điểm kỹ thuật, luật pháp, an toàn và trình tự  

Các kế hoạch, quy định, vật liệu và thiết bị thích hợp sẵn sang cho bảo trì vào sửa chữa 


Hành động thực hiện để khôi phục máy theo phương pháp thích hợp nhất 

Listen

Read phonetically



	Phát hiện và xác định nguyên nhân trục trặc máy móc và sửa chữa lỗi
Listen

Read phonetically

 
	Kiến thức thực tế

Phát hiện sự cố máy móc thiết bị, vị trí của lỗi và hành động để ngăn ngừa hư hại 

Kiểm tra và điều chỉnh các thiết bị 


Kiểm tra không phá hoại



	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
	Các phương pháp so sánh các điều kiện hoạt động thực tế phù hợp với thủ tục và thực hành được khuyến nghị  

Hành động và quyết định tuân theo các quy định hoạt động khuyến nghị và các giới hạn Listen

Read phonetically



	Đảm bảo thực hành làm việc an toàn 
	Kiến thức thực tiễn

Thực hành làm việc an toàn
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
	Thực hành làm việc tuân theo các yêu cầu luật pháp, các bộ luật thực hành, giấy phép làm việc và các vấn đề về môi trường



Chức năng:
Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu ở cấp độ quản lý

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Kiểm soát độ mớn nước, độ ổn định và ứng suất


	Hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của cấu trúc tàu và các lý thuyết cũng như nhân tố ảnh hưởng đến độ mớn nước và độ ổn định và biện pháp cần thiết để bảo vệ độ ổn định và độ mớn nước

Kiến thức về sự ảnh hướng đến độ mớn nước, độ ổn định của tàu trong trường hợp khoang tàu bị hư hại và ngập nước và biện pháp xử lý được thực hiện

Kiến thức về khuyến  ​​nghị của IMO liên quan đến độ ổn định tàu 

Listen

Read phonetically


	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp


	Các điều kiện ổn định và ứng suất phải duy trì trong giới hạn an toàn ở mọi thời điểm



	Giám sát và kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý để đảm bảo an toàn sinh mạng trên biển và bảo vệ môi trường biển


	Kiến thức về luật hàng hải quốc tế nêu trong các hiệp định và công ước quốc tế

Phải lưu ý đặc biệt tới những vấn đề sau:

.1
các văn bằng và hồ sơ khác phải mang trên tàu theo yêu cầu của  các công ước quốc tế, bằng cách nào để đạt được và thời hạn hiệu lực

.2
Trách nhiệm theo các yêu cầu liên quan của Công ước quốc tế về độ mớn nước 

.3
Trách nhiệm theo các yêu cầu liên quan của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển 


	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận 

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp
	Các biện pháp giám sát hoạt động và bảo trì tuân thủ theo các yêu cầu pháp lý 

Sự  không tuân thủ theo yêu tiềm tàng được xác định nhanh chóng và đầy đủ 

Yêu cầu về làm mới và gia hạn hiệu lực của văn bằng đảm bảo hiệu lực liên tục của hạng mục và thiết bị khảo sát 

 

	Giám sát và kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý để đảm bảo an toàn sinh mạng trên biển và bảo vệ môi trường biển

 (tiếp theo)


	.5
Các tuyên bố hàng hải về y tế và yêu cầu của các Quy tắc y tế quốc tế 

.6
Trách nhiệm theo các văn kiện quốc tế liên quan đến an toàn của tàu, hành khách, thuyền viên và hàng hóa

.7
Các phương pháp và thiết bị hỗ trợ ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển do tàu 

.8
luật pháp quốc gia để triển khai các hiệp định và công ước quốc tế
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Duy trì an toàn và an ninh của tàu,  thủy thủ đoàn, và hành khách cũng như điều kiện hoạt động của các hệ thống cứu sinh, cứu hỏa và các hệ thống an toàn khác 
	Kiến thức toàn diện về quy định thiết bị cứu sinh (Công ước Quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển)
Tổ chức diễn tập về chữa cháy và bỏ tàu

Duy trì điều kiện hoạt động của hệ thống cứu sinh, cứu hỏa và các hệ thống an toàn khác

Hành động được thực hiện để bảo vệ và che chở tất cả mọi người trên tàu trong trường hợp khẩn cấp

Hành động hạn chế hư hại và  cứu tàu sau khi cháy, nổ, va chạm hay mắc cạn 


	Kiểm tra và đánh giá để nhận kết quả đạt được từ huấn luyện và hướng dẫn thực tế và kinh nghiệm đi biển được công nhận


	Biện pháp theo dõi hệ thống phát hiện và hệ thống an toàn đảm bảo rằng tất cả các báo động được phát hiện nhanh chóng và hoạt động tuân theo theo thủ tục khẩn cấp được thiết lập

	Xây dựng các kế hoạch kiểm soát tình trạng khẩn cấp và hư hại và xử lý cá tình huống khẩn cấp 
	Cấu trúc tàu bao gồm kiểm soát hư hại 

Các phương pháp và thiết bị phòng ngừa, phát hiện và dập lửa 

Chức năng và sử dụng thiết bị cứu sinh


	Kiểm tra và đánh giá kết quả nhận được từ huấn luyện đi biển và kinh nghiệm được thừa nhận


	Các biện pháp khẩn cấp phải tuân theo kế hoạch đã thiết lập đối với các tình huống khẩn cấp



	Sử dụng kỹ năng quản lý và lãnh đạo
	Kiến thức về quản lý và huấn luyện người trên tàu

Kiến thức về Công ước quốc tế về hàng hải liên quan và các khuyến nghị cũng như luật pháp quốc gia 
	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận 

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
	

	
	Có khả năng áp dụng nhiệm vụ và việc quản lý khối lượng công việc, bao gồm:

.1
lập kế hoạch và phối hợp

.2
phân công nhân sự

.3
hạn chế về thời gian và nguồn lực 

.4   Sắp xếp thứ tự ưu tiên
	.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận
	Thủy thủ đoàn được phân công nhiệm vụ và thông tin về các tiêu chuẩn công việc và hành vi mong đợi theo cách phù hợp với từng cá nhân liên quan

Các mục tiêu và hoạt động huấn luyện dựa trên việc đánh giá năng lực và khả năng hiện tại cũng như các yêu cầu hoạt động



	
	Kiến thức và khả năng áp dụng việc quản lý nguồn năng lực hiệu quả:

.1
phân công, giao nhiệm vụ  và ưu tiên nguồn lực


	
	Các hoạt động được chứng minh là phù hợp với các quy tắc áp dụng


Hoạt động được lên kế hoạch và nguồn lực được phân bổ theo đúng ưu tiên cần thiết trong việc thực hiện nhiệm vụ cần thiết


	
	.2
giao tiếp hiệu quả trên tàu và trên bờ

.3
quyết định phản ánh  việc xem xét kinh nghiệm nhóm


	
	Truyền và nhận thông tin phải rõ ràng và rành mạch


	Sử dụng kỹ năng quản lý và lãnh đạo

(tiếp theo)
	4
sự quyết đoán và khả năng lãnh đạo bao gồm cả khả năng động viên

.5
tiếp nhận và duy trì nhận thức tình huống
	
	Hành vi lãnh đạo hiệu quả được chứng minh

(Các) thành viên nhóm cần thiết chia sẻ hiểu biết chính xác về dòng chảy và tàu dự đoán cũng như tình hình hoạt động và môi trường bên ngoài

	
	Kiến thức và khả năng áp dụng kỹ thuật đưa ra quyết định:

.1
đánh giá tình huống và rủi ro

.2
xác định và đưa ra các lựa chọn

.3
lựa chọn hướng hành động 

.4
đánh giá hiệu quả đầu ra
	
	Quyết định hiệu quả nhất đối với tình huống



	
	Xây dựng, triển khai và giám sát các thủ tục hoạt động tiêu chuẩn
	
	Các hoạt động được chứng minh rằng có hiệu quả và tuân theo các quy tắc áp dụng




Mục A-III/3

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp phép máy trưởng và máy hai trên các tàu có công suất máy chính từ 750kW đến 3000kW
Tiêu chuẩn năng lực

1
Mọi ứng viên muốn được cấp phép máy trưởng và máy hai của tàu biển có công suất máy chính từ 750kw đến 3000kw yêu cầu phải chứng minh năng lực thực hiện, ở cấp độ quản lý, các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm được liệt kê ở cột 1 của bảng A-III/2.

2
Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng tối thiểu bắt buộc yêu cầu cho việc cấp phép được liệt kê ở cột 2 của bảng A-III/2. Bảng này kết hợp, mở rộng và phát triển chuyên sâu các vấn đề được liệt kê ở cột 2 của bảng A-III/1 đối với sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca máy trong buồng máy có người điều khiển hoặc được giao nhiệm vụ trong buồng máy không có người điều khiển theo thời gian.
3
Cần lưu ý rằng máy hai phải sẵn sàng để đảm nhận thay trách nhiệm của máy trưởng vào bất cứ thời điểm nào, sự đánh giá về các vấn đề này phải được thiết kế để kiểm tra khả năng của ứng viên để so sánh tất cả các thông tin có thể tác động đến an toàn hoạt động của máy tàu và bảo vệ môi trường biển
4
Mức độ hiểu biết các lĩnh vực được liệt kê ở cột 2 của bảng A-III/2 có thể thấp hơn nhưng phải đầy đủ để để ứng viên có thể làm việc với năng lực như sĩ quan máy trưởng hoặc sĩ quan máy hai trong phạm vi lực đẩy quy định tại mục này.

5
Việc huấn luyện và truyền đạt kinh nghiệm để đạt được trình độ cần thiết về kiến thức lý thuyết, hiểu biết và kỹ năng phải xem xét các yêu cầu liên quan của phần này và hướng dẫn nêu ở phần B của Bộ luật.

6
Cơ quan quản lý có thể bỏ qua các yêu cầu kiến thức đối với các loại máy đẩy khác với những hệ thống máy mà văn bằng được cấp và có giá trị. Văn bằng được cấp trên cơ sở như vậy sẽ không có giá trị đối với bất cứ hạng mục hệ thống máy nào đã bị bỏ qua cho đến khi sĩ quan máy chứng minh có đủ năng lực theo các yêu cầu về kiến thức. Mọi hạn chế như vậy phải được nêu trên văn bằng và trong giấy xác nhận.
7
Mọi ứng viên nào muốn được cấp văn bằng phải đưa ra bằng chứng về việc đã đạt được tiêu chuẩn năng lực theo phương pháp chứng minh năng lực và các tiêu chí đánh giá năng lực được lập ở các cột 3 và 4 của bảng A‑III/2.
Hành trình ven bờ

8
Mức độ kiến thức, hiểu biết và kỹ năng được yêu cầu theo các mục khác nhau liệt kê ở cột 2 của bảng A-III/2 và các yêu cầu của khoản  2.1.1 và 2.1.2 của quy tắc III/3 có thể thay đổi đối với sĩ quan máy của tàu có công suất máy chính nhỏ hơn 3000kW tham gia vào hành trình gần bờ, khi xem xét cần thiết, lưu ý sự tác động lên các tàu có thể đang hoạt động trong cùng vùng nước. Bất cứ hạn chế nào như vậy phải được ghi rõ trên văn bằng và giấy xác nhận.
Mục A-III/4

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc để cấp phép thợ máy là một phần của ca trực trong buồng máy có người điều khiển hoặc được phân công trực ca trong buồng máy không có người điều khiển theo thời gian
Tiêu chuẩn năng lực

1
Mọi thợ máy là một phần của ca trực máy trên tàu biển yêu cầu phải chứng minh năng lực thực hiện chức năng kỹ thuật biển ở cấp độ hỗ trợ như quy định ở cột 1 của bảng A-III/4.

2
Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng tối thiểu yêu cầu thợ máy là thành viên của ca trực buồng máy được liệt kê ở cột 2 của bảng A-III/4.

3
Mỗi ứng viên muốn được cấp bằng yêu cầu phải đưa ra bằng chứng về việc đã đạt được tiêu chuẩn năng lực yêu cầu tuân theo các phương pháp chứng minh năng lực và các tiêu chí đánh giá năng lực được quy định ở các cột 3 và 4 của bảng A‑II/4. Nội dung “kiểm tra thực tế” ở cột 3 có thể bao gồm huấn luyện trên bờ được thừa nhận mà ở đó ứng viên thực hiện kiểm tra thực tế.
4
Ở những chỗ không có bảng năng lực đối với cấp độ hỗ trợ về các nhiệm vụ nhất định thì trách nhiệm thuộc về Cơ quan quản lý để xác định các yêu cầu huấn luyện, đánh giá và chứng nhận thích hợp để áp dụng phân công nhân sự thực hiện những chức năng đó ở cấp hỗ trợ.

Bảng A-III/4
Quy định tiêu chuẩn năng lực tối thiểu đối với hạ sĩ quan là một phần của ca trực máy

Chức năng:
kỹ thuật biển ở cấp độ hỗ trợ 

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Thực hiện việc trực ca thường xuyên thích hợp với nhiệm vụ của một thuyer thủ là một phần của ca trực buồng máy
Hiểu các lệnh và và được hiểu về các vấn đề liên quan đến việc trực ca
	Thuật ngữ sử dụng trong không gian máy và các tên gọi của máy móc và thiết bị

Thủ tục trực ca buồng máy

Thực hành làm việc an toàn liên quan đến hoạt động buồng máy

Các biện pháp bảo vệ môi trường cơ bản

Sử dụng hệ thống thông tin liên lạc nội bộ thích hợp

Các hệ thống báo động buồng máy và khả năng phân biệt giữa các báo động khác nhau với sự lưu ý đặc biệt tới báo động khí dập lửa  
	Đánh giá để thu được kết quả từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận;

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận; 

.3
kiểm tra thực tế
	Thông tin liên lạc phải rõ ràng và súc tích cũng như sĩ quan trực ca biển phải chỉ dẫn và giải thích rõ về việc trực ca mà thông tin trực ca hoặc các chỉ dẫn không được hiểu rõ ràng 
Duy trì, giao ca và nhận ca trực phải phù hợp với thực hành và thủ tục được công nhận



	Đối với trực  ca trực nồi hơi:

Duy trì mức nước và áp suất hơi chính xác
	Vận hành nồi hơi an toàn
	Đánh giá để thu được kết quả từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận;

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận; 

.3
kiểm tra thực tế; hoặc

.4
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp
	Đánh giá điều kiện nồi hơi phải chính xác và phải dựa trên thông tin liên quan có được từ các chỉ số nội vùng và từ xa cũng như kiểm tra vật lý

Trình tự và thời gian điều chỉnh duy trì sự an toàn và hiệu quả tối ưu

	Vận hành thiết bị khẩn cấp và áp dụng các biện pháp khẩn cấp 


	Kiến thức về các nhiệm vụ 

khẩn cấp 

Các lối thoát từ khoang máy

Làm quen với vị trí và cách sử dụng thiết bị cứu hỏa trong không gian máy 
	Đánh giá kết quả nhận được từ kinh nghiệm đi biển được thừa nhận hoặc thời gian trên tàu huấn luyện được thừa nhận
	Hành động ban đầu để nhận thức thích hợp về tình huống khẩn cấp hoặc bất thường phải tuân theo các thực hành và các biện pháp đã được thiết lập

Thông tin liên lạc phải rõ ràng và súc tích ở mọi thời điểm và các lệnh phải được tiếp nhận theo cách của người đi biển giỏi




Mục A-III/5

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc để cấp phép hạ sĩ quan là hạ sĩ quan trực máy cấp cao trong buồng máy có người điều khiển hoặc được phân công trực ca trong buồng máy không có người điều khiển theo thời gian

Tiêu chuẩn năng lực 
1
Mỗi hạ sĩ quan trực máy cấp cao làm nhiệm vụ trên tàu có công suất máy chính từ 750kW trở lên yêu cầu phải chứng minh năng lực thực hiện năng lực ở cấp độ hỗ trợ như qui định tại cột 1 của bảng A‑III/5.
2
Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng tối thiểu yêu cầu đối với hạ sĩ quan trực máy cấp cao làm việc trên tàu có công suất máy chính từ 750kW trở lên được liệt kê ở cột 2 của bảng A‑III/5
3
Mỗi ứng viên muốn được cấp bằng yêu cầu phải đưa ra bằng chứng về việc đã đạt được tiêu chuẩn năng lực yêu cầu tuân theo các biện pháp chứng minh năng lực và các tiêu chí đánh năng lực qui định tại các cột 3 và 4 của bảng A‑III/5.

Bảng A-III/5

Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu đối với hạ sĩ quan là hạ sĩ quan trực máy cấp cao trong buồng máy có người điều khiển hoặc được chỉ định thực hiện nhiệm vụ trong buồng máy không có người điều khiển theo thời gian
Chức năng:          kỹ thuật hàng hải ở cấp độ hỗ trợ 


	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Góp phần trực máy an toàn
	Khả năng hiểu các mệnh lệnh và giao tiếp với sĩ quan của ca trực về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ trực ca

Thủ tục nhận ca, duy trì ca trực và giao ca trực

Thông tin yêu cầu để duy trì ca trực an toàn
	Đánh giá kết quả thu được từ kinh nghiệm đi biển và kiểm tra thực tế


	Thông tin liên lạc phải rõ ràng, súc tích

Việc duy trì, giao và nhận ca trực phải tuân theo các thực hành và các thủ tục được phép



	Góp phần giám sát và kiểm tra ca trực máy


	Kiến thức cơ bản về chức năng và hoạt động của máy đẩy chính và máy phụ

Hiểu biết cơ bản về áp suất, nhiệt độ và các cấp độ điều khiển máy phụ và máy đẩy chính


	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận;

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận; hoặc

.3
kiểm tra thực tế
	Tần suất và phạm vi giám sát máy đẩy chính và máy phụ phù hợp với nguyên tắc và thủ tục được chấp thuận

Độ lệch so với mức bình thường được xác định

Điều kiện không an toàn hay nguy hiểm tiềm tàng được phát hiện nhanh chóng, báo cáo và điều chỉnh trước khi tiếp tục công việc 

	Góp phần cho tiếp nhiên liệu chuyển và các hoạt động chuyển dầu

	Kiến thức về chức năng cung của hệ thống nhiên liệu và hoạt động chuyển giao dầu, bao gồm:
.1
chuẩn bị cho hoạt động tiếp nhiên liệu và chuyển giao dầu
.2
Các thủ tục kết nối và ngắt kết nối tiếp nhiên liệu và ống chuyển giao


	Đánh giá kết quả thu được từ một trở lên các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
thực tế huấn luyện

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
	Hoạt động chuyển giao được thực hiện tuân theo thực hành và hướng dẫn vận hành thiết bị an toàn được thiết lập

Việc làm hàng chất lỏng nguy hiểm, độc và có hại tuân phù hợp với thực hành an toàn được thiết lập

Thông tin liên lạc trong phạm vi vùng trách nhiệm của người vận hành phải thành công một cách nhất quán 


	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực


	Góp phần cho tiếp nhiên liệu chuyển và các hoạt động chuyển dầu

 (tiếp theo)
	.3
thủ tục liên quan đến sự cố có thể phát sinh trong quá trình tiếp nhiên liệu hoặc hoạt động chuyển giao dầu
.4
đảm bảo các hoạt động tiếp nhiên liệu và chuyển giao 
.5
khả năng đo lường một cách chính xác và báo cáo mức xăng 
	Đánh giá kết quả thu được được từ trình diễn thực tế
	

	Đóng góp cho hoạt động khoang đáy và dằn


	Kiến thức về chức năng, hoạt động và bảo trì an toàn hệ thống khoang đáy và dằn như sau:
.1
báo cáo sự cố liên quan tới hoạt động chuyển giao

.2
khả năng đo lường chính xác và báo cáo mức xăng


	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc  nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
huấn luyện thực tế

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
Đánh giá kết quả thu được từ chứng minh thực tế
	Vận hành và bảo trì được thực hiện tuân theo thực tiễn và chỉ dẫn vận hành thiết bị an toàn cũng như tránh gây ô nhiễm môi trường hàng hải 

Thông tin liên lạc trong phạm vi vùng trách nhiệm của người vận hành phải thành công một cách nhất quán 

	Góp phần cho việc vận hành máy và thiết bị 
	Vận hành an toàn thiết bị bao gồm:

.1
van và máy bơm

.2
thiết bị cần trục và thang máy

.3
cửa hầm, cửa ngăn nước, cửa sổ và thiết bị liên quan

Khả năng sử dụng và hiểu các dấu hiệu cần cẩu, bàn tời và cần trục cơ bản


	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc  nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
huấn luyện thực tế

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

Đánh giá kết quả thu được từ chứng minh thực tế
	Hoạt động chuyển giao được thực hiện tuân theo thực hành và hướng dẫn vận hành thiết bị an toàn được thiết lập

Thông tin liên lạc trong phạm vi vùng trách nhiệm của người vận hành phải thành công một cách nhất quán


Chức năng:
Điện, điện tử và điều khiển máy ở cấp độ hỗ trợ
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Sử dụng an toàn thiết bị điện
	Sử dụng an toàn hoạt động của thiết bị điện, bao gồm:

.1
phòng ngừa an toàn trước khi bắt đầu công việc hoặc sửa chữa

.2
các thủ tục cách ly

.3
các biện pháp khẩn cấp

.4
điện áp khác nhau trên tàu

Kiến thức về nguyên nhân điện giật và biện pháp phòng ngừa để ngăn ngừa điện giật
	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc  nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
huấn luyện thực tế

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận


	Ghi nhận và báo cáo các nguy hiểm về điện và thiết bị không an toàn 

Hiểu biết về an toàn điện áp đối với thiết bị cầm tay 

Hiểu biết các rủi ro giữa thiết bị cao áp với công việc trên tàu 




Chức năng:
Bảo trì và sửa chữa ở cấp độ hỗ trợ
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Góp phần cho việc sửa chữa và bảo trì trên tàu
	Khả năng sử dụng sơn, dầu nhót và các vật liệu và thiết bị làm sạch 

Khả năng hiểu và thực hiện bảo trì thường xuyên và các biện pháp sửa chữa 

Kiến thức về kỹ thuật chuẩn bị bề mặt

Kiến thức về xử lý an toàn chất thải 


Hiểu biết các hướng dẫn an toàn của nhà sản xuất và chỉ dẫn trên tàu
	Đánh giá kết quả thu được qua chứng minh thực tế 

Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
huấn luyện thực tế 

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận 

	Hoạt động bảo trì và sửa chữa được thực hiện theo các quy định về kỹ thuận an toàn và theo trình tự

Lựa chọn và sử dụng thiết bị và công cụ phù hợp 



	Góp phần cho việc sửa chữa và bảo trì trên tàu (tiếp theo)
	Kiến thức về việc áp dụng, bảo trì và sử dụng các dụng cụ bằng tay và máy và công cụ đo đạc cũng như công cụ máy

Kiến thức về kỹ nghệ sắt 
	
	


Chức năng:
Kiểm soát hoạt động tàu và chăm sóc người trên tàu ở cấp độ hỗ trợ 

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Đóng góp vào việc xử lý kho hàng
	Kiến thức về các thủ tục về làm hàng, xếp hàng và đảm bảo an ninh kho hàng

	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc  nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
huấn luyện thực tế

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận


	Hoạt động kho hàng được thực hiện tuân theo các thủ tục và hướng dẫn vận hành thiết bị an toàn được thiết lập

Việc xử lý kho hàng nguy hiểm, độc và có hại tuân theo các thực hành an toàn được thiết lập

Thông tin liên lạc trong phạm vi vùng trách nhiệm của người vận hành phải thành công một cách nhất quán 

	Áp dụng các phòng ngừa và góp phần ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển 
	Kiến thức về các phòng ngừa thực hiện để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển 

Kiến thức về sử dụng và vận hành thiết bị chống ô nhiễm 

Kiến thức về các biện pháp xử lý ô nhiễm biển được thừa nhận
	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
huấn luyện thực tế 

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận


	Các  biện pháp thiết kế để đảm bảo vệ môi trường biển được tuân thủ ở mọi thời điểm 



	Áp dụng các phòng ngừa đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 
	Kiến thức làm việc về thực hành làm việc an toàn và sự an toàn người trên tàu bao gồm:

.1
an toàn điện
.2
khóa/niêm phong 

.3
an toàn cơ khí
.4
hệ thống cấp phép hoạt động

.5
làm việc trên cao
.6
làm việc trong không gian kín 

.7
kỹ thuật nâng và các biện pháp ngăn ngừa chấn thương lưng
.8
an toàn hóa chất và nguy hiểm sinh học
.9
thiết bị an toàn cá nhân

	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
huấn luyện thực tế 

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận


	Các  biện pháp thiết kế để đảm bảo vệ người và tàu được tuân thủ ở mọi thời điểm 

Thực hành làm việc an toàn được tuân thủ sự an toàn và thiết bị bảo vệ phù hợp được sử dụng đúng cách ở mọi thời điểm 


Mục A-III/6

Yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối việc cấp phép cho sĩ quan kỹ thuật điện

Huấn luyện

1
Đào tạo và huấn luyện yêu cầu theo khoản 2.3 của quy tắc III/6 phải bao gồm huấn luyện về kỹ năng sửa chữa điện và điện tử tương ứng với nhiệm vụ của sĩ quan kỹ thuật điện

Huấn luyện trên tàu

2
Mọi ứng viên muốn được cấp phép sĩ quan kỹ thuật điện cần phải tham gia chương trình huấn luyện trên tàu được thừa nhận mà:
.1
đảm bảo rằng, trong suốt thời gian yêu cầu phục vụ nghề đi biển, ứng viên nhận được huấn luyện thực tiễn có hệ thống và kinh nghiệm trong các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của một sĩ quan kỹ thuật điện; 

.2
được giám sát và kiểm tra sát ao bởi sĩ quan có trình độ nghiệp vụ và được cấp phép trên tàu thực hiện thời gian phục vụ nghề đi biển được thừa nhận; và 

.3
được ghi chép đầy đủ trong sổ ghi chép huấn luyện 

Tiêu chuẩn năng lực

3
Mỗi ứng viên muốn được cấp phép sĩ quan kỹ thuật điện yêu cầu phải chứng minh năng lực thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm liệt kê ở cột 1 của bảng A-III/6.

4 
Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng tối thiểu yêu cầu để cấp phép được liệt kê ở cột 2 của bảng A-III/6 và phải xem xét hướng dẫn đưa ra ở phần B của Bộ luật này 

5
Mỗi ứng viên muốn được cấp văn bằng yêu cầu phải đưa ra bằng chứng về việc đã đạt được tiêu chuẩn năng lực yêu cầu được lập ở các cột 3 và 4 của bảng A-III/6.

.

Bảng  A-III/6

Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu đối với sĩ quan kỹ thuật điện

Chức năng:
Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển ở cấp độ vận hành 

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Giám sát hoạt động của hệ thống điện, điện tử và điều khiển 


	Hiểu biết cơ bản về hoạt động của hệ thống kỹ thuật cơ khí, bao gồm:

.1
động cơ chính, bao gồm cả máy đẩy chính

.2
máy phụ buồng máy

.3
hệ thống lái

.4
hệ thống làm hàng

.5
máy móc boong
.6
hệ thống khách sạn


Kiến thức cơ bản về truyền nhiệt, cơ khí và cơ học chất lỏng 
Kiến thức về:

Kỹ thuật điện và lý thuyết máy điện

Nguyên tắc cơ bản của điện tử và điện tử công suất 

Bảng phân bố năng lượng điện và các thiết bị điện 

Nguyên tắc cơ bản của tự động hóa, hệ thống điều khiển tự động và công nghệ 


	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.3
kinh nghiệm huấn luyện mô phỏng được xác nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
	Hoạt động của thiết bị và hệ thống phù hợp với các hướng dẫn hoạt động

Mức độ hiệu suất phù hợp với thông số kỹ thuật

	Giám sát hoạt động của hệ thống điện, điện tử và điều khiển 

 (tiếp theo)
	Thiết bị đo, hệ thống báo động và theo dõi 

Ổ điện 

Công nghệ vật liệu điện 

Hệ thống điều khiển điện thủy lực và điện khí nén 

Đánh giá các mối nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa yêu cầu đối với hoạt động của hệ thống điện trên 1.000 V 

	
	

	Giám sát hoạt động của hệ thống điều khiển tự động của máy đẩy và máy phụ


	Chuẩn bị hệ thống điều khiển củahệ thống điều khiển của máy phụ và máy đẩy để vận hành

	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.3
kinh nghiệm huấn luyện mô phỏng được xác nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận

	Việc khảo sát hệ thống máy đẩy chính và phụ phải đầy đủ để duy trì điều kiện hoạt động an toàn



	Vận hành máy phát và hệ thống phân phối 


	Khớp nối, chia tải và thay đổi trên máy phát điện 


Khớp nối và phá vỡ kết nối giữa tổng đài và bảng phân phối
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.3
kinh nghiệm huấn luyện mô phỏng được xác nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
	Hoạt động được hoạch định và thực hiện phù hợp với sổ tay hướng dẫn vận hành, các quy định và thủ tục được thiết lập để đảm bảo an toàn hoạt động 

hệ thống phân phối điện có thể được hiểu và được giải thích bằng các bản vẽ / hướng dẫn 



	Vận hành và duy trì hệ thống điện vượt quá 1.000 Vôn

	Kiến thức ký thuyết
Công nghệ cao áp 

Các lưu ý và biện pháp an toàn 

Điện lực đẩy của tàu, hệ thống động cơ và kiểm soát điện 

Kiến thức thực tế
Hoạt động an toàn và duy trì hệ thống cao áp, bao gồm kiến thức về loại kỹ thuật đặc biệt của hệ thống cao áp và kết quả nguy hiểm từ điện cao áp hoạt động hơn 1000 vôn


	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.3
kinh nghiệm huấn luyện mô phỏng được xác nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
	Hoạt động được hoạch định và thực hiện phù hợp với sổ tay hướng dẫn vận hành, các quy định và thủ tục được thiết lập để đảm bảo an toàn hoạt động 

	Vận hành máy tính và mạng máy tính trên tàu
	Hiểu biết về:

.1
tính năng chính của xử lý dữ liệu
.2
xây dựng và sử dụng mạng máy tính trên tàu

.3
cơ sở cầu, cơ sở phòng máy và sử dụng máy tính thương mại : 



	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.3
kinh nghiệm huấn luyện mô phỏng được xác nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
	Mạng máy tính và máy tính được kiểm tra và sử dụng một cách chính xác

	Sử dụng tiếng Anh bằng văn bản và  bằng miệng
	Kiến ​​thức đầy đủ về ngôn ngữ tiếng Anh để cho phép sĩ quan sử dụng các ấn phẩm kỹ thuật và thực hiện nhiệm vụ của sĩ quan

	Kiểm tra và đánh giá kết quả đạt được từ hướng dẫn thực tế
	Các ấn phẩm tiếng Anh liên quan tới nhiệm vụ của sĩ quan được giải thích một cách chính xác

Thông tin liên lạc phải rõ ràng và dễ hiểu

	Sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ
	Hoạt động của tất cả các hệ thống liên lạc nội bộ trên tàu


	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận
.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.3
kinh nghiệm huấn luyện mô phỏng được xác nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
	Truyền và nhận tin luôn thành công 

Hồ sơ tin tức phải đầy đủ, chính xác và tuân theo yêu cầu pháp luật 



Chức năng:
Bảo trì và sửa chữa ở cấp độ vận hành
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng 
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Bảo trì và sửa chữa thiết bị điện tử và thiết bị điện 
	Yêu cầu an toàn khi làm việc trên các hệ thống  điện tử trên của tàu, bao gồm cách ly an toàn các thiết bị điện phải được yêu cầu trước khi nhân viên được phép làm việc trên các hiết bị đó 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị hệ thống điện, tủ điện, động cơ điện, máy phát điện và hệ thống điện DC và thiết bị 
Phát hiện sự cố điện, vị trí của lỗi và các biện pháp để ngăn ngừa thiệt hại
Cấu trúc và hoạt động của thiết bị đo và kiểm tra điện

Kiểm tra chức năng và hiệu suất của thiết bị sau đây và thông số của chúng:

.1
hệ thống giám sát

.2
thiết bị điều khiển tự động

.3
thiết bị bảo vệ


Diễn giải sơ đồ điện và điện tử 


	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
huấn luyện kỹ thuật sửa chữa được thừa nhận

.2
kinh nghiệm thực tế được thừa nhận và các bài kiểm tra 

.3
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.4   kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
	Các biện pháp làm việc an toàn phù hợp
Lựa chọn và sử dụng các dụng cụ cầm tay, dụng cụ đo lường và thiết bị kiểm tra thích hợp và diễn giải kết quả chính xác

Việc tháo, kiểm tra, sửa chữa và lắp ráp thiết bị phải phù hợp với hướng dẫn sử dụng và thực hành tốt 

Lắp ráp và kiểm tra hiệu suất phù hợp với hướng dẫn sử dụng và thực hành tốt 



	Bảo trì và sửa chữa hệ thống tự động và hệ thống điều khiển của máy đẩy chính và máy phụ


	Các kỹ năng và kiến thức điện và điện tử thích hợp

Các biện pháp an toàn và khẩn cấp

Cách ly an toàn thiết bị và hệ thống liên kết yêu cầu trước khi nhân viên được phép làm việc trên thiết bị hoặc máy đó

Kiến thức thực tiễn đối với việc kiểm tra, bảo trì, tìm và sửa chữa lỗi

Kiểm tra, phát hiện lỗi và bảo trì cũng như khôi phục thiết bị điều khiển điện và điện tử để vận hành chế độ

	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận


	Tác động của trục trặc hệ thống và máy kết hợp được xác định một cách chính xác, bản vẽ kỹ thuật của tàu được giải thích đúng, dụng cụ đo lường và hiệu chỉnh được sử dụng đúng và hành động thực hiện hợp lý
Cách ly, tháo và lắp ráp thiết bị và máy tuân theo hướng dẫn an toàn của nhà sản xuất và hướng dẫn của tàu cũng như thông số kỹ thuật an toàn và hợp pháp.

Hành động thực hiện để phục hồi hệ thống điều khiển và hệ thống tự động bằng phương pháp phù hợp và thích hợp nhất đối với hoàn cảnh và tình trạng sẵn có

	Bảo trì và sửa chữa thiết bị hàng hải buồng lái và hệ thống thông tin liên lạc tàu


	Kiến thức về nguyên tắc và các biện pháp bảo trì của thiết bị hàng hải, hệ thống thông tin liên lạc nội vùng và ngoại vùng

Kiến thức lý thuyết:

Hệ thống điện và điện tử hoạt động trong khu vục dễ cháy

Kiến thức thực tiễn:

Thực hiện các biện pháp bảo trì và sửa chữa an toàn

Phát hiện trục trặc máy, vị trí trục trặc và hành động ngăn ngừa hư hại
	
	Ảnh hưởng của trục trặc hệ thống và máy được xác định một cách chính xác, bản vẽ kỹ thuật của tàu được giải thích đúng, dụng cụ đo lường và hiệu chỉnh được sử dụng một cách phù hợp và hành động thực hiện hợp lý
Cách ly, tháo và lắp ráp thiết bị và máy phải phù hợp với hướng dẫn an toàn của nhà sản xuất và hướng dẫn của tàu cũng như thông số kỹ thuật an toàn và hợp pháp.

Hành động thực để khôi phục thiết bị hàng hải buồng lái và hệ thống thông tin liên lạc của tàu bằng phương pháp phù hợp và thích hợp nhất đối với hoàn cảnh và tình trạng sẵn có


	Bảo trì và sửa chữa hệ thống điện, điện tử và điều khiển của máy sàn và thiết bị làm hàng 
	Kiến thức và kỹ năng cơ khí và điện thích hợp

Các biện pháp an toàn và khẩn cấp

Cách ly an toàn thiết bị và hệ thống liên kết yêu cầu trước khi nhân viên được phép làm việc trên thiết bị hoặc máy đó

Kiến thức thực tiễn đối với việc kiểm tra, bảo trì, tìm và sửa chữa lỗi

Kiểm tra, phát hiện lỗi và bảo trì cũng như khôi phục thiết bị điều khiển điện và điện tử để vận hành chế độ

	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau
.1
huấn luyện kỹ năng xưởng máy được thừa nhận
.2
kiểm tra và kinh nghiệm thực tiễn được thừa nhận
.3
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

	Tác động của trục trặc hệ thống và máy được nhận biết một cách chính xác, bản vẽ kỹ thuật của tàu được giải thích đúng, dụng cụ đo lường và hiệu chỉnh được sử dụng một cách phù hợp và hành động thực hiện hợp lý

Cách ly, tháo và lắp ráp thiết bị và máy phải phù hợp với hướng dẫn an toàn của nhà sản xuất và hướng dẫn của tàu cũng như thông số kỹ thuật an toàn và hợp pháp.

Hành động thực hiện để khôi phục máy sàn và thiết bị vận chuyển hàng bằng phương pháp phù hợp và thích hợp nhất đối với hoàn cảnh và tình trạng sẵn có

	Sửa chữa và bảo trì hệ thống điều khiển và hệ thống an toàn của thiết bị khách sạn


	Kiến thức lý thuyết:

Hệ thống điện và điện tử vận hành trong khu vục dễ cháy

Kiến thức thực tiễn:

Thực hiện các biện pháp bảo trì và sửa chữa an toàn

Phát hiện trục trặc máy, vị trí trục trặc và hành động ngăn ngừa thiệt hại
	
	Ảnh hưởng của trục trặc hệ thống và máy được nhận biết một cách chính xác, bản vẽ kỹ thuật của tàu được giải thích đúng, dụng cụ đo lường và hiệu chỉnh được sử dụng một cách phù hợp và hành động thực hiện hợp lý

Cách ly, tháo và lắp ráp thiết bị và máy phải phù hợp với hướng dẫn an toàn của nhà sản xuất và hướng dẫn của tàu cũng như thông số kỹ thuật an toàn và hợp pháp.

Hành động thực hiện để khôi phục hệ thống điều khiển và hệ thống an toàn của thiết bị khách sạn bằng phương pháp phù hợp và thích hợp nhất đối với hoàn cảnh và tình trạng hiện hành




Chức năng:
Điều khiển hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu ở cấp độ hoạt động

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Phương pháp chứng minh năng lực
	Tiêu chí
đánh giá năng lực

	Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về ngăn ngừa ô nhiễm
	Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển 

Kiến thức về các phòng ngừa để thực hiện ngăn chặn ô nhiễm môi trường biển

Biện pháp chống ô nhiễm và tất cả các thiêt bị liên quan

Sự quan trọng của các biện pháp tiên phong để bảo vệ môi trường biển 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện được thừa nhận


	Các thủ tục giám sát các hoạt động trên tàu và việc đảm bảo sự tuân theo các yêu cầu được tuân thủ một cách đầy đủ 

Hành động để đảm bảo duy trì sự tôn trọng tích cực đối với môi trường 



	Ngăn chặn, kiểm soát và cứu hỏa trên tàu


	Phòng cháy và và các thiết bị cứu hỏa 
Khả năng tổ chức luyện tập cứu hỏa

Kiến thức về phân loại và hóa tính của lửa

Kiến thức về các hệ thống cứu hỏa.

Kiến thức về hành động thực hiện khi có đám cháy bao gồm cả các đám cháy liên quan đến hệ thống dầu


	Đánh giá kết quả thu được từ huấn luyện và truyền đạt kinh nghiệm cứu hỏa được thừa nhận như đã nêu ở mục A-VI/3
	Loại và phạm vi vấn đề được phát hiện nhanh chóng và các hành động ban đầu phù hợp với biện pháp khẩn cấp và kế hoạch dự phòng cho tàu 

Thủ tục sơ tán, ngừng khẩn cấp và cách ly phải phù hợp với bản chất của sự khẩn cấp và phải được thực hiện nhanh chóng 

Thứ tự ưu tiên và mức độ cũng như thời gian báo cáo và thông báo cho người trên tàu phù hợp với bản chất của tình trạng khẩn cấp và phản ánh tính khẩn cấp của vấn đề  



	Vận hành các thiết bị cứu sinh
	Cứu sinh

Khả năng tổ chức, huấn luyện về bỏ tàu và kiến thức vận hành tàu cứu sinh, thuyền cứu nạn, các thiết bị hạ thủy và bố trí của chúng, và các thiết bị bao gồm trang bị cứu sinh vô tuyến, vệ tinh EPIRBs, SARTs, quần áo chống thấm và các thiết bị giữ nhiệt 


	Đánh giá kết quả thu nhận từ truyền đạt kinh nghiệm và huấn luyện được thừa nhận như nêu ở mục A‑VI/2, khoản 1 đến 4
	Hành động  xử lý trong các tình huống bỏ tàu và cứu sinh phù hợp với hoàn cảnh và tình trạng sẵn có cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn và thực hành an toàn đã được thừa nhận

	Áp dụng cấp cứu y tế trên tàu
	Cấp cứu y tế

Việc áp dụng thực tế hướng dẫn và khuyến cáo y tế bằng vô tuyến bao gồm cả khả năng thực hiện hành động có hiệu quả trên cơ sở kiến thức xử lý y học trong trường hợp có tai nạn hoặc đau ốm xảy ra trên tàu
	Đánh giá kết quả thu nhận từ huấn luyện được thừa nhận nêu ở mục A‑VI/4, khoản 1 đến 3
	Phân biệt các nguyên nhân, bản chất và mức độ thương tích hoặc các điều kiện một cách nhanh chóng và các biện pháp điều trị giảm thiểu đe dọa tức thì đến sinh mạng



	Áp dụng các kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm

Áp dụng các kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm

 (tiếp theo)
	Kiến thức làm việc về quản lý và huấn luyện nhân sự trên tàu 

Kiến thức về các công ước và khuyến nghị hàng hải quốc tế cũng như luật pháp quốc gia

Khả năng áp dụng nhiệm vụ và quản lý khối lượng công việc, bao gồm:

.1
lập kế hoạch và điều phối

.2
phân công nhiệm vụ cho thuyền viên

.3
hạn chế về nguồn lực và thời gian

.4
sự ưu tiên
Kiến thức và năng lực áp dụng quản lý nguồn lực hiệu quả:

.1
phân công, giao nhiệm vụ và ưu tiên nguồn lực 

.2
thông tin liên lạc hiệu quả trên tàu và bở 

.3  các quyết định phản ánh sự xem xét đến kinh nghiệm nhóm 

.4
sự quyết đoán và khả năng lãnh đạo, bao gồm cả khả năng động viên

.5  đạt được và duy trì nhận thức tình huống

Kiến thức và khả năng áp dụng các kỹ thuật đưa ra quyết định:

.1
Đánh giá tình huống và rủi ro

.2
Xác định và xem xét các lựa chọn 

.3
Lựa chọn hướng hành động 

.4
Đánh giá hiệu quả đầu ra
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
huấn luyện được thừa nhân

.2
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.3
diễn tập thực tế 

	Thủy thủ đoàn được phân công công việc và thông báo về các tiêu chuẩn công việc và hành vi mong đợi theo cách phù hợp với từng cá nhân liên quan

Mục tiêu và hoạt động huấn luyện phải dựa trên dánh giá về năng lực và khả năng hiện tại và các yêu cầu hoạt động 
Các hoạt động được chứng minh phải tuân theo các quy tắc thích hợp

Việc vận hành được lên kế hoạch và các nguồn lực được phân bổ khi cần thiết theo thứ tự ưu tiên đúng đắn để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết 

Thông tin liên lạc rõ ràng và rành mạch khi gửi và tiếp nhận 

Những hành vi lãnh đạo hiệu quả được chứng minh 

Các thành viên nhóm cần thiết chia sẻ những hiểu biết chính xác về dòng chảy và tàu dự báo và tình trạng vận hành cũng như môi trường bên ngoài  

Các quyết định có hiệu quả cao nhất đối với tình huống

	Góp phần cho sự an toàn của người và tàu 
	Kiến thức về kỹ thuật cứu người 
Kiến thức về phòng cháy và khả năng dập lửa 

Kiến thức về cấp cứu sơ cấp 

Kiến thức về an toàn cá nhân và trách nhiệm xã hội 
	Đánh giá kết quả thu được từ huấn luyện được thừa  nhận và truyền đạt kinh nghiệp quy định tại mục  A‑VI/1, khoản 2
	Thiết bị bảo hộ và an toàn phù hợp được sử dụng đúng đắn 

Biện pháp và thực hành làm việc an toàn thiết kế để bảo vệ người và tàu được tuân thủ ở mọi thời điểm 
Biện pháp thiết kế để bảo vệ môi trường được tuân thủ ở mọi thời điểm 
Hành động ban đầu và tiếp theo về nhận thức phù hợp tình huống khẩn cấp tuân theo các biện pháp xử lý khẩn cấp đã xác lập 


Mục A-III/7

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp phép hạ sĩ quan kỹ thuật điện 
1
Mọi hạ sĩ quan kỹ thuật điện làm việc trên tàu có công suất máy chính từ 750kw trở lên yêu cầu phải chứng minh năng lực thực hiện các chức năng ở cấp độ hỗ trợ, như qui định tại cột 1 của bảng A-III/7.

2
Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng tối thiểu yêu cầu đối với hạ sĩ quan kỹ thuật điện làm việc trên tàu có công suất máy chính từ 750kW trở lên được liệt kê ở cột 2 của bảng A-III/7.

3
Mỗi ứng viên muốn được cấp phép yêu cầu phải chứng minh việc đã đạt được tiêu chuẩn năng lực yêu cầu tuân theo các biện pháp chứng minh năng lực và các tiêu chí đánh giá năng lực lập tại các cột 3 và 4 của bảng A‑III/5.

Bảng A-III/7
Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu đối với hạ sĩ quan kỹ thuật điện
Chức năng:
Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển ở cấp độ hỗ trợ

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Phương pháp chứng minh năng lực
	Tiêu chí
đánh giá năng lực

	Sử dụng an toàn thiết bị điện
	Sử dụng an toàn hoạt động của thiết bị điện, bao gồm:

.1
phòng ngừa an toàn trước khi bắt đầu công việc hoặc sửa chữa

.2
các thủ tục cách ly

.3
các biện pháp khẩn cấp

.4
điện áp khác nhau trên tàu

Kiến thức về nguyên nhân điện giật và biện pháp phòng ngừa để ngăn ngừa điện giật
	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc  nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
huấn luyện thực tế

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận


	Hiểu biết và tuân theo các hướng dẫn an toàn của thiết bị điện và máy móc 

Ghi nhận và báo cáo các nguy hiểm về điện và thiết bị không an toàn 

Hiểu biết về an toàn điện áp đối với thiết bị cầm tay 

Hiểu biết các rủi ro giữa thiết bị cao áp với công việc trên tàu 



	Góp phần giám sát hoạt động của hệ thống điện và máy móc 
	Kiến thức cơ bản về hoạt động của hệ thống kỹ thuật cơ khí, bao gồm:

.1
động cơ chính, bao gồm cả máy đẩy chính

.2
máy phụ buồng máy

.3
hệ thống lái

.4
hệ thống làm hàng

.5
máy móc boong

.6
hệ thống khách sạn


	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
huấn luyện thực tế

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận
	Kiến thức đảm bảo :

.1
hoạt động của thiết bị và hệ thống tuân theo với các hướng dẫn vận hành
.2
mức độ hiệu xuất tuân theo thông số kỹ thuật 

	Góp phần giám sát hoạt động của hệ thống điện và máy móc (tiếp theo)
	Kiến thức cơ bản về:

.1
công nghệ điện và lý thuyết máy điện 

.2
bảng phân bổ năng lượng điện và máy điện

.3
Nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật tự động, hệ thống và công nghệ điều khiển tự động 

.4
thiết bị đo, hệ thống báo động và hệ thống kiểm tra

.5
ổ điện

.6
hệ thống điều khiển điện

 điện khí nén và điện thủy lực 

.7
đấu nối, phân tải và thay đổi tải trọng thông số điện
	
	

	Sử dụng dụng cụ bằng tay,thiết bị đo  điện và điện tử để tìm lỗi sai, sửa chữa và bảo trì 
	Các yêu cầu an toàn khi làm việc trên hệ thống điện tàu biển

Áp dụng thực hành làm việc an toàn 

Kiến thức cơ bản về

.1
Cấu trúc và đặc điểm hoạt động của hệ thống và thiết bị AC và DC trên tàu
.2
sử dụng dụng cụ đo lường, công cụ máy và tay, và công cụ điện và bằng tay

	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
huấn luyện kỹ năng ở xưởng được thừa nhận

.2
kinh nghiệm và kiểm tra thực tế được thừa nhận
	Việc thực hiện các biện pháp an toàn phù hợp

Lựa chọng và sử dụng các thiết bị kiểm tra thích hợp và giải thích các kết quả chính xác

Lựa chọn các biện pháp thực hiện việc sửa chữa và bảo trì tuân theo các hướng dẫn sử dụng và thực hành tốt




Chức năng: 
Bảo trì và sửa chữa ở cấp độ hỗ trợ 
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Phương pháp chứng minh năng lực
	Tiêu chí
đánh giá năng lực

	Góp phần cho việc sửa chữa và bảo trì trên tàu
	Khả năng sử dụng sơn, dầu nhót và các vật liệu và thiết bị làm sạch 

Kiến thức về xử lý an toàn chất thải 

Khả năng hiểu và thực hiện bảo trì thường xuyên và các biện pháp sửa chữa 

Hiểu biết các hướng dẫn an toàn của nhà sản xuất và chỉ dẫn trên tàu


	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
huấn luyện thực tế 

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận 


	Hoạt động bảo trì và sửa chữa được thực hiện theo các quy định về kỹ thuận an toàn và theo trình tự

Lựa chọn và sử dụng thiết bị và công cụ phù hợp 



	Góp phần vào việc bảo trì và sửa chữa hệ thống điện và máy điện trên tàu 
	Các biện pháp an toàn và khẩn cấp
Kiến thức cơ bản về bản vẽ điện và cách ly an toàn thiết bị và các hệ thống liên kết yêu cầu trước khi nhân viên được phép làm việc trên máy và thiết bị điện như vậy 
Kiểm tra, phát hiện lỗi và bảo trì cũng như khôi phục thiết bị điều khiển điện và điện tử để vận hành chế độ

Hệ thống điện và điện tử hoạt động trong khu vục dễ cháy
Những vấn đề cơ bản về hệ thống phát hiện cháy của tàu 
Thực hiện các biện pháp bảo trì và sửa chữa an toàn


	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp

.4
huấn luyện thiết bị phòng thí nghiệm được thừa nhận
	Tác động của trục trặc hệ thống và máy kết hợp được xác định một cách chính xác, bản vẽ kỹ thuật của tàu được giải thích đúng, dụng cụ đo lường và hiệu chỉnh được sử dụng đúng và hành động thực hiện hợp lý

Cách ly, tháo và lắp ráp thiết bị và máy tuân theo hướng dẫn an toàn của nhà sản xuất và hướng dẫn trên tàu

	Góp phần vào việc bảo trì và sửa chữa hệ thống điện và máy điện trên tàu (tiếp theo)
	Phát hiện trục trặc máy, vị trí trục trặc và hành động ngăn ngừa hư hại 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị chiếu sáng và hệ thống cấp 
	
	


 Chức năng: Kiểm soát hoạt động của tàu và chăm sóc người trên tàu ở cấp độ hỗ trợ 

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng/năng lực
	Phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chuẩn đánh giá năng lực

	Đóng góp vào việc xử lý kho hàng
	Kiến thức về các thủ tục về làm hàng, xếp hàng và đảm bảo an ninh kho hàng

	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc  nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
huấn luyện thực tế

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận


	Hoạt động kho hàng được thực hiện tuân theo các thủ tục và hướng dẫn vận hành thiết bị an toàn được thiết lập

Việc xử lý kho hàng nguy hiểm, độc và có hại tuân theo các thực hành an toàn được thiết lập

Thông tin liên lạc trong phạm vi vùng trách nhiệm của người vận hành phải thành công một cách nhất quán 

	Áp dụng các phòng ngừa và góp phần ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển 
	Kiến thức về các phòng ngừa thực hiện để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển 

Kiến thức về sử dụng và vận hành thiết bị chống ô nhiễm 

Kiến thức về các biện pháp xử lý ô nhiễm biển được thừa nhận
	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
huấn luyện thực tế 

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận


	Các  biện pháp thiết kế để đảm bảo vệ môi trường biển được tuân thủ ở mọi thời điểm 



	Áp dụng các phòng ngừa đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 
	Kiến thức làm việc về thực hành làm việc an toàn và sự an toàn người trên tàu bao gồm:

.1
an toàn điện

.2
khóa/niêm phong 

.3
an toàn cơ khí

.4
hệ thống cấp phép hoạt động

.5
làm việc trên cao

.6
làm việc trong không gian kín 

.7
kỹ thuật nâng và các biện pháp ngăn ngừa chấn thương lưng

.8
an toàn hóa chất và nguy hiểm sinh học
.9
thiết bị an toàn cá nhân

	Đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm đi biển được thừa nhận

.2
huấn luyện thực tế 

.3
kiểm tra

.4
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận


	Các  biện pháp thiết kế để đảm bảo vệ người và tàu được tuân thủ ở mọi thời điểm 

Thực hành làm việc an toàn được tuân thủ sự an toàn và thiết bị bảo vệ phù hợp được sử dụng đúng cách ở mọi thời điểm 


Chương IV

Tiêu chuẩn về nhân viên vô tuyến

Mục A-IV/1
Áp dụng

(Không có điều khoản)

Mục A-IV/2
Các yêu cầu tối thiểu để cấp phép nhân viên vô tuyến GMDSS 
Tiêu chuẩn năng lực

1
Kiến thức, hiểu biết và năng lực tối thiểu để cấp phép nhân viên vô tuyến GMDSS phải đầy đủ để nhân viên vô tuyến thực hiện các nhiệm vụ vô tuyến của họ. Kiến thức yêu cầu để đạt được mỗi loại văn bằng được qui định tại Quy tắc Vô tuyến phải được tuân theo. Ngoài ra, mỗi ứng viên muốn được cấp văn bằng năng lực yêu cầu phải chứng minh năng lực để thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm liệt kê ở cột 1 của bảng A-IV/2. 
2
Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng để cấp giấy xác nhận theo quy định của Công ước văn bằng ban hành theo các điều khoản về Quy tắc Vô tuyến được liệt lê tại cột 2 của Bảng A-IV/2.

3
Ứng viên phải có đẩy đủ cấp độ kiến thức về các vấn đề liệt kê trong cột 2 của Bảng A-IV/2 để thực hiện các nhiệm vụ của mình(. 

4
Mọi ứng viên phải đưa ra bằng chứng về việc đã đạt được tiêu chuẩn năng lực yêu cầu thông qua:

1
chứng mnh năng lực thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ và đảm nhận các trách nhiệm liệt kê tại cột 1 của bảng A-IV/2, tuân theo các biện pháp chứng minh năng lực và các tiêu chí đánh giá năng lực lập tại các cột 3 và 4 của bảng này, và

2
kiểm tra hoặc đánh giá liên tục là một phần của khóa huấn luyện được thừa nhận dựa trên các tài liệu nêu ở cột 2 của bảng A-IV/2.

Bảng A-IV/2
Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu đối với nhân viên vô tuyến GMDSS

Chức năng:
Thông tin liên lạc vô tuyến ở cấp độ vận hành 
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực/khả năng
	Kiến thức, hiểu biết và mức độ thuần thục
	Phương pháp chứng minh năng lực/khả năng
	Tiêu chuẩn đánh giá khả năng/năng lực

	Truyền và nhận thông tin sử dụng tiểu hệ thống GMDSS và thiết bị cũng như thực hiện các yêu cầu chức năng của of GMDSS
	Ngoài các yêu cầu của Quy ước Vô tuyến, kiến thức về: 

.1
thông tin liên lạc vô tuyến về tìm kiếm cứu nạn, bao gồm các thủ tục nêu trong Sổ tay Tìm kiếm và cứu   nạn hàng không và hàng hải quốc tế (IAMSAR)
.2
Các biện pháp ngăn chặn việc truyền báo động lâm nạn giả và các biện pháp để giảm thiểu các tác động của những báo động đó.

.3
Hệ thống báo cáo của tàu. 

.4
Các dịch vụ y tế vô tuyến 

.5
Sử dụng Bộ luật quốc tế về Tín hiệu và hệ thống mã hóa tín hiệu quốc tế và Tiêu chuẩn của IMO về Thuật ngữ thông tin liên lạc hàng hải

.6
ngôn ngữ tiếng Anh cả viết và nói để trao đổi thông tin liên quan đến an toàn sinh mạng trên biển.
Ghi chú: Những yêu cầu này có thể được giảm bớt trong trương hợp có Chứng nhạn của Nhân viên Vô tuyến hạn chế. 
	Kiểm tra và đánh giá từ kết quả thu được từ diễn tập thực tế về các thủ tục hoạt động, sử dụng: 

.1
thiết bị được thừa  nhận

.2
mô phỏng thông tin liên lạc GMDSS nơi thích hợp. 

.3
thiết bị phòng thí nghiệm thông tin liên lạc vô tuyến
	Truyền và nhận thông tin liên lạc phù hợp với quy tắc và thủ tục quốc tế và triển khai một cách hiệu quả và phù hợp  

Các thông điệp ngôn ngữ tiêgsn Anh liên quan đến an toàn tàu và người trên tàu và bảo vệ môi trường biển được sử dụng đúng đắn  

	Cung cấp các dịch vụ vô tuyến trong trường hợp khẩn cấp 
	Quy định về dịch vụ vô tuyến điện trong trường hợp khẩn cấp như: 

.1
bỏ tàu 

.2
cháy trên tàu 

.3
bộ phận hoặc toàn bộ hệ thống vô tuyến điện bị hỏng
Các biện pháp ngăn ngừa vì sự an toàn của tàu và người khi có nguy hiểm liên quan đến thiết bị vô tuyến điện, bao gồm các nguy hiểm phóng xạ không ion hóa 
	Kiểm tra và đánh giá từ kết quả thu được từ diễn tập thực tế về các thủ tục hoạt động, sử dụng: 

.1
thiết bị được thừa  nhận

.2
mô phỏng thông tin liên lạc GMDSS nơi thích hợp. 

.3
thiết bị phòng thí nghiệm thông tin liên lạc vô tuyến
	Biện pháp xử lý được thực hiện hiệu quả và phù hợp. 


CHƯƠNG V

Các tiêu chuẩn về yêu cầu huấn luyện đặc biệt đối với nhân viên làm việc trên các loại tàu đặc thù
Mục A-V/1-1

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với huấn luyện và cấp phép thuyền trưởng, sĩ quan và hạ sĩ quan làm việc trên tàu chở dầu và hóa chất

Tiêu chuẩn năng lực

1
Mọi ứng viên muốn được cấp phép huấn luyện cơ bản đối với hoạt động hàng hóa trên tàu chở dầu và phá chất yêu cầu phải:

.1
chứng minh năng lực thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm nêu tại cột 1 bảng A-V/1-1-1; và

.2
đưa ra các bằng chứng về việc đã đạt được:

.2.1
kiến thức, hiểu biết và kĩ năng tối thiêu nêu tại cột 2 của bảng A-V/1-1-1, và

.2.2
tiêu chuẩn năng lực yêu cầu theo các phương pháp chứng minh năng lực và các tiêu chí đánh giá năng lực lập tại các cột 3 và 4 của bảng A-V/1-1-1.

2
Mọi ứng viên muốn được cấp phép huấn luyện nâng cao đối với hoạt động hàng hóa trên tàu chở dầu yêu cầu phải:

.1
chứng minh năng lực thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm liệt kê tại cột 1 của bảng A-V/1-1/2; và

.2
đưa ra bằng chứng về việc đã đạt được:

.2.1
kiến thức, hiểu biết và kĩ năng tối thiểu liệt kê tại mục 2 của bảng A-V/1-1-2, và

.2.2
tiêu chuẩn năng lực yêu cầu theo các phương pháp chứng minh năng lực và các tiêu chí đánh giá năng lực lập tại các cột 3 và 4 của bảng A-V/1-1-2.

3
Mọi ứng viên muốn được cấp phép huấn luyện nâng cao đối với hoạt động hàng hóa trên tàu chở hóa chất phải:

.1
chứng minh năng lực thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm liệt kê tại cột 1 của bảng A-V/1-1-3; và

.2
đưa ra băng chứng về việc đã đạt được:

.2.1
kiến thức, hiểu biết và kĩ năng tối thiểu liệt kê tại cột 2 của bảng A-V/1-1-3, và

.2.2
tiêu chuẩn năng lực yêu cầu theo các biện pháp chứng minh năng lực và các tiêu chí đánh giá năng lực lập tại các cột 3 và 4 của bảng A-V/1-1-3.
Bảng  A-V/1-1-1

Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu trong huấn luyện cơ bản đối với hoạt động hàng hóa trên tàu chở dầu và hóa chất 

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kĩ năng
	Phương pháp chứng minh năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Góp phần cho hoạt động hàng hóa an toàn của tàu chở dầu và hóa chất 
	Kiến thức cơ bản về tàu chở dầu và hóa chất:

.1
các loại tàu chở dầu và hóa chất

.2
Bố trí và cấu trúc chung

Kiến thức cơ bản về hoạt động hàng hóa:

.1
các hệ thống ống dẫn và van

.2
bơm hàng

.3
bốc hàng và dỡ hàng

.4
tẩy rửa két, khử khí và làm trơ

Kiến thức cơ bản về các đặc tính của dầu và hóa chất :

.1
áp suất và nhiệt độ, bao gồm mối quan hệ nhiệt độ/áp suất hơi

.2
các loại nạp tĩnh điện

.3
ký hiệu hóa học

Kiến thức và hiểu biết về văn hóa an toàn và quản lý an toàn tàu
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Thông tin liên lạc trong khu vực trách nhiệm rõ ràng và hiệu quả

Hoạt động hàng hóa được thực hiện theo các nguyên tắc và biện pháp được chấp thuận để đảm bảo an toàn các hoạt động

	Thực hiện phòng ngừa các nguy hiểm
	Kiến thức cơ bản về các nguy hiểm liên quan đến hoạt động tàu dầu và hóa chất, bao gồm:

.1
nguy hiểm đối với sức khỏe

.2
nguy hiểm đến môi trường

.3
nguy hiểm phản ứng

.4
nguy hiểm ăn mòn

.5
nguy hiểm cháy nổ

.6
các nguồn của cháy bao gồm các nguy hiểm từ tĩnh điện

.7
nguy hiểm độc

.8
mây hơi và rò hơi 

Kiến thức cơ bản về kiểm soát nguy hiểm:

.1
các tác nhân làm trơ, đệm nước, làm khô và kỹ thuật giám sát

.2
biện pháp ngăn ngừa tĩnh điện

.3
thông gió

.4
cách ly

.5
nén hàng
.6
tầm quan trọng của sự tương thích hàng hóa

.7
kiểm soát áp suất

.8
thử khí

Hiểu biết thông tin về Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS)
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Xác định một cách đúng đắn, bằng MSDS, các nguy hiểm liên quan đến hàng hóa tương ứng đối với tàu và với người, và thực hiện những hành động theo các biện pháp đã xác lập

Việc xác định và các hành động nhận biết thích hợp về tình huống nguy hiểm phải thích hợp với các biện pháp qui định và phù hợp với thực hành tốt nhất



	Áp dụng các phòng ngừa và biện pháp bảo đảm sức khỏe nghề nghiệp và an toàn
	Chức năng và cách sử dụng đúng các dụng cụ đo khí và các thiết bị tương tự 

Sử dụng đúng các thiết bị an toàn và thiết bị bảo vệ, gồm:

.1
bình thở và các thiết bị khử khí trong kết

.2
thiết bị và quần áo bảo hộ

.3
máy hồi sức

.4
thiết bị cứu nạn và thoát hiểm

Kiến thức cơ bản về thực hành và biện pháp làm việc an toàn theo qui định của pháp luật và các chỉ dẫn nghề nghiệp cũng như sự an toàn của người trên tàu chở dầu và hóa chất bao gồm:

.1
các phòng ngừa thực hiện khi vào các không gian kín 

.2
các phòng ngừa thực hiện trước và trong suốt quá trình sửa chữa và bảo trì
.3
các biện pháp an toàn đối với công việc sấy nóng và làm lạnh

.4
an toàn điện

.5
Bảng an toàn trên tàu và bờ


	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Các biện pháp khi đi vào không gian kín được tuân thủ.

Các biện pháp và hành động làm việc an toàn được thiết lập để bảo vệ người và tàu được tuân thủ ở mọi thời điểm 

Thiết bị an toàn và bảo hộ thích hợp được sử dụng  đúng đắn 

	
	Kiến thức cơ bản về cấp cứu có tham khảo Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS)
	
	Hành động cấp cứu nên và không nên 

	Thực hiện các hoạt động cứu hỏa 
	Tổ chức và hành động thực hiện khi có đám cháy trên tàu chở khí hóa lỏng 

Các nguy hiểm cháy liên quan đến xử lý hàng hóa và vận chuyển chất lỏng độc hại và nguy hiểm với số lượng lớn

Các chất chống cháy sử dụng để dập các đám cháy dầu và hóa chất

Sử dụng hệ thống bọt chống cháy cố định

Sử dụng bọt chống cháy cơ động

Điều khiển hệ thống hóa chất khô cố định

Ngăn ngừa sự cố tràn liên quan đến các hoạt động cứu hỏa 
	Các bài tập thực hành và hướng dẫn thực hiện theo các điều kiện huấn luyện thực tế thực sự được thừa nhận (như các điều kiện trên tàu mô phỏng) và, vào mọi thời điểm thực tế và có thể, trong bóng tối   


	Các hành động ban đầu và tiếp theo để nhận biết thích hợp về đám cháy trên tàu phù hợp với thực hành và các biện pháp đã xác lập.

Hành động thực hiện về nhận biết dấu hiệu tập trung phù hợp với tình huống khẩn cấp và tuân theo các biện pháp đã xác lập 

Quần áo và thiết bị phù hợp với tính chất của hoạt động cứu hỏa 

Thời gian và trình tự các hoạt động riêng rẽ phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh có sẵn

Dập lửa hiệu quả sử dụng các biện pháp, kỹ thuật và chất chống cháy phù hợp



	Xử lý tình huống khẩn cấp
	Kiến thức cơ bản về các biện pháp khẩn cấp, bao gồm việc ngừng khẩn cấp
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Loại hình và tác động của tình huống khẩn cấp được xác dịnh nhanh chóng và các hành động xử lý tuân thủ các biện pháp trong tình huống khẩn cấp và các kế hoạch dự phòng 

	Thực hiện các phòng ngừa để ngăn chặn ô nhiễm môi trường từ việc thải dầu và hóa chất 
	Kiến thức cơ bản về tác độn của ô nhiễm cuộc sống của con người và trên biển 

Kiến thức cơ bản về biện pháp trên tàu để ngăn chặn ô nhiễm 

Kiến thức cơ bản về các biện pháp thực hiện trong trường hợp xảy ra tràn, bao gồm sự cần thiết phải:

.1
thông báo các thông tin liên quan tới những người có trách nhiệm 

.2
hỗ trợ thực hiện các biện pháp ngăn chặn tràn dầu và hóa chất trên tàu 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Các biện pháp được thiết lập để bảo vệ môi trường được tuân thủ ở mọi thời điểm


Bảng A-V/1-1-2

Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu đối với hoạt động hàng hóa trên tàu chở dầu 

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Phương pháp chứng minh năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực


	Khả năng thực hiện an toàn và giám sát tất cả các hoạt động hàng hóa 
	Thiết kế và đặc tính của tàu chở dầu

Kiến thức về thiết kế, các hệ thống và thiết bị của tàu chở dầu, bao gồm:

.1
Cấu trúc và bố trí chung

.2
bố trí và các thiết bị bơm

.3
bố trí két, hệ thống ống dẫn và bố trí thông gió két 

.4
hệ thống đo tiêu chuẩn và chuông báo động

.5
hệ thống làm nóng hàng

.6
các hệ thống rửa, xả khí và làm trơ két 

.7
hệ thống dằn balast

.8
thông gió khu vực hàng và thông gió nơi ở 

.9
khu vực thải

.10
các hệ thống phục hồi hơi nước

.11
hệ thống kiểm soát điện tử và điện liên quan đến hàng hóa 

.12
thiết bị bảo vệ môi trường bao gồm Thiết bị theo dõi xả dầu (ODME)
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Thông tin liên lạc rõ ràng, dễ hiểu và hiệu quả

Hoạt động hàng hóa được thực hiện an toàn có tính đến thiết kế, các hệ thống và thiết bị tàu chở dầu 

Các hoạt động hàng hóa được lập kế hoạch, rủi ro được quản lý và thực hiện theo các nguyên tắc cũng như các biện pháp được thừa nhận để đảm bảo an toàn cho các hoạt động và tránh ô nhiễm môi trường biển 

Sự không tuân thủ tiềm tàng các biện pháp liên quan đến làm hàng được phát hiện nhanh chóng và sửa chữa 

Việc bốc hàng, sắp xếp và dỡ hàng đúng đảm bảo rằng các điều kiện về ổn định và ứng xuất được duy trì trong giới hạn an toàn ở mọi thời điểm 

Những hành động được thực hiện và các biện pháp tuân thủ được áp dụng đúng đắn và thiết bị phù hợp liên quan đến hàng hóa trên tàu được sử dụng hợp lý 

Hiệu chuẩn và sử dụng thiết bị theo dõi và phát hiện khí theo thực tiễn và biện pháp vận hành 



	Khả năng thực hiện và giám sát tất cả các hoạt động hàng hóa an toàn (tiếp theo) 
	.13
vỏ két

.14
các hệ thống theo dõi áp suất và nhiệt độ két 

.15
các hệ thống cứu hỏa

Hiểu biết về lý thuyết và các đặc tính về bơm, bao gồm các loại bơm hàng và hoạt động bơm an toàn 

Kỹ năng về văn hóa an toàn tàu và thực hiện hệ thống quản lý an toàn 

Kiến thức và hiểu biết về kiểm soát các hệ thống an toàn bao gồm cả ngừng khẩn cấp 

Bốc hàng, dỡ hàng, bảo quản và xử lý hàng hóa  

Kỹ năng thực hiện các phép đo và tính toán về hàng hóa 

Kiến thức về tác động của hàng chất lỏng khối lượng lớn đối với độ mớn nước, độ ổn định và sự bển vững kết cấu

Kiến thức và hiểu biết về các hoạt động liên quan đến hàng dầu, bao gồm:

.1
kế hoạch bốc hàng, dỡ hàng

.2
dằn và gỡ dằn (balasting và debalasting)

.3
hoạt động rửa két

.4
làm trơ

.5
thải khí
	
	Các biện pháp đối với hệ thống giám sát và an toàn đảm bảo rằng tất cả các báo động được phát hiện nhanh chóng và xử lý trên cơ sở tuân theo các biện pháp khẩn cấp đã xác lập

	Khả năng thực hiện và giám sát tất cả các hoạt động hàng hóa an toàn (tiếp theo)
	.6
vận chuyển từ tàu sang tàu

.7
bơm hàng từ đỉnh

.8
làm sạch dầu thô

Xây dựng và áp dụng kế hoạch, biện pháp và danh mục hoạt động liên quan đến hàng hóa

Khả năng hiệu chuẩn và sử dụng các hệ thống và thiết bị giám sát và phát hiện khí
	
	

	
	Khả năng quản lý và giám sát nhân viên có trách nhiệm liên quan đến hàng hóa 
	
	Nhân viên được phân công nhiệm vụ và thông báo về các biện pháp và tiêu chuẩn làm việc phải tuân thủ, phù hợp với các cá nhân liên quan và tuân theo thực hành hoạt động an toàn

	Hiểu biết về các đặc tính hóa học của hàng dầu 
	Kiến thức và sự hiểu biết về đặc tính vật lý và hóa học của hàng dầu

Hiểu biết các thông tin nêu trong Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS)
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin để xác định đặc điểm và đặc tính của hàng dầu và khí liên quan đén dầu, và tác động đối với sự an toàn, môi trường và hoạt động của tàu biển

	Thực hiện các phòng ngừa để ngăn ngừa nguy hiểm
	Kiến thức và hiểu biết về các mối nguy hiểm và các biện pháp kiểm soát liên quan đến các hoạt động hàng hóa trên tàu chở dầu, bao gồm:

.1
sự độc hại

.2
sự cháy nổ

.3
nguy hiểm đến sức khỏe

.4
thành phần khí trơ

.5
các mối nguy hiểm do tích điện

Kiến thức và hiểu biết về các mối nguy hiểm của sự không tuân theo các quy định/qui tắc liên quan
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Các mối nguy hiểm liên quan đến hàng hóa đối với tàu và người liên đới với các hoạt động hàng hóa trên tàu chở dầu được xác định đúng đắn và các biện pháp kiểm soát đầy đủ được thực hiện 

	Áp dụng các phòng ngừa để đảm bảo sực khỏe nghề nghiệp và sự an toàn 


	Kiến thức và hiểu biết về Thực hành làm việc an toàn, bao gồm đánh giá rủi ro và an toàn của người liên quan đến tàu chở dầu:

.1
các phòng ngừa thực hiện khi đi vào các không gian kín, bao gồm việc sử dụng đúng các loại bình thở khác nhau 

.2
các phòng ngừa thực hiện trước và trong khi thực hiện sửa chữa và bảo trì 

.3
các phòng ngừa đối với việc làm nóng và làm lạnh 

.4
các phòng ngừa đối với an toàn điện 

.5
sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Các biện pháp thiết kế để bảo vệ người và tàu được tuân thủ ở mọi thời điểm 

Thực hành làm việc an toàn được tuân thủ và các thiết bị bảo hộ và an toàn thích hợp được sử dụng đúng đắn

Thực hành làm việc tuân theo các yêu cầu của pháp luật, các bộ luật về thực hành , giấy phép làm việc và các quan ngại về môi trường 

Sử dụng đúng bình thở

Các biện pháp đi vào không gian kín được tuân thủ

	Xử lý trường hợp khẩn cấp
	Kiến thức và hiểu biết về các biện pháp khẩn cấp trên tàu chở dầu bao gồm:

.1
kế hoạch xử lý trường hợp khẩn cấp của tàu

.2
ngừng khẩn cấp các hoạt động hàng hóa

.3
các hành động thực hiện trong trường hợp các hệ thống hoặc các bộ phận cần thiết để làm hàng bị lỗi

.4
cứu hỏa trên tàu chở dầu

.5
cứu nạn ở không gian kín

.6
sử dụng Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất 

Các hành động thực hiện ngay sau sự cố va chạm, mắc cạn hay tràn dầu
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Loại hình và tác động của tình huống khẩn cấp được xác dịnh nhanh chóng và các hành động xử lý tuân theo các biện pháp khẩn cấp và kế hoạch dự phòng đã xác lập

Thứ tự ưu tiên, và mức độ cũng như qui mô lập báo cáo và thông báo cho mọi người trên tàu phù hợp với bản chất tình huống khẩn cấp và phản ánh tính khẩn cấp của vấn đề  

Các biện pháp di tản, ngừng khẩn cấp và cách ly phù hợp với bản chất tình huống khẩn cấp và được thực hiện nhanh chóng 

	
	Kiến thức về biện pháp cấp cứu trên tàu chở dầu
	
	Việc xác định và các hành động thực hiện trong trường hợp cấp cứu y tế phù hợp với hành động cấp cứu được công nhận hiện hành và các hướng dẫn quốc tế

	Thực hiện các phòng ngừa ô nhiễm môi trường
	Hiểu biết về biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm không khí và môi trường 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Các hoạt động được thực hiện tuân theo các nguyên tắc và biện pháp được chấp thuận để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường 

	Giám sát và kiểm soát sự tuân thủ các yêu cầu của pháp luật
	Kiến thức và hiểu biết về các quy định liên quan của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu (MARPOL), cũng như sửa đổi và các văn kiện liên quan khác của IMO, các hướng dẫn nghề nghiệp và các quy định về cảng như áp dụng thông thường 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Xử lý hàng hóa phù hợp với các văn kiện liên quan của IMO và các tiểu chuẩn nghề được xác lập cũng như các bộ luật về thực hành làm việc an toàn


Bảng A-V/1-1-3

Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu trong huấn luyện nâng cao đối với các hoạt động hàng hóa trên tàu chở hóa chất 

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Phương pháp chứng minh năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực


	Khả năng thực hiện an toàn và giám sát tất cả các hoạt động hàng hóa 
	Thiết kế và các đặc tính của tàu chở hóa chất

Kiến thức về thiết kế, hệ thống và thiết bị của tàu chở hóa chất, bao gồm: 

1
bố trí chung và cấu trúc

.2
bố trí và các thiết bị bơm

.3
cấu trúc và bố trí két

.4
hệ thống ống dẫn và thoát

.5
hệ thống kiểm soát nhiệt độ và áp suất két và ống dẫn hàng và chuông báo động

.6
hệ thống kiểm soát đo tiêu chuẩn và chuông báo động

.7
hệ thống phát hiện khí

.8
hệ thống sấy nóng và làm mát hàng 

.9
hệ thống rửa két 

.10
hệ thống kiểm soát môi trường két hàng

.11
hệ thống dằn (ballast)

.12
thông gió khu vực hàng và thông gió nơi ở

.13
 hệ thống hoàn lại/phục hồi hơi nước

.14
hệ thống chữa cháy
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Thông tin liên lạc phải rõ ràng, dễ hiểu và hiệu quả 

Các hoạt động hàng hóa được thực hiện một cách an toàn, có tính đến thiết kế, các hệ thống và thiết bị của tàu chở hóa chất 

Các hoạt động hàng hóa được lập kế hoạch, rủi ro được quản lý và thực hiện tuân theo các nguyên tắc và biện pháp được chấp thuận để đảm bảo an toàn các hoạt động và tránh ô nhiễm môi trường biển 

	Khả năng thực hiện an toàn và giám sát tất cả các hoạt động hàng hóa (tiếp tục)
	.15
két, ống dẫn và tank, vật liệu lắp đặt và vỏ 

.16
quản lý thải

Kiến thức về lý thuyết bơm và các đặc tính, bao gồm các loại bơm hàng và việc vận hành an toàn các loại bơm đó

Kỹ năng trong văn hóa an toàn tàu chở hóa chất và thực hiện hệ thống quản lý an toàn 

Kiến thức và hiểu biết về giám sát và các hệ thống an toàn, bao gồm cả hệ thống ngừng khẩn cấp 
	
	Các biện pháp theo dõi và các hệ thống an toàn đảm bảo rằng tất cả các báo động được phát hiện nhanh chóng và thực hiện tuân theo các biện pháp đã xác lập 

	
	Bốc hàng, dỡ hàng, bảo quản và làm hàng 

Kỹ năng thực hiện các phép đo và tính toán về hàng hóa 

Kiến thức về tác động của hàng chất lỏng khối lượng lớn đối với độ mớn nước, độ ổn định và sự bển vững kết cấu

Kiến thức và hiểu biết về các hoạt động liên quan đến hàng hóa chất, bao gồm:

.1
kế hoạch bốc hàng và dỡ hàng

.2
dằn và tháo dằn (ballasting và deballasting)

.3
hoạt động rửa két

.4
kiểm soát áp xuất két


	
	Việc bốc, sắp xếp và dỡ hàng đúng đắn đảm bảo rằng các điều kiện về sự ổn định và ứng xuất được duy trì trong giới hạn an toàn ở mọi thời điểm  

Sự không tuân thủ tiềm tàng các biện pháp liên quan đến hàng hóa được phát hiện nhanh chóng và sửa chữa 

Hành động thực hiện và các biện pháp tuân thủ phải được xác định đúng đắn và các thiết bị tương thích liên quan đến hàng hóa được sử dụng hợp lý 



	Khả năng thực hiện an toàn và giám sát tất cả các hoạt động hàng hóa (tiếp tục)
	.5
làm trơ

.6
thải khí

.7
vận chuyển từ tàu sang tàu


	
	

	
	.8
các yêu cầu về ổn định và nén

.9
các yêu cầu làm nóng cũng như làm mát và những ảnh hưởng tới các hàng hóa liền kề

.10
tính tương hợp và chia tách của hàng hóa

.11
hàng hóa có độ nhớt cao

.12
hoạt động xử lý chất lắng hàng 

.13
lối đi vào két làm việc

Xây dựng và áp dụng các kế hoạch, biện pháp và danh mục hoạt động liên quan đến hàng hóa 
	
	

	
	Khả năng hiệu chỉnh và sử dung các hệ thống, dụng cụ và thiết bị theo dõi và phát hiện khí 
	
	Hiệu chỉnh và sử dụng thiết bị theo dõi và phát hiện khí tuân theo các biện pháp và thực hành an toàn hoạt động



	
	Khả năng quản lý và giám sát nhan viên có trách nhiệm liên quan đến hàng hóa 
	
	Nhân viên được phân công nhiệm vụ và thông báo các biện pháp và tiêu chuẩn làm việc phải tuân thủ, phù hợp với từng cá nhân liên quan và tuân theo thực hành an toàn hoạt động 

	Hiểu biết về  các đặc điểm vật lý và hóa học của hàng hóa chất 
	Kiến thức và hiểu biết về các đặc điểm vật lý và hóa học của các chất lỏng độc hại, bao gồm: 

.1
các loại hàng hóa chất (ăn mòn, độc hại, cháy , nổ) 

.2
các nhóm hóa chất và cách sử dụng 

.3
phản ứng của hàng hóa 
Hiểu biết thông tin trong Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin để xác định các đặc điểm và đặc tính của các chất lỏng độc hại và khí liên quan, và tác động của chúng đối với vấn đề an toàn, bảo vệ môi trường và vận hành tàu 

	Thực hiện các phòng ngừa ngăn chặn nguy hiểm

Thực hiện các phòng ngừa ngăn chặn nguy hiểm

 (tiếp theo)


	Kiến thức và hiểu biết về các nguy hiểm và các biện pháp kiểm soát liên quan đến hoạt động hàng hóa trên tàu chở dầu, bao gồm: 

.1
cháy và nổ 

.2
độc hại

.3
nguy hiểm đối với sức khỏe

.4
thành phần khí trơ 

.5
nguy hiểm do tích điện

.6
phản ứng

.7
ăn mòn

.8
hàng hóa điểm sôi thấp 

.9
hàng hóa tỷ trọng lớn

.10
hàng hóa đông đặc

.11
polime hóa hàng hóa
Kiến thức và hiểu biết về những nguy hiểm của việc không tuân thủ các quy định/quy tắc tương ứng 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Các nguy hiểm liên quan đến hàng đối với tàu và người liên đới với các hoạt động hàng hóa trên tàu chở hóa chất phải được xác định đúng đắn và các biện pháp kiểm soát phù hợp được thực hiện 

	Áp dụng các phòng ngừa đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp và sự an toàn 
	Kiến thức và hiểu biết về thực hành an toàn làm việc, bao gồm cả đánh giá rủi ro và sự an toàn người có liên quan đến tàu chở hóa chất:

.1
các phòng ngừa thực hiện khi đi vào các không gian kín bao gồm cả việc sử dụng đúng các loại bình thở khác nhau 

.2
các phòng ngừa thực hiện trước và trong suốt thời gian thực hiện sửa chữa và bảo trì
.3
các phòng ngừa đối với công việc làm nóng và làm lạnh 

.4
các phòng ngừa đối với an toàn điện 

.5
sử dụng Thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp (PPE) 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Các biện pháp thiết kế để bảo vệ người và tàu được tuân thủ ở mọi thời điểm 

Thực hành làm việc an toàn được tuân thủ và các thiết bị bảo hộ và an toàn thích hợp được sử dụng đúng đắn

Thực hành làm việc tuân theo các yêu cầu của pháp luật, các bộ luật về thực hành, giấy phép làm việc và các quan ngại về môi trường 

Sử dụng đúng bình thở

Các biện pháp đi vào không gian kín được tuân thủ 

	Xử lý tình huống khẩn cấp
	Kiến thức và hiểu biết về các biện pháp khẩn cấp trên tàu chở hóa chất, bao gồm:

.1 Kế hoạch xử lý khẩn cấp 

.2 Ngừng khẩn cấp các hoạt động hàng hóa

.3 Các hành động thực hiện trong trường hợp lỗi hệ thống hoặc các bộ phận cần thiết đối với việc làm hàng 

.4 Cứu hỏa trên tàu chở hóa chất

.5 Cứu nạn trong không gian kín 

.6
phản ứng của hàng hóa
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Loại hình và tác động của tình huống khẩn cấp được xác dịnh nhanh chóng và các hành động xử lý tuân theo các biện pháp khẩn cấp và kế hoạch dự phòng đã xác lập

Thứ tự ưu tiên, và mức độ cũng như qui mô báo cáo và thông báo cho mọi người trên tàu phù hợp với bản chất tình huống khẩn cấp và phản ánh tính khẩn cấp của vấn đề  

Các biện pháp di tản, ngừng khẩn cấp và cách ly phù hợp với bản chất tình huống khẩn cấp và được thực hiện nhanh chóng



	
	.7
vứt bỏ hàng hóa

.8
sử dụng Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS)

Các hành động thực hiện sau khi xảy ra va chạm, mắc cạn hoặc tràn hóa chất
	
	

	
	Kiến thức về biện pháp cấp cứu y tế trên tàu chở hóa chất, có tham khảo Hướng dẫn cấp cứu y tế sử dụng trong tai nạn liên quan đến hàng nguy hiểm (MFAG)
	
	 Việc xác định và các hành động thực hiện trong trường hợp cấp cứu y tế phù hợp với thực hành cấp cứu được công nhận hiện hành và các hướng dẫn quốc tế

	Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường
	Hiểu biết các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Các hoạt động được thực hiện tuân theo các nguyên tắc và biện pháp được chấp thuận để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường

	Giám sát và kiểm soát sự tuân thủ các yêu cầu của pháp luật 
	Kiến thức và hiểu biết về các quy định liên quan của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu (MARPOL), và các văn kiện liên quan khác của IMO, các hướng dẫn nghề nghiệp và các quy định về cảng như áp dụng thông thường

Kỹ năng sử dụng Bộ luật IBC và các tài liệu liên quan
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Xử lý hàng hóa phù hợp với các văn kiện liên quan của IMO và các tiểu chuẩn nghề được xác lập cũng như các bộ luật về thực hành làm việc an toàn


Mục A-V/1-2

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với huấn luyện và trình độ nghiệp vụ của thuyền trưởng, sĩ quan và hạ sĩ quan làm việc trên tàu chở khí hóa lỏng

Tiêu chuẩn năng lực

1
Mỗi ứng viên muốn được cấp phép huấn luyện cơ bản đối với hoạt động hàng hóa trên tàu chở khí hóa lỏng yêu cầu phải:

.1
chứng minh năng lực thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm liệt kê tại cột 1 của bảng A-V/1-2/1; và

.2
đưa ra các bằng chứng về việc đã đạt được:

.2.1
kiến thức, hiểu biết và kĩ năng tối thiểu liệt kê ở cột 2 của bảng A-V/1-2/1, và

.2.2
tiêu chuẩn năng lực yêu cầu theo các phương pháp chứng minh năng lực và các tiêu chí đánh giá năng lực lập tại các cột 3 và 4 của bảng A-V/1-2-1.

2
Mọi ứng viên muốn được cấp phép huấn luyện nâng cao đối với hoạt động hàng hóa trên tàu chở khí hóa lỏng yêu cầu phải:

.1
chứng minh năng lực thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm liệt kê tại cột 1 của bảng A-V/1-2-2; và

.2
đưa ra bằng chứng về việc đã đạt được:

.2.1
kiến thức, hiểu biết và kĩ năng tối thiểu liệt kê ở cột 2 của bảng A-V/1-2-2, và

.2.2
tiêu chuẩn năng lực yêu cầu theo các phương pháp chứng minh năng lực và các tiêu chí đánh giá năng lực lập tại các cột 3 và 4 của bảng A-V/1-2-2.

Bảng A-V/1-2-1

Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu trong huấn luyện cơ bản đối với hoạt động hàng hóa trên tàu chở khí hóa lỏng

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Phương pháp chứng minh năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực


	Góp phần cho hoạt động an toan của tàu chở khí hóa lỏng 
	Thiết kế và các đặc tính hoạt động của tàu chở khí hóa lỏng 

Kiến thức cơ bản về tàu chở khí hóa lỏng:

.1
các loại tàu chở khí hóa lỏng

.2
Bố trí và cấu trúc chung

Kiến thức cơ bản về hoạt động hàng hóa:

.1
hệ thống ống dẫn và van

.2
thiết bị làm hàng 

.3
bốc, dỡ hàng và bảo quản khi di chuyển 

.4
hệ thống ngừng khẩn cấp (ESD)

.5
tẩy, rửa két, thải khí và làm trơ

Kiến thức cơ bản về các đặc điểm vật lý của khí hóa lỏng bao gồm: 

.1
các đặc điểm và đặc tính

.2
áp suất và nhiệt độ, bao gồm mối quan hệ nhiệt độ/áp suất hơi

.3
các loại nạp tĩnh điện


	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Thông tin liên lạc trong khu vực trách nhiệm phải  rõ ràng và hiệu quả

Hoạt động hàng hóa được thực hiện theo các nguyên tắc và biện pháp được chấp thuận để đảm bảo an toàn các hoạt động 



	Góp phần cho hoạt động an toan của tàu chở khí hóa lỏng 

(Tiếp tục)
	.4
chemical symbols

Kiến thức và hiểu biết về văn hóa an toàn và quản lý an toàn tàu
	
	

	Thực hiện phòng ngừa các nguy hiểm
	Kiến thức cơ bản về các nguy hiểm liên quan đến các hoạt động tàu chở khí hóa lỏng, bao gồm:

.1
nguy hiểm đối với sức khỏe

.2
nguy hiểm đến môi trường

.3
nguy hiểm phản ứng

.4
nguy hiểm ăn mòn

.5
nguy hiểm cháy nổ

.6
các nguồn cháy

.7
nguy hiểm tích điện

.8
nguy hiểm về độc hại 

.9
rò hơi và mây hơi

.10
nhiệt độ cực thấp

.11
nguy hiểm về áp suất

Kiến thức cơ bản về kiểm soát nguy hiểm:

.1
kỹ thuật làm trơ, làm khô và giám sát

.2
biện pháp ngăn ngừa tĩnh điện

.3
thông gió

.4
cách ly

.5
nén hàng

	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Xác định một cách đúng đắn, bằng MSDS, các nguy hiểm liên quan đến hàng hóa tương ứng đối với tàu và với người, và thực hiện những hành động theo các biện pháp đã xác lập

Việc xác định và các hành động nhận biết thích hợp về tình huống nguy hiểm phải thích hợp với các biện pháp qui định và phù hợp với thực hành tốt nhất



	Thực hiện phòng ngừa các nguy hiểm (tiếp theo)
	.6
tầm quan trọng của sự tương thích hàng hóa

.7
kiểm soát áp suất

.8
thử khí

Hiểu biết thông tin về Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS)
	
	

	Áp dụng các phòng ngừa và biện pháp bảo đảm sức khỏe nghề nghiệp và an toàn 
	Chức năng và cách sử dụng đúng các dụng cụ đo khí và các thiết bị tương tự 

Cách sử dụng đúng các thiết bị an toàn và thiết bị bảo vệ, gồm:

.1
bình thở và các thiết bị khử khí trong kết

.2
thiết bị và quần áo bảo hộ

.3
máy hồi sức

.4
thiết bị cứu nạn và thoát hiểm

Kiến thức cơ bản về thực hành và biện pháp làm việc an toàn theo qui định của pháp luật và các hướng dẫn nghề nghiệp cũng như sự an toàn của người trên tàu chở dầu và hóa chất bao gồm:

.1
các phòng ngừa thực hiện khi vào các không gian kín 

.2
các phòng ngừa thực hiện trước và trong suốt quá trình sửa chữa và bảo trì
.3
các biện pháp an toàn đối với công việc sấy nóng và làm lạnh

.4
an toàn điện
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	

	Áp dụng các phòng ngừa và biện pháp bảo đảm sức khỏe nghề nghiệp và an toàn 

(tiếp theo)
	.5    Bảng an toàn trên tàu/bờ 

Kiến thức cơ bản về cấp cứu có tham khảo Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS)
	
	Các biện pháp khi đi vào không gian kín được tuân thủ.

Các biện pháp và thực hành làm việc an toàn thiết lập để bảo vệ người và tàu được tuân thủ ở mọi thời điểm 

Thiết bị an toàn và bảo hộ thích hợp được sử dụng  đúng đắn 

Hành động cấp cứu nên và không nên

	Thực hiện các hoạt động cứu hỏa
	Tổ chức và hành động thực hiện khi có đám cháy trên tàu chở khí hóa lỏng 

Các nguy hiểm đặc biệt liên quan đến xử lý hàng hóa và vận chuyển khí hóa lỏng với số lượng lớn

Các chất chống cháy sử dụng để dập các đám cháy khí

Sử dụng hệ thống bọt chống cháy cố định

Sử dụng bọt chống cháy cơ động

Điều khiển hệ thống hóa chất khô cố định

Kiến thức cơ bản về ngăn ngừa sự cố tràn liên quan đến các hoạt động cứu hỏa 
	Các bài tập thực hành và hướng dẫn thực hiện theo các điều kiện huấn luyện thực tế thực sự được thừa nhận (như các điều kiện trên tàu mô phỏng) và, vào mọi thời điểm thực tế và có thể, trong bóng tối   


	Các hành động ban đầu và tiếp theo để nhận biết thích hợp về đám cháy trên tàu phù hợp với thực hành và các biện pháp đã xác lập.

Hành động thực hiện về nhận biết dấu hiệu tập trung phù hợp với tình huống khẩn cấp và tuân theo các biện pháp đã xác lập 

Quần áo và thiết bị phù hợp với tính chất của hoạt động cứu hỏa 

Thời gian và trình tự các hoạt động riêng rẽ phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh có sẵn

Dập lửa hiệu quả sử dụng các biện pháp, kỹ thuật và chất chống cháy phù hợp



	Xử lý tình huống khẩn cấp
	Kiến thức cơ bản về các biện pháp khẩn cấp, bao gồm việc ngừng khẩn cấp
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Loại hình và tác động của tình huống khẩn cấp được nhận biết nhanh chóng và các hành động xử lý tuân thủ các biện pháp trong tình huống khẩn cấp và các kế hoạch dự phòng 

	Thực hiện các phòng ngừa để ngăn chặn ô nhiễm môi trường từ việc thải khí hóa lỏng
	Kiến thức cơ bản về tác độn của ô nhiễm cuộc sống của con người và trên biển 

Kiến thức cơ bản về biện pháp trên tàu để ngăn chặn ô nhiễm 

Kiến thức cơ bản về các biện pháp thực hiện trong trường hợp xảy ra tràn, bao gồm sự cần thiết phải:

.1
thông báo các thông tin liên quan tới những người có trách nhiệm 

.2   hỗ trợ thực hiện các thủ  tục ngăn chặn sự tràn trên tàu

.3
ngăn chặn sự gãy giòn 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Các biện pháp được thiết lập để bảo vệ môi trường được tuân thủ ở mọi thời điểm


Bảng A-V/1-2-2

Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu trong huấn luyện nâng cao đối với các hoạt động hàng hóa trên tàu chở khí hóa lỏng 

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Phương pháp chứng minh năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực


	Khả năng thực hiện an toàn và giám sát tất cả các hoạt động hàng hóa
	Thiết kế và đặc tính của tàu chở khó hóa lỏng 

Kiến thức về thiết kế, các hệ thống và thiết bị của tàu chở khí hóa lỏng, bao gồm:

.1
Các loại tàu chở khí hóa lỏng và cấu trúc két 

.2
bố trí và cấu trúc chung

.3
hệ thống cách ly hàng, bao gồm các vật liệu cấu trúc và cách ly 

.4
thiết bị làm hàng và thiết bị đo đạc bao gồm:

.1
bơm hàng và bố trí bơm 

.2
các ống dẫn hàng và van 

.3
các thiết bị mở rộng 

.4
tấm chắn lửa

.5
hệ thống theo dõi nhiệt độ 

.6
hệ thống đo mức độ két hàng 

.7
hệ thống theo dõi và kiểm soát áp suất két 

.5
hệ thống duy trì nhiệt độ hàng
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Thông tin liên lạc rõ ràng, dễ hiểu và hiệu quả

Hoạt động hàng hóa được thực hiện an toàn có tính đến thiết kế, các hệ thống và thiết bị tàu chở khí hóa lỏng

Hoạt động bơm hàng được thực hiện tuân theo các nguyên tắc và biện pháp đã được chấp thuận và phù hợp với loại hàng 

Các hoạt động hàng hóa được lập kế hoạch, rủi ro được quản lý và thực hiện theo các nguyên tắc cũng như các biện pháp được thừa nhận để đảm bảo an toàn cho các hoạt động và tránh ô nhiễm môi trường biển 



	Khả năng thực hiện và giám sát tất cả các hoạt động hàng hóa an toàn (tiếp theo)
	.6
hệ thống kiểm soát áp suất két (khí trơ, nitơ), bao gồm cả hệ thống kho bãi, phát điện và phân phối 

.7
hệ thống làm nóng thành két

.8
hệ thống phát hiện khí

.9
hệ thống dằn (ballast)

.10
hệ thống làm bay hơi

.11
hệ thống tái hóa lỏng

.12
hệ thống ngừng làm hàng khẩn cấp (ESD) 

.13
hệ thống chuyển lưu ký

Hiểu biết về lý thuyết và các đặc tính về bơm, bao gồm các loại bơm hàng và hoạt động bơm an toàn 

Bốc hàng, dỡ hàng, bảo quản và xử lý hàng hóa  

Kiến thức về tác động của hàng hóa chất lỏng khối lượng lớn đối với độ mớn nước, độ ổn định và sự bển vững kết cấu

Kỹ năng về văn hóa an toàn tàu và thực hiện hệ thống quản lý an toàn 


	
	Việc bốc hàng, sắp xếp và dỡ hàng đúng đảm bảo rằng các điều kiện về ổn định và ứng xuất được duy trì trong giới hạn an toàn ở mọi thời điểm 

Sự không tuân thủ tiềm tàng các biện pháp liên quan đến làm hàng được phát hiện nhanh chóng và sửa chữa 

Những hành động được thực hiện và các biện pháp được tuân theo sẽ xác định đúng đắn và sử dụng đẩy đủ các thiết bị trên tàu phù hợp



	
	
	
	

	
	
	
	

	Khả năng thực hiện và giám sát tất cả các hoạt động hàng hóa an toàn (tiếp theo)
	Kỹ năng áp dụng công tác chuẩn bị, biện pháp và danh mục kiểm tra an toàn đối với tất cả các hoạt động hàng hóa, bao gồm:

.1
sau khi tàu vào và bốc hàng:

.1
kiểm tra két

.2
làm trơ 
(giảm O2, giảm điểm sương) 

.3
làm bốc hơi

.4
làm mát

.5
bốc hàng

.6
gỡ dằn (ballast)

.7
lấy mẫu, bao gồm lấy mẫu chu trình kín

.2
hành trình trên biển:

.1
làm mát

.2
duy trì áp suất

.3
làm bốc hơi

.4
nén

.3
dỡ hàng:

.1
dỡ hàng

.2
dằn

.3
hệ thống tẩy rửa

.4
hệ thống khử chất lỏng trong két 

.4
chuẩn bị trước khi tàu vào:

.1
làm nóng

.2
làm trơ

.3
khử khí

.5
vận chuyển từ tàu sang tàu
	
	Hiệu chuẩn và sử dụng thiết bị theo dõi và phát hiện khí theo thực tiễn và biện pháp vận hành 

Các biện pháp đối với hệ thống giám sát và an toàn đảm bảo rằng tất cả các báo động được phát hiện nhanh chóng và xử lý trên cơ sở tuân theo các biện pháp khẩn cấp đã xác lập 

	Khả năng thực hiện và giám sát tất cả các hoạt động hàng hóa an toàn (tiếp theo)
	Kỹ năng thực hiện các phép đo và tính toán về hàng hóa, bao gồm
.1
giai khoản lỏng

.2
giai khoản khí

.3
khối lượng trên tàu (OBQ)

.4
còn lại trên tàu (ROB)

.5
tính toán về hàng hóa bốc hơi 

Kỹ năng giam sát và kiểm soát nhân viên có trách nhiệm liên quan đến hàng hóa 
	
	Nhân viên được phân công nhiệm vụ và thông báo các biện pháp và tiêu chuẩn làm việc phải tuân thủ, phù hợp với từng cá nhân liên quan và tuân theo thực hành an toàn hoạt động 

	Hiểu biết về  các đặc điểm vật lý và hóa học của hàng khí hóa lỏng
	Kiến thức và hiểu biết về vật lý và hóa học cơ bản cũng như các định nghĩa tương ứng liên quan đến an toàn vận chuyển khí hóa lỏng khối lượng lớn trên tàu, bao gồm:  

.1
cấu trúc hóa học của khí

.2
đặc điểm và đặc tính của khí hóa lỏng (bao gồm cả CO2) và thể khí của chúng, bao gồm:

.1
định luật về khí đơn giản

.2
trạng thái của vật chất

.3
mật độ lỏng và khí

.4
sự khuếch tán và pha trộng khí

.5
nén khí

.6
tái hóa lỏng và làm lạnh khí 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin để xác định các đặc điểm và đặc tính của khí hóa lỏng, và tác động của chúng đối với vấn đề an toàn, bảo vệ môi trường và vận hành tàu 

	Hiểu biết về  các đặc điểm vật lý và hóa học của hàng khí hóa lỏng (tiếp theo)
	.7
nhiệt độ tới hạn của khí và áp suất

.8
điểm bốc cháy, giới hạn nổ trên và dưới, nhiệt độ tự bốc cháy

.9
độ tương hợp, độ phản ức và sự phân tách hoàn toàn của khí 

.10
polime hóa

.11
áp suất hơi bão hòa/nhiệt độ kết tinh

.12
điểm sương và điểm sôi

.13
bôi trơn máy nén

.14
hình thành hydrat

.3
đặc điểm của chất lỏng đơn 

.4
bản chất và đặc điểm của sự hòa tan 

.5
đơn vị nhiệt động lực học

.6
quy luật và biểu đồ nhiệt động lực học cơ bản 

.7
đặc điểm của vật liệu

.8
tác động của gãy giòn ở nhiệt độ thấp 

Hiểu biết thông tin trong Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS)
	
	

	Thực hiện các phòng ngừa ngăn chặn nguy hiểm


	Kiến thức và hiểu biết về các nguy hiểm và các biện pháp kiểm soát liên quan đến hoạt động hàng hóa trên tàu chở khí hóa lỏng, bao gồm: 

.1
cháy

.2
nổ

.3
độc hại

.4
phản ứng

.5
ăn mòn

.6
nguy hiểm đối với sức khỏe

.7
thành phần khí trơ

.8
nguy hiểm tĩnh điện

.9
polime hóa hàng

Kỹ năng hiệu chỉnh và sử dụng hệ thống và thiết bị giám sát và theo dõi khí 

Kiến thức và hiểu biết về những nguy hiểm của việc không tuân thủ các quy định/quy tắc tương ứng
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Các nguy hiểm liên quan đến hàng đối với tàu và người liên đới với các hoạt động hàng hóa trên tàu chở khí hóa lỏng phải được xác định đúng đắn và các biện pháp kiểm soát phù hợp được thực hiện 

Sử dụng các thiết bị phát hiện khí tuân theo các hướng dẫn và thực hành đúng 



	Áp dụng các phòng ngừa đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp và sự an toàn
	Kiến thức và hiểu biết về thực hành an toàn làm việc, bao gồm cả đánh giá rủi ro và sự an toàn người có liên quan đén tàu chở khí hóa lỏng:

.1
các phòng ngừa thực hiện khi đi vào các không gian kín (như phòng nén khí) bao gồm cả việc sử dụng đúng các loại bình thở khác nhau 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Các biện pháp thiết kế để bảo vệ người và tàu được tuân thủ ở mọi thời điểm 

Thực hành làm việc an toàn được tuân thủ và các thiết bị bảo hộ và an toàn thích hợp được sử dụng đúng đắn

Thực hành làm việc tuân theo các yêu cầu của pháp luật, các bộ luật về thực hành, giấy phép làm việc và các quan ngại về môi trường 

Sử dụng đúng bình thở



	Áp dụng các phòng ngừa đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp và sự an toàn 

(tiếp theo)
	.2
các phòng ngừa thực hiện trước và trong suốt thời gian thực hiện sửa chữa và bảo trì bao gồm công việc tác động đến việc bơm, dẫn khí, hệ thống điện và kiểm soát 

.3
các phòng ngừa đối với các công việc làm nóng là làm lạnh

.4
các phòng ngừa đối với an toàn điện

.5
sử dụng Thiết bị bảo hộ các nhân (PPE) phù hợp

.6
các phòng ngừa đối với bỏng lạnh và tê cóng

.7
sử dụng đúng các thiết bị theo dõi mức độ độc hại cá nhân 
	
	

	Xử lý tình huống khẩn cấp
	Kiến thức và hiểu biết về các biện pháp khẩn cấp trên tàu chở khí hóa lỏng, bao gồm:

.1
Kế hoạch xử lý khẩn cấp của tàu

.2
ngừng khẩn cấp các hoạt động hàng hóa

.3
hoạt động về van hàng hóa khi khẩn cấp

.4
hành động thực hiện khi lỗi hệ thống hoặc lỗi các bộ phần cần thiết đối với việc làm hàng

.5
cứu hỏa trên tàu chở khí hóa lỏng

.6
vứt bỏ hàng

.7
cứu nạn trong không gián kín 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Loại hình và tác động của tình huống khẩn cấp được xác dịnh nhanh chóng và các hành động xử lý tuân theo các biện pháp khẩn cấp và kế hoạch dự phòng đã xác lập

Thứ tự ưu tiên, và mức độ cũng như qui mô báo cáo và thông báo cho mọi người trên thuyền phù hợp với bản chất tình huống khẩn cấp và phản ánh tính khẩn cấp của vấn đề  

Các biện pháp di tản, ngừng khẩn cấp và cách ly phù hợp với bản chất tình huống khẩn cấp và được thực hiện nhanh chóng

	Xử lý tình huống khẩn cấp 

(tiếp theo)
	Hành động thực hiện sau khi xảy ra sự va chạm, mắc cạn, hoặc tràn khí và khi tàu bị phủ hơi độc hoặc dễ cháy 
	
	

	
	Kiến thức về biện pháp cấp cứu y tế trên tàu chở khí hóa lỏng, có tham khảo Hướng dẫn cấp cứu y tế sử dụng trong tai nạn liên quan đến hàng nguy hiểm (MFAG)
	
	Việc xác định và các hành động thực hiện trong trường hợp cấp cứu y tế phù hợp với thực hành cấp cứu được công nhận hiện hành và các hướng dẫn quốc tế

	Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường
	Hiểu biết các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Các hoạt động được thực hiện tuân theo các nguyên tắc và biện pháp được chấp thuận để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường 

	Giám sát và kiểm soát việc tuân thủ các yêu cầu của pháp luật
	Kiến thức và hiểu biết về các quy định liên quan của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu (MARPOL), và các văn kiện liên quan khác của IMO, các hướng dẫn nghề và các quy định về cảng như áp dụng thông thường

Kỹ năng sử dụng các Bộ luật IBC và IGC cũng như các tài liệu liên quan 
	Kiểm tra và đánh giá kết quả thu được từ một hoặc nhiều hơn các điểm sau:

.1
kinh nghiệm phục vụ được thừa nhận

.2
kinh nghiệm trên tàu huấn luyện được thừa nhận

.3
huấn luyện mô phỏng được thừa nhận

.4
chương trình huấn luyện được thừa nhận
	Xử lý hàng hóa phù hợp với các văn kiện liên quan của IMO và các tiểu chuẩn nghề được xác lập cũng như các bộ luật về thực hành làm việc an toàn


Mục A-V/2

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với huấn luyện và trình độ nghiệp vụ của thuyền trưởng, sĩ quan, hạ sĩ quan và các nhân viên khác trên tàu chở hành khách
Huấn luyện quản lý đám đông

1
Huấn luyện về quản lý đám đông yêu cầu tại quy tắc V/2, khoản 4 đối với nhân viên được phân công trong danh sách tập trung để hỗ trợ hành khách trong các tình huống khẩn cấp phải có, nhưng không cần thiết phải giới hạn đối với:

.1
nhận thức về thiết bị cứu sinh và kế hoạch kiểm soát, bao gồm:

.1.1
kiến thức về danh sách tập trung và các chỉ dẫn khẩn cấp,

.1.2
kiến thức về các lối thoát hiểm khẩn cấp, và

.1.3
các hạn chế về sử dụng thang máy cuốn;

.2
khả năng hỗ trợ hành khách đến các điểm tập trung và điểm lên xuống tàu, bao gồm:

.2.1
khả năng đưa ra các câu lệnh trấn an rõ ràng,

.2.2
việc kiểm soát các hành khách ở các hành lang, cầu thang và các lối đi,

.2.3
đảm bảo các lối thoát không bị tắc nghẽn,

.2.4
các phương pháp có thể để di tản người khuyết tật và những người cần sự giúp đỡ đặc biệt, và

.2.5
tìm kiếm nơi ẩn náu;

.3
các biện pháp tập trung gồm:

.3.1
sự quan trọng của việc giữ vững trật tự,

.3.2
khả năng sử dụng các biện pháp để giảm và tránh sự hoảng loạn

.3.3
khả năng sử dụng ở nơi phù hợp danh sách hành khách để tính toán di tản,

.3.4
khả năng đảm bảo rằng hành khách được mặc quần áo phù hợp và đã mặc áo cứu sinh đúng.

Huấn luyện an toàn đối với nhân viên phục vụ hành khách trực tiếp trong khoang hành khách

2
Huấn luyên bổ sung theo yêu cầu của quy tắc V/2, khoản 5 phải ít nhất đảm bảo việc đạt được các khả năng như sau:

Thông tin liên lạc

.1
Khả năng thông tin liên lạc với hành khách trong tình huống khẩn cấp, có tính đến:

.1.1
ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ phù hợp với các quốc tịch chính của hành khách vận chuyển trên tuyến cụ thể,

.1.2
khả năng có thể sử dụng từ vựng tiếng Anh sơ cấp đối với các chỉ dẫn cơ bản có thể đưa ra các phương pháp trao đổi với hành khách cần sự trợ giúp dù hành khách hay thành viên thủy thủ đoàn có sử dụng cùng ngôn ngữ hay không,

.1.3
sự cần thiết có thể trao đổi thông tin trong tình huống khẩn cấp bằng một số phương pháp khác như cử chỉ, hay những dấu hiệu bằng tay, hoặc kêu gọi sự chú ý đến nơi chỉ dẫn, điểm tập trung, các thiết bị cứu sinh hay các lối di tản, khi trao đổi thông tin bằng miệng là không thể thực hiện được,

.1.4
mức độ các chỉ dẫn an toàn đầy đủ được cung cấp cho hành khách bằng ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ bản địa của họ,

.1.5
các ngôn ngữ tuyên bố khẩn cấp có thể được thông báo trong suốt thời gian tình huống khẩn cấp hoặc thường xuyên để truyền đạt hướng dẫn quan trọng đến hành khách và để tạo thuận lợi cho các thành viên thủy thủ đoàn hỗ trợ hành khách.

Các thiết bị cứu sinh

.2
Khả năng chỉ dẫn cho hành khách cách sử dụng các thiết bị cứu sinh cá nhân.

Các biện pháp lên xuống tàu

.3
khi đưa hành khách lên và xuống tàu, phải đặc biệt chú ý đến người khuyết tật và những người cần sự giúp đỡ đặc biệt.

 Huấn luyện quản lý khủng hoảng và các hành vi nhân đạo

3
Thuyền trưởng, máy trưởng, đại phó, máy hai và bất cứ người nào có trách nhiệm đối với sự an toàn của hành khách trong các tình huống khẩn cấp phải:

.1
đã hoàn thành thành công chương trình huấn luyện quản lý khủng hoảng và hành vi cứu người được thừa nhận theo yêu cầu của quy tắc V/2, khoản 6, theo năng lực, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ như nêu tại bảng A-V/2; và

.2
được yêu cầu đưa ra các bằng chứng rằng các tiêu chuẩn năng lực theo yêu cầu đã đạt được theo các phương pháp và tiêu chí đánh giá năng lực lập tại các cột 3 và 4 của bảng A-V/2.

Huấn luyện về an toàn hành khách, an toàn hàng hóa và giứ nguyên vẹn thân tàu

4
Huấn luyện về an toàn hành khách, an toàn hàng hóa và giữ nguyên vẹn thân tàu yêu cầu tại qui tắc V/2, khoản 7 đối với thuyền trưởng, đại phó, máy trưởng, máy hai và những người được giao trách nhiệm trực tiếp đối với việc đưa hành khách lên và xuống tàu, bốc dỡ hàng hóa hay chằng buộc hàng hóa hoặc đóng cửa thân tàu trên tàu chở khách ro-ro phải ít nhất đảm bảo đạt được các khả năng phù hợp với nghĩa vụ và trách nhiệm của họ như sau:

Các biện pháp bốc dỡ hàng và đưa hành khách lên xuống tàu

.1
Khả năng áp dụng một cách thích hợp các biện pháp xác lập đối với tàu về:

.1.1
bốc và dỡ các phương tiện, ô tô ray và các thiết bị vận chuyển hàng hóa khác,

.1.2
hạ và nâng thang,

.1.3
lập và xếp dỡ boong phương tiện có thể đóng mở cơ động, 

.1.4
khi đưa hành khách lên xuống tàu, phải đặc biệt chú ý đến người khuyết tật và những người cần sự hỗ trợ đặc biệt.

Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
.2
Khả năng áp dụng bất cứ biện pháp bảo vệ, biện pháp và yêu cầu đặc biệt nào về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên tàu chở khác ro-ro 

Chằng buộc hàng hóa

.3
Khả năng:

.3.1
áp dụng đúng đắn các quy định của Bộ luật về Thực hành an toàn cho chằng buộc và xếp dỡ hàng hóa đối với các phương tiện, ô tô ray và các công cụ vận chuyển hàng háo khác vận chuyển, và

.3.2
sử dụng phù hợp thiết bị và vật liệu chằng buộc hàng hóa được cung cấp, có tính đến các hạn chế của chúng.

Tính toán về tính ổn định, lựa chiều và ứng xuất 
.4
Khả năng:

.4.1
sử dụng hợp lý các thông tin về ứng xuất và tính ổn định được cung cấp,

.4.2
tính toán sự ổn định và độ mớn nước trong những tình huống bốc hàng khác nhau, sử dụng các máy tính hoặc chương trình máy tính tính độ ổn định được cung cấp,

.4.3
tính toán các yếu tố trọng tải sàn, và 

.4.4
tính toán tác động về độ ổn định, lựa chiều và ứng xuất của việc dằn (ballast) và di chuyển nhiên liệu.

Mở, đóng và chằng buộc các cửa mở thân tàu 

.5
Khả năng:

.5.1
áp dụng hợp lý các biện pháp được xác lập cho tàu về việc mở, đóng và chằng buộc các cửa ở mũi, đuôi và thân tàu, thang lên và vận hành đúng đắn các hệ thống kết hợp, và

.5.2
thực hiện kiểm tra về việc niêm phong thích hợp.

Áp suất boong ro-ro

.6
Khả năng:

.6.1
sử dụng thiết bị, ở nơi có, để theo dõi áp suất trong khu vực ro-ro, và

.6.2
áp dụng một cách thích hợp các biện pháp được xác lập của tàu về thông gió khu vực ro-ro trong suốt thời gian bốc và dỡ các phương tiện, trên suots hành trình và trong các tình huông khẩn cấp.

Bảng A-V/2
Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu trong quản lý khủng hoảng và hành vi nhân đạo 

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Phương pháp chứng minh năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Tổ chức các biện pháp khẩn cấp trên tàu 
	Kiến thức về:

.1
thiết kế chung và sơ đồ tàu

.2
các quy định an toàn

.3
kế hoạch và biện pháp khẩn cấp

Tầm quan trọng của các nguyên tắc xây dựng biện pháp khẩn cấp cho tàu đặc thù, bao gồm 

.1
sự cần thiết phải lập kế hoạch trước và luyện tập các biện pháp khẩn cấp trên tàu 

.2
sự cần thiết đối với tất cả các nhân viên trong việc nhận thức và tuân thủ các biện pháp khẩn cấp được lập kế hoạch trước một cách cẩn trọng nhất trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp 
	Đánh giá kết quả thu được từ chương trình huấn luyện được thừa nhận, các bài tập với một hoặc nhiều hơn các kế hoạch khẩn cấp được xây dựng và diễn tập thực tế 
	Các biện pháp khẩn cấp trên tàu đảm bảo trạng thái sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp 

	Tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực
	Khả năng tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, có tính toán đến: 
.1
khả năng các nguồn lực có thể sử dụng trong tình huống khẩn cấp bị hạn chế 

.2
sự cần thiết phải sử dụng toàn bộ người và thiết bị có thể sử dụng ngay lập tức, nếu cần thiết thì tùy cơ ứng biến 

Khả năng tổ chức luyện tập thực tế để duy trì trạng thái sẵn sàng, trên cở sở xem xét các bài học kinh nghiệm từ những tai nạn xảy ra trước đó liên quan đến tàu chở khách; trao đổi sau các tình huống luyện tập  
	Đánh giá kết quả thu được từ huấn luyện được thừa nhận, diễn tập thực tế và huấn luyện trên tàu cũng như các cuộc luyện tập về biện pháp khẩn cấp
	Kế hoạch dự phòng tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực có thể 

Việc phân công nhiệm vụ và trách nhiệm phản ánh năng lực hiểu biết về từng nhân sự 

Vai trò và trách nhiệm của nhóm và từng cá nhân được xác định rõ ràng 

	Kiểm soát việc xử lý tình huống khẩn cấp
	Khả năng đánh giá ban đầu và đưa ra cách xử lý hiệu quả tình huống khẩn cấp theo các biện pháp khẩn cấp đã xác lập 

Kỹ năng lãnh đạo

Khả năng lãnh đạo và chỉ đạo những người khác trong tình huống khẩn cấp,, bao gồm sự cần thiết: 

.1
phải luôn gương mẫu trong tình huống khẩn cấp

.2
phải tập trung đưa ra quyết định, do cần phải hành động nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp 

.3
phải động viên, khuyến khích và trấn an hành khách và những người khác 

Xử lý căng thẳng

Khả năng xác định sự phát triển của các dấu hiệu căng thẳng quá mức của cá nhân và của các thành viên khác trong nhóm khẩn cấp trên tàu 

Hiểu biết rằn sự căng thẳng phát sinh trong tình huống khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến khả năng hành động của từng cá nhân và khả năng hành động theo chỉ dẫn cũng như thực hiện theo các biện pháp của họ 
	Đánh giá kết quả thu được từ huấn luyện được thừa nhận, diễn tập thực tế và huấn luyện trên tàu cũng như các cuộc luyện tập về biện pháp khẩn cấp
	Các biện pháp và hành động tuan theo các nguyên tắc và kế hoạch đã xác lập để quản lý khủng hoảng trên tàu

Mục tiêu và chiến lược phải phù hợp với bản chất của tình huống khẩn cấp, có tính đến các dự phòng và tối ưu hóa các nguồn lực có thể

Hành động của các thành viên thủy thủ đoàn góp phần vào việc duy trì trật tự và sự kiểm soát 

	Kiểm soát hành khách và những người khác trong tình huống khẩn cấp
	Hành vi nhân đạo và xử lý

Khả năng kiểm soát hành khách và những người khác trong tình huống khẩn cấp gồm:
	Đánh giá kết quả thu được từ huấn luyện được thừa nhận, diễn tập thực tế và huấn luyện trên tàu cũng như các cuộc luyện tập về biện pháp khẩn cấp
	Hành động của các thành viên thủy thủ đoàn góp phần vào việc duy trì trật tự và sự kiểm soát

	Kiểm soát hành khách và những người khác trong tình huống khẩn cấp (tiếp theo)
	.1
nhận thức về cách phản ứng nói chung của hành khách và những người khác trong tình huống khẩn cấp, bao gồm những khả năng sau:

.1.1
nhìn chung, phải mất một khoảng thời gian người ta mới nhận ra tình huống khẩn cấp

.1.2
một số người có thể hoảng loạn và không hành động ở mức phù hợp như bình thường, do đó khả năng hiểu vấn đề của họ có thể suy giảm và họ không thể xử lý theo các chỉ dẫn trong tình huống khẩn cấp 

.2
nhận thức rằng hành khách và các cá nhân khác, chưa kể những trường hợp khác, có thể:

.2.1
bắt đầu tìm kiếm người thân, bạn bè và/hoặc đồ đạc của mình như một phản ứng đầu tiên khi có chuyện bất thường xảy ra 
.2.2
tìm kiếm sự an toàn trong cabin của mình hoặc những nơi trên tàu mà họ nghĩ rằng có thể thoát được nguy hiểm 

.2.3
xu hướng di chuyển lên phía trên khi tàu bị nghiêng

.3
đánh giá đúng sự hoảng loạng có thể sảy ra do sự chia rẽ gia đình 
	
	

	Xác lập và duy trì thông tin liên lạc hiệu quả 
	Khả năng xác lập và duy trì thông tin liên lạc hiệu quả, bao gồm: 

.1
sự quan trọng của các chỉ dẫn và thông báo rõ ràng và xúc tích 

.2
sự cần thiết phải khuyến khích trao đổi thông tin và nhận phản hổi của hành khách và những người khác 

Khả năng cung cấp các thông tin liên quan cho hành khách và những người khác trong tình huống khẩn cấp, để họ được thông báo về tình hình chung và thông báo cho họ các hành động phải thực hiện, có xem xét đến:

.1
ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ thích hợp với các quốc tịch chính của hành khách và những người khác vận chuyển trên tuyến đường cụ thể 

.2
sự cần thiết có thể để trao đổi trong tình huống khẩn cấp bằng các phương pháp khác như bằng cử chỉ, hoặc bằng dấu hiệu tay, hoặc bằng tập trung sự chú ý đến các chỉ dẫn, điểm tập trung, các thiết bị cứu sinh hay các lối di tản khi trao đổi bằng miệng không thể thực hiện được

.3
ngôn ngữ thông báo tình huống khẩn cấp có thể được phát trong suốt tình huống hoặc thường xuyên để truyền đạt chỉ dẫn quan trọng đến hành khách và để tạo thuận lợi cho thành viên thủy thủ đoàn trong việc trợ giúp hành khách
	Đánh giá kết quả thu được từ huấn luyện được thừa nhận, các bài tập và diễn tập thực tế 
	Thông tin từ tất cả các nguồn có phải được tiếp nhận, đánh giá và xác nhận càng nhanh càng tốt và được xem xuyên suốt tình huống khẩn cấp 

Thông tin cung cấp cho từng cá nhân, đội xử lý khẩn cấp và hành khách phải chính xác, phù hợp và kịp thời 

Hành khách phải được thông tin về tính chất của tình huống khẩn cấp và các hành động họ phải làm 


CHƯƠNG VI

Tiêu chuẩn về khẩn cấp, an toàn nghề nghiệp, an ninh, chăm sóc y tế và chức năng cứu sinh 

Mục A-VI/1
Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc về phổ biến, huấn luyện cơ bản và hướng dẫn an toàn đối với tất cả thuyền viên 

Huấn luyện phổ biến an toàn

1
Trước khi được phân công các nhiệm vụ trên tàu, tất cả những người được làm việc hoặc tham gia các công việc trên tàu đi biển, ngoài hành khách, phải được tham gia chương trình huấn luyện phổ biến được thông qua về kỹ thuật cứu sinh người hoặc được tiếp nhận các thông tin và chỉ dẫn đầy đủ, có xem xét đến hướng dẫn nêu tại phần B, để có thể :

.1
thông tin liên lạc với những người khác trên tàu về các vấn đề an toàn cơ bản và hiểu biết các ký hiệu, dấu hiệu và tín hiệu báo động thông tin an toàn; 

.2
biết phải làm gì nếu:

.2.1
có người rơi khỏi tàu,

.2.2
phát hiện có cháy hoặc khói, hoặc 

.2.3
chuông báo cháy và báo động rời tàu kêu;

.3
xác định các điểm tập trung và điểm len xuống tàu cũng như các lối thoát khẩn cấp;

.4
định vị và mặc áo cứu sinh; 

.5
báo động và có kiến thức cơ bản về cách sử dụng các thiết bị dập lửa cơ động;

.6
thực hiện các hành động ngay lập tức để ngăn chặn tại nạn hoặc các tình huống khẩn cấp y tế khác trước khi tìm kiếm thêm sự hỗ trợ y tế trên tàu; và 

.7
đóng và mở các cửa chắn lửa, gió và nước lắp đặt trên từng tàu cụ thể không phải là cửa mở thân tàu.

Huấn luyện cơ bản*
2
Thuyền viên làm việc hoặc tham gia bất cứ công việc nào trên tàu về kinh doanh của tàu như một phần bổ sung cho các nhiệm vụ được giao về an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong vận hành tàu, trước khi được giao bất cứ nhiệm vụ nào trên tàu phải: 

.1
được tham gia đầy đủ chương trình huấn luyện hoặc chỉ dẫn cơ bản được thừa nhận về:

.1.1
kỹ thuật cứu sinh nêu tại bảng A-VI/1-1,

.1.2
phòng cháy và chữa cháy nêu tại bảng A-VI/1-2,

.1.3
cấp cứu sơ cấp nêu tại A-VI/1-3, và

.1.4
an toàn con người và trách nhiệm xác hội như nêu tại A-VI/1-4;

.2
được yêu cầu cung cấp các bằng chứng về việc đã đạt được tiêu chuẩn năng lực để thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm liệt kê tại cột 1 của các bảng A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 và A-VI/1-4 thông qua:

.2.1
việc chứng minh năng lực, theo các phương pháp và tiêu chí đánh giá năng lực lập tại cột 3 và 4 của các bảng nói trên, và 

.2.2
Kiểm tra hoặc đánh giá liên tục nưh một phần của chương trình huấn luyện được thừa nhận về các vấn đề liệt kê tại cột 2 của các bảng trên. 

3
Thuyền viên đủ tiêu chuẩn về huấn luyện cơ bản theo khoản 2 yêu cầu phải, mỗi 5 năm, đưa ra bằng chứng về việc đảm bảo các tiêu chuẩn năng lực theo yêu cầu để thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm liệt kê tại cột 1 của các bảng A-VI/1-1 và A‑VI/1-2.

4
Các Bên có thể chấp thuận chương trình huấn luyện trên tàu và trao đổi kinh nghiệm để duy trì tiêu chuẩn năng lực yêu cầu trong những vấn đề sau: 

.1
kỹ thuật cứu sinh như nêu tại bảng A-VI/1-1:

.1.1
mặc áo cứu sinh;

.1.2
từ tàu sang tàu cứu sinh trong khi đang mặc áo cứu sinh;

.1.3
thực hiện các hành động ban đầu khi lên thuyền cứu sinh để tăng cơ hội sống sót;

.1.4
thả neo nổi hoặc neo phao của thuyền cứu hộ;

.1.5
điều khiển các thiết bị của tàu cứu sinh; và

.1.6
điều khiển các thiết bị định vị, bao gồm các thiết bị vô tuyến;

.2
phòng cháy và chữa cháy như nêu tại bảng A-VI/1-2:


.2.1
sử dụng bình thở độc lập; và

.2.2
thực hiện cứu nạn ở nơi phủ khói, sử dụng thiết bị tạo khói trên tàu được thừa nhận, trong khi mang bình thở.

Các ngoại trừ

5
 Đối với các tàu không phải là tàu chở khách có trọng lượng trên 500 tấn tham gia vào các hành trình quốc tế và các tàu chở dầu, nếu xét thấy kích cỡ của tàu và khoảng cách hay đặc điểm của hành trình tàu để áp dụng đầy đủ các yêu cầu của mục này là không hợp lý và không thể thực hiện được, Cơ quan quản lý có thể miễn trừ cho các thuyền viên trên loại tàu đó đối một số yêu cầu, trên cơ sở ghi nhận sự an toàn của người trên tàu, của tàu và tài sản cũng như việc bảo vệ môi trường biển.

Bảng A-VI/1-1
Quy định tiêu chuẩn năng lực tối thiểu về kỹ năng cứu sinh 

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Phương pháp chứng minh năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực


	Cứu sinh trên biển trong trường hợp bỏ tàu
	Các loại tình huống khẩn cấp có thể xảy ra như va chạm, cháy, đắm tàu

Các loại thiết bị cứu sinh thông thường có trên tàu 

Thiết bị trên tàu cứu sinh 

Vị trí các thiết bị cứu sinh cá nhân 

Các nguyên tắc cứu sinh, bao gồm:

.1
giá trị của huấn luyện và luyện tập 

.2
quần áo và thiết bị bảo hộ cá nhân 

.3
cần thiết phải sẵn sàng đối với mọi tình huống khẩn cấp 

.4
hành động thực hiện khi khi gọi đến đài cứu nạn

.5
hành động thực hiện khi yêu cầu phải bỏ tàu

.6
hành động thực hiện khi ở dưới nước 

.7
hành động thực hiện khi lên tàu cứu sinh 

.8
các nguy hiểm chính đối với người sống sót
	Đánh giá kết quả thu được từ hướng dẫn được thừa nhận hoặc qua việc tham gia khóa học được thừa nhận hoặc việc truyền kinh nghiệm làm việc được thừa nhận và kiểm tra, bao gồm chứng minh thực tế năng lực để: 

.1
mặc áo cứu sinh

.2
mặc và sử dụng quần áo dưới nước

.3
nhảy an toàn từ độ cao xuống nước

.4
lật lại bè cứu sinh bị lật ngược khi đang mặc áo cứu sinh

.5
bơi khi mặc áo cứu sinh

.6
nổi người khi không có áo cứu sinh

.7
từ tàu hoăc từ dưới nước lên tàu cứu sinh khi đang mặc áo cứu sinh 

.8
thực hiện những hành động ban đầu trên tàu cứu sinh để tăng khả năng sống sót 

.9
thả neo phao hoặc neo nổi 

.10
điểu khiển thiết bị của tàu cứu sinh

.11
điều khiển thiết bị định vị bao gồm thiết bị vô tuyến 
	Hành động thực hiện để xác định dấu hiệu tập trung phù hợp với tình huống khẩn cấp và tuân theo các biện pháp đã xác lập 

Thời gian và trình tự các hoạt động riêng rẽ phù hợp với hoàn cảnh và tình trạng sẵn có và giảm thiểu các nguy hiểm và đe dọa tiềm táng đến sự sống.

Phương pháp lên tàu cứu sinh phù hợp và tránh nguy hiểm cho những người sống sót khác 

Hành động ban đầu sau khi rời tàu và các biện pháp và hành động dưới nước giảm thiểu các mối đe dọa sự sống 




Bảng A-VI/1-2
Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu trong việc phòng cháy và chữa cháy 

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Phương pháp chứng minh năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực


	Giảm thiểu nguy cơ cháy và đảm bảo trạng thái sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến lửa 
	Tổ chức cứu hỏa trên tàu 

Vị trí các thiết bị cứu hỏa và các lối thoát khẩn cấp 

Các yếu tố cháy và nổ (tam giác cháy) 

Các loại nguồn gây cháy 

Vật liệu dễ cháy, các nguy hiểm cháy và sự lan của lửa 

Sự cần thiết không ngừng cảnh giác 

Các hành động thực hiện trên tàu 

Hệ thống báo động tự động và phát hiện lửa và khói 

Phân loại cháy và các chất dập lửa áp dụng được 
	Đánh giá kết quả thu được từ hướng dẫn được thừa nhận hoặc việc tham dự môt khóa học được thừa nhận 
	Những hành động ban đầu để nhận thức thích hợp về tình huống khẩn cấp phù hợp với thực hành và biện pháp được chấp nhận 

Hành động thực hiện để xác xác định tín hiệu tập trung phù hợp với tình trạng khẩn cấp và tuân thủ các biện pháp xác lập  

	Cứu hỏa và dập lửa 
	Thiết bị cứu hỏa và vị trí của chúng trên tàu 

Hướng dẫn về:

.1
hệ thống lắp đặt cố định

.2
trang bị cứu hỏa

.3
thiết bị cá nhân

.4
thiết bị và dụng cụ cứu hỏa 

.5
phương pháp cứu hỏa

.6
các chất cứu hỏa

.7
trình tự cứu hỏa
	Đánh giá kết quả thu được qua hướng dẫn được thừa nhận hoặc trong quá trình tham dự một khóa hướng dẫn được thừa nhận, bao gồm cả diễn tập thực tế ở những nơi có các điều kiện huấn luyện thực tế thực sự (như các điều kiện trên tàu mô phỏng) và ở nơi phù hợp và thực tiễn, trong bóng tối, về khả năng:

.1
sử dụng các loại thiết bị dập lửa cơ động khác nhau 

.2
sử dụng bình thở độc lập
	Quần áo và thiết bị phù hợp với tính chất của hoạt động cứu hỏa 

Thời gian và trình tự các hoạt động riêng rẽ phù hợp với hoàn cảnh và tình trạng sẵn có.

Việc dập lửa thành công sử dụng các biện pháp, kỹ thuật và chất dập lửa thích hợp 

Biện pháp và kỹ thuật bình thở tuân theo các thực hành và biện pháp được chấp thuận 

	Cứu hỏa và dập lửa

(tiếp theo)
	.8
sử dụng bình thở trong cứu hỏa và thực hiện cứu nạn 
	.3
dập những đám cháy nhỏ, như cháy điện, cháy dầu, cháy prôban 

.4
dập các đám cháy phạm vi rộng bằng nước, sử dụng máy bay và vòi cứu hỏa

.5
dập lửa bằng bọt, bột hoặc bất cứ các chất hóa học thích hợp nào khác 

.6
vào và đi qua căn nhà được bơm bọt cao và rộng mà không cần bình thở 
.7
cứu hỏa ở những không gian kín phủ đầy khói sử dụng bình thở độc lập 

.8
dập đám cháy trong phòng ở hoặc phòng máy mô phỏng với lửa và khói mù mịt bằng bụi nước hoặc bất cứ chất dập lửa thích hợp nào khác

.9
dập đám cháy dầu bằng thiết bị và vòi phun sương, bụi hóa chất khô hoặc thiết bị phun bọt 

.10
thực hiện cứu nạn ở không gian khói mù mịt sử dụng bình thở 
	


Bảng A-VI/1-3
Quy định tiêu chuẩn năng lực tối thiểu trong cấp cứu sơ cấp 

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Phương pháp chứng minh năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực


	Thực hiện hành động ngay lập tức để ngăn ngừa tai nạn hoặc tình huống cấp cứu y tế khác 
	Đánh giá sự nhu cầu của các nạn nhân và các mối đe dọa với an toàn bản thân 

Đánh giá đúng cấu trúc và chức năng cơ thể 

Hiểu biết các biện pháp khẩn cấp thực hiện trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm khả năng:

.1
xác định vị trí nạn nhân 

.2
áp dụng các kỹ thuật hồi tỉnh

.3
kiểm soát sự mất máu

.4
áp dụng các biện pháp thích hợp để quản lý choáng cơ bản 

.5
áp dụng các biện pháp thích hợp trong trường hợp cháy và bỏng, kể cả các tai nạn do dòng điện gây ra

.6
cứu và vận chuyển nạn nhân

.7
ứng biến băng bó và sử dụng các công cụ trong bộ công cụ khẩn cấp 
	Đánh giá kết quả thu được từ hướng dẫn được thừa nhận hoặc trong quá trình tham dự khóa học được thừa nhận 
	Phương cách và thời gian thực hiện báo động phù hợp với tình huống tai nạn hoặc cấp cứu y tế 

Việc xác định nguyên nhân, tính chất và mức độ thương tích phải nhanh chóng và đầy đủ và sự ưu tiên cũng như trình tự các hành động tương ứng với bất cứ đe dọa tiềm tàng nào đối với sự sống 

Nguy cơ bị tổn hại thêm cho bản thân và nạn nhân được giảm thiểu ở mọi thời điểm 


Bảng A-VI/1-4
Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu trong an toàn cá nhân và trách nhiệm xã hội 
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Phương pháp chứng minh năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực


	Tuân theo các biện pháp khẩn cấp 
	Các loại tình huống khẩn cấp có thể xảy ra như va chạm, cháy, đắm tàu 

Kiến thức về các kế hoạch dự phòng trên tàu để xử lý các tình huống khẩn cấp 

Tín hiệu khẩn cấp và các nhiệm vụ đặc biệt phân công cho thành viên thủy thủ đoàn trong danh sách tập trung; điểm tập trung; sử dụng đúng thiết bị an toàn cá nhân 

Hành động thực hiện đối với  các tình huống khẩn cấp tiềm năng bao gồm cháy, va chạm, đắm và nước ngập vào tàu 

Hành động thực hiện khi thấy tín hiệu báo động khẩn cấp 

Giá trị của huấn luyện và luyện tập

Kiến thức về các lối thoát và hệ thống thông tin liên lạc nội bộ và báo động 
	Đánh giá kết quả thu được từ hướng dẫn được thừa nhận hoặc trong quá trình tham dự khóa học được thừa nhận
	Hành động ban đầu để nhận thức thích hợp về tình huống khẩn cấp phù hợp với các biện pháp xử lý khẩn cấp đã xác lập

Thông tin báo động phải nhanh chóng, chính xác, đầy đủ và rõ ràng 

	Thực hiện các phòng ngừa để ngăn chặn ô nhiễm môi trường biển 
	Kiến thức cơ bản về tác động của vận tải biển đối với môi trường biển và tác động của sự ô nhiễm do tai nạn và khai thác đối với môi trường biển 

Các biện pháp bảo vệ môi trường cơ bản 

Kiến thức cơ bản về tính phức tạp và đa dạng của môi trường biển 
	Đánh giá kết quả thu được từ hướng dẫn được thừa nhận hoặc trong quá trình tham dự khóa học được thừa nhận
	Các biện pháp có tổ chức được thiết kế để bảo vệ môi trường biển được tuân thủ ở mọi thời điểm 

	Tuân thủ thực hành làm việc an toàn 
	Sự quan trọng của việc tuân thủ thực hành làm việc an toàn ở mọi thời điểm 

Các thiết bị an toàn và bảo hộ sẵn sàng để bảo vệ khỏi những nguy hiểm tiềm tàng trên tàu 

Các phòng ngừa thực hiện trước khi vào không gian kín 

Phổ biến các biện pháp quốc tế liên quan đến phòng ngừa tai nạn và đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp*
	Đánh giá kết quả thu được từ hướng dẫn được thừa nhận hoặc trong quá trình tham dự khóa học được thừa nhận
	Thực hành làm việc an toàn được tuân thủ và các thiết bị an toàn và bảo hộ phù hợp được sử dụng đúng đắn ở mọi thời điểm 

	Góp phần cho việc thông tin liên lạc hiệu quả trên tàu 
	Hiểu biêt các nguyên tắc và ác rào cản đối với thông tin liên lạc hiệu quả giữa các cá nhân và các nhóm trên tàu 

Khả năng thiết lập và duy trì thông tin liên lạc hiệu quả 
	Đánh giá kết quả thu được từ hướng dẫn được thừa nhận hoặc trong quá trình tham dự khóa học được thừa nhận
	Thông tin liên lạc rõ ràng và hiệu quả ở mọi thời điểm 

	Góp phần cho việc thông tin liên lạc hiệu quả trên tàu (tiếp tục)
	Sự quan trọng của việc duy trì các mối quan hệ tình cảm và quan hệ làm việc trên tàu

Các nguyên tắc và thực hành làm việc theo nhóm bao gồm cả việc giải quyết xung đột 

Trách nhiệm xã hội; điều kiện làm việc; quyền và nghĩa vụ cá nhân; các nguy hiểm của việc lạm dụng ma túy và rượu 
	Đánh giá kết quả thu được từ hướng dẫn được thừa nhận hoặc trong quá trình tham dự khóa học được thừa nhận
	Các tiêu chuẩn làm việc và hành vi mong muốn được tuân thủ ở mọi thời điểm 

	Hiểu biết và thực hiện các hành động cần thiết để kiểm soát mệt mỏi 
	Sự quan trọng của việc nghỉ ngơi cần thiết 

Ảnh hưởng của ngủ, lịch trình và nhịp sinh học đối với mệt mỏi 

Ảnh hưởng của các yếu tố stress cơ thể đối với thuyền viên 

Ảnh  hưởng của các yếu tố gây stress của môi trường và bên ngoài tàu và tác động đối với các thuyền viên 

Ảnh hưởng của việc thay đổi lịch trình đối với sự mệt mỏi cảu thuyền viên 
	Đánh giá kết quả thu được từ hướng dẫn được thừa nhận hoặc trong quá trình tham dự khóa học được thừa nhận
	Thực hành quản lý mệt mỏi phải được tuân thủ và các hành động thích hợp được sử dụng ở mọi thời điểm 


Mục A-VI/2

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp văn bằng kĩ năng làm việc trên tàu cứu sinh, thuyền cứu nạn và thuyền cứu nạn cao tốc

KỸ NĂNG LÀM VIỆC TRÊN TÀU CỨU SINH VÀ THUYỀN CỨU NẠN KHÔNG PHẢI LÀ THUYỀN CỨU NẠN CAO TỐC

Tiêu chuẩn năng lực

1
Mọi ứng viên muốn được cấp văn bằng kĩ năng làm việc trên tàu cứu sinh và thuyền cứu nạn không phải là thuyền cứu nạn cao tốc yêu cầu phải chứng minh năng lực thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm liệt kê tại cột 1 của bảng A-VI/2-1.

2
Mức độ hiểu biết của các chủ thể liệt kê tại cột 2 của bảng A-VI/2-1 phải đủ để ứng viên có thể hạ thủy và kiểm soát tàu cứu sinh hoặc thuyền cứu nạn trong các tình huống khẩn cấp* .

3
Sự huấn luyện và truyền đạt kinh nghiệm để đạt mức độ cần thiết về kiến thức lý thuyết, hiểu biết và kỹ năng phải xem xét đến hướng dẫn nêu tại phần B của Bộ luật này.

4
Mọi ứng viên muốn được cấp phép yêu cầu phải đưa ra bằng chứng về việc đã đạt được các tiêu chuẩn về năng lực theo yêu cầu thông qua việc:

.1
chứng minh năng lực thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm liệt kê tại cột 1 của bảng A-VI/2-1 theo các phương pháp chứng minh năng lực và các tiêu chí đánh giá năng lực lập tại các cột 3 và 4 của bảng đó; và

.2
kiểm tra và đánh giá liên tục như một phần của chương trình huấn luyện được thừa nhận bao gồm các vấn đề nêu tại cột 2 của bảng A-VI/2-1.

5
Thuyền viên có trình độ nghiệp vụ theo qui định tại khoản 4 làm việc trên tàu cứu sinh và thuyền cứu nạn không phải là thuyền cứu nạn cao tốc yêu cầu, mỗi 5 năm, phải đưa ra bằng chứng về việc duy trì các tiêu chuẩn năng lực để thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm liệt kê tại cột 1 của bảng A-VI/2-1.

6
Các Bên có thể chấp thuận huấn luyện trên tàu và truyền đạt kinh nghiệm để duy trì tiêu chuẩn năng lực yêu cầu của bảng A-VI/2-1 về các vấn đề sau:

.1
đảm trách được một tàu cứu sinh hoặc thuyền cứu nạn trong và sau khi hạ thủy:

.1.1
giải thích các dấu hiệu trên tàu cứu sinh về số người dự định vận chuyển;

.1.2
đưa ra các lệnh đúng để hạ thủy và lên tàu cứu sinh, giải phóng tàu và xử lý cũng như đưa người xuống khỏi tàu cứu sinh;

.1.3
chuẩn bị và hạ thủy an toàn tàu cứu sinh và và giải phóng nhanh chóng khỏi thân tàu; và

.1.4
thu hồi an toàn tàu cứu sinh và thuyền cứu nạn; 

.2
quản lý người sống sót và tàu cứu sinh sau khi rời bỏ tàu:

.2.1
chèo và lái thuyền cũng như định hướng bằng la bàn;

.2.2
sử dụng các vật dụng trang bị cá nhân của tàu cứu sinh, ngoại trừ pháo hoa, và 
.2.3
lắp ráp các thiết bị để trợ giúp định vị;

.3
sử dụng các thiết bị định vị, bao gồm các dụng cụ thông tin liên lạc và phát tín hiệu:


.3.1
sử dụng thiết bị vô tuyến cơ động đối với tàu cứu sinh; và

.4
thực hiện cấp cứu cho những người sống sót.

KỸ NĂNG LÀM VIỆC TRÊN THUYỀN CỨU HỘ CAO TỐC

Tiêu chuẩn năng lực

7
Mỗi ứng viên muốn được cấp văn bằng kỹ năng làm việc trên thuyền cứu nạn cao tốc yêu cầu phải chứng minh năng lực thực hiện các nhiệm vụ và chức năng liệt kê tại cột 1 của bảng A-VI/2-2.

8
Mức độ hiểu biết của các chủ thể liệt kê tại cột 2 của bảng A-VI/2-2 phải đủ để ứng viên có thể hạ thủy và kiểm soát tàu cứu sinh hoặc thuyền cứu nạn trong các tình huống khẩn cấp*.

9
Sự huấn luyện và truyền đạt kinh nghiệm để đạt mức độ cần thiết về kiến thức lý thuyết, hiểu biết và kỹ năng phải xem xét đến hướng dẫn nêu tại phần B của Bộ luật này
10
Mọi ứng viên muốn được cấp phép yêu cầu phải đưa ra bằng chứng về việc đã đạt được các tiêu chuẩn về năng lực theo yêu cầu thông qua việc:

.1
chứng minh năng lực thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm liệt kê tại cột 1 của bảng A-VI/2-2 theo các phương pháp chứng minh năng lực và các tiêu chí đánh giá năng lực lập tại các cột 3 và 4 của bảng đó; và

.2
kiểm tra và đánh giá liên tục như một phần của chương trình huấn luyện được thừa nhận bao gồm các vấn đề nêu tại cột 2 của bảng A-VI/2-2.

11
Thuyền viên có trình độ nghiệp vụ theo qui định tại khoản 10 làm việc trên tàu cứu sinh và thuyền cứu nạn không phải là thuyền cứu nạn cao tốc yêu cầu, mỗi 5 năm, phải đưa ra bằng chứng về việc duy trì các tiêu chuẩn năng lực để thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm liệt kê tại cột 1 của bảng A-VI/2-2.

12
Các Bên có thể chấp thuận huấn luyện trên tàu và truyền đạt kinh nghiệm để duy trì tiêu chuẩn năng lực yêu cầu của bảng A-VI/2-2 về các vấn đề sau:

.1
ảm trách được một thuyền cứu nạn cao tốc trong và sau khi hạ thủy:

.1.1
đảm bảo việc hạ thủy và thu hồi an toàn thuyền cứu nạn cao tốc;

.1.2
điều khiển thuyền cứu nạn cao tốc trong các điều kiện thời tiết và biển sẵ có;

.1.3
Sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc và phát tín hiệu giữa thuyền cứu nạn cao tốc và máy bay trực thăng cũng như với tàu;

.1.4
sử dụng các thiết bị khẩn cấp được trang bị; và

.1.5
thực hiện các hướng tìm kiếm, có tính đến các yếu tốc môi trường.

Bảng A-VI/2-1
Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu trên tàu cứu sinh và thuyền cứu nạn không phải là thuyền cứu nạn cao tốc 

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Phương pháp chứng minh năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực


	Đảm trách tàu cứu sinh hoặc thuyền cứu nạn trong và sau khi hạ thủy 
	Cấu trúc và trang bị của tàu cứu sinh và thuyền cứu nạn và các vật dụng trang bị cá nhân 

Đặc tính và thiết bị cụ thể của tàu cứu sinh và thuyền cứu nạn 

Các loại thiết bị sử dụng khác nhau để hạ thủy tàu cứu sinh và thuyền cứu nạn 

Các phương pháp hạn thủy tàu cứu sinh xuống khu vực biển động

Các phương pháp thu hồi tàu cứu sinh

Hành động thực hiện sau khi tách khỏi tàu 

Các biện pháp hạ thủy và thu hồi thuyền cứu nạn ở vùng biển động

Các nguy hiểm liên quan đến các thiết bị ly hợp có tải

Kiến thức về việc duy trì các biện pháp 
	Đánh giá kết quả thu được từ diễn tập thực tế khả năng:
.1
lật lại bè cứu sinh bị lật ngược khi đang mặc áo cứu sinh 

.2
giải thích các dấu hiệu của tàu cứu sinh về số người dự định vận chuyển 

.3
đưa ra những lệnh đúng để hạ thủy và lên tàu cứu sinh, tách khỏi tàu và điều khiển và đưa người xuống tàu cứu sinh 

.4
chuẩn bị và hạ thủy an toàn tàu cứu sinh và tách khỏi thân tàu nhanh chóng và điểu khiển các thiết bị tách xuống tải và lên tải

.5
thu hồi an toàn tàu cứu sinh và thuyền cứu nạn, bao gồm cả việc thiết lập lại cả các thiết bị ly hợp không tải và có tải, sử dụng bè cứu sinh bơm hơi và đóng và mở thuyền cứu sinh có lắp máy hoặc huấn luyện mô phỏng được thừa nhận ở nơi thích hợp
	Chuẩn bị, lên và hạ thủy tàu cứu sinh trong phạm vi hạn chế về thiết bị và tách khỏi tàu àn toàn 

Các hành động ban đầu để rời tàu giảm thiểu các mối đe dọa sự sống 

Thu hồi tàu cứu sinh và thuyền cứu nạn trong hạn chế về thiết bị 

Thiết bị được vận hành theo hướng dẫn của nhà sản xuất  khi ly hợp và tái lập 

	Vận hành máy tàu cứu sinh
	Các phương pháp khởi động và vận hành máy tàu cứu sinh và các phụ kiện cùng với việc sử dụng các thiết bị cứu hỏa được cấp
	Đánh giá kết quả thu được từ diễn tập thực tế về khả năng khởi động và vận hành máy lắp dặt trên thuyền cứu sinh hở hoặc kín 
	Động cơ hoạt động và được duy trì theo các yêu cầu về ma nơ 

	Quản lý người sống sót và tàu cứu sinh sau khi rời tàu 
	Điều khiển tàu cứu sinh trong tình huống thời tiết khắc nghiệt 

Sử dụng dây neo, neo phao và tất cả các thiết bị khác 

Phân bố thực phẩm và nước trên tàu cứu sinh

Hành động thực hiện để tối đa hóa khả năng được phát hiện và định vị của tàu cứu sinh 

Các phương pháp cầu cứu trực thăng 

Ảnh hưởng của sự mất nhiệt và cách phòng ngừa; sử dụng quần áo bảo hộ, bao gồm trang phục sử dụng dưới nước và các thiết bị giữ nhiệt

Sử dụng thuyền cứu nạn và thuyền cứu sinh gắn máy để dồn bè cứu sinh và cứu người sống sót và những người trên biển 

Đưa thàu cứu sinh lên bờ
	Đánh giá các kết quả thu được từ diễn tập thực tế khả năng:

.1
chèo và lái thuyền cũng như định hướng bằng la bàn

.2
sử dụng các hạng mục thiết bị cá nhân của tàu cứu sinh

.3
lắp các thiết bị hỗ trợ định vị
	Quản lý cứu sinh phải phù hợp với hoàn cảnh và tình trạng sẵn có

	Sử dụng các thiết bị định vị bao gồm dụng cụ thông tin liên lạc và phát tín hiệu và pháo hoa
	Thiết bị cứu sinh vô tuyến trang bị trên tàu bao gồm vệ tinh EPIRBs và SARTs

Tín hiệu lâm nạn pháo hóa
	Đánh giá các kết quả thu được từ diễn tập thực tế khả năng:

.1
sử dụng thiết bị vô tuyến đối với tàu cứu sinh 

.2
sử dụng thiết bị phát tín hiêu bao gồm cả pháo hoa
	Sử dụng và lựa chọn các dụng cụ thông tin liên lạc và phát tín hiệu phù hợp với hoàn cảnh và tình trạng sẵn có 

	Thực hiện cấp cứu những người sống sót 
	Sử dụng bộ công cụ cấp cứu và kỹ thuật hồi sức

Quản lý những người bị thương bao gồm cả việc kiểm soát sự mất máu và choáng
	Đánh giá kết quả thu được từ diễn tập thực tế về khả năng xư lý những người bị thương cả trong và sau khi rời tàu, sử dụng bộ công cụ cấp cứu và kĩ thuật hồi sức 
	Việc xác định nguyên nhân, tính chất và mức độ thương tích hoặc tình trạng phải nhanh chóng và chính xác

Thứ tự ưu tiên và trình tự điều trị phải giảm thiểu bất cứ sự đeo dọa đến sự sống nào 


Bảng A-VI/2-2
Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu trên thuyền cứu nạn cao tốc
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Phương pháp chứng minh năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực

	Hiểu biết cấu trúc, bảo trì, sửa chữa và trang bị của thuyền cứu nạn cao tốc
	Cấu trúc và trang bị của thuyền cứu nạn cao tốc và vật dụng trang bị cá nhân trang bị 

Hiểu biết về việc bảo trì và sửa chữa thuyền cứu nạn cao tốc và việc bơm và tháo hơi  khoang nổi của thuyền cứu nạn cao tốc nổi hơi 
	Đánh giá kết quả thu được từ hướng dẫn thực tế 
	Phương pháp thực hiện bảo trì thường xuyên và sửa chữa khẩn cấp 

Xác định các hợp phần và thiết bị yêu cầu đối với thuyền cứu nạn tốc độ cao 

	Đảm trách việc khởi động các thiết bị và trang bị được lắp đặt thông thường trong suốt quá trình vận hành và thu hồi
	Đánh giá sự sẵn sàng khởi động các thiết bị và trang bị của thuyền cứu nạn cao tốc để có thể khởi động và vận hành ngay lập tức

Hiểu biết về hoạt động và hạn chế của bộ tời, phanh, dây tời, dây néo, điều hòa truyền động và các thiết bị khác được lắp đặt thông thường 
Phòng ngừa an toàn khi hạ thủy và thu hồi thuyền cứu nạn cao tốc

Việc hạ thủy và thu hồi thuyền cứu nạn cao tốc trong điều kiện bất lợi về thời tiết và biển sẵn có 
	Đánh giá kết quả thu được từ diễn tập thực tế khả năgn kiểm soát việc hạ thủy và thu hồi an toàn thuyền cứu nạn cao tốc với các thiết bị được trang bị 
	Khả năng chuẩn bị và đảm trách việc khởi động các thiết bị và trang bị trong thời gian hạ thủy và thu hồi thuyền cứu nạn cao tốc 

	Đảm trách thuyền cứu nạn cao tốc được trang bị thông thường khi hạ thủy và thu hồi 


	Đánh giá sự sẵn sàng của thuyền cứu nạn cao tốc và các thiết bị liên quan để khởi động và vận hành ngay 

Các phòng ngừa an toàn khi hạn thủy và thu hồi thuyền cứu nạn cao tốc 

Hạ thủy và thu hồi thuyền cứu nạn cao tốc trong điều kiện bất lợi về thời tiết và biển sẵn có
	Đánh giá kết quả thu được từ diễn tập thực tế khả năgn thực hiện hạ thủy và thu hồi an toàn thuyền cứu nạn cao tốc, với các thiết bị được trang bị 
	Khả năng đảm trách thuyền cứu nạn cao tốc khi hạ thủy và thu hồi 

	Đảm trách thuyền cứu nạn cao tốc sau khi hạ thủy
	Các đặc tính, thiết bị và hạn chế cụ thể của thuyền cứu nạn cao tốc 

Các biện pháp lật lại thuyền cứu nạn cao tốc bị lật úp 

Làm thế nào để điều khiển thuyền cứu nạn cao tốc trong điều kiện thời tiết và biển bất lợi sẵn có 

Các thiết bị đi biển và athieets bị an toàn trên thuyền cứu nạn cao tốc 

Các biểu đồ tìm kiếm và yếu tố môi trường tác động lên việc thực thi 
	Đánh giá kết quả thu được từ trình diễn thực tế khả năng:

.1
lật lại thuyền cứu nạn cao tốc bị lật úp

.2
điều khiển thuyền cứu nạn cao tốc trong điều kiện thời tiết và biển bất lợi sẵn có

.3
bơi với các thiết bị đặc biệt

.4
sử dụng thiết bị thông tin liên lạc và phát tín hiệu giữa thuyền cứu nạn cao tốc với trực thăng và tàu 

.5
sử dụng thiết bị khẩn cấp mang theo 

.6
phục hồi nạn nhân cứu dưới nước và chuyển nạn nhân lên trực thăng cứu hộ hoặc lên tàu hoặc đến nơi an toàn

.7
thực hiện biểu đồ tìm kiếm, có xem xét các yếu tố môi trường  
	Diễn tập vận hành thuyền cứu nạn cao tốc với sự hạn chế về thiết bị trong điều kiện thời tiết sẵn có 

	Vận hành thuyền cứu nạn cao tốc gắn máy
	Các phương pháp khởi động và vận hành thuyền cứu nạn cao tốc gắn máy và các phụ kiện
	Đánh giá kết quả thu được từ diễn tập thực tế khả năng khởi động và vận hành thuyền cứu nạn cao tốc gắn máy 
	Máy được khởi động và vận hành như yêu cầu đối với ma nơ 


Mục A-VI/3

Yêu cầu huấn luyện tối thiểu bắt buộc cho cứu hỏa nâng cao

Tiêu chuẩn năng lực  

1
Thuyền viên được phân công làm nhiệm vụ điều hành hoạt động cứu hỏa bắt buộc phải hoàn thành khóa huấn luyện nâng cao về kỹ thuật cứu hỏa với sự nhấn mạnh đặc biệt về tổ chức, chiến thuật và chỉ huy, đồng thời phải thể hiện khả năng hoàn thành các nhiệm vụ, bổn phận, trách nhiệm như đã nêu ở cột 1 của bảng A-VI/3.

2
Mức độ hiểu biết và nhận thức các vấn đề nêu ở cột 2 của bảng A–VI/3 phải đảm bảo đầy đủ điều kiện hoạt động cứu hỏa có hiệu quả trên tàu*.

3
Huấn luyện và kinh nghiệm phải đạt được mức độ cần thiết về kiến thức lý luận, sự hiểu biết và kỹ năng có tính đến các chỉ dẫn ở phần B của Bộ luật này.

4
Mỗi học viên muốn có văn bằng thì phải đạt được các tiêu chuẩn năng lực đã yêu cầu trong vòng 5 năm trước đó theo các phương pháp thể hiện năng lực và tiêu chuẩn để đánh giá khả năng được ghi ở cột 3 và 4 của bảng A-VI/3.

5
Thuyền viên đủ năng lực như nêu trong đoạn 4 về khả năng cứu hỏa nâng cao, hàng năm đều được yêu cầu phải chứng minh vẫn duy trì khả năng đó theo đúng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm ghi trong bảng A-VI/3.

6.
Các bên tham gia có thể chấp nhận việc huấn luyện và kinh nghiệm trên tàu để duy trì khả năng đáp ứng theo yêu cầu của thuyền viên ghi trong bảng A-VI/3 về các mặt sau:

.1
Kiểm soát các hoạt động cứu hỏa trên boong tàu 

.1.1
quy trình cứu hỏa trên biển và tại cảng có sự nhấn mạnh đặc biệt về tổ chức, chiến thuật và chỉ huy;


.1.2
thông tin và phối hợp trong khi thực hiện các hoạt động cứu hỏa;

.1.3
điều chỉnh thông gió, bao gồm cả thiết bị chiết khói 

.1.4
Điều chỉnh các hệ thống điện và nhiên liệu

.1.5
độc hại trong quá trình cứu hỏa (sự cất khô, phản ứng hóa học, cháy ống thông nồi hơi;

.1.6
các lưu ý về cháy và độc hại kết hợp với sự dồn đống và vận chuyển vật liệu

.1.7
quản lý và chăm sóc người bị thương; v

.1.8
các biện pháp phối kết hợp với các nhân viên cứu hỏa trạm trên bờ

Bảng A-VI/3
Quy định tiêu chuẩn năng lực tối thiểu trong cứu hỏa nâng cao

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực 
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng


	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chí đánh giá năng lực



	Điều khiển hoạt động cứu hỏa trên tàu


	Các biện pháp cứu hỏa khi tàu ngoài biển và ở cảng với sự nhấn mạnh đặc biệt về tổ chức, chiến thuật và chỉ huy.

Dùng nước để dập lửa, ảnh hưởng đến sự ổn định tàu, lưu ý và các biện pháp điều chỉnh.

Thông tin và phối hợp trong khi thực hiện các hoạt động cứu hỏa. 
Điều chỉnh thông gió bao gồm cả các thiết bị chiết khói.

Điều chỉnh các hệ thống điện và nhiên liệu.

Độc hại trong quá trình cứu hỏa (sự cất khô, phản ứng hóa chất, cháy ổng thông nồi hơi.

Cứu hỏa đối với hàng nguy hiểm.

Những lưu ý cháy và độc hại kết hợp với sự dồn đống và vận chuyển vật liệu (sơn …)

Quản lý và chăm sóc người bị thương.

Các biện pháp phối hợp với nhân viên cứu hỏa trạm bờ

	Các bài học và chỉ dẫn thực tiễn được tiến hành trong điều kiện huấn luyện y như thật và được thừa nhận (nghĩa là các điều kiện trên tàu được mô phỏng) và, bất cứ lúc nào có thể và tiến hành ngay trong đêm tối. 
	Huấn luyện và phối hợp hành động để kiềm chế hỏa hoạn trên cơ sở đánh giá chính xác và đầy đủ tại biển thông qua việc sử dụng tất cả các nguồn thông tin sẵn có.

Trình tự ưu tiên, định thời gian và kế tiếp hành động phải phù hợp với toàn bộ yêu cầu của sự cố và làm giảm tổn thất tới mức thấp nhất đối với tàu và nguy cơ của tàu, thương vong đối với người và sự suy giảm hiệu suất hoạt động của tàu.

Phát thông tin phải tức thời, chính xác, đầy đủ và rõ ràng.

An toàn con người trong lúc tiến hành kiềm chế hỏa hoạn  phải được duy trì ở mọi thời điểm.



	Tổ chức và huấn luyện các bên tham gia cứu hỏa


	Chuẩn bị kế hoạch xử lý bất thường.

Thành phần và vị trí các bên tham gia cứu hỏa.

Chiến lược và chiến thuật kiềm chế lửa ở các khu vực khác nhau của tàu
	Các bài tập và chỉ dẫn thực hành phải đảm bảo điều kiện huấn luyện sát thực tế và phải được thừa nhận nghĩa là các điều kiện trên tàu được mô phỏng.


	Thành phần và tổ chức của các bên tham gia kiềm chế hỏa hoạn phải đảm bảo thực hiện kế hoạch và biện pháp khẩn cấp một cách tức thời và có hiệu quả.



	Kiểm tra và sử dụng các thiết bị cũng như các hệ thống phát hiện và dập lửa.


	Hệ thống phát hiện hỏa hoạn; hệ thống dập lửa cố định; các thiết bị dập lửa di động và xách tay bao gồm các trang bị, bơm, thiết bị cứu hộ, thiết bị cứu sinh, thiết bị bảo vệ con người và thiết bị thông tin liên lạc.

Các yêu cầu về kiểm tra phân loại và pháp quy.


	Các bài tập thực hành sử dụng các hệ thống và thiết bị được thừa nhận trong môi trường huấn luyện như thật.


	Hiệu lực hoạt động của tất cả các hệ thống và thiết bị dập và phát hiện hỏa hoạn phải được duy trì trong suốt thời gian và tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định kỹ thuật.



	Điều tra làm báo cáo tai nạn liên quan đến hỏa hoạn.


	Đánh giá nguyên nhân tai biến liên quan đến hỏa hoạn.


	Các bài tập thực hành trong môi trường huấn luyện sát thực tế.


	Nguyên nhân hỏa hoạn phải được phân biệt và hiệu quả của biện pháp tiến hành phải được đánh giá.

 


Mục A-VI/4

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc cho cấp cứu y tế và chăm sóc y tế.

Tiêu chuẩn năng lực đối với thuyền viên được phân công cấp cứu và chăm sóc trên tàu 

1
Mỗi thuyền vên trên tàu được phân công làm nhiệm vụ cấp cứu y tế trên tàu phải thỏa mãn yêu cầu về khả năng đảm đương công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm được kê ở cột 1 bảng A-VI/4-1.

2
Mức độ hiểu biết vấn đề nêu ở cột 2 bảng A-VI/4-1 đử để thuyền viên được phân công có khả năng hành động hiệu quả ngay trong trường hợp tai biến hoặc ốm đau có thể xảy ra trên tàu*.
3
Mỗi thuyền viên muốn có chứng nhận theo các điều khoản của quy định VI/4, đoạn 1 yêu cầu phải chứng minh được rằng, các yêu cầu tiêu chuẩn năng lực đã đạt được theo các phương pháp thể hiện khả năng và tiêu chuẩn đánh giá khả năng như đã liệt kê trong cột 3 và 4 của bảng A-VI/4-1

Tiêu chuẩn năng lực cho thuyền viên được phân công làm nhiệm vụ chăm sóc y tế trên tàu. 

4
Mọi thuyền viên được phân công làm nhiệm vụ chăm sóc y tế trên tàu yêu cầu phải thể hiện khả năng đảm dương các công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm như đã liệt kê ở cột 1 bảng A-VI/4-2

5
Mức độ hiểu biết các vấn đề nêu ở cột 2 của bảng A-VI/4-2 phải đủ cho phép thuyền viên được phân công có khả năng hành động một cách hiệu quả ngay trong trường hợp tai nạn hoặc ốm đau xảy ra trên tàu**. 

6
Mỗi thuyền viên muốn có chứng nhận theo các điều khoản của quy định VI/4, đoạn 2 phải chứng minh được rằng, các tiêu chuẩn năng lực theo yêu cầu đã đạt được từ cá phương pháp thể hiện khả năng và tiêu chuẩn để đánh giá. Khả năng như đã liệt kê ở cột 3 và 4 của bảng A-VI/4-2. 

Bảng A-VI/4-1
Quy định về tiêu chuẩn năng lực tối thiểu cho cấp cứu y tế

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chuẩn đánh giá năng lực



	Áp dụng cấp cứu ngay trong lúc xảy ra tai nạn hoặc ốm đau trên tàu


	Hộp cấp cứu. 

Cấu trúc và chức năng của cơ thể

Độc tố trên tàu, bao gồm việc sử dụng sách hướng dẫn cấp cứu y tế để sử dụng lúc tai nạn liên quan đến hàng nguy hiểm (MFAG) hoặc các tài liệu của quốc gia tương đương.

Kiểm tra tai biến hoặc bệnh nhân

Bị chấn thương cột sống

Cháy, bỏng và ảnh hưởng do nóng hoặc lạnh

Gãy xươnng, trật khớp và tổn thương cơ.

Chăm sóc y tế cho người được cứu

Lời khuyên y tế qua vô tuyến

Dược sỹ  

Khử trùng  

Dừng đập tim, đuối nước và ngạt
	Đánh giá kết quả thu nhận được từ chỉ dẫn thực tế.


	Phát hiện nguyên nhân gây tai biến cũng như bản chất và phạm vi thương tích một cách nhanh chóng, đầy đủ và thích hợp với thực tế y tế.

Hiểm nguy của thiệt hại cho bản thân và người khác được giảm đến mức thấp nhất vào mọi thời điểm.

Điều trị người bị thương và bệnh nhân sao cho thích hợp tuân theo thực tiễn cấp cứu y tế và hướng dẫn quốc tế được ghi nhận.




Bảng A-VI/4-2
Quy định tiêu chuẩn tối thiểu về năng lực của người làm nhiệm vụ chăm lo công tác y tế trên tàu      
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chuẩn đánh giá năng lực



	Thực hiện chăm sóc y tế hco các thuyền viên bị thương và ốm khi họ còn trên tàu.


	Chăm sóc các tai biến liên quan đến: 

.1
bị thương vào đầu hoặc cột sống

.2
bị thương vào tai, mũi, họng và mắt

.3
chảy máu trong và ngoài.

.4
cháy, bỏng và phát cước do lạnh 

.5
gãy xương, sai khớp và bị thương ở cơ bắp

.6
bị thương, lành và nhiễm trùng

.7
Giảm đau    

.8
kỹ thuật khâu và kẹp

.9
chăm lo các trường hợp đau bụng cấp tính

.10
điều trị ca phẫu thuật nhỏ.

.11
băng bó vết thương và quấn băng 

Về mặt y tá 

.1
nguyên tắc chung

.2
kỹ năng chăm sóc người bệnh        

Các bênh bao gồm:

.1
các điều kiện và và khẩn cấp y tế 

.2
các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục

.3
bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm

Lạm dụng rượu và sử dụng sai thuốc
	Đánh giá kết quả thu nhận từ chỉ dẫn đến kinh nghiệm thực tế. 

Ở những nơi có thể thì kinh nghiệm thực tiến được thừa nhận ở bệnh viện hoặc sự tích lũy tương tự 


	Phân biệt triệu chứng trên cơ sở các khái niệm kiểm tra khám và chữa bệnh cũng như theo lịch sử y học.

Phòng ngừa nhiễm trùng và lây lan nhiễm bệnh một cách toàn diện và có hiệu quả.

Thái độ con người phải bình tĩnh, tự tin và hiệu quả.

Điều trị người bị thương hoặc điều kiện phải phù hợp và tuân theo thực tế y tế và các hướng dẫn y tế quốc tế và quốc gia liên quan được thừa nhận.

Liều lượng sử dụng thuốc cũng như các dược phẩm phải theo chỉ dẫn của hang sản xuất và thực tiễn y tế thừa nhận.

Tầm quan trọng của việc thay đổi điều kiện cho người bệnh phải được ghi nhận kịp thời.



	Thực hiện chăm sóc y tế cho thuyền viên bị ốm hoặc bị thương khi họ còn trên tàu. (tiếp theo)


	Chăm sóc răng  

Bệnh phụ khoa, chửa và đẻ 

Chăm sóc y tế cho những người được cứu   

Chết ở ngoài biển 

Vệ sinh   

Phòng ngừa các bệnh:

.1
tảy trùng, tẩy côn trùng, diệt chuột    

.2
tiêm chủng   

Duy trì việc ghi chép và đảm bảo các quy tắc:

.1
Lưu hồ sơ về y tế 

.2
các quy tắc y tế hàng hải quốc gia và quốc tế 


	
	

	Tham gia các phương án phối hợp trợ giúp y tế cho các tàu 
	Trợ giúp bên ngoài bao gồm

.1
Tư vấn y tế qua vô tuyến

.2
vận chuyển người ốm và người bị thương bao gồm cả sơ tán bằng máy bay trực thăng.

.3
chăm sóc cho thuyền viên bị ốm bằng cách kết hợp với bộ phận y tế ở cảng hoặc khu ngoại trú trong cảng.


	
	Thủ tục kiểm tra buồng bệnh phải tiến hành và tuân thủ các chỉ dẫn quy định.

Phương pháp và chuẩn bị sơ tán phải tuân thủ các nguyên tắc được thừa nhận và phải trù tính sao cho sức khỏe bệnh nhân đảm bảo ở mức cao nhất.

Thủ tục để tìm kiếm tư vấn y tế qua vô tuyến phải tuân theo thực tiễn và chỉ dẫn đã đề ra.




Mục A-VI/5

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc cho việc cấp văn bằng cho người làm nhiệm vụ an ninh trên tàu

Tiêu chuẩn năng lực 



1
Mỗi thuyền viên muốn có chứng nhận đủ năng lực là nhân viên an ninh yêu cầu phải chứng minh được khả năng theo đúng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm ghi trong bảng A-VI/5. 

2
Mức độ hiểu biết và nhận thức các vấn đề nêu ở cột 2 của bẳng A-VI/5 phải đảm bảo đầy đủ để có thể thực hiện nhiệm vụ làm nhân viên an ninh được giao.

3
Huấn luyện và kinh nghiệm để đạt được mức độ cần thiết về kiến thức lý luận, sự hiểu biết và kỹ năng có tính đến các chỉ dẫn ở phần B-VI/5 của Bộ luật này.

4
Mỗi học viên muốn có văn bằng thì phải đạt được các tiêu chuẩn năng lực đã yêu cầu trong vòng 5 năm trước đó theo các phương pháp thể hiện năng lực và tiêu chuẩn để đánh giá khả năng như quy định trong cột 3 và 4 của bảng A-VI/5.

Bảng A-VI/5
Quy định tiêu chuẩn thiểu về năng lực tối thiểu cho người làm nhiệm vụ an ninh trên tàu

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chuẩn đánh giá năng lực



	Duy trì và giám sát thực hiện kế hoạch an ninh trên tàu


	Kiến thức an ninh hàng hải quốc tế và trách nhiệm của Nhà nước, công ty và người được giao nhiệm vụ, bao gồm các yếu tố có thể liên quan cướp biển có vũ trang.

Kiến thức về mục tiêu cũng như các yếu tố lập kế hoạch an ninh trên tàu, các thủ tục liên quan và duy trì việc lưu giữ hồ sơ, bao gồm các tài liệu liên quan đến cướp biển có vũ trang.

Kiến thức về thủ tục được tuyển dụng thực hiện kế hoạch an ninh trên tàu và báo cáo các sự cố về an ninh.

Kiến thức về các cấp độ an ninh hàng hải và các biện pháp an ninh kế tiếp cũng như các thủ tục trên tàu và môi trường phương tiện tại cảng.

 Kiến thức về yêu cầu và thủ tục tiến hành kiểm tra nội bộ, kiểm tra hiện trường, kiểm soát và giám sát các hoạt động an ninh quy định trong kế hoạch an ninh trên tàu.

Kiến thức về các yêu cầu và thủ tục báo cáo với người làm nhiệm vụ an ninh cuả hãng về những thiếu xót và sự không tuân thủ được xác định khi kiểm tra nội bộ, đánh giá định kỳ, và kiểm tra an ninh.
	Đánh giá kết quả thu nhận từ khóa học hoặc kiểm tra.


	Các thủ tục và hành động phải tuân thủ các nguyên tắc đã được thiết lập bởi Bộ luật ISPC và Công ước SOLAS sửa đổi.

Các yêu cầu về pháp lý liên quan đến an ninh được xác định một cách đúng đắn.

Quy trình để đạt được tình trạng sẵn sàng ứng phó với những thay đổi về cấp độ an ninh hàng hải.

Thông tin liên lạc trong phạm vi trách nhiệm của thuyền viên an ninh trên tàu phải rõ ràng và dễ hiểu.

 

	Duy trì và giám sát thực hiện kế hoạch an ninh trên tàu 

(tiếp tục)
	Kiến thức về phương pháp và quy trình áp dụng sửa đổi kế hoạch an ninh trên tàu.

Kiến thức về kế hoạch dự phòng liên quan đến an ninh để ứng phó với các mối đe dọa về an ninh hoặc vi phạm về an ninh bao gồm các điều khoản duy trì hoạt động tới hạn của phân giới tàu/cảng cũng như bao gồm các yếu tố có thể liên quan đến cướp biển và có vũ trang.

Kiến thức làm việc về các thuật ngữ và điều kiện an ninh hàng hải bao gồm các yếu tố có thể liên quan đến cướp biển và cướp có vũ trang.


	
	

	Đánh giá rủi ro an ninh, mối đe dọa và khả năng bị tổn thương.


	Kiến thức về đánh giá rủi ro và công cụ đánh giá.

Kiến thức về lập hồ sơ đánh giá rủi ro bao gồm Khai báo An ninh.

Kiến thức về thủ thuật áp dụng đối với các biện pháp đánh lạc hướng, bao gồm các thủ thuật do cướp biểm và cướp có vũ trang sử dụng.

Kiến thức tăng khả năng nhận 

biết, trên cơ sở không phân biệt đối xử, của người có nguy cơ mất an toàn

Kiến thức tăng khả năng nhận biết về vũ khí, chất và các thiết bị nguy hiểm và hiểu biết về thiệt hại mà các chất hoặc thiết bị này có thể gây ra.

Kiến thức quản lý việc căng buồm và kỹ năng kiểm soát , khi có thể


	Đánh giá chứng cứ thu nhận được từ huấn luyện, hoặc kinh nghiệm và kiểm tra đã được công nhận, bao gồm chứng minh thực tế năng lực để:

.1
tiến hành tìm kiếm thực tế 

.2
tiến hành kiểm tra không phá hủy


	Các quy trình và hành động theo đúng các nguyên tắc được thiết lập bởi Bộ luật ISPS và Công ước SOLAS, đã sửa đổi.

Quy trình để có được tình trạng sẵn sàng ứng phó với những thay đổi về cấp độ an ninh hàng hải.

Thông tin liên lạc trong phạm vi trách nhiệm của thuyền viên an ninh trên tàu phải rõ ràng và dễ hiểu.



	Đánh giá rủi ro an ninh, mối đe dọa và khả năng bị tổn thương. (tiếp tục)


	Kiến thức xử lý thông tin nhạy cảm liên qua đến an ninh và các thông tin liên lạc liên quan đến an ninh.

Kiến thức về thực hiện và phối kết hợp tìm kiếm. 

Kiến thức về các biện pháp tìm kiếm …..và kiểm tra không phá hủy.


	
	

	Tiến hành kiểm tra thường xuyên tàu đảm bảo rằng các biện pháp an ninh thực hiện và duy trì là phù hợp.


	Kiến thức về các yêu cầu phân công giám sát các khu vực cấm.

 Kiến thức về kiểm soát tiếp cận đối với tàu và các khu vực cấm trên boong tàu.

Kiến thức về các phương pháp giám sát hiệu quả khu vực boong tàu và xung quanh tàu.

Kiến thức về an ninh liên quan xử lý hàng hóa và kho hàng trên tàu với nhân sự của tàu khác và cán bộ an ninh thuộc cảng liên quan.

 Kiến thức về phương pháp kiểm soát lên, xuống tàu và việc tiếp cận hành lý của những người trên tàu.
	Đánh giá chứng cứ thu nhận được từ huấn luyện, hoặc kiểm tra đã được công nhận.
	Các thủ tục và hành động phải tuân thủ các nguyên tắc được thiết lập bởi Bộ luật ISPC và Công ước SOLAS sửa đổi.

Quy trình để được tình trạng sẵn sàng ứng phó với những thay đổi về cấp độ an ninh hàng hải.

Thông tin liên lạc trong phạm vi trách nhiệm của thuyền viên an ninh trên tàu phải rõ ràng và dễ hiểu.



	Đảm bảo rằng các thiết bị và hệ thống an ninh, nếu có, hoạt động thuần thục, được kiểm tra kỹ và được hiệu chỉnh. 


	Kiến thức về các loại thiết bị và hệ thống an ninh khác nhau và các hạn chế của thiết bị, bao gồm các thiết bị có thể sử dụng trong trường hợp bị tấn công bởi cướp biển hoặc cướp có vũ trang

Kiến thức về quy trình, chỉ dẫn và hướng dẫn sử dụng hệ thống cảnh báo an ninh trên tàu.

Kiến thức về phương pháp kiểm tra, căn chỉnh và bảo dưỡng các hệ thống thiết bị an ninh, đặc biệt là khi trên biển.


	Đánh giá chứng cứ thu nhận được từ huấn luyện được công nhận, hoặc kiểm tra được công nhận, 


	Các thủ tục và hành động phải tuân thủ các nguyên tắc đã được thiết lập bởi Bộ luật ISPC và Công ước SOLAS sửa đổi.



	Khuyến khích nhận thức và sự thận trọng về an ninh. 


	Kiến thức về các yêu cầu huấn luyện, tập luyện và thực hành theo các công ước iên quan, các bộ luật và thông tư của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), bao gồm các công ước, bộ luật và thông tư liên quan đến chống cướp biển và chống cướp có vũ trang.

Kiến thức về các biện pháp nâng cao nhận thức an ninh và thận trọng trên tàu.

Kiến thức về phương pháp đánh giá hiệu quả của luyện tập và thực hành.

 
	Đánh giá chứng cứ thu nhận được từ huấn luyện, hoặc kiểm tra đã được được công nhận.
	Các thủ tục và hành động phải tuân thủ các nguyên tắc được thiết lập bởi Bộ luật ISPC và Công ước SOLAS sửa đổi.

Thông tin liên lạc trong phạm vi trách nhiệm của thuyền viên an ninh trên tàu phải rõ ràng và dễ hiểu.




Mục A-VI/6

Các yêu cầu bắt buộc tối thiểu đối với huấn luyện an ninh và chỉ dẫn cho tất cả thuyền viên

Quy định tiêu chuẩn về năng lực đối với huấn luyện làm quen nhiệm vụ an ninh trên tàu
1 Trước khi được phân công nhiệm vụ trên tàu, mọi người được tuyển dụng hoặc được thuê cho chuyến đi biển đòi hỏi phải tuân thủ các điều khoản của Bộ luật ISPS, ngoài hành khách ra, những người này phải được huấn luyện làm quen các vấn đề an ninh liên quan đã được phê chuẩn có tính đến các chỉ dẫn trong phần B, để có thể:

.1
báo cáo sự cố an ninh, bao gồm các đe dọa hoặc tấn công của cướp biển và cướp có vũ trang; 

.2
Nhận biết các qui trình phải tuân thủ khi họ nhận thấy có đe dọa về an ninh; và

.3
tham gia vào các quy trình an ninh dự phòng và khẩn cấp.

2 Thuyền viên được chỉ định làm nhiệm vụ an ninh được tuyển hoặc thuê cho một tàu đi biển, trước khi được giao nhiệm vụ, phải được huấn luyện làm quen an ninh theo nhiệm vụ và trách nhiệm được phân công có tính đến các chỉ dẫn ở phần B.

3 Huấn luyện làm quen về an ninh phải được tiến hành bởi sĩ quan an ninh trên tàu hoặc người có trình độ năng lực tương tự.

Tiêu chuẩn năng lực để được huấn luyện nhận thức về an ninh
4 thuyền viên được tuyển hoặc thuê trên tàu yêu cầu phải tuân thủ các điều khoản của bộ luật ISPS về nhiệm vụ của tàu đó như một phần bổ sung cho tàu, mà không phải đảm nhiệm nhiệm vụ an ninh, trước khi được giao bất kỳ nhiệm vụ nào trên tàu phải:

.1
được huấn luyện thích hợp hoặc chỉ dẫn nhận thức về an ninh đã được công nhận như quy định trong bảng A-VI/6-1;

.2
cung cấp bằng chứng theo yêu cầu là đã yêu cầu đạt tiêu chuẩn năng lực để thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm kê trong cột 1 của bảng A-VI/6-1:

.2.1
thông qua thể hiện năng lực theo đúng các phương pháp và tiêu chí đánh giá năng lực ghi trong cột 3 và 4 của bảng A‑VI/6-1; và

.2.2
thông qua kiểm tra hoặc đán h giá sự lien tục như một phần của chương trình huấn luyện đã được công nhận trong nọi dung ghi ở cột 2 của bảng A-VI/6-1.

Các điều khoản chuyển đối

5 Đến ngày 01 tháng 01 năm 2014, thuyền viên bắt đầu phục vụ đi biển được công nhận trước ngày có hiệu lực của Mục này thì sẽ có thể củng cố năng lực để đáp ứng các yêu cầu của đoạn 4 bằng cách: 

.1
là nhân sự của tàu làm nhiệm vụ phục vụ đi biển được đó trong tổng thời gian ít nhất 6 tháng trong 3 năm trước đó; hoặc

.2
có các chức năng thực hiện về an ninh tương đương với phục vụ đi biển yêu cầu tại đoạn 5.1; hoặc

.3
thi đỗ kỳ kiểm tra được công nhận; hoặc

.4
hoàn thành tốt khóa huấn luyện đã được công nhận.

Tiêu chuẩn năng lực đối với thuyền viên thực hiện nhiệm vụ an ninh

6 Mọi thuyền viên được giao thực hiện nhiệm vụ an ninh, bao gồm các hoạt động liênquan đến chống cướp biển và chống cướp có vũ trang, yêu cầu phải thể hiện năng lực để thực thi nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm nêu trong cột 1 của bảng A-VI/6-2.

7 Trình độ nhận thức về các nội dung tại cột 2 của bẳng A-VI/6-2 phải đủ để người muốn có văn bằng có thể tăng khả năng thực hiện nhiệm vụ an ninh trên tàu bao gồm các hoạt động liênquan đến chống cướp biển và chống cướp có vũ trang. 

8 Mỗi người muốn có văn bằng yêu cầu phải chứng minh đã đạt được tiêu chuẩn năng lực theo yêu cầu thông qua:

.1
thể hiện năng lực để thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm ghi trong cột 1 của bảng A-VI/6-2, theo đúng các phương pháp thể hiện năng lực và tiêu chí đánh giá năng lực ghi trong cột 3 và 4 của bảng đó; và

.2
kiểm tra hoặc đánh giá liêntục là một phần của chương trình huấn luyện được công nhận với các kiến thức đề ra trong cột 2 của bảng A-VI/6-2.

Các điều khoản chuyển đổi

9 Đến ngày 01 tháng 01 năm 2014, thuyền viên bắt đầu phục vụ đi biển được công nhận, trước ngày có hiệu lực của Mục này thì sẽ có thể củng cố năng lực để thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm được giao ghi trong cột 1 của bảng A‑VI/6‑2 bằng cách:
.1
là nhân sự của tàu làm nhiệm vụ phục vụ đi biển được giao nhiệm vụ an ninh,  trong tổng thời gian ít nhất 6 tháng trong 3 năm trước đó; hoặc

.2
có các chức năng thực hiện về an ninh tương đương với phục vụ đi biển yêu cầu tại đoạn 9.1; hoặc

.3
thi đỗ kỳ kiểm tra được công nhận; hoặc

.4
hoàn thành tốt khóa huấn luyện đã được công nhận

Bảng A-VI/6-1

Quy định tiêu chuẩn năng lực tối thiểu về nhận thức an ninh
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chuẩn đánh giá năng lực



	Đóng góp vào việc tăng cường an ninh hàng hải thông qua nâng cao nhận thức
	Kiến thức làm việc cơ bản về thuật ngữ an ninh hàng hải và định nghĩa, bao gồm các yếu tố có thể liênquan đến cướp biển và cướp có vũ trang.

Kiến thức cơ bản về nguyên tắc an ninh hàng hải quốc tế và trách nhiệm của các Chính phủ, công ty và cá nhân.

Kiến thức cơ bản về cấp độ an ninh hàng hải và tác động để đề ra các biện pháp và quy trình cho các phương tiện trên tàu và tại cảng.

Kiến thức cơ bản quy trình lập báo cáo về an ninh.

Kiến thức cơ bản về các kế hoạch liên quan đến an ninh.
	Đánh giá bằng chứng có được từ các chỉ dẫn được công nhận hoặc trong khi tham gia khóa huấn luyện được công nhận.


	Các yêu cầu liênquan tăng cường an ninh hàng hải được xác định chỉnh sửa.

	Xác nhận các mối đe dọa an ninh
	Kiến thức cơ bản về thủ thuật được sử dụng như các biện pháp an ninh đánh lạc hướng.

Kiến thức cơ bản tăng khả năng xác nhận các mối đe dọa an ninh tiềm tàng, bao gồm các yếu tố có thể liênquan đến cướp biển và cướp có vũ trang.
Kiến thức cơ bản tăng khả năng xác nhận vũ khí, chất và thiết bị nguy hiểm cũng như nhận thức về thiệt hại mà chúng có thể gây ra.

Kiến thức cơ bản về xử lý thông tin liênquan đến an ninh và thông tin liênlạc liênquan đến an ninh.
	Đánh giá bằng chứng có được từ các chỉ dẫn được công nhận hoặc trong khi tham gia khóa huấn luyện được công nhận.


	Các mối đe dọa an ninh hàng hải được xác định chỉnh sửa.



	Hiểu nhu cầu về các phương pháp duy trì nhận thức an ninh và đề phòng


	Kiến thức cơ bản về các yêu cầu huấn luyện, luyện tập và thự chành theo các công ước, bộ luật và thông tư của Tổ chức hàng hải Quốc tế IMO, bao gồm các quy tắc ngăn ngừa cướp biển và cướp có vũ trang.
	Đánh giá bằng chứng có được từ các chỉ dẫn được công nhận hoặc trong khi tham gia khóa huấn luyện được công nhận.


	Các yêu cầu liên quan tăng cường an ninh hàng hải được xác định chỉnh sửa  




Bảng A-VI/6-2

Quy định tiêu chuẩn năng lực tối thiểu đối với thuyền viên được giao nhiệm vụ an ninh
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	Năng lực
	Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng
	Các phương pháp thể hiện năng lực
	Tiêu chuẩn đánh giá năng lực



	Duy trì các điều kiện đề ra trong kế hoạch an ninh của tàu
	Kiến thức về các thuật ngữ an ninh hàng hải và định nghĩa, bao gồm bao gồm các quy tắc ngăn ngừa cướp biển và cướp có vũ trang.

Kiến thức về sách lược an ninh hàng hải quốc tế và trách nhiệm của của các Chính phủ, công ty và cá nhân, bao gồm các yếu tố lien quan cướp biển và cướp có vũ trang.

Kiến thức cơ bản về cấp độ an ninh hàng hải và tác động để đề ra các biện pháp và quy trình cho các phương tiện trên tàu và tại cảng.

Kiến thức cơ bản quy trình lập báo cáo về an ninh.

Kiến thức về quy trình và các yêu cầu huấn luyện, luyện tập và thực hành theo các công ước, bộ luật và thông tư của Tổ chức hàng hải Quốc tế IMO, bao gồm kiến thức làm việc của những người có lien quan đến ngăn ngừa cướp biển và cướp có vũ trang.

Kiến thức về quy trình thủ tục kiểm tra và khảo sát cũng như kiểm soát và giám sát các hoạt động an ninh quy định trong kế hoạch an ninh của tàu.
	Đánh giá bằng chứng có được từ các chỉ dẫn được công nhận hoặc trong khi tham gia khóa huấn luyện được công nhận.
	Quy trình và hành động phải tuân thủ các nguyên tắc đã được thiết lập bởi bộ luật ISPS và công ước SOLAS đã sửa đổi.

Các yêu cầu pháp lý lien quan đến an ninh được xác định chỉnh sửa.

Thông tin lien lạc trong phạm vi trách nhiệm phải rõ ràng và dễ hiểu.



	Duy trì các điều kiện đề ra trong kế hoạch an ninh của tàu (tiếp theo)
	Kiến thức dự phòng liên quan đến an ninh và các quy trình ứng phó với các mối đe dọa an ninh hoặc vi phạm an ninh, bao gồm các điều khoản duy trì hoạt động then chốt giữa tàu và cảng và đồng thời cũng bao gồm kiến thức làm việc của những người có lien quan đến cướp biển và cướp có vũ trang.

	
	

	Ghi nhận các rủi ro và các mối đe dọa về an ninh
	Kiến thức về các tài liệu an ninh bao gồm Tuyên bố An ninh.

Kiến thức về kỹ thuật sử dụng các biện pháp an ninh mưu lược, bao gồm các biện páhp liênquan cướp biển và cướp có vũ trang.

Kiến thức tăng khả năng nhận biết các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn.

Kiến thức tăng khả năng nhận biết về vũ khí, chất nguy hiểm và nhận thức thiệt hại mà chúng có thể gây ra.

Kiến thức về quản lý và kỹ thuật điều chỉnh buồm ở những nơi có thể.

Kiến thức xử lý thông tin liên quan đến an ninh và thông tin liênlạc liên quan đến an ninh

Kiến thức về các phương pháp tìm kiếm vật chất và kiểm tra không phá hủy
	Đánh giá bằng chứng có được từ các chỉ dẫn được công nhận hoặc trong khi tham gia khóa huấn luyện được công nhận.
	Quy trình và hành động phải tuân thủ các nguyên tắc đã được thiết lập bởi bộ luật ISPS và công ước SOLAS đã sửa đổi.



	
	
	
	

	Tiến hành kiểm tra an ninh thường xuyên trên tàu
	Kiến thức về kỹ thuật giám sát các khu vực cấm.

Kiến thức kiểm soát tiếp cận tàu và các khu vực cấm trên tàu
	Đánh giá bằng chứng có được từ các chỉ dẫn được công nhận hoặc trong khi tham gia khóa huấn luyện được công nhận.
	Quy trình và hành động phải tuân thủ các nguyên tắc đã được thiết lập bởi bộ luật ISPS và công ước SOLAS đã sửa đổi.

	
	Kiến thức về các phương pháp giám sát hiệu quả khu vực boong tàu và các khu vực xung quanh tàu

Kiến thức về phương pháp kiểm tra liênquan đến hàng hóa và kho chứa hàng trên tàu.

Kiến thức về phương pháp kiểm soát lên và xuống tàu, tiếp cận tàu của người và tác động của họ. 


	
	

	Sử dụng đúng mực các thiết và hệ thống an ninh nếu có
	Kiến thức chung về các loại thiết bị và hệ thống an ninh, bao gồm các thiết bị và hệ thống có thể được sử dụng trong trường hợp bị cướp biển và cướp có vũ trang tấn công kể cả các hạn chế của thiết bị.

Kiến thức về sự cần thiết phải sử dụng thử, hiệu chỉnh và bảo dưỡng các hệ thống và thiết bị an ninh, đặc biệt khi trên biển.
	Đánh giá bằng chứng có được từ các chỉ dẫn được công nhận hoặc trong khi tham gia khóa huấn luyện được công nhận.
	Hoạt động của các thiết bị và hệ thống được tiến hành theo đúng các chỉ dẫn vận hành thiết bị đã lập và có tính đến các hạn chế của hệ thống và thiết bị này.

Quy trình và hành động theo đúng các nguyên tắc đã được thiết lập bởi Bộ luật ISPS và C ông ước SOLAS đã sửa đổi.




ChƯƠNG VII

Tiêu chuẩn đối với văn bằng thay thế

Mục A-VII/1
Cấp các văn bằng thay thế

1 Mỗi học viên muốn được cấp bằng ở cấp độ vận hành theo điều khoản của chương VII, phụ lục cho Công ước thì phải yêu cầu hoàn thành đào tạo và huấn luyện thích hợp và thỏa mãn tiêu chuẩn năng lực cho tất cả các chức năng mô tả ở bảng A-II/1 hoặc bảng A-III/1. Các chức năng quy định trong bảng A-II/1 hoặc bảng A-III/1 có thể được bổ sung cung cấp cho học viên hoàn thành cũng như phù hợp với đào tạo và huấn luyện thích hợp bổ sung cũng như phải thỏa mãn các tiêu chuẩn năng lực đã mô tả ở các bảng đó cho các chức năng đã đề cập.
2 Mỗi người muốn được cấp bằng ở cấp độ quản lý như một người chỉ huy tàu từ 500 tấn đăng ký toàn phần trở lên, hoặc thay thế người chỉ huy trong trường hợp không có người chỉ huy thì ngoài việc tuân thủ tiêu chuẩn năng lực được quy định ở bảng A-II/1 yêu cầu phải hoàn thành chương trình đào tạo và huấn luyện thích hợp đồng thời phải thỏa mãn các tiêu chuẩn đối với tất cả các chức năng đã mô tả ở bảng A-II/2. Các chức năng được quy định trong các bảng của chương III của phần này có thể được cung cấp bổ sung cho các học viên hoàn thành một cách phù hợp, ngoài việc đào tạo và huấn luyện bổ sung còn phải thỏa mãn các tiêu chuẩn năng lực đã mô tả ở các bảng đó cho các chức năng đã đề cập. 

3
Mỗi người muốn được cấp bằng ở cấp độ quản lý như một người chịu trách nhiệm về động lực của tàu có công suất máy chính từ 750kW trở lên, hoặc thay thế người chịu trách nhiệm động lực của tàu trong trường hợp có người chịu trách nhiệm động lực của tàu thì ngoài việc tuân thủ tiêu chuẩn năng lực qui định ở bảng A-III/1, yêu cầu phải hoàn thành chương trình đào tạo và huấn luyện thích hợp, đồng thời phải thỏa mãn các tiêu chuẩn năng lực cho mọi chức năng đã mô tả ở bảng A-III/2 một cách phù hợp. Các chức năng được quy định trong các bảng của chương II của phần này có thể quy định bổ sung cho học viên hoàn thành một cách phù hợp, ngoài việc đào tạo và huấn luyện bổ sung còn phải thỏa mãn các tiêu chuẩn năng lực đã mô tả ở các bảng đó cho chức năng đã đề cập.

4
Mỗi người muốn được cấp bằng ở cấp độ hỗ trợ: 

.1
cho ngành dẫn tàu hoặc máy tàu phải hoàn thành khóa học tương ứng và đáp ứng tiêu chuẩn năng lực chức năng quy định trong bảng A-II/4 hoặc bảng A-III/4.  Các chức năng quy định trong bảng A-II/4 và A-III/4 có thể được cung cấp bổ sung cho học viên hoàn thành khóa huấn luyện một cách phù hợp và thích hợp cũng như đáp ứng tiêu chuẩn năng lực quy định trong các bảng này cho các chức năng liên quan.

.2
cho ngành boong, ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn năng lực quy định trong bảng A-II/4, yêu cầu phải hoàn thành huấn luyện thích hợp và đáp ứng tiêu chuẩn năng lực đối với mọi chức năng nêu trong bảng A-II/5. Các chức năng nêu trong bảng A-III/4 hoặc A-III/5 có thể được cung cấp bổ sung cho học viên hoàn thành huấn luyện bổ sung một cách phù hợp và đáp ứng tiêu chuẩn năng lực quy định trong (các) bảng này cho các chức năng liên quan; và 

Mục A-VII/2
Văn bằng của thuyền viên

1
Theo các yêu cầu của quy định VII/1, đoạn 1.3, mỗi người muốn được cấp văn bằng buộc phải tuân thủ các điều khoản của chương VII ở mức vận hành threo các chức năng được quy định ở các bảng A-II/1 và A-III/1 sẽ:

.1
có nghiệp vụ đi biển được thừa nhận không ít hơn một năm, thời gian phục vụ đó sẽ bao gồm một khoảng thời gian ít nhất 6 tháng thực hiện nhiệm vụ buồng mày dưới sự giám sát của một sĩ quan máy có trình độ và ở nơi chức năng dẫn tàu yêu cầu thì ít nhất 6 tháng phải tiến hành trực ca buồng lái dưới sự giám sát của Sĩ quan trực buồng lái có trình độ; và 

.2
Đã hoàn thành trong thời gian phục vụ này theo chương trình huấn luyện được thừa nhận thỏa mãn yêu cầu của các mục A-II/1 và A-III/1 đồng thời được ghi chép trong sổ ghi huấn luyện được thừa nhận.

2
Mỗi học viên muốn được cấp bằng theo các điều khoản của chương VII ở cấp độ quản lý trong việc kết hợp được quy định ở các bảng A-II/2 và A-III/2 phải có nghiệp vụ đi biển được thừa nhận liên quan  đến các chức năng được xác nhận cho văn bằng như sau:

.1
đối với người không phải người chỉ huy chịu trách nhiệm về động lực máy tàu – 12 tháng thực hiện nhiệm vụ ở mức vận hành theo quy định III/2 hoặc III/3 một cách thích hợp và ở mỗi chức năng dẫn tàu ở mức quản lý được yêu cầu ít nhất 12 tháng thực hiện nhiệm vụ trực ca buồng lái ở mức vận hành;

.2
đối với những người chỉ huy hoặc có nhiệm vụ động lực máy tàu – không ít hơn 48 tháng người đó phải thực hiện theo các điều khoản trong đoạn 2.1 của mục này, như một Sĩ quan được cấp văn bằng, các nhiệm vụ liên quan đến chức năng được chỉ rõ ở phần chứng thực văn bằng, trong đó 24 tháng thực hiện các chức năng như đã đề ra ở bảng A-III/1 và 24 tháng thực hiện các chức năng như đã đề ra ở bảng A-III/1 và A-III/2.

3
Theo các yêu cầu của quy định VII/1, đoạn 1.3, mỗi người muốn được cấp văn bằng quy định trong chương VII ở mức hỗ trợ đối với các chức năng nêu trong bảng A-II/4 và A-III/4 phải hoàn thành:
.1
phục vụ đi biển được công nhận với thời gian kinh nghiệm không dưới 12 tháng trong đó:
.1.1
không dưới 6 tháng thực hiện nhiệm vụ trực dẫn tàu; và

.1.2
không dưới 6 tháng thực hiện nhiệm vụ tại buồng máy; hoặc

.2
huấn luyện đặc biệt, hoặc trước khi đi biển hoặc trên tàu bao gồm thời gian phục vụ đi biển được công nhận không dưới 4 tháng, trong đó:

.2.1
không dưới 2 tháng thực hiện nhiệm vụ trực dẫn tàu; và 

.2.2
không dưới 2 tháng thực hiện nhiệm vụ trực buồng máy;

.3
phục vụ đi biển, huấn luyện và kinh nghiệm yêu cầu bởi đoạn 3.1 hoặc 3.2 phải được tiến hành dưới sự giám sát trực tiếp của Sĩ quan hoặc hạ Sĩ quan có trình độ phù hợp hoặc.

4
Theo các yêu cầu của quy định VII/1, đoạn 1.3, mỗi người muốn được cấp văn bằng theo các điều khoản của chương VII ở mức hỗ trợ thực hiện các chức năng nêu trong bảng A-II/5 và A-III/5, nếu là hạ Sĩ quan thực hiện nhiệm vụ trực dẫn tàu và trực buồng máy, phải đáp ứng tiêu chuẩn năng lực quy định trong các mục A‑II/5 và A‑III/5 của bộ luật STCW và phải hoàn thành:

.1
thời gian phục vụ đi biển được công nhận không dưới 30 tháng, bao gồm:

.1.1
không dưới 18 tháng làm nhiệm vụ trên boong của thuyền viên có khả năng, và

.1.2
không dưới 12 tháng làm nhiệm vụ về động cơ tàu của thuyền viên có khả năng; hoặc
.2
một chương trình huấn luyện và không dưới 18 tháng phục vụ đi biển được ông nhận, bao gồm:

.2.1
không dưới 12 tháng làm nhiệm vụ trên boong của thuyền viên có khả năng, và

.2.2
không dưới 6 tháng làm nhiệm vụ tđộng cơ tàu của thuyền viên có khả năng, hoặc

.3
chương trình huấn luyện đặc biệt kết hợp nhiệm vụ trên boong và động cơ được công nhận, bao gồm ít nhất 12 tháng phục vụ đi biển được công nhận tại khoang động cơ và boong tàu, gồm:

.3.1
ít nhất 6 tháng làm nhiệm vụ liên quan trên boong tàu của thuyền viên có khả năng; và

.3.2
ít nhất 6 tháng làm nhiệm vụ liên quan động cơ tàu của thuyền viên có khả năng.

Mục A-VII/3
Các nguyên tắc quản lý cấp văn bằng thay thế

(Chưa có điều khoản)

ChƯƠNG VIII

Các tiêu chuẩn về trực ca

Mục A-VIII/1
Sức khỏe để làm nhiệm vụ

1
Cơ quan có thẩm quyền phải lường các mối nguy hiểm do mệt mỏi của thuyền viên gây ra,  đặc biệt những người có nhiệm vụ liên quan đến hoạt động an toàn và an ninh của tàu.

2
Mọi người được phân công nhiệm vụ như Sĩ quan ca hoặc hạ Sĩ quan là thành viên của ca trực và những người có nhiệm vụ liên quan đến an toàn, phòng tránh ô nhiễm và an ninh được chỉ định phải được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian không dưới:

.1
thời gian tối thiểu là 10 giờ nghỉ trong khoảng thời gian 24 giờ; và

.2
77 giờ cho từng khoảng thời gian 7 ngày.

3
Giờ nghỉ có thể chia ra thành ít nhất 2 giai đoạn, một trong hai giai đoạn đó ít nhất phải kéo dài 6 giờ. Và khoảng cách giữa hai giai đoạn nghỉ liên tiếp không được quá 14 giờ.

4
Các yêu cầu đối với thời gian nghỉ ngơi được đặt ra trong đoạn 2 và 3 không có hiệu lực trong trường hợp khẩn cấp hoặc trong điều kiện hoạt động quan trọng khác. Tập hợp, luyện tập cứu hỏa và cứu sinh cũng như các luyện tập quy định trong luật và các quy định quốc gia, và phù hợp với luật quốc tế phải được tiến hành theo phương thức hạn chế thấp nhất xáo trộn thời gian nghỉ và không gây ra mệt mỏi.

5 Cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu lịch trực được yết tại nơi dễ dàng xem xét. Lịch trực phải được lập theo mẫu* chuẩn bằng ngôn ngữ làm việc hoặc ngôn ngữ của tàu và bằng tiếng Anh.

6
Khi thuyền viên được lệnh trực, như khi khoang máy chưa có người trực thì thuyền viên đó sẽ được đủ thời gian nghỉ bù nếu thời gian nghỉ bình thường được sử dụng thực hiện lệnh trực.

7
Cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu ghi lại giờ nghỉ của thuyền viên theo mẫu chuẩn*, chuẩn bằng ngôn ngữ làm việc hoặc ngôn ngữ của tàu và bằng tiếng Anh, để theo dõi giám sát và xác định phù hợp với với các điều khoản của mục này không. Thuyền viên phải được phát bản sao bảng ghi giờ nghỉ của họ có chữ ký của thuyền trưởng hoặc người được ủy quyền kiểm soát và bởi thuỳen viên.

8
Mục này không làm giảm quyền hạn của thuyền trưởng của tàu yêu cầu thuyền viên thực hiện giờ làm việc bất kỳ giờ nào cần thiết vì sự an toàn tức thời của tàu, những người trên tàu và hàng hóa. Hoặc vì mục đích hỗ trợ tàu khác hoặc những người trên tàu hoặc hàng hóa. Hoặc vì mục đích hỗ trợ tàu khác hoặc người bị tai nạn trên biển. Theo đó thuyền trưởng có thể đình chỉ lịch nghỉ và yêu cầu thuyền viên thực hiện nhiệm vụ bất kỳ giờ nào cần thiết cho đến khi tình hình trở lại bình thường. Ngay sau khi thực hiện nhiệm vụ này và khi tình hình trở lại bình thường, người kiểm soát phải đảm bảo mọi thuyền viên đã thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian nghỉ ngơi được phép của họ được hưởng đủ thời gian nghỉ ngơi theo kế hoạch

9
Các bên tham gia có thể cho phép ngoại trừ các giờ nghỉ theo yêu cầu trong đoạn 2.2 và 3 trên đây miễn là thời gian nghỉ đó không dưới 70 giờ trong từng khoảng thời gian 7 ngày.

Các thời gian nghỉ theo tuần quy định trong đoạn 2.2 sẽ không được miễn trừ trong khoảng thời gian 2 tuần liên tiếp. Khoảng thời gian giữa hai lần ngoại lệ trên tàu không được ít hơn hai lần khoảng thời gian ngoại lệ đó. 

Giờ nghỉ quy định trong đoạn 2.1 có thể được chia thành nhiều nhất là 3 lần, một trong số 3 lần đó không được dưới 6 giờ và một trong hai lần còn lại không đươc dưới một giờ. Khoảng thời gian giữa hai lần nghỉ liền kề không vượt quá 14 giờ. Các ngoại lệ không được kéo dài quá hai lần của khoảng thời gian 24 giờ trong bất kỳ khoảng thời gian 7 ngày nào. 

Các ngoại lệ phải vận dụng càng nhiều càng tốt đến hướng dẫn liên quan để phòng tránh sự đột quỵ nêu trong mục B-VIII/1.
10
Mỗi quản trị phải thiết lập, vì mục đích ngăn ngừa việc lạm dụng rượu, giới hạn nồng độ cồn trong máu là 5% (BAC5%) hoặc 0.25 mg/l khí thở hoặc lượng cồn cho tập trung để thuyền trưởng, Sĩ quan và thuyền viên khác khi thực hiện nhiệm vụ an toàn, an ninh và môi trường hàng hải.

Mục A-VIII/2
Bố trí ca trực và các nguyên tắc phải tuân thủ

PHẦN 1 – VĂN BẰNG

1
Sĩ quan boong hoặc trực ca biển hoặc ca bờ phải có đầy đủ trình độ theo các điều khoản của chương II hoặc chương VII phù hợp với nhiệm vụ liên quan tới trực ca biển hoặc ca bờ.

2
Sĩ quan máy trực ca máy phải có đầy đủ trình độ theo các điều khoản của chương III hoặc chương VII phù hợp với nhiệm vụ liên quan tới trực ca máy.

PHHẦN 2 – LẬP KẾ HOẠCH CHUYẾN ĐI 

Các yêu cầu chung

3
Hành trình dự định phải được lên kế hoạch trước, có tính đến tất cả các thông tin hữu ích và bất cứ hướng nào đã vạch ra cũng phải được kiểm tra trước khi hành trình bắt đầu.

4 
Máy trưởng phải tư vấn cho thuyền trưởng để có quyết định cần thiết cho chuyến đi sắp tới, phải tính đến các yêu càu nhiên liệu, nước, dầu nhờn, hóa chất, các bộ phận, công cụ dự phòng và tiêu hao, vật tư dự trữ và  bất kỳ yêu cầu nào khác.

Lập kế hoạch trước cho từng chuyến

5. 
Trước mỗi chuyến, thuyền trưởng của từng tàu phải đảm bảo rằng tuyến đường dự định từ cảng xuất phát gốc đến cảng ghé đầu tiên được thiết lập trên cơ sở sử dụng đầy đủ các hải đồ phù hợp và các xuất bản phẩm hàng hải khác cần thiết cho hành trình sắp tới, duy trì độ chính xác, hoàn thành và cập nhật điều chỉnh các thông tin về các giới hạn và hiểm nguy hàng hải mà chúng có tính cố hữu hoặc có bản chất dự báo liên quan đến an toàn hàng hải .

Kiểm tra lại và hiển thị kế hoạch đã lập

6
Khi lập kế hoạch tuyến đường được khẳng định, có tính đến tất cả các thông tin cố hữu, tuyến đi đã lên kế hoạch phải đươc thể hiện rõ ràng trên hải đồ thích hợp và phải luôn có sẵn để Sĩ quan trực ca đảm bảo mỗi hướng chạy tàu đã được nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng nó trong thời gian hành trình.   

Lệch khỏi đường chạy tàu theo hướng đã lập

7
Nếu có một quyết định thay đổi cảng ghé tiếp theo so với kế hoạch đường chạy tàu trong lúc hành trình hoặc nếu cần thiết để tàu lệch tạm thời khỏi hướng tuyến đã vạch ra do những nguyên nhân nào khác thì tuyến đường sửa đổi cần phải được điều chỉnh trước khi bị lệch đường khỏi đường chạy gốc.
PHẦN 3 – CÁC NGUYÊN TẮC TRỰC CA CHUNG
8
Trực ca phải được tiến hành dựa trên các nguyên tắc quản lý nguồn từ đài chỉ huy và của buồng máy sau:

.1
bố trí nhân sự trực ca phù hợp đảm bảo đúng theo tình huống;

.2
mọi hạn chế về năng lực hoặc thể lực của các nhân phải được tính đến khi huy động nhân sự trực ca;

.3
Hiểu biết của nhân sự trực ca xét về vai trò, trách nhiệm cá nhân cũng như vai trò của kíp trực phải được thiết lập;

.4
thuyền trưởng, máy trưởng và Sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca phải duy trì việc canh gác thích hợp, sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực sẵn có như thông tin, các thiết bị đã lắp đặt và nhân lực khác;

.5
người trực ca phải hiểu các chức năng và hoạt động của thiết bị đã được lắp đặt, phải quen với việc vận hành các thiết bị đó;

.6
người trực ca phải hiểu các thông tin và cách đáp lại thông tin đó tới từng trạm /thiết bị lắp đặt;

.7
thông tin đó của từng trạm/thiết bị lắp đặt phải được chia sẻ với tất cả những người trực ca;

.8
Người trực ca phải duy trì việc trao đổi thông tin phù hợp trong mọi tình huống; và 

.9
người trực ca phải thông báo ngay cho thuyền trưởng/máy trưởng/Sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca nếu có bất kỳ nghi vấn nào như thực hiện hành động gì vì lợi ích an toàn của tàu.

PHẦN 4 – TRỰC CA KHI TÀU CHẠY BIỂN

Các nguyên tắc áp dụng trực ca nói chung

9
Các bên phải trực tiếp lưu ý đến các công ty, thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên trực ca đều phải theo các nguyên tắc sau để đảm bảo rằng trực ca an toàn phải duy trì mọi thời điểm.

10
Thuyền trưởng của mỗi tàu phải đảm bảo rằng việc bố trí ca trực đủ để duy trì trực ca hàng hải hoặc hàng hóa an toàn. Dưới sự chỉ đạo chung của thuyền trưởng, các Sĩ quan của ca trực hàng hải chịu trách nhiệm dẫn tàu một cách an toàn trong thời gian làm nhiệm vụ, đặc biệt lưu ý khi họ làm việc cụ thể để tránh va chạm và tránh mắc cạn.
11
Máy trưởng của mỗi tàu làm nhiệm vụ tư vấn cho thuyền trưởng để đảm bảo rằng việc bố trí trực ca đủ để duy trì ca trực máy an toàn.

Bảo vệ môi trường biển

12
Thuyền trưởng, Sĩ quan và thủy thủ phải có nhận thức về ảnh hưởng nghiệm trọng tới môi trường biển do vận hành và tai nạn do ô nhiễm và phải có mọi biện pháp đề phòng có thể để ngăn chặn ô nhiễm như vậy, đặc biệt trong khuôn khổ các quy định của cảng và của quốc tế liên quan.

Phần 4-1 – Các nguyên tắc phải tuân thủ trong việc duy trì ca trực

13
Sĩ quan trực ca biển là đại diện của thuyền trưởng và chịu trách nhiệm cơ bản mọi thời điểm đối với hàng hải an toàn của tàu và để tuân thủ các Quy tắc Quốc tế về Ngăn ngừa va chạm trên biển, 1992.

Cảnh giới

14
Cảnh giới thích hợp phải được duy trì tuân theo điều 5 của Quy tắc Quốc tế về Ngăn ngừu va chạm trên biển, 1992 đã sửa đổi và phải đáp ứng mục đích:

.1
duy trì tình trạng thận trọng liên tục bằng cách nhìn và nghe, và bằng các phương tiện sẵn có và để ý đến bất cứ sự thay đổi lớn nào trong môi trường hoạt động.

.2
đánh giá một cách đầy đủ tình trạng và nguy cơ va chạm, mắc cạn và nguy hiểm khác đến hàng hải; và

.3
phát hiện các tàu và máy bay bị nạn, những người bị đắm tàu, tàu đắm, những mảnh vụn và các hiểm nguy khác đến dẫn đường an toàn.

15
Người cảnh giới cần phải có khả năng chú ý đầy đủ để duy trì cảnh giới thích hợp và không được làm hoặc phân công làm nhiệm vụ nào khác làm cản trở nhiệm vụ cảnh giới. 

16
Các công việc cảnh giới và người lái tàu phải tách biệt, đồng thời người lái tàu không được xem như là cảnh giới trong lúc lái tàu, trừ trường hợp tàu nhỏ ở những nơi mà tầm nhìn xung quanh không bị cản trở từ vị trí lái tàu và không làm suy yếu sức nhìn ban đêm hoặc gây trở ngại cho việc duy trì cảnh giới thích hợp. Sĩ quan trực ca hàng hải chỉ được cảnh giới đơn độc một mình lúc ban ngày cho những trường hợp sau:

.1
tình huống đã được đánh giá cẩn thận và đã được thiết lập không có nghi ngờ về tình trạng an toàn;

.2
phải tính toán đầy đủ các yếu tố liên quan, bao hàm nhưng không giới hạn bởi:

–
trạng thái thời tiết,

–
tầm nhìn xa,

· mật độ giao thông,

–
các nguy hiểm cận kề xung quanh đối với hàng hải, và

· chú ý cần thiết khi dẫn tàu ở trong hoặc gần sơ đồ phân luồng giao thông; và 


.3
trợ giúp phải luôn sẵn có và ngay lập tức để tập trung cho đài chỉ huy khi có bất cứ sự thay đổi tình huống nào sẽ yêu cầu.

17
Trong việc xác định thành phần ca trực biển một cách một cách đầy đủ để đảm bảo rằng cảnh giới thích hợp phải được duy trì một cách liên tục, thuyền trưởng phải tính toán đến mọi yếu tố liên quan, bao gồm những yếu tố trình bày dưới đây được mô tả ở mục này của bộ luật:

.1
tầm nhìn xa, tình trạng thời tiết và biển;

.2
mật độ giao thông, và các hoạt động khác xuất hiện ở vùng tàu đang hàng hải trên biển;

.3
những lưu ý cần thiết khi hàng hải ở trong hoặc gần hệ thống phân luồng giao thông hoặc biện pháp lập tuyến đường khác;

.4
công việc bổ sung xuất hiện do tính chất của nhiệm vụ con tàu; các yêu cầu thao tác ngay lập tức và những phương án ma nơ (thao diễn) dự định trước;

.5
sự thích hợp công việc của bất cứ thuyền viên nào được gọi để phân công làm thành viên của ca trực trên tàu;

.6
có hiểu biết và chắc chắn về khả năng nghề nghiệp đối với Sĩ quan và đội thủy thủ trên tàu;

.7
kinh nghiệm của từng Sĩ quan trực ca trên biển và làm quen của Sĩ quan với các thiết bị trên tàu, các thủ tục và khả năng ma nơ (thao diễn) của tàu;

.8
các hoạt động trên tàu ở bất cứ thời gian nào bao gồm hoạt động thông tin vô tuyến và sẵn sàng trợ giúp ngay khi buồng lái yêu cầu;

.9
tình trạng hoạt động của các thiết bị điều khiển buồng lái và các thiết bị kiểm soát bao gồm cả hệ thống báo động;

.10
điều khiển bánh lái và chân vịt cũng như đặc tính ma nơ (thao diễn) của tàu;

.11
kích thước của tàu và tầm nhìn hiện tại có vị trí điều khiển tàu;

.12
bố trí buồng lái làm hạn chế thuyền viên trực ca trong việc phát hiện bằng mắt thường hoặc tai nghe bất cứ sự phát triển ngoại cảnh nào; và 

.13
bất cứ tiêu chuẩn, biện pháp hoặc hướng dẫn hữu hiệu nào khác liên quan đến bố trí ca trực và sự thích ứng đối với nhiệm vụ trực ca đã được tổ chức chấp nhận.

Bố trí trực ca

18
Khi quyết định thành phần ca trực buồng lái thì ca trực đó phải bao gồm các thủy thủ có trình độ phù hợp, những yếu tố sau, ngoài các yếu tố khác, cần phải tính đến:

.1
không được lúc nào để buồng lái không người

.2
điều kiện thời tiết, tầm nhìn xa và kể cả ban ngày hay đêm tối;

.3
khi gần với các hiểm nguy hàng hải, điều cần thiết đói với Sĩ quan trực ca là phải thực hiện các nhiệm vụ hàng hải bổ sung;

.4
điều kiện sử dụng và khai thác các thiết bị như ECDIS, rada hoặc các thiết bị định vị điện tử cũng như bất cứ trang bị nào khác có tác dụng đến hàng hải của tàu an toàn;

.5
cả việc tàu được lắp lái tự động;

.6
cả công việc vô tuyến đã được hoàn thành;

.7
các điều khiển không gian buồng máy không người (UMS), báo động và bộ chỉ thị đặt ở buồng lái, các thủ tục để sử dụng và giới hạn của chúng; và

.8
bất cứ đòi hỏi bất thường đối với ca trực biển nẩy sinh đều được coi là kết quả của tình trạng hoạt động đặc biệt hàng hải. 

Đổi ca trực

19
Sĩ quan trực ca hàng hải không được giao ca trực cho Sĩ quan đổi ca nếu có lý do thấy rằng Sĩ quan đó không có khả năng thực hiện nhiệm vụ đi ca một cách có hiệu quả. Trong trường hợp như vậy Sĩ quan trực phải thông báo cho thuyền trưởng biết. 

20
Sĩ quan thay ca phải đảm bảo rằng những thuyền viên đổi ca trực phải có đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ của họ, đặc biệt như điều chỉnh sức nhìn của họ trong đêm tối. Sĩ quan thay ca không được nhận giao ca trực chừng nào sức nhìn của họ đã điều chỉnh được hoàn toàn trong các điều kiện về ánh sang.

21
Trước khi giao ca, các Sĩ quan thay ca phải thỏa mãn vị trí thật hoặc vị trí đánh giá của tàu đồng thời xác định vết hướng và tốc độ dự định của tàu, cũng như các núm điều khiển buồng máy không người (UMS) một cách thích hợp và sẽ ghi chú bất cứ hiểm nguy nào đối với hàng hải có thể xảy ra trong thời gian trực ca.

22
Các Sĩ quan giao ca phải tự thấy thỏa mãn các vấn đề liên quan đến:

.1
lệnh truyền và các chỉ dẫn đặc biệt của thuyền trưởng liên quan đến hàng hải của tàu;

.2
vị trí, hướng, tốc độ và mớn nước của tàu;

.3
thủy triều, dòng chảy, thời tiết, tầm nhìn xa hiện tại và dự đoán và các hiệu ứng của các yếu tố này đến hướng và tốc độ;

.4
trình tự sử dụng máy chính để ma nơ (thao diễn) khi máy chính được điều khiển trên buồng lái; và

.5
tình trạng hàng hải bao gồm nhưng không giới han bởi:

.5.1
điều kiện vận hành của tất cả các thiết bị hàng hải và thiết bị an toàn đang được sử dụng hoặc có thể sẽ sử dụng trong ca trục;

.5.2
sai số của la bàn con quay, la bàn từ;

.5.3
sự hiện diện và chuyển động của các tàu trong tầm nhìn hoặc đã biết trong vùng lân cận;

.5.4
tình trạng và hiểm nguy phải tính đến trong lúc trực; và

.5.5
các ảnh hưởng làm nghiêng, độ chênh mớn nước, mật độ nước và hụt hẫng theo độ sâu nước dưới ki (gầm) tàu.

23
Nếu ở bất kỳ thời gian nào, Sĩ quan trực ca hàng hải đến lúc thay ca nhưng đang ma nơ (thao diễn) hoặc thực hiện hành động nào khác để tránh hiểm nguy thì việc thay ca phải dừng lại cho đến khi hành động nói trên hoàn thành.

Tiến trình trực ca hàng hải

24
Sĩ quan trực ca hàng hải phải:

.1
duy trì việc trực tại buồng lái;

.2
không được dời buồng lái trong bất kỳ hoàn cảnh nào cho đến lúc thay ca hoàn toàn; và

.3
tiếp tục chịu trách nhiệm về an toàn hàng hải của tàu mặc dù thuyền trưởng có mặt ở buồng lái cho đến khi có sự tuyên bố chính thức rằng thuyền trưởng đảm nhận trách nhiệm đó và điều này cả hai bên đều hiểu. 

25
Trong lúc trực ca, phải lái cho đúng hướng chạy tàu, vị trí và tốc độ phải được kiểm tra thường xuyên theo chu kỳ thời gian một cách đầy đủ, sử dụng bất cứ thiết bị trợ giúp hàng hải trên tàu đồng thời phải đảm bảo rằng tàu đi đúng hướng như sơ đồ đã lập.

26
Sĩ quan trực ca hàng hải phải có đầy đủ kiến thức về vị trí và vận hành tất cả các thiết bị an toàn hàng hải trên boong tàu và phải nhận thức và tính đến các giới hạn hoạt động của những trang thiết bị này.

27
Sĩ quan trực ca hàng hải sẽ không được bổ nhiệm hoặc thực hiện nhiệm vụ làm cản trở đến an toàn hàng hải của tàu.

28
Khi sử dụng ra đa, Sĩ quan trực ca hàng hải phải luôn ghi nhớ nhất thiết phải tuân thủ trong mọi lúc các điều khoản sử dụng rada nêu trong các quy định Quốc tế về ngăn ngừa va chạm tàu trên biển, 1992, sửa đổi và có hiệu lực.

29
Trong những trường hợp cần thiết, Sĩ quan trực ca hàng hải không được chần trừ sử dụng vô lăng, máy và thiết bị phát âm thanh tín hiệu. Tuy nhiên thông báo về thời điểm thay đổi tốc độ máy phải ở nơi có thể hoặc sử dụng có hiệu quả các công tắc điều khiển buồng máy không người (UMS) trên buồng lái tuân theo những trình tự áp dụng. 

30
Sĩ quan của ca trực hàng hải biết rõ đặc tính điều động của tàu bao gồm các khoảng cách dừng tàu, và phải nhận thức rằng các tàu khác có thể có đặc tính điều động khác nhau. 

31
Việc ghi chép chuẩn xác phải được duy trì trong lúc theo dõi các chuyển động và các hoạt động liên quan đến hàng hải của tàu. 

32
Một điều quan trọng đặc biệt là trong mọi lúc, Sĩ quan trực ca hàng hải phải đảm bảo rằng việc cảnh giới thích hợp luôn được duy trì. Đối với tàu có buồng hải đồ cách biệt Sĩ quan trực ca hàng hải khi cần thiết phải tạt vào buồng hải đồ một khoảng thời gian ngắn để thực hiện nhiệm vụ hàng hải, nhưng trước hết phải đảm bảo rằng vẫn đảm bảo an toàn và cảnh giới thích hợp vẫn được duy trì.

33
Kiểm tra hoạt động của các thiết bị hàng hải trên tàu phải được tiến hành trên biển theo khoảng thời gian và hoàn cảnh cho phép có thể, đặc biệt trước khi các điều kiện hiểm nguy tác động đến hàng hải. Khi nào thích hợp, việc kiểm tra nói trên sẽ được ghi chép. Các kiểm tra như vậy cũng phải được tiến hành trước khi khởi hành và đến cảng. 

34
Sĩ quan trực ca hàng hải phải thường xuyên kiểm tra để đảm bảo rằng:

.1
người lái tàu hoặc máy lái tự động phải lái đúng hướng;

.2
sai số la bàn tiêu chuẩn được xác định ít nhất một lần trong một ca và khi có thể sau bất cứ lần đổi hướng lớn nào; la bàn con quay và la bàn chuẩn được so sánh một cách thường xuyên và các la bàn phản ánh được đồng bộ với la bàn chính.

.3
lái tự động được kiểm tra ít nhất một lần trong ca trực;

.4
các đèn hàng hải và tín hiệu cũng như các thiết bị hàng hải khác được sử dụng đúng chức năng; 

.5
các thiết bị vô tuyến có chức năng phù hợp với đoạn 86 của mục này; và

.6
các núm điều khiển buồng máy không người UMS, báo động và các bộ thiết bị hiển thị đúng chức năng thích hợp.

35
Sĩ quan trực ca hàng hải phải luôn ghi nhớ rằng sự cần thiết phải đáp ứng các yêu cầu có hiệu lực của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển (SOLASS) 1974* ở mọi thời điểm Sĩ quan trực ca hàng hải phải tính đến:

.1
sự cần thiết phải bố trí người lái tàu và đặt máy lái vào vị trí điều khiển bằng tay đúng lúc để bất cứ tình trạng nguy hiểm có thể xảy ra phải được điều chỉnh theo phương thức an toàn.

.2
đối với một tàu đang chạy ở chế độ lái tự động ở mức nguy hiểm cao dẫn đến tình huống phát triển tới mức mà Sĩ quan trực ca hàng hải sẽ không được trợ giúp và phải phá vỡ tính liên tục của cánh giới để hành động khẩn cấp.

36
Các Sĩ quan trực ca hàng hải phải làm quen cách sử dụng tất cả các thiết bị hàng hải điện tử mà tàu đã trang bị bao gồm cả khả năng và giới hạn của thiết bị cũng như dụng từng trang bị lúc cần thiết và phải luôn nhớ rằng máy đo sâu là một thiết bị hàng hải quan trọng.

37
Sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca hàng hải phải sử dụng ra da khi tầm nhìn xa bị hạn chế đnag xảy ra hoặc sắp tới cũng như vào mọi lúc trong vùng nước có mật độ tàu đông, đồng thời phải lưu ý đến những hạn chế của nó.

38
Sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca hàng hải phải đảm bảo rằng các thang khoảng cách đang dung phải thay đổi theo khoảng thời gian đủ để cho các tín hiệu phản hồi được phát hiện một cách dễ dàng. Cũng phải nhớ rằng các mục tiêu yếu và nhỏ có thể bị mất.

39
Khi sử dụng rada, Sĩ quan trực ca hàng hải phải lựa chọn thang tầm xa thích hợp và quan sát màn ảnh một cách cẩn thận, và phải đảm bảo rằng việc phân tích hải đồ hoặc phân tích hệ thống được bắt đầu sao cho đủ thời gian. 

40
Sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca hàng hải phải thông báo cho thuyền trưởng ngay lập tức:

.1
nếu tầm nhìn xa bị hạn chế đang xảy ra hoặc sắp xảy ra;

.2
nếu điều kiện giao thông hoặc chuyển động của các tàu khác gây ra những vấn đề liên quan;

.3
nếu khó khăn trong việc duy trì hướng;

.4
nếu không nhìn thấy bờ đất, dấu hiệu hàng hải hoặc số đo sâu thu nhận thời gian dự tính;

.5
nếu, không trong dự tính, mà lại nhìn thấy bờ đất hoặc dấu hiệu hàng hải hoặc thay đổi giá trị đo sâu;

.6
bị sự cố máy chính, điều khiển động cơ từ xa, máy lái hoặc bất cứ thiết bị hàng hải cơ bản khác, báo động hoặc đồng hồ chỉ báo;

.7
nếu hỏng thiết bị vô tuyến;

.8
trong thời tiết xấu, nếu nghi ngờ về khả năng hư hỏng do thời tiết;

.9
nếu tàu gặp bất cứ hiểm nguy nào đối với hàng hải như băng hoặc vật vô chủ; và

.10
trong bất kỳ tình huống khẩn cấp hoặc nghi vấn nào.

41
Mặc dù yêu cầu phải thông báo cho thuyền trưởng ngay lập tức những tình trạng trên, Sĩ quan trực ca hàng hải không được chần chừ hành động ngay vì yêu cầu an toàn của tàu trong những hoàn cảnh như vậy.

42
Sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca hàng hải phải cung cấp cho thành viên trong ca trực tất cả những thông tin và chỉ dẫn  thích hợp để đảm bảo duy trì trực ca an toàn, bao gồm cả cảnh giới thích hợp.

Trực ca trong điều kiện khác nhau và ở các vùng khác nhau 

Thời tiết tốt

43
Sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca hàng hải phải thường xuyên lấy hướng ngắm la bàn đối với các tàu lân cận và chính xác giống như một phương pháp xã định sớm nguy cơ va chạm đồng thời phải nhớ rằng các nguy cơ như vậy đôi khi tồn tại ngay khi thay đổi hướng ngắm rõ rệt, đặc biệt khi tiếp cận một tàu rất lớn hoặc một tàu kéo hoặc khi ở một cưu li gần. Sĩ quan trực ca hàng hải cũng cần phải hành động sớm và hợp lý tuân theo quy tắc về ngăn ngừa va chạm trên biển, 1992 và sau đó phải kiểm tra xem hành động như vậy có mang lại hiệu quả mong muốn không.

44
Khi thời tiết tốt, rõ ràng ở nơi có thể, Sĩ quan boong trực ca biển cần phải thực hành rada.

Tầm nhìn xa bị hạn chế

45
Khi tầm nhìn xa bị hạn chế đang gặp hoặc sắp tới thì trách nhiệm trước hết của Sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca hàng hải phải tuân thủ các quy tắc hiện hành của luật quốc tế về phòng ngừa va chạm trên biển (1972), với sự lưu tâm đặc biệt đến âm thanh của tín hiệu sương mù, chạy tàu ở tốc độ an toàn và sẵn sàng máy để ma nơ (thao diễn) ngay. Ngoài ra, Sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca hàng hải cần phải:

.1
thông báo cho thuyền trưởng;

.2
có vị trí cảnh giới thích hợp;

.3
trưng đèn hàng hải; và

.4
vận hành và sử dụng rada.

Trong thời gian tối trời

46
Thuyền trưởng và Sĩ quan trực ca hàng hải khi bố trí nhiệm vụ cảnh giới, cần chú ý đến các thiết bị và máy móc hàng hải sẵn có trên buồng lái để sử dụng, các hạn chế của chúng, các biện pháp cảnh báo an toàn phải được thực hiện.

Vùng nước ven bờ và đông tàu thuyền

7
Hải đồ tỷ lệ xích lớn nhất trên tàu, phù hợp với khu vực và được chỉnh sửa với các thông tin mới nhất sẽ được sử dụng. Xác định vị trí tàu cần phải tiến hành theo khoảng thời gian và phải thực hiện từ một phương pháp định vị trở lên khi hoàn cảnh cho phép. Khi sử dụng ECDIS, phải sử dụng hải đồ điện tử có mã sử dụng thích hợp và vị trí tàu phải được kiểm tra bởi phương tiện định vị độc lập theo tần xuất thời gian phù hợp.

48
Sĩ quan trực ca hàng hải phải nhận dạng được tất cả các dấu hiệu hàng hải liên quan..

Dẫn tàu với hoa tiêu trên tàu

49
mặc dù có các công việc và bổn nhiệm của hoa tiêu thì sự hiện diện của họ trên tàu không thể thay cho thuyền trưởng hoặc Sĩ quan trực ca hàng hải làm các nhiệm vụ làm các bổn nhiệm đối với an toàn của tàu. Thuyền trưởng và hoa tiêu phải trao đổi thông tin về các quy ước hàng hải, các điều kiện địa phương và đặc điểm của tàu. Thuyền trưởng và/hoặc Sĩ quan trực ca hàng hải phối hợp chặt chẽ với hoa tiêu và duy trì kiểm tra chính xác vị trí chuyển động của tàu.

50
Nếu có bất cứ nghi ngờ về hành động hoặc ý định của hoa tiêu, Sĩ quan trực ca hàng hải  phải xem xét kỹ và nếu vẫn còn nghi ngờ phải thông báo ngay cho thuyền trưởng và phải có hành động cần thiết trước khi thuyền trưởng tới.

Tàu ở vị trí neo

51
Nếu thuyền trưởng xét thấy cần thiết, sẽ duy trì thêm một ca trực hàng hải tiếp. Khi đậu neo, Sĩ quan trực ca hàng hải phải:

.1
xác định và định vị vị trí của tàu trên hải đồ phù hợp càng thực tế càng tốt;

.2
khi điều kiện cho phép, kiểm tra đảm bảo đủ khoảng cách thường xuyên nếu tàu đang neo an toàn bằng cách lấy các mốc hàng hải cố định làm chuẩn hoặc các vật thế trên bờ có thể dễ dàng xác định được;

.3
đảm bảo việc cảnh giới được duy trì một cách thích hợp;

.4
đảm bảo rằng việc kiểm tra xung quanh tàu được thực hiện theo định kỳ;

.5
quan sát khí tượng và điều kiện thủy triều cũng như tình trạng biển;

.6
thông báo cho thuyền trưởng và thức hiện tất cả các biện pháp cần thiết nếu tàu bị trôi neo;

.7
đảm bảo sự sẵn sàng của các động cơ chính và các máy khác theo đúng chỉ dẫn của thuyền trưởng;

.8
nếu tầm nhìn xa bị suy giảm, phải thông báo cho thuyền trưởng;

.9
đảm bảo rằng tàu trưng đèn với hình dạng một cách phù hợp và rằng các tín hiệu am thanh phát ra là phù hợp với các quy định đang được áp dụng; và

.10
thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm do tàu gây ra và tuân thủ các quy định về ô nhiễm hiện hành.

Phần 4-2 – Các nguyên tắc chú ý khi duy trì trực ca máy

52
Thuật ngữ “trực ca máy” được sử dụng trong các phần 4-2, 5-2 và 5-4 của mục này hoặc một nhóm người thực hiện ca trực hoặc thời gian làm nhiệm vụ trực ca của Sĩ quan mà có sự hiện diện tại khoang máy của Sĩ quan đó hoặc có thể không được yêu cầu.

53
Sĩ quan trực ca máy là sự hiện diện của máy trưởng và là người chịu trách nhiệm đầu tiên, trong mọi lúc, về hoạt đọng an toàn và vận hành hiệu quả cũng như bắt kịp ảnh hưởng của máy đến an toàn của tàu và chịu trách nhiệm kiểm tra, vận hành và chạy thử máy và thiết bị theo yêu cầu, trong phạm vi nhiệm vụ ca trực máy.
Bố trí ca trực

54
Thành phần của ca trực máy, trong mọi lúc, phải đảm bảo hoạt động an toàn của tất cả máy móc tác động đến vận hành của tàu, hoặc theo phương thức vận hành tự đông hoặc bằng tay, đồng thời phải phù hợp với các hoàn cảnh và điều kiện hiện hữu.

55
Khi quyết định thành phần ca trực máy, có thể bao gồm cả thợ máy đủ năng lực phù hợp, ngoài các tiêu chí khác ra, các tiêu chí sau đây phải tính đến:

.1
loại tàu và chủnng loại và tình trạng máy móc;

.2
giám sát đầy đủ mọi lúc máy móc tác động đến hoạt động an toàn của tàu;

.3
bất kỳ phương thức vận hành đặc biệt nào ghi lại điều kiện thời tiết, băng, nước nhiễm bản, nước nông, các tình trạng khẩn cấp, ngăn chặn hư hỏng hoặc giảm bớt ô nhiễm;

.4
trình độ năng lực và kinh nghiệm cua ca trực máy;

.5
an toàn sinh mạng, an toàn tàu, hàng hóa và cảng, cũng như bảo vệ môi trường;

.6
tuân thủ các quy định quốc tế, quốc gia và địa phương; và

.7
duy trì các hoạt động thông thường của tàu.

Đổi ca trực

56
Sĩ quan trực ca máy không được giao ca cho Sĩ quan đổi ca nếu thấy có lý do rằng Sĩ quan đó không có khả năng thực hiện đi ca một cách có hiệu quả. Trong trường hợp như vậy Sĩ quan trực phải thông báo cho thuyền trưởng biết. 

57
Sĩ quan thay ca phải đảm bảo rằng những thuyền viên đổi ca trực phải có đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ của họ một cách hiệu quả

58
trước khi giao ca, các Sĩ quan thay ca phải tự thỏa mãn ít nhất các yếu tố sau:

.1
các lệnh đã truyền và chỉ dẫn đặc biệt của máy trưởng liên quan đến vận hành các hệ thống và máy móc của tàu;

.2
bản chất của mọi công việc đang được thực hiện trên các hệ thống và máy móc đó, các nhân sự tham gia và các mối nguy hiểm tiềm tàng;

.3
mức nước, khi sử dụng, và điều kiện nước hoặc cặn lắng trong ki (đáy) tàu, các két ba lat, két đưng bẩn, két dự trữ, két nước ngọt, két thải và bất kỳ yêu cầu đặc biệt để sử dụng hoặc xả;

.4
tình trạng và mức nhiên liệu trong két dự trữ, két lắng, két sử dụng trong ngày và các phương tiện khác trữ nhiên liệu.

.5
mọi yêu cầu đặc biệt liên quan đến xả thải của hệ thống vệ sinh;

.6
tình trạng và phương thức hoạt động của các hệ thống chính và phụ khác nhau, bao gồm hệ thống phân phối điện;

.7
tình trạng giám sát và kiểm soát, nơi áp dụng, các thiết bị điều khiển bằng bảng, và thiết bị nào được vận hành bằng tay;

.8
tình trạng và phương thức vận hành của thiết bị kiểm soát nồi hơi tự động, nơi áp dụng, như hệ thống kiểm soát an toàn cháy, hệ thống kiểm soát giới hạn, hệ thống kiểm soát tự cháy, hệ thống kiểm soát cấp nhiên liệu và các thiết bị khác liên quan đến hoạt động của nồi hơi;

.9
bất kỳ tình trạng bất lợi tiềm ẩn nào do thơi ftiết xấu, băng, hoặc nước nhiễm bẩn hoặc nước nông;

.10
bất kỳ phương thức hoạt động nào được ghi do hỏng hóc của thiết bị hoặc trong tình trạng bất lợi của tàu;

.11
các báo cáo của thợ buồng máy liên quan các nhiệm vụ được phân giao của họ;

.12
sự sẵn sàng của các thiết bị cứu hỏa; và

.13
tình trạng hoàn thành ghi nhật ký buồng máy.

Thực hiện ca trực máy

59
Sĩ quan trực ca máy phải đảm bảo rằng các bố trí trực ca đã thiết lập được duy trì và, theo chỉ đạo, các thợ buồng máy nếu là một phần của ca trực máy, phải hỗ trợ hoạt động an toàn và hiệu quả của máy động cơ và thiết bị phụ trợ.

60
Sĩ quan trực ca máy phải tiếp tục chịu trách nhiệm về hoạt động khoang máy, mặc dù có sự hiện diện của máy trưởng trong khoang máy, cho đến khi được thông báo cụ thể rằng máy trưởng đã xác định trách nhiệm và được hiểu bởi cả hai bên.

61
Mọi thành viên của ca trực máy phải quen với các nhiệm vụ trực ca được giao. Ngoài ra, mọi thành viên phải có kiến thức về tàu như sau:

.1
sử dụng các hệ thống thông tin liên lạc nội bộ một cách thích hợp;

.2
các cửa thoát hiểm từ khoang máy;

.3
hệ thống báo động buồng máy và phải có khả năng phâm biệt giữa các báo động khác nhau, có tham chiếu tới báo động cứu hỏa chung bằng phương tiện đại chúng.

.4
số lượng, vị trí của thiết bị dập lửa và đồng hồ hạn chế thiệt hại trong khoang máy, cùng với việc sử dụng và lưu ý an toàn khác nhau phải được tuân thủ.

62
Bất kỳ thiết bị máy nào không thực hiện chức năng một cách thích hợp, thể hiện sai chức năng hoặc yêu cầu phục vụ đặc biệt phải luôn được lưu ý cùng với việc thực hiện bất kỳ hành động nào. Các kế hoạch phải được lập cho bất kỳ hành động tiếp theo nếu được yêu cầu.

63
Khi khoang máy đang ở chế độ hoạt động người điều khiển, Sĩ quan trực ca máy phải luôn sẵn sàng khả năng vận hành thiết bị động lực để đáp ứng sự cần thiết phải thay đổi hướng hoặc tốc độ tàu.

64
Khi khoang máy đang ở chế độ hoạt động không người, Sĩ quan thực hiện nhiệm vụ trực ca máy phải sẵn sàng ngay lập tức và có mặt tại khoang máy.

65
Tất các các lệnh từ buồng lái phải được thực thi ngay. Các thay đổi về hướng và tốc độ tàu của bộ phận động lực chính phải được ghi lại, trừ khi cơ quan thẩm quyền đã xác định rằng quy mô và đặc tính của tàu cụ thể là việc ghi chép này là không thực tế. Sĩ quan trực ca máy phải đảm bảo rằng động lực máy chính được kiểm soát, thì phương thức vận hành bằng tay, phải được chú ý liên tục dưới tình trạng dự phòng hoặc ma nơ.

66
Lưu ý đặc biệt đối với công tác đang thực hiện như bảo dưỡng và hỗ trợ của tất cả thiết bị máy, bao gồm các hệ thống máy móc, điện, điện tử, thủy lực và khí, bộ dụng cụ kiểm soát và thiết bị an toàn liên quan, tất cả các hệ thống phục vụ chỗ ở, thiết bị và nhật ký kho cũng như sử dụng thiết bị dự trữ.

 67
Máy trưởng phải đảm bảo rằng Sĩ quan trực ca máy được thông tin toàn bộ các hoạt động bảo dưỡng phòng ngừa, kiểm soát hỏng hóc, hoặc sửa chữa sẽ được thực hiện trong ca trực. Sĩ quan trực ca máy phải chịu trách nhiệm về cách ly, đi đường vòng và điều chỉnh tất cả máy móc là thuộc trách nhiệm của trực ca máy phải được thực hiện, và phải được ghi chép toàn bộ công việc đã làm.

68
Khi buồng máy được đặt ở chế độ dự phòng, Sĩ quan trực ca máy phải đảm bảo rằng toàn bộ máy móc và thiết bị có thể được sử dụng trong khi ma nơ (thao tác) máy phải trong tình trạng sẵn sàng tức thì và rằng năng lượng dự trữ đủ để lái bánh lái và các yêu cầu khác.

69
Các Sĩ quan trực ca máy không được giao hoặc nhận bất kỳ nhiệm vụ nào có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ giám sát của họ đối với hệ thống động lực chính và thiết bị phụ thuộc. Họ phải duy trì thiết bị động lực chính và các hệ thống phụ trợ dưới sự giám sát liên tục cho tới khi giao ca hoàn chỉnh, và kiểm tra định kỳ máy móc. Các Sĩ quan này phải đảm bảo rẵng xung  quanh khoang máy và bánh lái có đủ khoảng không gian để quan sát và báo cáo việc thự chiện sai chức năng hoặc hỏng hóc, thự chiện chỉnh sửa hoăc điều chỉnh thường xuyên, bảo dưỡng theo yêu cầu và bất kỳ nhiệm vụ cần thiết nào khác.

70
Các Sĩ quan trực ca máy phải chỉ dẫn cho mọi thành viên của ca trực máy để thông báo cho họ các điều kiện nguy hiểm tiềm ẩn có thể tác động xấu đến máy móc hoặc gây nguy cơ mất an toàn tính mạng hoặc của tàu. 

71
Sĩ quan trực ca máy phải đảm bảo rằng việc trực khoang máy được giám sát, và phải bó trí người thay thế trong trường hợp mất khả năng của bất kỳ thợ máy nào tham gia trực ca. Ca trực máy không được dời khoang máy mà không có giám sát nếu việc thiếu giám sát này làm ngưng hoạt động điều khiển bằng tay của máy trong khoang hoặc nghẽn van.

72
Sĩ quan trực ca máy phải hành động cần thiết để chặn các hiệu ứng hỏng hóc do việc hỏng thiết bị, cháy, ngập nước, gián đoạn, va chạm, bị xoắn dây hoặc các nguyên nhân khác.

73
Trước khi kết thúc nhiệm vụ ca trực, Sĩ quan trực ca máy phải đảm bảo rằng tất cả các sự kiện lien quan đến máy chính và máy phụ đã xảy ra trong thời gian trực ca đã được ghi lại đầy đủ và thích hợp.

74
Sĩ quan trực ca máy phải hợp tác với bất kỳ kỹ sư bảo dưỡng máy nào trong suốt thời gian bảo dưỡng, kiểm tra hoặc sửa chữa hỏng hóc. Nhiệm vụ này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi: 

.1
cách ly máy móc và làm đường vòng cho máy để tiếp tục hoạt động;

.2
điều chỉnh máy đang duy trì thực hiện chức năng một cách đầy đủ và an toàn trong thời gian bảo dưỡng; 

3
ghi chép vào sổ nhật ký buồng máy hoặc hồ sơ nào phù hợp, thiết bị tiếp tục hoạt động và thuyền viên tham gia, cũng như các bước an toàn nào đã được thực hiện bởi ai vì lợi ích của Sĩ quan giao ca và vì mục đích lưu hồ sơ; và

.4
kiểm tra và đưa vào phục vụ, khi cần thiết, thiết bị hoặc máy đã sửa chữa.

75
Sĩ quan trực ca máy phải đảm bảo rằng các thợ máy làm nhiệm vụ bảo dưỡng sẵn sàng trợ giúp vận hành máy móc bằng tay khi thiết bị tự động bị sự cố.

76
Sĩ quan trực ca máy phải luôn nhớ rằng sự thay đổi tốc độ do sự cố máy hoặc mất lái có thể đe dọa an toàn và sinh mạng trên biển. Buồng lái phải được thông báo ngay khi có sự cố hỏa hoạn và bất cứ hành động gây hại nào trong khoang máy mà đó chính là nguyên nhân gây giảm tốc độ tàu, mất ổn định hướng tàu, dừng hệ thống động lực tàu hoặc bất cứ sự thay đổi nào trong trạm phát điện hoặc sự đe dọa tương tự đối với an toàn. Thông báo này ở nơi có thể phải được thực hiện xong trước khi thay đổi xảy ra để có đủ điều kiện cho buồng lái có thời gian dài nhất để hành động tránh những hiểm họa hàng hải.

77
Sĩ quan trực ca máy phải thông báo cho máy trưởng ngay không được chận trễ:

.1
khi máy hỏng hoặc sự cố xảy ra gây nguy hiểm đến hoạt động an toàn của tàu;

.2
khi bất cứ sự cố nào xảy ra mà tin chắc rằng có thể gây thiệt hại hoặc gây ra hỏng hóc hoặc tắt máy chính, máy phụ hoặc các hệ thống điều khiển và kiểm tra; và 

.3
trong bất cứ khẩn cấp nào hoặc nếu có bất kỳ nghi ngờ nào để có quyết định hoặc biện pháp gì.

78
Mặc dù yêu cầu phải báo cho máy trưởng những hoàn cảnh nói trên, Sĩ quan trực ca máy không được chần chừ hành động cho an toàn tài, máy móc và thuyền viên ở nơi hoàn cảnh đòi hỏi.  

79
Sĩ quan trực ca máy phải cung cấp cho thành viên trực ca tất cả các chỉ dẫn và thông tin thích hợp để đảm bảo duy trì trực ca máy an toàn. Bảo dưỡng máy móc theo thường lệ, thực hiện như nhiệm vụ phòng ngừa tai biến, như một phần duy trì ca trực an toàn, phải bắt đầu thành thói quen của ca trực. Bảo quản sửa chữa được chi tiết liên quan đến sửa chữa các thiết bị điện, cơ khí, thủy khí hoặc điện ứng dụng sẽ đowjc thực hiện với sự ghi nhận của Sĩ quan trực ca máy và máy trưởng. Những sửa chữa như vậy phải được ghi nhận.

Trực ca máy trong các điều kiện khác nhau và các vùng khác nhau
Tầm nhìn xa bị hạn chế

80
Sĩ quan trực ca máy phải đảm bảo rằng không khí thường xuyên hoặc áp suất hơi nước sẵn có cho tín hiệu âm thanh và đảm bảo rằng ở mọi thời điểm các lệnh từ buồng máy liên quan đến những thay đổi về tốc độ hoặc hướng hoạt động của tàu phải được thực hiện ngay lập tức đồng thời cũng đảm bảo rằng máy phụ được dùng để ma nơ (thao diễn) luôn ở trạng thái sẵn sàng.

Vùng nước ven bờ và nhiều tàu thuyền qua lại

81
Sĩ quan trực ca máy phải đảm bảo rằng tất cả máy móc liên quan đến ma nơ (thao diễn) của tài phải được chuyển sang chế độ vận hành bằng tay ngay lập tức khi biết rằng tàu đang ở vùng nước có nhiều tàu bè qua lại. Sĩ quan trực ca máy cũng phải đảm bảo rằng công suất máy dự trữ có sẵn đáp ứng để lái tàu và các yêu cầu ma nơ (thao diễn) khác. Lái khẩn cấp và các thiết bị phụ khác sẵn sàng hoạt động ngay lập tức

Tàu ở vi trí neo

82
Ở nơi neo không được che chắn, máy trưởng phải tư vấn cho thuyền trưởng cần hoặc không cần phải duy trì trực ca máy như lúc tàu chạy.

83
Khi vị trí neo tàu ở vùng nước mở hoặc bất cứ điều kiện hoàn toàn “biển”, thì máy trưởng trực ca máy phải đảm bảo rằng;

.1
trực ca máy có hiệu quả được duy trì;

.2
kiểm tra theo định kỳ được tiến hành cho mọi máy móc đang vận hành và máy móc dự phòng;

.3
máy chính và máy phụ được duy trì ở trựng thái sẵn sàng tuân the các lệnh từ nuồng lái;

.4
các biện pháp được tiến hành để bảo vệ môi trường do tàu gây ô nhiễm và các quy định ngăn ngừa ô nhiễm hiện hành phải được tuân thủ; và 

.5
mọi hệ thống kiểm soát thiệt hại và cứu hỏa phải sẵn sàng.

Phần 4-3 – các nguyên tắc phải tuân thủ trong việc duy trì ca trực vô tuyến

Các điều khoản chung

84
Chính quyền trực tiếp chỉ đạo các công ty, thuyền trưởng và nhân viên trực ca vô tuyến phải tuân thủ các điều khoản sau để đảm bảo rằng việc trực ca vô tuyến an toàn đầy đủ được duy trì trong lúc tàu trên biển. Trong việc tuân theo bộ luật này, cần phải tính đến các Quy định về Vô tuyến.

Bó trí ca trực

85
Trong quyết định bố trí trực ca vô tuyến, thuyền trưởng của mỗi tàu chạy trên biển phải:

.1
đảm bảo rằng trực canh vô tuyến phải được duy trì và tuân thủ các điều khoản của các quy định vô tuyến và Công ước SALAS liênquan;

.2
đảm bảo rằng các nhiệm vụ cơ bản đối với trực ca vô tuyến không gây ảnh hưởng trái ngược, cản trở đến trao đổi bằng vô tuyến, ảnh hưởng đến chuyển động an toàn của tàu và an toàn dẫn tàu; và

.3
phải tính đến các trang bị vô tuyến đã lắp ráp trên tàu và các trạng thái hoạt động của chúng.

Thực hiện trực canh vô tuyến

86
Sĩ quan vo tuyến thực hiện nhiệm vụ trực ca vô tuyến phải:

.1
đảm bảo rằng trực canh vô tuyến được duy trì trên tần số đã ấn định trong các quy định vô tuyến và Công ước SOLAS; và

.2
trong lúc làm nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra hoạt động của thiết bị vô tuyến và nguồn năng lượng của nó một cách thường xuyên đồng thời phải báo cho thuyền trưởng bất cứ hư hỏng nào của trang thiết bị.

87
Các yêu cầu của quy định vô tuyến và Công ước SOLAS về việc duy trì vô tuyến điện báo hoặc tự ghi nhận bầng vô tuyến một cách thích hợp phải được tuân thủ.

88
Duy trì ghi nhận vô tuyến phải tuân thủ các yêu cầu của các quy định vô tuyến và Công ước SOLAS là trách nhiệm của Sĩ quan vô tuyến được phân công làm nhiệm vụ cơ bản đối với thông tin liênlạc qua vô tuyến trong lúc tai nạn. Những điểm sau cần được ghi nhận với các lần mà ở đó chúng xuất hiện:

.1
tóm tắt các thông tin liênlạc báo nạn, khẩn cấp và an toàn;

.2
các sự cố quan trọng liên quan đến phục vụ vô tuyến;

.3
ở những nơi thích hợp, vị trí tàu ít nhất một lần/ngày; và

.4
tóm tắt điều kiện các thiết bị vô tuyến, bao gồm cả nguồn năng lượng.

89
Duy trì việc ghi chép vị trí hoạt động thông tin liênlạc cứu nạn và luôn phải sẵn sàng:

.1
để thuyền trưởng kiểm tra; và

.2
để bất cứ người nào được chính quyền ủy nhiệm và bởi Sĩ quan nào được ủy quyền thực thi kiểm tra theo điều X của Công ước.

PHẦN 5 – TRỰC CA Ở CẢNG
Các nguyên tắc áp dụng cho mọi ca trực

Nguyên tắc chung

90
Trên bất cứ tàu nào đã buộc dây hoặc neo đậu an toàn trong hoàn cảnh bình thường ở cảng, thì thuyền trưởng phải bố trí ca trực phù hợp và có hiệu quả được duy trì cho mục đích an toàn. Các yêu cầu đặc biệt có thể cần thiết cho các loại hệ thống đặc biệt động lực tàu hoặc các thiết bị phụ trợ, và đối với các loại tàu chở hàng nguy hại, nguy hiểm, chất độc hoặc các vật liệu có khả năng cháy cao hoặc các loại hóa chất đặc biệt khác.

Bố trí ca trực

91
Bố trí duy trì trực boong khi tàu ở trong cảng vào mọi thời điểm để đảm bảo đầy đủ cho:

.1
đảm bảo an toàn sinh mạng, tàu, cảng và môi trường đồng thời hoạt động an toàn cho tất cả máy móc liên quan đến hoạt động hàng hóa;

.2
các quy định quốc tế, quốc gia và địa phương, và

.3
duy trì trình tự và thủ tục thông lệ của tàu.

92
Thuyền trưởng phải quyết định thành phần và thời gian trực ca boong tùy thuộc vào điều kiện buộc dây tàu, loại tàu và đặc điểm của nhiệm vụ.

93
Nếu thuyền trưởng thấy cần thiết thì giao nhiệm vụ trực ca boong cho Sĩ quan có đủ năng lực.

94
Các thiết bị cần thiết phải bố trí để giúp trực ca có hiệu quả.

95
Máy trưởng trong khi tư vấn cho thuyền trưởng phải đảm bảo rằng sự bố trí ca trực máy đủ để duy trì trực ca máy an toàn trong cảng. Khi quyết định thành phần của ca trực máy, có thể bao gồm các thợ máy thích hợp, phải tính đến các điểm sau:

.1
trên tất cả các tàu công suất máy chính từ 3,000 kW trở lên thường xuyên phải có Sĩ quan máy trực ca;

.2
trên tất cả các tàu công suất máy chính nhỏ hơn 3,000 kW, chỉ đạo của thuyền trưởng và có sự tư vấn của máy trưởng thì không cần có Sĩ quan trực ca máy; và 

.3
các Sĩ quan trong lúc làm nhiệm vụ trực ca máy sẽ không được phân công hoặc chịu trách nhiệm bất cứ công tác hoặc bổn nhiệm gì có thể gây trở ngại cho bất cứ việc giám sát hệ thống máy móc của tàu.

Giao ca trực

96
Các Sĩ quan trực ca boong hoặc trực ca máy không được giao ca cho Sĩ quan thay ca nếu có lý do nào đó cho thấy rằng Sĩ quan thay ca đó không đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ đi ca một cách hiệu quả hoặc máy trưởng phải báo ngay cho thuyền trưởng hoặc máy trưởng biết. Sĩ quan thay ca trực boong hoặc máy phải đảm bảo rằng mọi thành viên thuộc ca trực có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đi ca một cách hiệu quả.

97
Nếu ở thời điểm giao ca trực boong hoặc máy mà hoạt động quan trọng đang được thực hiện thì phải có sự kết luận của Sĩ quan thay ca trừ khi có lệnh nào khác của thuyền trưởng hoặc máy trưởng.

Phần 5-1 – Giao ca trực boong

98
Trước khi giao ca, Sĩ quan thay ca phải được Sĩ quan trực ca boong thông báo các điểm sau:

.1
độ sâu của nước tại cầu tàu, mớn nước của tàu, mức và thời gian nước lớn và nước ròng; an toàn dây buộc, bố trí các neo và độ dài xích neo, đồng thời các dạng buộc dây gia cường khác có ý nghĩa đối với an toàn của tàu; trạng thái máy chính và sự sẵn sàng dung đến khi có sự cố;

.2
mọi công việc được tiến hành trên tàu; bản chất, số lượng và vị trí của hàng đã xếp hoặc còn lại trên tàu, cũng như bất cứ sự tồn động trên tàu sau khi dỡ hàng;

.3
mức nước trong đáy tàu và các két ba lat;

.4
tín hiệu hoặc đèn phải được trưng ra hoặc phát am thanh;

.5
số lượng thuyền viên yêu cầu phải có trên tàu và sự hiện diện của những người khác trên tàu;

.6
tình trạng của các thiết bị cứu hỏa;

.7
bất cức các quy tắc đặc biệt của cảng;

.8
các lệnh hiện hành và lệnh đặc biệt của thuyền trưởng;

.9
các đường dây liên lạc sẵn có giữa nhân viên tàu và bờ bao gồm cả cơ quan thẩm quyền cảng trong lúc khẩn cấp xuất hiện hoặc trợ giúp được yêu cầu;

.10
bất kỳ hoàn cảnh quan trọng nào đối với an toàn của tàu, đội thủy thủ của tàu, hàng hóa hoặc bảo vệ môi trường tránh khỏi ô nhiễm; và

.11
thủ tục để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về bất cứ sự ô nhiễm môi trường nào do hoạt động của tàu gây nên.

99
Trước khi nhận thay ca, Sĩ quan thay ca phải kiểm tra lại:

.1
độ an toàn, chắc chắn của dây buộc tàu và lỉn neo phải đầy đủ;

.2
các tín hiệu hoặc đèn phù hợp phải được trưng ra hoặc phát âm thanh;

.3
các biện pháp an toàn và các quy định phòng ngừa hỏa hoạn phải luôn duy trì;

.4
phải nhận thức được bản chất của bất cứ hàng hóa gây độc hoặc gây nguy hiểm nào đó đang được xếp hoặc dỡ cũng như phải có hành động thích hợp khi xảy ra bất cứ tràn hàng hoặc cháy tàu; và

.5
không có điều kiện hoặc hoàn cảnh bên ngoài đưa tàu đến tình trạng nguy hiểm và không làm nguy hiểm đến các đối tượng khác.

Phần 5-2 – Giao ca trực máy

100
Trước khi giao ca trực máy, Sĩ quan giao ca phải thông báo cho Sĩ quan thay ca những lưu ý sau:

.1
các lệnh hiện hành trong ngày, bất cứ lệnh đặc biệt nào liên quan đến hoạt động tàu, các nhiệm vụ bảo hành, sửa chữa các máy tàu hoặc các thiết bị điều khiển;

.2
bản chất các công việc thực hiẹn bằng máy móc và các hệ thống trên tàu, nhân viên lien quan và các mối hiểm nguy tiềm tàng;

.3
mức nước và điều kiện nước hoặc cặn la canh (trong đáy tàu) các két ba lát, các két lắng, két thải, két dự trữ và các yêu cầu đặc biệt để sử dụng hoặc xr bớt ở những nơi có thể;

.4
bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào liên quan đến điều chỉnh hệ thống vệ sinh;

.5
điều kiện và trạng thái sẵn sàng của các thiết bị dập lửa di động và các thiết bị dập lửa cố định cũng như hệ thống phát hiện hỏa hoạn;

.6
nhân viên sửa chữa trên tàu đang đảm nhận công việc hoạt động máy móc, vị trí công việc của họ cũng như những người có thẩm quyền khác trên tàu và thuyền viên được yêu cầu;

.7
bất cứ quy định nào của cảng lien quan đến nguồn chiếu sáng của tàu, các yêu cầu cứu hỏa và tính sẵn sàng của tàu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu đe dọa;

.8
đường dây liên lạc sẵn có giữa tàu và nhân viên bờ bao gồn cả cơ quan thẩm quyền cảng khi có trường hợp khẩn cấp phát sinh hoặc yêu cầu sự trợ gúp;

.9
bất cứ hoàn cảnh nào khác có ảnh hưởng lớn đến an toàn của tàu, thuyền viên, hàng hoặc ngăn ngừa ô nhiễm đến môi trường; và

.10
các thủ tục thông báo cho cơ quan thẩm quyền thích hợp về ô nhiễm môi trường do hoạt động máy móc gây ra.

101
các Sĩ quan thay ca, trước khi nhận nhiệm vụ trực ca máy phải tự thỏa mãn rằng họ sẽ được Sĩ quan trực ca thông báo đầy đủ những điểm nêu ra ở trên; và

.1
phải được làm quen với sự tồn tại và các nguồn năng lượng, nguồn cấp nhiệt cũng như ánh sáng và sự phân bố các nguồn này;

.2
biết sự sẵn có và điều kiện nhiên liệu, dầu nhờn và mọi nguồn cung cấp nước của tàu; và

.3
sẵn sàng chuẩn bị tàu và máy móc ở chừng mực có thể cho điều kiện sẵn sàng hoặc khẩn cấp theo yêu cầu.

Phần 5-3 – Thực hiện ca trực boong
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Sĩ quan trực ca boong phải:

.1
kiểm tra xung quanh tàu theo khoảng thời gian thích hợp;

.2
đặc biệt chú ý đến:

.2.1
điều kiện và an toàn cầu thang, lỉn neo và dây buộc tàu, đặc biệt khi quay trở tàu có thủy triều và khi cập cầu với nước cao và nước ròng lớn, nếu cần thiết phải có biện pháp để đảm bảo rằng họ đang ở điều kiện làm việc bình thường; 

.2.2
mắc cạn, độ chênh của nước dưới ki tàu và tình trạng chung của tàu, nhằm tránh trạng thái nghiêng nguy hiểm hoặc mất thăng bằng trong khi giao nhận hàng hóa hoặc cân bằng tàu;

.2.3
điều kiện thời tiết và tình trạng mặt biển;

.2.4
xem tất cả các quy định liênquan đến an toàn và phóng hỏa;

.2.5
mực nước ở các la canh và các két;

.2.6
mọi người trên tàu và vị trí của họ, đặc biệt khi họ ở xa hoặc trong không gian đóng kín; và

.2.7
trưng đèn và phát tín hiệu âm thanh ở nơi thích hợp;

.3
trong thời tiết xấu, hoặc nhận được thông tin báo bão thì phải có biện pháp cần thiết để bảo vệ tàu, người và hàng trên tàu;

.4
phải hết sức chú ý để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường do tàu gây ra;

.5
khi có khẩn cấp đe dọa đến an toàn của tàu thì phải phát báo động và báo cho thuyền trưởng, thực hiện tất cả các biện pháp có thể để ngăn ngừa mọi hư hại đối với tàu, hàng và người trên tàu, đồng thời nếu cần thiết phải yêu cầu cơ quan thẩm quyền bờ hoặc tàu lân cận trợ giúp;

.6
có nhận thức về tình trạng ổn định của tàu sao cho ngay cả khi lúc tàu bị cháy, bộ phận cứu hỏa trên bờ có thể bơm một lượng nước lên tàu mà không hề gây nguy hiểm cho tàu;

.7
cung cấp trợ giúp cho các tàu và người trong lúc lâm nạn;

.8
chú ý cần thiết để ngăn ngừa tai nạn hoặc hư hại khi các chân vịt phải quay ngược lại; và

.9
ghi nhật ký thích hợp tất cả những dữ kiện quan trọng tác động đến tàu.

Phần 5-4 – Thực hiện ca trực máy
103
Sĩ quan trực ca máy phải đặc biệt chú ý đến:

.1
tuân thủ tất cả các lệnh, các thủ tục vận hành đặc biệt và các quy định liên quan đến các điều kiện hiểm nguy và ngăn ngừa chúng trong tất cả các khu vực thuốc phạm vi nhiệm vụ của mình;

.2
các hệ thống điều khiển và thiết bị, giám sát tất cả các nguồn cấp điện, các thành phần và các hệ thống trong vận hành;

.3
các kỹ thuật, phương pháp và thủ tục cần thiết để ngăn ngừa sự vi phạm các quy định ô nhiễm của cơ quan thẩm quyền địa phương; và

.4
tình trạng của các két la canh.

104
Các Sĩ quan trực ca máy phải:

.1
trong trường hợp khẩn cấp, phát báo động khi hoàn cảnh yêu cầu đồng thời phải thực hiện các biện pháp có thể để ngăn chặn hư hại đối với tàu, người trên tàu và hàng hóa;

.2
hiểu rằng nhu cầu của Sĩ quan boong về các thiết bị xếp hoặc dỡ hàng đồng thời các yêu cầu bổ sung ba lat và các hệ thống điều chỉnh ổn định khác;

.3
thường xuyên kiểm tra xung quanh tàu để xác định sự cố hoặc hư hỏng thiết bị và phải hành động ngay lập tức để đảm bảo an toàn tàu, hoạt động hàng hóa, cảng và môi trường;

.4
đảm bảo rằng các chú ý cần thiết đã thực hiện trong khu vực trách nhiệm để ngăn ngừa tai nạn hoặc thiệt hại đối với các hệ thống thiết bị điện tử, thiết bị điện, thủy lực, khí và máy của tàu; và

.5
đảm bảo rằng tất cả các biến cố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động, điều chỉnh hoặc sửa chữa máy móc của tàu phải được ghi chép một cách thỏa đáng.

Phần 5-5 – Trực ca trong cảng trên atù chở hàng nguy hiểm

Nguyên tắc chung
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Thuyền trưởng của mỗi tàu chở hàng nguy hiểm có thể là chất nổ, cháy, độc hại, đe dọa sức khỏe hoặc gây ô nhiễm môi trường, thì phải đảm bảo rằng việc bố trí trực ca an toàn luôn được duy trì. Trên tàu chở hàng nguy hiểm ở dạng xô (hàng rời) thì phải luôn có Sĩ quan hoặc các Sĩ quan đủ trình độ ở trên tàu cũng như các thủy thủ ở những nơi thích hợp ngay cả khi tàu buộc dây an toàn hoặc neo đậu an toàn trong vùng cảng.
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Trên tàu chở hàng nguy hiểm không ở dạng xô (hàng rời), thuyền trưởng phải tính toán đầy đủ đến tính chất, số lượng và sắp xếp hàng gây nguy hiểm cũng như các điều kiện đặc biệt nào khác trên tàu phương tiện nỏi trên bờ.

Phần 5-6 – Trực ca hàng hóa 
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Các Sĩ quan có nhiệm vụ lập kê shoạch và thực hiện cac shoạt động về hàng hóa phải đảm bảo rằng các hoạt động này được tiến hành an toàn thông qua các kiểm soát rủi ro đặc biệt, bao gồm cả những người liên quan “không phải thuyền viên của tàu”.

2
Phần B về huấn luyện thuyền viên, bộ luật về Huấn luyện thuyền viên, Cấp văn bằng và Trực ca STCW sẽ được thay thế bằng PHẦN B dưới đây.

“PHẦN B”

Hướng dẫn đề nghị để xem xét các điều khoản của công ước STCW và các Phụ lục của công ước này

Giới thiệu

1 Phần này của Bộ luật STCW bao gồm các hướng dẫn được đề nghị nhằm trợ giúp các nước tham gia công ước STCW và đòi hỏi thực hiện, áp dụng hoặc tôn trọng các biện pháp của nó làm cho hiệu lực của công ước một cách nhất quán với hiệu quả đầy đủ và trọn vẹn.

2 Các biện pháp đè xuất không bắt buộc và những ví dụ chỉ có ý định minh họa. Các yêu cầu Công ước một cách cụ thể phải được tuân theo như thế nào. Tuy nhiên, về tổng quát các khuyến nghị đã đề cập đến các vấn đề liên quan mà chúng đã được hài hòa qua các cuộc thảo luân trong phạm vi giải quyết của tổ chức hàng hải quốc tế với sự tư vấn của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), Liên đoàn viễn thông quốc tế (ITU) và tổ chức Y tế quốc tế (WHO). 

3 Việc tuân thủ các khuyến nghị bao gồm trong phần này sẽ giúp tổ chức đạt được mục đích giữ vững các tiêu chuẩn năng lực thực tế cao nhất đối với thuyền viên của tất cả các quốc gia và các các tàu treo tất cả cờ.

4 Hướng dẫn cung cấp trong phần này liên quan đến các điều của Công ước trong việc bổ sung chỉ dẫn cho các quy tắc cụ thể cho phụ lục của nó. Đánh số các mục của phần này tương ứng với điều và quy ước của công ước. Như ở phần A, một đoạn của từng mục có thể được chia thành các phần và đoạn đánh số, nhưng việc đánh số như vậy chỉ duy nhất với các đoạn riêng lẻ.

HƯỚNG DẪN CÁC KHOẢN CỦA CÁC ĐIỀU
Mục B-I

Hướng dẫn các bổn nhiệm tuân chung theo tinh thần công ước
(không có điều khoản)

Mục B-II

Hướng dẫn về định nghĩa và giải thích

1 Các định nghĩa bao hàm trong Điều II của Công ước và các định nghĩa, giải thích nằm trong qui tắc I/1 của Phục lục, áp dụng như nhau đối với các thuật ngữ được sử dụng ở Phần A và B của bộ luật này. Các định nghĩa bổ sung chỉ áp dụng cho các điều khoản của Bộ luật này nằm ở Mục AI/1.

2
Định nghĩa về “Văn bằng” trình bày trong mục II (c) quy định 3 khả năng:

.1
Cơ quan có thẩm quyền có thể cấp văn bằng;

.2
Cơ quan có thẩm quyền có thể đã cấp văn bằng theo thẩm quyèn; hoặc

.3
Cơ quan có thẩm quyền có thể ghi nhận một văn bằng do Bên khác cấp như đã nêu ở định I/10.

Mục B-III

Hướng dẫn về áp dụng Công ước

1 Trong khi khái niệm “tàu cá” bao hàm trong Công ước được trình bày ở Điều II, đoạn (h) gồm các tàu dung để bắt cá, cá voi, hải cẩu, con moóc (walrus) hoặc các nguồn lợi  biển khác. Các tàu không tham gia hoạt động đánh bắt sẽ không thể được hưởng quyền như vậy.

2 Công ước loại trừ tất cả các tàu đóng bằng gỗ nguyên thô kể cả thuyền mành.

Mục B-IV

Hướng dẫn việc trao đổi thông tin

1
Trong đoạn (1)(b)của Điều IV, các từ “ở nơi thích hợp” ý muốn nói:

.1
công nhận văn bằng do nước khác tham gia công ước cấp; hoặc

.2
việc cấp bằng của cơ quan có thẩm quyền ở những nơi có thể thực hiện trên cơ sở công nhận văn bằng do các bên khác tham gia công ước cấp.

Mục B-V

Hướng dẫn các hiệp ước và giải thích khác
Từ “bố trí” trong đoạn (I) của Điều V bao gồm các điều khoản được xác lập trước đó giữa các quốc gia về sự công nhận văn bằng lẫn nhau.

Mục B-VI

Xem hướng dẫn cho mục B-I/2 và B-II.

Sự tuyên bố chính sách và khái quát các biện pháp cho phép công bố thông tin về các công ty vận hành tàu khai thác có treo cờ của một cơ quan có thẩm quyền.

Mục B-VII

Hướng dẫn xem xét các điều khoản chuyển tiếp
Các văn bằng được cấp để phục vụ cho một khả năng mà nó được một bên xác nhận có đầy đủ trình độ để phục vụ cho yêu cầu khác, chẳng hạn như văn bằng phó thuyền trưởng được xác nhận phục vụ như thuyền trưởng thì cần phải tiếp tục được thừa nhận giá trị cho công việc như vậy theo điều VII. Sự thừa nhận này cho phép áp dụng các văn bằng như vậy cấp theo các điều khoản của đoạn (2) của điều VII.

Mục B-VIII

Hướng dẫn về miễn trừ
Tuyên bố chính sách và khái lược các thủ tục phải tuân thủ được công bố về các thông tin của các công ty khai thác tàu treo cờ của một chính quyền. Hướng dẫn cần được cung cấp để các viên chức được nhà nước ủy quyền cấp giấy miễn trừ. Thông tin về việc phải làm cần được tóm tắt trong báo cáo ban đầu gửi về tổng thư ký tuân theo các yêu cầu của mục A-I/7.

Mục B-IX

Hướng dẫn về sự tương đương

Các văn bằng hải quân có thể tiếp tục được thừa nhận và văn bằng hành nghề có thể được cấp cho Sĩ quan hải quân như văn bằng tương tương theo điều khoản IX, nếu thấy rằng các văn bằng của công ước được thỏa mãn.
Mục B-X

Hướng dẫn điều hành
(Không có điều khoản – xem mục B-I/4.)

Mục B-XI

Hướng dẫn về việc xúc tiến hợp tác kỹ thuật
1 Các chính phủ phải cung cấp và bố trí cung cấp trong việc cộng tác với Tổ chức hàng hải quốc tế IMO, trợ giúp các nước đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu của công ước và họ yêu cầu hỗ trợ đó. 

2 Tầm quan trọng của huấn luyện đầy đủ đối với thuyền trưởng và các nhân viên khác được phục vụ trên các tàu chở dầu, hóa chất và khí hóa lỏng cũng như tàu khách kiểu ro ro phải được nhấn mạnh và nó được xác nhận rằng trong một vài trường hợp có thể bị hạn chế phương tiện để thu nhận kinh nghiệm theo yêu cầu cũng như các cung cấp chương trình huấn luyện chuyên ngành, đặc biệt tại các nước đang phát triển.

Cơ sở dữ liệu kiểm tra

3 Các bên hoặc các viện huấn luyện hàng hải hoặc các trung tâm kiểm tra phục vụ cho một số nước đồng thời mong muốn để thiết lập cơ sở dữ liệu cho các câu hỏi và trả lời trên cơ sở hợp tác song phương với một hoặc nhiều nước mà họ đã có sẵn cơ sở dữ liệu như vậy.

Sẵn có các mô phỏng huấn luyện hàng hải

4 Ban thư ký IMO duy trì một danh sách mô phỏng huấn luyện hàng hải như một nguồn thông tin cho các bên và các thành phần khác sẵn có các loại mô phỏng khác nhau phục vụ huấn luyện thuyền viên, đặc biệt ở những nơi mà các phương tiện huấn luyện như vậy không có sẵn ở phạm vi quốc gia.

5 Các bên được “thuyết phục” cung cấp thông tin về các mô phỏng huấn luyện hàng hải của quốc gia cho ban thư ký IMO và cập nhật thông tin mỗi khi có sự thay đổi nào trong hoặc bổ sung nào cho các thiết bị mô phỏng huấn luyện hàng hải của họ.

Thông tin về hợp tác kỹ thuật

6 Thông tin về dịch vụ tư vấn kỹ thuật, quyền tới các viện huấn luyện quốc tế liên kết với IMO và thông tin về học bổng cũng như các hợp tác kỹ thuật khác được tổ chức hàng hải quốc tế IMO cung cấp hoặc chuẩn bị. Những điều đó có thể liên lạc với tổng thư ký ở số 4 phố Albert Embankment, Luân đôn SE1 7SR, Vương quốc Anh

(Không có chỉ dẫn cho các điều XII đến XVII)

CHỈ DẪN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA PHỤ LỤC ĐỐI VỚI CÔNG ƯỚC STCW
ChƯƠNG I

Hướng dẫn các điều khoản chung

Mục B-I/1
Hướng dẫn các định nghĩa và giải thích
1
Các định nghĩa ở điều II của công ước, và các định nghĩa cũng như giải thích nằm trong quy tắc I/1 của Phụ lục, áp dụng ngang nhau đối với các thuật ngữ sử dụng trong phần A và B của Bộ luật này. Các định nghĩa bổ sung áp dụng chỉ đối với các điều khoản của Bộ luật này nằm trong mục A-I/1.

2
Các Sĩ quan với khả năng thỏa mãn các điều khoản của chương VII có thể được phân công như “ Sĩ quan đa năng” hoặc các phân công khác đã được cơ quan thẩm quyền thừa nhận tuân theo các thuật ngữ được ứng dụng trong các yêu cầu bố trí an toàn hiện hành.

Các thủy thủ có đủ trình độ phục vụ thỏa mãn các điều khoản của chướng VII có thể được phân công như “thủy thủ đa năng” hoặc các phân công khác đã được cơ quan thẩm quyền thừa nhận tuân theo các thuật ngữ được ứng dụng trong các yêu cầu bố trí an toàn hiện hành.

Mục B-I/2
Hướng dẫn về văn bằng và  xác nhận

1 Khi một xác nhận được tích hợp dưới dạng một văn bằng như quy định trong mục A-I/2, đoạn 1, các thông tin hữu ích cần được điền vào văn bằng theo các giải thích dưới đây, trừ khi bỏ qua ô đánh số 2. Mặt khác trong lúc chuẩn bị văn bằng cần xác nhận việc cấp chứng chỉ, các ô đánh số từ 1đến 17 trong mẫu dưới đây phải được điền nội dung như sau:

.1
điền tên của Quốc gia cấp văn bằng.

.2
nhập số hiệu văn bằng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

.3
Điền tên đầy đủ của thuyền viên được cấp văn bằng. Tên đó phải giống như tên ghi trong hộ chiếu, chứng minh thư của thuyền viên và các giấy tờ chính thức khác đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

.4
Số hoặc các số của các quy định của Công ước STCW mà theo đó thuyền viên đã được xét đủ năng lực phải được điền vào đây, ví dụ:

.4.1
“Quy định II/1”, nếu thuyền viên xét đủ trình độ của một Sĩ quan bong trực ca hàng hải;

.4.2
“Quy định III/1”, nếu thuyền viên xét đủ trình độ của một Sĩ quan máy trực ca máy trong buồng máy có người điều khiển, hoặc của Sĩ quan máy được giao nhiệm vụ theo chu kỳ trong khoang máy không người điều khiển.

.4.3
“Quy định IV/2”, nếu thuyền viên xét đủ trình độ để hoàn thành nhiệm vụ của một Sĩ quan vô tuyến;

.4.4
“Quy định VII/1”, nếu văn bằng là chứng chỉ chức năng và thuyền viên đã đạt trình độ thực hiện các chức năng quy định trong Phần A của Bộ luật, ví dụ như chức năng kỹ thuật máy tàu thủy ở cấp độ quản lý; và

.4.5
“Quy định III/1 và V/1”, nếu đủ trình độ của Sĩ quan máy trực ca trong buồng máy có người điều khiển hoặc như một Sĩ quan máy được phân công trực trong buồng máy không người điều khiển trên tàu chở dầu. (xem giới hạn trong đoạn .8 và .10 dưới đây).

.5
điền ngày hết hiệu lực xác nhận. Ngày này không được muộn hơn ngày hết hạn hiệu lực, nếu có, của văn bằng đã được ý và cấp, mà cũng không vượt quá 5 năm kể từ sau ngày phát hành xác nhận văn bằng.

.6
Trong cột này cần phải đưa vào từng chức năng được quy định trong phân fAcủa bộ luật mà thuyền viên co sđu rnăng lực để thự chiện. Nhiệm vụ và mức độ trách nhiệm kết hợp được quy định trong bảng năng lực đề ra ở chương II, III và IV cuat Phần A của bộ luật, đồng thời cũng được liệt kê để dễ dàng tham chiếu trong giới thiệu của phần A. Khi tham khảo cho .4 ở trên đối với quy định của các chương II, III hoặc IV sẽ không cần thiết để liệt kê hết chức năng đặc biệt.

.7
Trong cột này phải đưa vào các mức độp trách nhiệm mà theo đó các thuyền viên có đủ năng lực để thực hiện từng chức năng trong cột 6. Những mức độ này được ấn định trong các bảng năng lực đề ra ở chương II, III và IV của phần A của bộ luật, đồng thời cũng được liệt kê để dễ dàng tham chiếu trong giới thiệu cho phần A.

.8
Một giới hạn chung nhất là yêu cầu phải mang kính đúng số khi thực hiện nhiệm vụ, cần phải ghi rõ ở phần trên cùng của cộpt giới hạn này. Giới hạn áp dụng cho các nhiệm vụ được liệt kê ở cột 6 cần phải đưa vào một cách thích hợp đối với các chức năng lien quan, chẳng hạn như:

.8.1
“không có hiệu lực để phục vụ trên tàu dầu” nếu không đủ trình độ đã nêu trong chương V;

.8.2
“không có hiệu lực để phục vụ trên các tàu khác tàu dầu” nếu đã đảm bảo trình độ  như đã nêu ở chương V thì chỉ được phục vụ trên tàu dầu;

.8.3
“Không có hiệu lực để phục vụ trên tàu mà ở đó các nồi hơi là thnàh phần của máy tàu” nếu những kiến thức lien quan đã bị bỏ qua theo các điều khoản của bộ luật STCW; và

.8.4
“Chỉ có fía trị đối với hành trình ven bờ” nếu các kiến thức lien quan đến các điều khoản của bộ luật STCW.

Ghi chú: Giới hạn tải trọng và công suất không cần nêu ra ở đây nếu chúng đã thể hiện sẵn ở tiêu đề của văn bằng và năng lực đã đưa vào cột 9.

.9
(Các) Khả năng đưa vào cột 9 đã được quy định trong tiêu đề của (các) quy định của bộ luật STCW liên quan trong trường hợp các văn bằng được cấp theo nội dung của chương II và III, hoặc phải được quy định trong các yêu cầu thực hành an toàn của bởi cơ quan có thẩm quyền phù hợp. 

.10
Giới hạn chung như yêu cầu phải mang kính đúng số khi thực hiện nhiệm vụ cần phải ghi rõ ở phần trên cùng của một giới hạn này. Cac sgiới hạn đưa vào trong cột .10 phải giống nhau như đã nêu ở cột 8 đối với chức năng thực hiện trong từng khả năng đã đưa vào.

.11
con số nhập vào khoảng trống phải là số của văn bằng, sao cho cả văn bằng và xác nhận phải mang cùng một số để tham khảo và để xác định việc đăng ký văn bằng và/hoặc sự xác nhận,…

2
Ngày xác nhận gốc phải được nhập vào đây; có thể giống hoặc khác với ngày phát hành văn bằng tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể.

.13
Tên của người được ủy quyền xác nhận phải được thể hiện trên văn bằng viết dưới dạng chữ in hoa phía dưới chữ ký của người đó.

.14
Ngày tháng năm sinh phải là ngày được xác nhận theo hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền hoặc được chứng thực.

.15
Sự chúng thực phải được thuyền viên ký trong sự hiện diện mọt cách chính thức hoặc được kết hợp từ mẫu đề nghị của thuyền viên đã hoàn thành và thẩm tra đúng.

.16
Ảnh của thuyền viên phải là ảnh đen trắng hoặc ảnh màu, cỡ ảnh hộ chiếu tiêu chuẩn phải thấy cả đầu và vai, có một chiếc để lưu hoặc gộp trong hồ sơ đăng ký văn bằng.

.17
Nếu các ô gia hạn được coi như một phần của mẫu chứng thực (xem mục A-I/2, đoạn 1). Cơ quan có thẩm quyèn  có thể gia hạn chúng thực bằng cách điền vào các ô sau sau khi thuyền viên đã chứng minh được tính lien tục khả năng như đòi hỏi của quy định I/11.

(con dấu chính thức)

(TÊN NƯỚC)

CHỨNG NHẬN CẤP VĂN BẰNG THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ 

VỀ TIÊU CHUẨN HUẤN LUYỆN, CÁP VĂN BẰNG VÀ TRỰC CA CHO THUYỀN VIÊN, 1978 CŨNG NHƯ CÁC SỬA ĐỔI 1995

Chính phủ nước ………. .1 ..…… xác nhận rằng văn bằng số …..… .2 …… đã được cấp cho……… .3 ………………….. người có đầy đủ tiêu chuẩn tuân theo những điều khoản của quy tắc………… .4 …………... của công ước trên đã được sửa đổi, và có đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ sau ở mức độ quy định, vấn đề với bất cứ giới hạn nàocủa bất cứ lần gia hạn nào có thể hiện cho đến khi ………… .5 ……………. Hoặc cho đến nagỳ hết hạn của văn bằng này như nêu ở trang sau:

	.6 TRÁCH NHIỆM
	.7 TRÌNH ĐỘ
	.8 CÁC GIỚI HẠN ÁP DỤNG (nếu có)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Người có văn bằng hợp pháp co sthể đáp ứng theo khả năng hoặc các khả năng đã được quy định trong các yêu cầu quản lý an toàn hiện hành của cơ quan có thẩm quyền:

	.9 NĂNG LỰC
	.10 HẠN CHẾ ÁP DỤNG (NẾU CÓ)

	
	


Văn bằng số 

.11

 
được cấp ngày 

.12



(con dấu chính thức)



Chữ ký của viên chức được ủy quyền đầy đủ



.13



Tên người được ủy quyền

Bản gốc của xác nhận này phải được lưu và luôn sẵn sàng theo đúng quy định I/2, đoạn 11 của công ước trong thời gian người có văn bằng phục vụ trên tàu.

Ngày sinh của người có văn bằng  

.14



Chữ ký của người có văn bằng 

.15




Ảnh của người có văn bằng 

.16

	Văn bằng này có giá trị đến 




	(con dấu chính thức)
Ngày gia hạn 

.17


	Chũ ký của người có thẩm quyền đầy đủ

Tên của người có thẩm quyền đầy đủ



	Văn bằng này có giá trị đến  




	(con dấu chính thức)
Ngày gia hạn 

.17


	Chũ ký của người có thẩm quyền đầy đủ

Tên của người có thẩm quyền đầy đủ




2 Sự xác nhận chứng thực việc đăng ký văn bằng có thể gắn liền với và hình thành một phần của văn bằng được xác nhận hoặc có thể được cấp như một hồ sơ tách biệt (xem quy định I/2, đoạn 8). Tất cả thông tin nhập trong một văn bằng yêu cầu phải bằng ký tự La tinh và con số Ả rập (xem quy định I/2, đoạn 10 của STCW). Các o trống từ .1 đến .17 trong văn bằng theo nội dung dưới đây phải được khai đầy đủ như chỉ định trong đoạn 1 trên đây, ngoại trừ các khoảng trống sau:

.2
nơi mà số được Bên cấp văn bằng được công nhận sẽ được nhập vào;

.3
nơi nhập tên phải giống như tên thể hiện trong văn bằng đã được công nhận; 

.4
nơi nhập tên của Bên cấp xác nhận văn bằng sẽ được nhập vào;

.9
nơi phải điền (các) khả năng đã được lựa chọn một cách thích hợp theo những điểm đã được quy định trong các yêu cầu quản lýan toàn hiện hành của cơ quan có thẩm quyền đăng ký chứng thực văn bằng;

.11
nơi mà số nhập vào phải nhất quán với số xác nhận để tham khảo và để xác định trong hồ sơ đăng ký chứng thực; và

.12
nơi ghi thời gian cấp xác nhận gốc.

(con dấu chính thức)

(TÊN NƯỚC)

CHỨNG THỰC ĐÃ THỪA NHẬN MỘT VĂN BẰNG THEO NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NHỮNG TIÊU CHUẨN HUẤN LUYỆN, CẤP VĂN BẰNG VÀ TRỰC CA CHO THUYỀN VIÊN, 1978 CŨNG NHƯ CÁC SỬA ĐỔI 1975

Chính phủ nước ……………….…. .1 ……..…… xác nhận rằng văn bằng số. ….….. .2 …….………
đã được cấp cho ………………… .3 ………………….do hoặc đại diện của chính phủ nước………… .4 …… được công nhận đã tuân thủ đầy đủ các điều khoản của quy tác [I/10] của công ước nói trên cũng như các sửa đổi và người mang bằng hợp pháp này có quyền thực hiện nhiệm vụ sau ở trình độ quy định tuân thủ bất c hạn chế nào đã nêu cho đến khi …………5……………. Hoặc cho đến nagỳ hết hạn của bất 

	.6 TRÁCH NHIỆM
	.7 TRÌNH ĐỘ
	.8 ÁP DỤNG HẠN CHẾ (NẾU CÓ)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Người mang xác nhận văn bằng hợp pháp này có thể phục vụ theo (các) khả năng đã quy định trong tài liệu điều hành do cơ quan có thẩm quyền hoặc ủy quyền của cơ quan đó ban hành.

	KKHẢ NĂNG
	.10 ÁP DỤNG HẠN CHẾ (NẾU CÓ)

	
	


Xác nhận số 

.11

 
được cấp ngày 

.12



(Con dấu chính thức)




                         
Chũ ký của người có thẩm quyền đầy đủ



.13





                      Ttên của người có thẩm quyền đầy đủ

Khi công tác trên tàu, văn bằng gốc này phải luôn sẵn có tuân thủ quy tắc I/2, khoản 9 của công ước

Ngày tháng năm sinh của người mang văn bằng 

.14



Chữ ký của người mang văn bằng 

.15



Ảnh của người mang văn bằng

,16

	Văn bằng có giá trị hiệu lực đến 




	(Con dấu chính thức)

Ngày gia hạn 

.17


	Chũ ký của người có thẩm quyền đầy đủ

Tên của người có thẩm quyền đầy đủ



	Văn bằng có giá trị hiệu lực đến 



	(Con dấu chính thức)

Ngày gia hạn

.17


	Chũ ký của người có thẩm quyền đầy đủ

Tên của người có thẩm quyền đầy đủ




3 Khi thay thế một văn bằng hoặc khi thay thế sự xác nhận do bị thất lạc hoặc mất hiệu lực, các bên tham gia công ước phải cấp thay thế theo số mới để tránh nhầm lẫn với giấy tờ được thay thế.

4 Nếu việc áp dụng giá trị hiệu lực là 6 tháng trước ngày hết hạn xác nhận, thì việc xác nhận phải tham chiếu tới đoạn 5, 6 và 7 của quy định I/2 có thể được gia hạn hiệu lực đến:  

.1
lần thứ năm kể từ ngày bắt đầu hiệu lực của xác nhận, hoặc lần gia hạn hiệu lực thứ năm của xác nhận; hoặc

.2
ngày văn bằng được ký xác nhận gia hạn, tùy thuộc điều kiện nào đến trước.

5 Nếu một Văn bằng kỹ năng được cấp, thì văn bằng đó phải bao gồm ít nhất các thông tin sau:

.1
tên của Bên hoặc cơ quan thẩm quyền cấp;

.2
số của văn bằng do cơ quan thẩm quyền cấp;

.3
họ tên đầy đủ và ngày tháng năm sinh của thuyền viên được cấp văn bằng. tên của và ngày sinh của thuyền viên phải trùng khớp với tên và ngày sinh trong hộ chiếu hoặc chứng minh thư của họ. 

.4
tên của văn bằng. Ví dụ, nếu văn bằng được cấp theo quy định VI/3, đoạn 2. Thì tên được sử dụng phải là “cứu hỏa nâng cao” và nếu văn bằng được cấp theo quy định VI/5, đoạn 1 thì tên văn bằng phải là “Sĩ quan an ninh trên tàu”.

.5
số hiệu, hoặc các số hiệu của các quy định của Công ước hoặc mục dược đây của bộ luật STCW khi thuyền viên đã được xét thất đủ trình độ.

.6
ngày cấp và ngày hết hạn. Nếu thời hạn hiệu lực của văn bằng không bị hạn chế thì, để gải thích rõ, thuật ngữ “không hạn chế” phải được nhập vào chỗ đứng trước  ngày hết hiệu lực.

.7
nếu áp dụng, các hạn chế, hoặc hạn chế chung (như yêu cầu phải mang kính phù hợp), hạn chế về lọai tàu (như “chỉ có hiệu lực khi phục vụ trên các tàu có trọng tải GT<500”) hoặc, hạn chế chuyến đi biển (như “chỉ có hiệu lực đối với các chuyến đi biển gần bờ”)

.8
tên và chữ ký của người được ủy quyền cấp văn bàng;

.9
ảnh của thuyền viên. Ảnh phải là ảnh đen trắn hoặc ảnh màu cỡ ảnh hộ chiếu tiêu chuẩn phải được chụp cả đầu và vai;

.10
nếu văn bằng là loại được phép gia hạn, thì phải là ngày gia hạn hiệu lực, tên và chữ ký của người có thẩm quyền; và 

.11
các thông tin liên hệ của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng.

Bảng B-I/2

Danh mục văn bằng hoặc giấy tờ làm bằng chứng theo yêu cầu của Công ước STCW

Bảng danh mục dưới đây xác định tất cả các văn bằng hoặc gấy tờ làm bằng chứng quy định trong công ước cho phép người có bằng phục vụ một số chức năng nhất định trên tàu. Các văn bằng đáp ứng các yêu cầu của quy định I/2 liên quan đến ngôn ngữ và sữ sẵn sằng của bản gốc văn bằng.

Dnah mục này cũng tham khảo các quy định liên quan và các yêu cầu xác nhận đăng ký và gia hạn hiệu lực văn bằng.



	
Các quy định
	Loại văn bằng và mô tả tóm tắt
	Xác nhận việc công nhận một văn bằng1 
	Đăng ký theo yêu cầu2
	Gia hạn hiệu lực văn bằng3

	II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6, IV/2, VII/2
	Văn bằng về năng lực – Dành cho thuyền trưởng, Sĩ quan và thuyền viên vô tuyến  GMDSS 
	Có
	Có
	Có

	II/4, III/4, VII/2
	Văn bằng về năng lực – Dành cho thuyền viên được xác nhận một phần của cá trực hàng hải và trực buồng máy
	Không
	Có
	Không

	II/5, III/5, III/7, VII/2
	Văn bằng về năng lực – Dành cho thuyền viên được xác nhận đủ khả năng làm thuyền viên boong, thuyền viên máy hoặc công nghệ mạ


	Không
	Có
	Không

	V/1-1, V/1-2


	Văn bằng về năng lực hoặc xác nhận văng bằng về năng lực – Dnàh cho thuyền viên, Sĩ quan trên tàu dầu, tàu hóa chất hoặc khí ga hóa lỏng.


	Có
	Có
	Có

	V/1-1, V/1-2
	Văn bằng về năng lực – dành cho thuyền viên tàu dầu, tàu hóa chất hoặc tàu chở khí ga hóa lỏng


	Không
	Có
	Không

	V/2
	Giấy tờ làm bằng – Huấn luyện dành cho thuyền trưởng, Sĩ quan, thuyền viên và người khác phụ vụ trên tàu khách
	Không
	No
	Không

	VI/1
	Văn bằng về năng lực – huấn luyện cơ bản
	Không
	Có
	Có

	VI/2
	Văn bằng về năng lực 5 – tàu cứu hộ, thuyền cứu hộ, và thuyền cứu hộ nhanh
	Không
	Có
	Có

	VI/3
	Văn bằng về năng lực 5 –Cứu hỏa nâng cao
	Không
	Có
	Có

	VI/4
	Văn bằng về năng lực5 – Cấp cứu và chăm sóc y tế
	Không
	Có
	No

	VI/5
	Văn bằng về năng lực – Sĩ quan an ninh trên tàu
	Không
	Có
	No

	VI/6
	Văn bằng về năng lực7 – Huấn luyện nâng cao nhận thức an ninh hoặc huấn luyện về an ninh dnàh cho thuyền viên được giao nhiệmvụ an ninh
	Không
	Có
	No


Ghi chú:

1 Xác nhận công nhận văn bằng là việc xác nhận theo đúng quy định I/2, đoạn 7.

2 Đăng ký theo yêu cầu là một phần của người đăng ký theo đúng quy định I/2, đoạn 14.

3 Gia hạn hiệu lực của văn bằng là công nhận năng lực chuyên môn được tiếp tục theo đúng quy định I/11 hoặc duy trì các tiêu chuẩn năng lực theo yêu cầu theo đúng quy định của mục từ A-VI/1 đến A-VI/3, nếu áp dụng.
4 Theo yêu cầu của quy định V/2, đoạn 3, thuyền viên đã hoàn thành khó huấn luyện về “điều khiển buồm”, “quản trị khủng hoảng và hành vi con người” hoặc “an toàn hành khách, an toàn hàng hóa và sự toàn vẹn của thân tàu”phải được tiến hành đào tạo bổ sung thích hợp thường xuyên không quá 5 năm một lần hoặc cung cấp bằng chứng là đã đạt các tiêu chuẩn năng lực theo yêu cầu trong khoảng thời gian 5 năm trước. 

5 Các văn bằng về năng lực được cấp theo các quy định II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6 và VII/2 bao gồm các yêu cầu về năng lực trong “huấn luyện cơ bản”, tàu cứu hộ và thuyền cứu hộ ngoài xuống cứu hộ cao tốc”, “cứu hỏa nâng cao” và “cấp cứu y tế” theo đó, người mang văn bằng năng lực như nêu ở trên  không phải mang theo Văn bằng về năng lực theo đúng các năng lực nêu trong chương VI.

6 Theo mục A-VI/1, A-VI/2 và A-VI/3, thuyền viên phải cung cấp bằng chứng là đã duy trì đợc các tiêu chuẩn năng lực 5 năm một lần.

7 Khi đào tạo về nhận thức an ninh hoặc huấn luyện thực hiện nhiệm vụ an ninh được giao không bao hàm trong trình độ năng lực để ssược cấp văn bằng. Mục B-I/3.

Mục B-I/3

Hướng dẫn hành trình ven bờ

1 Các quốc gia ven biển có thể công nhận “giới hạn hành trình ven bờ” thông qua các sắp xếp song phương hoặc đa phương. Chi tiết của các sáp xếp này phải được báo cáo lại cho tổng thư ký người sẽ lưu hành các sắp này tới tất cả các bên.

Mục B-I/4
Hướng dẫn về các thủ tục kiểm tra*
Giới thiệu

1
Mục đích của thủ tục kiểm tra teo quy tắc I/4 cho phép các Sĩ quan được chính quyền cảng ủy quyền, đảm bảo rằng các thuyền viên trên tàu có đủ năng lực đảm bảo hoạt động an toàn và không gây ô nhiễm.

2
Điều khaonr này không khắc về nguyên tắc so với sự cần thiết kiểm tra các thiết bị và cấu trúc tàu. Thực ra nó xây dựng trên sự xem xét kỹ lưỡng đánh giá toàn bộ hệ thống an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trên tàu. 

Đánh giá

3
Bằng việc hạn chế đánh giá như chỉ ra pử mục A-I/4, tính chủ quan là yếu tố không thể tránh khỏi trong tất cả các thủ tục kiểm tra cho nên phải giảm nó xuống tới mức thấp nhất, đối với các loại giám sát điều hành khác không cần them bằng chứng.

4
Cơ sở đánh gía rõ ràng đã nêu ở quy định I/4, đoạn 1.3 thường đủ để chỉ đạo cho các hướng dẫn viên chú ý đến những điểm đặc biệt của năng lực mà nó cần được bám sát bằng cách tìm các kết quả huấn luyện trong các kỹ năng đã nêu ở trên. Nếu bằng chứng này không đủ hoặc không có sưac thuyết phục thì Sĩ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu học viên thể hiện những kỹ năng lien quan.

5
Đó sẽ là vấn đề pháp lỹ nghề nghiệp đối với hướng dẫn viên khiở trên tàu cho những tai nạn đã khái quát ở quy định  I/4 hoặc đối với mục đích giám sát thường xuyên đù tàu hoạt động ở mức độ nào có thể đem nguy hiểm cho người, tai sản hoặc môi trường*.

Mục B-I/5
Hướng dẫn các điều khoản quốc gia

(Không có điều khoản)

Mục B-I/6
Hướng dẫn về huấn luyện và đánh giá

Trình độ của hướng dẫn viên và đánh giá viên

1 Mỗi bên phải đảm bảo rằng các hướng dẫn viên và đánh giá viên có trình độ và kinh nghiện thích hợp cho các loại mức độ và huấn luyện hoặc đánh giá năng lực thuyền viên như đã yêu cầu theo tinh thần của công ước cũng như các chỉ dẫn của mục này. 
 

Huấn luyện và đánh giá nghiệp vụ
   
2
Bất cứ người nào trên tàu hoặc trên bờ điều hành huấn luyện thuyền viên có ý định áp dụng để sát hạch văn bằng theo tinh thần công ước thi phải có chỉ dẫn thích hợp về kỹ thuật hướng dẫn*.

3
bất cứ người nào chịu trách nhiệm giám sát việc huấn luyện nghiệp vụ thuyền viên nhằm sát hạch chất lượng văn bằng theo công ước thù phải có kiến thức thích hợp về kỹ thuật hướng dẫn  và các phương pháp huấn luyện cũng như thực tiễn.    



4
Bất cứ người nào, trên tàu hay trên bờ, điều hành việc đánh giá khả năng nghiệp vụ của thuyền viên có ý định áp dụng để sát hạch văn bằng theo tinh thần công ước thì phải có: 
.1
hướng dẫn thích hợp về thực tiễn và các phương pháp đánh giá; 

.2
kinh nghiệm đánh giá thực tiễn dưới sự giám sát và thỏa mãn của giám sát viên giàu kinh nghiệm.  

5
Cá nhân nào có trách nhiệm giám sát quá trình đánh giá khả năng nghiệp vụ của thuyền viên có ý định dung để sát hạch văn bằng theo tinh thần của Công ước thì phải có sự hiểu biết đầy đủ về hệ thống đánh giá, các phương pháp đánh giá và thực tiễn.  
Về áp dụng việc đào tạo từ xa và đào tạo trực tuyến 
6
Các bên có thể cho phép huấn luyện các thuyền viên bằng phương pháp đào tạo từ xa và đào tạo trực tuyến phù hợp với các tiêu chuẩn đào tạo và đánh giá tại mục 4 phần A-I/6 và theo hướng dẫn dưới đây. 
Hướng dẫn về đào tạo từ xa và đào tạo trực tuyến 
7
Mỗi bên cần đảm bảo rằng bất kì chương trình đào tạo tạo từ xa và đào tạo trực tuyến phải:  
.1
được cung cấp bởi đơn vị được phê chuẩn bởi các bên;  
.2
phù hợp với mục tiêu và yêu cầu đào tạo để đáp ứng các khả năng khác nhau;  

.3
có các hướng dẫn rõ ràng, rành mạch cho các học viên để họ có thể  hiểu được sự hoạt động của chương trình; 

.4
cung cấp các chuẩn đầu ra của quá trình đào tạo đáp ứng được tất cả các yêu cầu để cung cấp kiến thức nền tảng và sự thông thạo về môn học;  

.5
chương trình đào tạo được thiết kế để các học viên có thể nắm được các kiến thức thông qua sự đánh giá của cá nhân và của giảng viên; và  
.6
hỗ trợ và giải đáp cho học viên thông qua điện thoại, fax hay e-mail. 

8
Các công ty phải cung cấp một môi trường đào tạo an toàn và thời gian học đầy đủ cho các học viên. 
9
Khi đào tạo trực tuyến, các dạng thông tin cơ bản như XML (Extensible Markup Language), một loại ngôn ngữ thông dụng để chia sẻ dữ liệu trên mạng Internet, mạng nôi bộ, phải được sử dụng. 

10
Hệ thống đào tạo trực tuyến phải được bảo vệ khỏi sự can thiệp và xâm nhập bất hợp pháp.

Hướng dẫn đánh giá học viên và các kết quả đào tạo từ xa và đào tạo trực tuyến 

11
Mỗi bên phải đảm bảo rằng các quy trình đánh giá đã được phê duyệt phải được áp dụng cho tất cả các chương trình đào tạo từ xa và đào tạo trực tuyến, bao gồm: 
.1
thông tin rõ ràng cho các học viên về các loại hình kiểm tra đánh giá và thang điểm tương ứng; 

.2
có các câu hỏi kiểm tra đầy đủ, tương ứng với trình độ của học viên để có thể đánh giá chính xác khả năng của học viên;

.3
các quy trình đảm bảo cập nhật các câu hỏi sát hạch; 
.4
các điều kiện về nơi tổ chức các kì kiểm tra và các thủ tục coi thi; 
.5
có phương pháp chống gian lận trong hệ thống kiểm tra; 
.6
có các quy trình hợp lê để lưu lại kết quả đào tạo cho công ty. 
Đăng kí các đơn vị đào tạo, các chương trình đào tạo và các khóa đào tạo 

12
Mỗi bên phải đảm bảo duy trì việc đăng kí các đơn vị đào tạo và cung cấp cho công ty và các bên liên quan khi có yêu cầu.  

Mục B-I/7

Hướng dẫn về trao đổi thông tin 
Báo cáo về khó khăn gặp phải 
1
Khi trao đổi các thông tin theo mục IV và Điều I/7 của Công ước, các bên phải đưa ra một danh mục bao gồm các thông tin được yêu cầu như sau: 
Danh mục các tài liệu theo mục IV và Điều I/7 của Công ước STCW 

Mục IV của Công ước STCW
Vị trí
1
Nội dung các luật, nghị định, yêu cầu, quy định và văn kiện Text 


(Mục IV(1)(a))

2
Thông tin chi tiết về các khóa học 

(Mục  IV(1)(b))

3
Kì kiểm tra quốc gia và các yêu cầu khác 

(Mục IV(1)(b))

4
Các mẫu chứng chỉ

(Mục IV(1)(c))

Phần 1 Điều A-I/7 của công ước 
Vị trí
5
Thông tin về tổ chức của chính phủ 


(Điều A-I/7, mục 2.1)

6
Các dẫn giải về phạm vi quản lý và phạm vi pháp lý


(Điều A-I/7, mục 2.2)

7
Thông tin về chính sách giáo dục, đào tạo, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận 

(Điều A-I/7, mục 2.3)

8
Tổng kết của các khóa học, chương trình đào tạo, các kì kiểm tra, các đánh giá theo chứng chỉ 


(Điều A-I/7, mục 2.4)

9
Tóm tắt về các thủ tục, điều kiện cho đăng kí, đánh giá và phê chuẩn 


(Điều A-I/7, mục 2.5)

10
Danh sách các đăng kí, đánh giá và phê chuẩn được đưa ra


(Điều A-I/7, mục 2.5)

11
Tổng kết về các thủ tục phân cấp 


(Điều A-I/7, mục 2.6)
12
Việc so sánh theo điều I/11


(Điều A-I/7, mục 2.7)

13
Tóm tắt về việc cập nhật đào tạo 

(Điều A-I/7, mục 2.7)
Mục 3, phần 2, Điều A-I/7 của công ước
Vị trí
14
Sự mô tả các sắp xếp tương ứng theo mục IX 
(Điều A-I/7, mục 3.1)

15
Các thông số được sử dụng để phù hơp với điều I/
(Điều A-I/7, mục 3.2)

16
Bản sao các tài liệu an toàn cho các tàu sử dụng các thuyền viên có các chứng chỉ khác theo điều VII/1 
(Điều A-I/7, mục 3.3)

Mục 4, phần 2, Điều A-I/7 của công ước
Vị trí 
17
Báo cáo kết quả của các đánh giá độc lập theo điều I/8:
18
Các khuyến nghị của các nhà đánh giá cho các đánh giá độc lập 

19
Các chứng chỉ và kinh nghiệm của các nhà đánh giá 

20
Ngày tháng và mục đích đánh giá
21
Các vi phạm được phát hiện 
22
Các biện pháp điều chỉnh được đề nghị 
23
Các biện pháp điều chỉnh được thực hiện
24
Danh sách các viện, trung tâm đào tạo được đánh giá độc lập 
Mục 6, phần 2, Điều A-I/7 của công ước
Vị trí 
25
Dẫn giải về các biện pháp quản lý và pháp lý 
(Điều A-I/7, mục 6.1)

26
Các chính sách giáo dục, đào tạo, đánh giá, chứng nhận 
(Điều A-I/7, mục 6.2)

27
Tổng kết các khóa học, chương trình đào tạo, các kỳ thi, các đánh giá theo như chứng nhận 
(Điều A-I/7, mục 6.3)

28
Tóm tắt  về việc cập nhật đào tạo 
(Điều A-I/7, mục 6.4)

29
Sự so sánh được thực hiện theo điều I/11

(Điều A-I/7, mục 6.5)

2
Các bên được yêu cầu đưa vào trong báo cáo theo điều I/7, sự chỉ dẫn về bất kỳ sự liên quan nào được đưa ra trong phần B của công ước

Mục B-I/8
Chỉ dẫn về tiêu chuẩn chất lượng 
1
Mỗi bên phải áp dụng tiêu chuẩn chất lượng 
quản lý hệ thống văn bằng theo mục I/8 và mục A-I/8, các bên phải tham khảo các mô hình quốc tế và quốc gia hiện có cũng như kết hợp các yếu tố cơ bản sau: 

.1
Một chính sách khẩn trương để rà soát chất lượng và phương pháp mà theo đó thực hiện các chính sách đã được triển khai; 

.2
Một hệ thống chất lượng kết hợp với cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, các biện pháp, quá trình và các nguồn lực cần thiết để quản lý chất lượng; 

.3
Các kỹ thuật vận hành và các hoạt động để đảm bảo quản lý chất lượng; 
.4
Việc sắp xếp điều khiển hệ thống bao gồm các đánh giá đảm bảo chất lượng bên trong để chắc chắn rằng đạt được các mục tiêu đã đề ra;

.5
Việc sắp xếp để đánh giá định kỳ được mô tả ở các phần tiếp theo. 

2
Để thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng cho việc quản lý hệ thống chứng chỉ quốc gia, các nhà quản lý phải tìm kiếm để đảm bảo rằng các các sắp xếp được áp dụng:

.1
Phải đủ linh hoạt để tạo khả năng cho hệ thống văn bằng đáp ứng các thay đổi về nhu cầu của nền công nghiệp cũng như tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy các công nghệ mới; 

.2
Bao trùm tất cả các vấn đề hành chính mà có ảnh hướng đến các điều khoản khác nhau của Công ước, đặc biệt các quy định từ I/2 đến I/15 cũng như các điều khoản khác giúp đơn vị quản lý cấp chứng chỉ hành nghề và miễn trừ, thu hồi, hủy bỏ và đình chỉ chứng chỉ;  

.3
Hoàn thiện các trách nhiệm của nhà quản lý đối với việc huấn luyện và đánh giá tại các cấp độ, từ khóa chưa tốt nghiệp, khóa cập nhật cho các chứng chỉ năng lực tới các khóa huấn luyện ngắn hạn;

.4
Kết hợp việc sắp xếp cho các đánh giá đảm bảo chất lượng theo như mục 1.4 bao gồm việc tự nghiên cứu các thủ tục hành chính ở các cấp độ khác nhau để đánh giá các đối tượng và để cung cấp cơ sở cho việc đánh giá độc lập bên ngoài theo yêu cầu dựa theo điều A-I/8, khoản 3

Các tiêu chuẩn chất lượng cho việc đánh giá kiến thức, sự am hiểu, các kỹ năng và năng lực 
3
Tiêu chuẩn chất lượng cho việc đánh giá kiến thức, sự am hiểu các kỹ năng và năng lực phải kết hợp với các khuyến nghị trong phần này trong mô hình chung của :

.1
Mô hình quốc gia về việc đánh giá giáo dục đào tạo hay các tiêu chuẩn chất lượng

.2
Một bộ tiêu chuẩn chất lượng khác có thể áp dụng được cho tổ chức.

4
Các tiêu chuẩn chất lượng trên cần bao gồm : 

.1
Một chính sách về chất lượng, bao gồm sự ủy thác cho một cơ quan hoặc một đơn vị đào tạo để đạt được mục tiêu đã đề ra cũng như để ghi nhận kết quả đạt được đủ sự quản lý tin cậy và các tiêu chuẩn chất lượng; 

.2
Những chức năng quản lý chất lượng đó để xác định và triển khai chính sách chất lượng, liên quan đến các khía cạnh của công việc mà liên quan đến chất lượng của những gì đã được cung cấp , bao gồm các quy định để đánh giá sự tiến bộ của học viên trong khóa học. 

.3
Bao trùm hệ thống chất lượng của cơ cấu quản lý , các trách nhiệm, các quy trình và nguồn lực về nhân công và thiết bị; 

.4
Các chức năng quản lý chất lượng được áp dụng tại tất cả các cấp cho việc giảng dậy, huấn luyện, kiểm tra, đánh giá,   cho việc tổ chức và triển khai nhằm đảm bảo sự phù hợp với mục đích và kết quả đạt được. 

.5
Các quy trình đảm bảo chất lượng nội bộ và sự đánh giá nhằm giám sát phía ngoài đối với tổ chức, đơn vị đào tạo  là mục tiêu của chương trình này hướng tới, và hiệu quả giám sát các thủ tục kiểm soát chất lượng đó được sử dụng

.6
Việc đánh giá bên ngoài định kỳ được yêu cầu theo điều I/8, khoản 2 và được miêu tả trong các phần tiếp theo.

5
Khi thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng cho các chương trình giáo dục đào tạo và đánh giá, các tổ chức có trách nhiệm triển khai nên chú ý các điều sau: 

.1
Khi các quy định hiện hành hoặc các tiêu chuẩn quy định chất lượng đào tạo được thành lập, chúng phải được sử dụng phù hợp với các yêu cầu về sự am hiểu và kiến thức của công ước. Các tiêu chuẩn này cần được áp dụng ở các cấp độ quản lý và vận hành, và phải tính đến việc quản lý, tổ chức, thực hiện và đánh giá để đạt được các mục tiêu đề ra. 

.2
Khi yêu cầu về một kỹ năng cụ thể hay việc thực hiện một nhiệm vụ đã được đề ra là đối tượng chính, các tiêu chuẩn chất lượng phải tính đến các thiết bị mô phỏng hay thực tế được sử dụng và sự phù hợp về kinh nghiệm và chứng chỉ của người đánh giá, nhằm đảm bảo đạt được các tiêu chuẩn quy định. 

.3
Việc đánh giá đảm bảo chất lượng nội bộ nên bao gồm sự nghiên cứu đầy đủ về chương trình ở tất cả các cấp độ, để giám sát việc đạt được các mục tiêu đề ra thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, các đánh giá về tiêu chuẩn chất lượng này phải chỉ ra được quá trình lập kế hoạch, thiết kế, thực hiện và dánh giá của các chương trình cũng như các hoạt động huấn luyện đào tạo và thông tin trao đổi. Kết quả cung cấp cơ sở cho việc đánh giá độc lập theo điều  A-I / 8, tại khoản 3.
Việc đánh giá độc lập 
6
Mỗi việc đánh giá độc lập nên bao gồm việc đánh giá độc lập và có hệ thống của tất cả các hoạt động chất lương, nhưng không nên đánh giá tính hợp lệ của các mục tiêu đề ra. Quy trình đánh giá nên: 

.1
nên phù hợp với các quy trình đã được văn bản hóa

.2
đảm bảo rằng các kết quả của mỗi lần đánh giá được văn bản hóa và chú ý tới trách nhiệm của khu vực được đánh giá;

.3
kiểm tra rằng các thiếu sót được sửa chữa kịp thời. 

7
Mục đích của việc đánh giá là để cung cấp việc đánh giá độc lập về sự hiệu quả của việc tổ chức tiêu chuẩn chất lượng ở các cấp độ. Trong trường hợp thiết lập cơ sở đào tạo nên sử dụng một bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đã được công nhận. Tổ chức đánh giá cần được cung cấp thông tin đầy đủ để có thể có cái nhìn tổng quan về nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp một đơn vị đào tạo chính, các điều mục sau phải được cung cấp: 

.1
Nhiệm vụ của cơ quan đó; 

.2
chi tiết về về các chiến lược đào tạo và học thuật được sử dụng. 

.3
Sơ đồ tổ chức và thông tin về các ban và các bộ phận tư vấn;

.4
Thông tin về nhân viên và sinh viên;
.5
Mô tả về các phương tiện và thiết bị đào tạo;

.6
Tóm tắt về các chính sách và quy trình về: 

.6.1
Chấp nhận sinh viên ;
.6.2
việc phát triển các khóa học mới và đánh giá các khóa học đang diễn ra;

.6.3
hệ thông thi cử, bao gồm cả phúc tra và lưu ban;
.6.4
việc bố trí cán bộ, huấn luyện, phát triển, đánh giá và đề bạt;  
.6.5
phản hồi từ sinh viên và các cơ quan;  
.6.6
đóng góp của nhân viên trong việc nghiên cứu và phát triển.  
Báo cáo
8
Trước khi đệ trình báo cáo cuối cùng, đội đánh giá phải gửi một báo cáo cho người quản lý, tiếp thu ý kiến của họ. Sau khi nhận được ý kiến phản hồi, đội đánh giá phải đưa ra báo cáo cuối cùng, trong đó: 

.1
bao gồm các thông tin chính về tổ chức hoặc chương trình huấn luyên; 
.2
phải đầy đủ, rõ ràng và chính xác;

.3
nêu ra được điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức;
.4
đưa ra quy trình đánh giá kèm theo;

.5
bao gồm các thành phần khác nhau được xác định ở điều 4;  

.6
chỉ ra được mức độ tuân thủ hoặc không tuân thủ các quy định của công ước và hiệu lực của các tiêu chuẩn chất lượng trong việc đảm bảo mục tiêu đề ra; 

.7
chỉ ra những điểm còn khiếm khuyết, các gợi ý để cải tiến và các nhận xét liên quan.

Mục B-I/9
Hướng dẫn các tiêu chuẩn y tế 
KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ Y TẾ 

1
Các bên khi xây dựng tiêu chuẩn sức khỏe cho các thuyền viên nên tính đến khả năng thể chất tối thiểu quy định trong bảng B-I/9 và hướng dẫn đưa ra trong phần này, cùng với các nhiệm vụ khác nhau của thuyền viên. 

2
Các bên khi xây dựng tiêu chuẩn sức khỏe cho các thuyền viên nên dựa theo hướng dẫn trong tài liệu của ILO/WHO Các hướng dẫn để tiến hành sức khỏe trên bờ và định kỳ cho các thuyền viên,  bao gồm tất cả các phụ lục và các hướng dẫn quốc tế phù hợp của tổ chức lao động thế giới, tổ chức Hàng hải quốc tế IMO hoặc tổ chức y tế thế giới WHO. 
3
Chứng chỉ và các kinh nghiệm tương ứng cho các y tế viên tiến hành kiểm tra sức khỏe đối với thuyền viên có thể bao gồm chứng chỉ y tế Hàng hải, kinh nghiệm làm việc ở vị trí bác sĩ trên tàu, hoặc làm việc dưới sự giám sát của một người với những chứng chỉ và kinh nghiệm như nêu trên

4
Các cơ sở y tế nơi tiến hành kiểm tra sức khỏe y tế phải có cơ sở vật chất và trang theiets bị cần thiết để tiến hành kiểm tra sức khỏe y tế của thuyền viên.
5
Nhà quản lý phải đảm bảo răng các nhân viên kiểm tra y tế có đủ tính độc lập khi tiến hành quá trình kiểm tra sức khỏe. 

6
Các cá nhân xin cấp chứng chỉ y tế phải xuất trình giấy tờ cá nhân. Họ cũng phải trả lại chứng chỉ đã được cấp trước đó. 
7
Mỗi nhà quản lý có quyền tự do thay đổi hoặc từ chối các tiêu chuẩn được nêu trong bảng B-I/9 sau đây, dựa trên bản kiểm tra y tế và các thông tin liên quan về một cá nhân và các khả năng đáp ứng các hoạt động trên tàu của họ. 

8
Các tiêu chuẩn sức khỏe phải xác định các tiêu chí khách quan đối với sức khỏe cho các dịch vụ biển và các trang thiết bị y tế trên tàu. Họ nên đề ra các khả năng mà thuyên viên có thể phải chịu các nguy cơ y tế ảnh hưởng đến tính mạng và các điều kiện cho phép họ tiếp tục hoạt động trên tàu. 

9
Các tiêu chuẩn y tế cũng nên xác định các điều kiện y tế như độ mù màu để phân loại các vị trí thuyên viên có thể nắm giữ trên tàu

10
Các tiêu chuẩn tối thiểu trong thị lực-dịch vụ ở mỗi mắt để nhìn từ xa không cần trợ giúp là 0,1 
11
Các nhân yêu cầu sử dụng kính hoặc kính áp trọng để thực hiện nhiệm vụ thì cần có 1 cặp dự phòng sẵn trên tàu. Bất cứ yêu cầu nào về việc đeo các thiết bị hỗ trợ thị lực để đạt tiêu chuẩn đề ra cũng phải được ghi trên giấy chứng nhận y tế. 

12 
Các bài kiểm tra về màu sắc nên phù hợp với Khuyến nghị quốc tế của tổ chức Commission Internationale de l’Eclairage   
Bảng B-I/9
Tiêu chuẩn thị lực tối thiểu cho thuyền viên 

	Nhiệm vụ trên tàu, chức năng, điều kiện 3
	Khả năng vật lý liên quan
	Y tế viên phải kiểm tra rằng thuyền viên: 

	Lộ trình di chuyển xung quanh tàu:
-
ở vị trí mũi tàu
-
Giữa các tầng
-
giữa các khoang
	Duy trì thăng bằng và di chuyển nhanh nhẹn 
Trèo lên các thang dựng đứng và cầu thang. 

 Bước qua mạn tàu (vd tàu Load Line Convention yêu cầu mạn tàu phải cao 600 mm)

Mở và đóng cửa kính chắn nước. 
	Không bị mất cân bằng và không có bệnh nào liên quan đến việc di chuyển và các hoạt động thể chất khác 
Đó là: không cần sự hỗ trợ và có khả năng: 
-
trèo thang thẳng đứng và cầu thang 
-
Bước qua ngưỡng cửa cao
-
Thao tác hệ thống đóng cửa



	
	
	

	Nhiệm vụ trên tàu
-
Sử dụng công cụ cầm tay 
-
Di chuyển các thiết bị của tàu 
-
Nhiệm vụ đầu tàu
-
Vận hành van
-
Làm việc 1 ca 4 tiếng 
-
Làm việc trong không gian chật hẹp 

-
Trả lời các báo động, cảnh báo vào hướng dẫn. 
-
Giao tiếp bằng miệng 


	Sức khỏe, khéo léo và sức chịu đựng để thao tác các thiết bị cơ khí: Thang máy, kéo và thực mang vác (ví dụ, 18 kg)
Đẩy lên trên Đứng, đi bộ và cảnh báo trong 1 khoảng thời gian dài  
Làm việc trong không gian hẹp và di chuyển qua các cửa thoát hiểm (ví dụ, SOLAS yêu cầu cửa kho hàng và cửa thoát khẩn cấp phải có kích thước tối thiểu là 600 mm × 600 mm – theo quy định 3.6.5.1)


	Không có tiền sử về việc việc suy giảm sức khỏe khi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trên tàu. 
Có khả năng: 

-
làm việc với 2 tay 
-
đứng và đi lại trong khoảng thời gian dài 
-
Làm việc trong không gian hẹp 
-
Mắt đủ tiêu chuẩn như trong bảng A-I/9
-
Nghe các hướng dẫn Hàng hải

-
Thực hiện các cuộc thoại thông thường 

	
	phân biệt bằng mắt đối tượng, hình dạng và tín hiệu
Nghe lời cảnh báo và hướng dẫn
Đưa ra một mô tả rõ ràng qua lời nói
	

	Các nhiệm vụ khẩn cấp6 trên tàu
-
Thoát hiểm
-
Chữa cháy
-
Di tản
	Mặc áo phao cứu sinh 
Thoát khỏi không gian đầy khói 

Tham gia cứu hỏa, sử dụng mặt nạ dưỡng khí 

Tham gia hoạt động sơ tán tàu bè 

	Không có tiền sử về việc việc suy giảm sức khỏe khi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trên tàu trong các trường hợp khẩn cấp. 
Có khả năng:

-
Mặc và sử dụng áo phao cứu sinh
-
thu thập dữ liệu
-
cảm giác về sự khác biệt về nhiệt độ
-     xử lý các thiết bị chữa cháy
-  mặc bộ máy thở (trong đó yêu cầu như là một phần của nhiệm vụ)

	
	
	


Notes:
Hàng 1 và 2 của bảng mô tả ở trên (một) nhiệm vụ trên tàu bình thường, chức năng, các sự kiện và điều kiện, (b) Khả năng vật lý tương ứng cần thiết cho sự an toàn của thuyền viên, các thành viên trên tàu và con tàu, và(c) tiêu chuẩn cao  sử dụng cho các nhân viên y tế đánh giá sức khỏe .
2
Hàng 3 của bảng mô tả  nhiệm vụ bình thường trên tàu , chức năng, các sự kiện và điều kiện, (b) khả năng vật lý tương được xem là cần thiết cho sự an toàn của thuyền viên, các thành viên trên tàu và con tàu, và (c) tiêu chuẩn cấp cao sử dụng cho các nhân viên y tế đánh giá sức khỏe.

.
3
Bảng này không có ý định để giải quyết tất cả các khả năng có thể xảy ra trên tàu hay các điều kiện về y tế. Các bên cần xác định khả năng thể chất của thuyền viên (chẳng hạn như "nhân viên văn phòng"và "thợ máy"). Các trường hợp khác thì nên được xem xét kỹ hơn.

4
Nếu nghi ngờ, các nhân viên y tế cần xác định mức độ  nghiêm trọng của bất kỳ sự suy giảm nào có liên quan bằng các xét nghiệm khách quan.

.
5
Thuật ngữ "trợ giúp" là việc sử dụng người khác để hoàn thành nhiệm vụ.

6
Thuật ngữ "nhiệm vụ khẩn cấp" được sử dụng để miêu tả các tình huống khẩn cấp  như sơ tán khỏi tàu, cứu hỏa cũng như các quá trình được thuyền viên đưa ra để đảm bảo mạng sống.
.   

Mục B-I/10
Hướng dẫn về việc công nhận chứng chỉ
1
Huấn luyện theo Công ước STCW mà không dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận năng lực và trên đó thông tin được cung cấp bởi một bên là Ủy ban An toàn hàng hải để đưa ra hiệu lực đầy đủ và hoàn chỉnh của Công ước theo quy định I/7 , khoản 2 có thể được chấp nhận của các bên khác của Công ước như đáp ứng yêu cầu đào tạo có liên quan.

2
Contacted Administrations should issue documentary proof referred to in regulation I/10, paragraph 5 to enable port State control authorities to accept the same in lieu of endorsement of a certificate issued by another Party for a period of three months from the date of issue, providing the information listed below:

Cơ quan hành chính được liên lạc phải ra những bằng chứng đã nêu trong quy định I/10,khoản 5 để cho phép cảng Nhà nước kiểm soát chứng thực để chấp nhận chấp nhận chứng chỉ do một bên đưa ra trong một thời gian ba tháng kể từ ngày ban hành, cung cấp các thông tin liệt kê dưới đây:

.1
Tên thuyền viên
.2
ngày sinh
.3
Số chứng chỉ ban đầu number of the original Certificate of Competency

.4
năng lực
.5
hạn chế
.6
chi tiết liên hệ của cơ quan chủ quản 
.7
Ngày phát hành và ngày hết hạn.

1 Những văn bản như vậy có thể được soạn sẵn. 

Mục B-I/11

Hướng dẫn về việc cấp lại chứng chỉ 
1
Các khóa học theo yêu cầu của quy định I/11 nên bao gồm những thay đổi có liên quan trong luật pháp hàng hải, công nghệ và kiến nghị liên quan đến sự an toàn trên biển, an ninh và bảo vệ môi trường biển
2
Việc kiểm tra có thể dưới dạng kiểm tra vấn đáp, hoặc sử dụng các phương tiện tương tự khác việc sử dụng một mô phỏng, phương tiện thích hợp khác.

3
Các dịch vụ biển đã nêu trong phần AI/11, khoản 1 có thể được áp dụng với cấp bậc nhân viên thấp hơn so với quy định trong chứng nhận.
4
Nếu ứng dụng về việc cấp lại chứng chỉ trong khoản 1 điều I/11 được làm trong vòng 6 tháng trước khi hết hạn, chứng chỉ đó có thể được gia hạn đến lần thứ 5. 
Section B-I/12

Hướng dẫn về sử dụng các bộ mô phỏng
1 Khi các bộ mô phỏng được sử dụng để đánh giá hay đào tạo năng lực, các hướng dẫn sau có thể được nghiên cứu áp dụng. 

ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG VIỆC QUAN SÁT RADAR VÀ VẼ ĐỒ THỊ*
2 Đào tạo và đánh giá trong quan sát radar và vẽ đồ thị nên :

.1
Sử dụng thiết bị mô phỏng radar; 

.2
Phù hợp với các tiêu chuẩn từ khoản 3 đến khoản 17 nêu phía sau .

3
Việc biểu diễn và thực hành quan sát radar phải được thực hiện ở các thiết bị radar hàng hải bao gồm cả việc sử dụng các mô phỏng. Các bài tập vẽ đồ thị tốt hơn nên được thực hiện cùng lúc, nhằm nâng cao nhận thức học viên về sự nguy hiểm của việc sử dụng không đúng các dữ liệu radar và cải thiện kỹ thuật việc vẽ đồ thị của họ phù hợp với sự cần thiết về an toàn  và tránh va chạm trên biển.
Tổng quan

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi và độ chính xác 
4
Kiến thức cơ bản cần đạt được về nguyên lý của ra da và kiến thức thực tế một cách đầy đủ của :
.1
Việc đo hướng ngắm vào khoảng  cách, đặc tính của ra-da, quyết định chất lượng của bộ điều khiển ra – da , anten, đồ thị, và công suất phát ở các bước sóng phụ. Việc mô tả phi kỹ thuật bao gồm việc biến đổi các loại ra da khác nhau, việc giám sát hoạt động và các thông số thiết bị có thể ảnh hướng đến phạm vi phát hiện và độ chính xác của thông tin; 

.2
các đặc tính ra-da hàng hải hiện nay được áp dụng bởi Tổ chức*;

.3
Hiệu quả của việc bố trí anten ra-da, vùng mù, và khu vực suy giảm tín hiệu, gây vọng, và hiệu quả của chiều cao anten đối với tầm phát hiện và của việc đặt các khối ra-da gần các la bàn từ, bao gồm các khoảng cách an toàn về từ tính; 

.4
Các bức xạ nguye hiểm và các biện pháp an toàn phải được áp dụng ở vùng đặt anten và ống dẫn sóng mở.

Sự phát hiện mất thông tin bao gồm tín hiệu giả và các phản xạ từ biển 
5
Việc nắm vững giới hạn phát hiện vật thể là rất quan trọng để cho phép người quan sát ước tính sự nguy hiểm của việc không phát hiện mục tiêu. Do đó cần chú ý các yếu tố sau: 
.1
Tiêu chuẩn vận hành thiết bị;

.2
Các điều chỉnh độ sang, độ khuếch đại và xử lý ảnh;

.3
đường chân trời của ra-da;

.4
Kích thước, hình dạng, góc nhìn, và thành phần của mục tiêu  ;

.5
các ảnh hưởng đến chuyển động của tàu trên biển;

.6
Điều kiện lan truyền sóng;

.7
Các điều kiện khí tượng, nhiễu biển và mưa; 

.8
Các thiết lập chống nhiễu;

.9
Các góc mù
.10
giao thoa giữa các ra-da.
6
Phải nắm chắc các nguyên nhân gây ra ra thông tin sai do tín hiệu giả bao gồm các vọng giả , các ảnh hưởng từ các đường dây điện qua sông, tiếng vọng từ các mục tiêu ở xa. 

7
Phải nắm vững các thiết bị phụ trợ bao gồm các bộ phản xạ góc, các búp sóng ra-da, phát hiện và nhận dạng các đối tượng trên bờ, các ảnh hưởng của địa hình, ảnh hưởng của độ rộng xung và búp sóng. Các mục tiêu khó nhận biết và dễ nhận biết của ra-da, các hệ số ảnh hưởng đến cường độ vọng từ mục tiêu.  

Thực tiễn
Thiết lập và duy trì các màn hình 
8
Phải nắm vững các kiến thức về :

.1
Các chế độ hiển thị ra-da, chuyển động tương đối của mũi tàu, hướng tàu theo phía bắc và sự di chuyển thực tế; 

.2
Các ảnh hưởng của lỗi lên độ chính xác của thông tin được hiển thị, các ảnh hưởng của la bàn tới các ảnh di chuyển thực và ổn định; các ảnh hưởng của các lỗi log ở một ảnh chuyển động thật và hậu quả của các thiết lập tốc độ không chính xác trên ảnh chuyển động thật; 

.3
các phương pháp phát hiện việc đặt tốc độ không chính xác trên điều khiển chuyển động thực; hậu quả của nhiễu máy thu làm hạn chế khả năng hiển thị phản xạ yếu, hậu quả của việc bão hòa do nhiễu lỗi máy thu ...v.v...Việc điều chỉnh các núm vận hành; tiêu chuẩn biểu thị các thông số tối ưu, ý nghĩa của việc thiếp lập chính xác tiếp theo phát hiện việc điều chỉnh sai và sửa lỗi: 

.3.1
Các điều chỉnh ảnh hưởng đến phạm vi phát hiện ; 
.3.2
Các điều chỉnh ảnh hưởng đến độ chính xác;

.4
Sự nguy hiểm của việc sử dụng thiết bị ra-da điều chỉnh sai; 

.5
yêu cầu kiểm tra thường xuyên và liên tục hoạt động của ra-da, mối quan hệ của bộ chỉ thị đối với phạm vi hoạt động của thiết bị. 
Phạm vi và hướng ngắm
9
Phải nắm vững các kiến thức về:

.1
Phương pháp đo khoảng các, đánh dấu cự ly cố định và đánh dấu cự ly thay đổi;
.2
Độ chính xác của từng phương pháp và độ chính xác tương đối của các phương pháp khác; 

.3
Cách biểu diễn dữ liệu về phạm vi, các phạm vi nội bộ, bộ chỉ thị số và thang chia độ;

.4
Các phương pháp đo hướng ngắm, bộ điều chỉnh trên đĩa phải chụp lên màn hình, bộ điều chỉnh hướng ngắm điện tử và các phương pháp khác; 

.5
Độ chính xác hướng ngắm và các sai số do chỉnh tâm không chuẩn, đánh dấu mũi tàu sai; 

.6
Các biểu thị dữ liệu hướng ngắm, thang chia độ và chỉ thị sai số; 

.7
Sự cần thiết phải thường xuyên kiểm tra độ chính xác, độ chính xác và hướng ngắm, các phương pháp phát hiện sai số và sửa sai. 

Các kỹ thuật đồ giải và khái niệm chuyển động tương đối 

10
Thực tiễn cần được sử dụng trong kỹ thuật đồ giải bằng tay bao gồm việc sử dụng đồ dải phản xạ với mục đích thiết lập chuyển động tương quan giữa hai tàu, bao gồm hiệu quả của việc điều chỉnh tránh va chạm. Ở giai đoạn đầu của khóa huấn luyện, các bài tập thao tác đơn giản cần được thiết kế để thiết lập khái niệm hình học đồ giải và khái niệm chuyển động tương đối. Mức độ phức tạp của các bài tập sẽ tăng dần theo chương trình cho đến khi học viên làm chủ được các vấn đề liên quan đến đồ giải. Cách tốt nhất là để học viên thực hiện các bài tập thao tác thực tế trên mô phỏng hoặc áp dụng các phương pháp hiệu quả khác. 

Việc xác định các mục tiêu tiêu chuẩn
11
Cần phải am hiểu các kiến thức về :

.1
Định vị ra-da từ các mục tiêu trên bờ và ngoài biển; 

.2
Độ chính xác định vị theo khoảng cách và hướng ngắm; 
.3
Tầm quan trọng của việc kiểm tra chéo độ chính xác với các thiết bị hàng hải khác;

.4
Ghi nhận các giá trị về phạm vi và hướng ngắm thường xuyên khi sử dụng ra-da để tránh va chạm.

Hướng và tốc độ của các tàu khác
12
Cần phải am hiểu các kiến thức về :

.1
Các phương pháp khác nhau để xác định hướng và tốc độ của các tàu khác từ các hướng ngắm và khoảng cách ghi nhận bao gồm:

.1.1
đồ giải tương đối không ổn định;
.1.2
đồ giải tương đối ổn định; 
.1.3
đồ giải thực;

.2
mối quan hệ giữa quan sát bằng mắt thường và ra-da bao gồm độ chính xác về hướng và tốc độ của các tàu khác, cũng như sự thay đổi tốc độ của các tàu khác. 

Thời gian và khoảng cách tiếp cận gần nhất khi các tàu đi ngang qua nhau , đổi hướng và vượt qua nhau 
13
Cần phải am hiểu các kiến thức về :

.1
sử dụng các số liệu thu được để :

.1.1
đo khoảng cách và hướng ngắm của điểm tiếp cận gần nhất ;
.1.2
Thời gian tới điểm tiếp cận gần nhất
.2
Tầm quan trọng của việc quan sát đều đặn theo chu kỳ 
Phát hiện sự thay đổi hướng và tốc độ của tàu khác 
14
Cần phải am hiểu các kiến thức về :

.1
Ảnh hưởng của việc thay đổi hướng đi hoặc/và tốc độ của các tàu khác lên các vết của chúng trên màn hình;

.2
Thời gian trễ giữa việc thay đổi hướng hoặc tốc độ cũng như việc phát hiện ra sự thay đổi đó ; and

.3
Những nguy hiểm của việc thay đổi nhỏ khi so sánh với hướng hoặc tốc độ sẽ liên quan đến tốc độ và độ chính xác của các thay đổi này .

Ảnh hưởng bởi các thay đổi hướng đi và tốc độ của tàu hoặc cả hai 
15
Cần phải am hiểu các kiến thức về chuyển động của tàu chủ trên màn hình chuyển động tương đối và ảnh hưởng của chuyển động của các tàu khác , các ưu điểm của việc cân bằng của la bàn trên màn hình tương đối.

16
Đối với các chuyển động ảnh thật cần phải am hiểu các kiến thức về :

.1
ảnh hưởng của sự không chính xác của :

.1.1
các thiết lập về hướng và tốc độ;
.1.2
dữ liệu ổn định của la bàn sẽ dẫn tới sự ổn định của màn hình chuyển động tương đối;

.2
ảnh hưởng của các thay đổi về hướng hay tốc độ hay cả hai của tàu chủ trên vết di chuyển của tàu khác trên màn hình;
.3
Mối quan hệ giữa tốc độ và tần suất quan sát.

Áp dụng quy tắc quốc tế về phòng ngừa va chạm tên biển năm 1972

17
Cần phải am hiểu các kiến thức về mối quan hệ của các quy ước quốc tế về phòng ngừa va chạm trên biển năm 1972 với việc sử dụng ra-da bao gồm: 

.1
hành động tránh va chạm, nguy hiểm do việc đánh giá không chính xác và sự thay đổi nhỏ về hướng hoặc tốc độ;
.2
các ưu điểm của tốc độ an toàn khi sử dụng ra-da để tránh va chạm; 
.3
Mối quan hệ giữa tốc độ và khoảng cách tiếp cận gần nhất và thời gian cũng như các đặc tính của các loại tầu khác nhau 

.4
Tầm quan trọng của các báo cáo quan sát ra-da và các thủ tục báo cáo được định nghĩa rõ ràng;
.5
Sử dụng rada trong thời tiết tốt để có thể đánh giá khả năng và giới hạn của chúng, so sánh việc quan sát bằng rada và mắt thường để đưa ra sự chính xác tương đối của thông tin.;

.6
Yêu cầu phải sử dụng rada sớm trong thời tiết tốt vào ban đêm và ở nơi có biểu hiện tầm nhìn bị suy giảm; 

.7
Sự so sánh với các dạng đặc tính rada được hiển thị với với các bản đồ địa hình; 

.8 
So sánh ảnh hưởng của sự chênh lệch giữa các thang đo khoảng cách. 

HUẤN LUYỆN VÀ ĐÁNH GIÁ KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ RADA TỰ ĐỘNG ARPA 

18
Huấn luyện và đánh giá khi vận hành ARPA cần phải:
.1
yêu cầu hoàn thành trước khi đào tạo quan sát rada và đồ giải hay kết hợp loại đồ tạo này với loại đào tạo được đưa ở mục 19 đến 35 dưới đây;*
.2
Kết hợp sử dụng các thiết bị mô phỏng ARPA ;
.3
sử dụng các tiêu chuẩn không được thấp hơn các tiêu chuẩn được đưa trong mục từ 19-35 dưới đây. 

19
Khi đào tạo ARPA là một phần huấn luyện cơ bản theo công ước 1978 STCW , thuyền trưởng, Đại phó và Sĩ quan bộ phận hoa tiêu phải am hiểu các thông số liên quan đến việc ra quyết định dựa trên các thông tin được cung cấp bởi ARPA và các đầu vào dữ liệu định hướng khác, có sự đánh giá tương tự về các khía cạnh vận hành cũng như các lỗi của hệ thống hàng hải, điện tử hiện nay. Việc huấn luyện này sẽ được thực hiện tự nhiên và phù hợp với trách nhiệm của các cá nhân và chứng chỉ được cấp bởi các bên theo công ước  1978 STCW Convention.

Học thuyết và mô phỏng minh họa

Các nguy cơ tiềm ẩn khi quá phụ thuộc vào ARPA

20
Nên coi rằng ARPA chỉ là một thiết bị hỗ trợ hàng hải:
.1
Có những giới hạn bao gồm giới hạn về cảm biến, đã làm cho việc phụ thuộc vào ARPA trở nên nguy hiểm, nên chú ý tăn cường quan sát ;
.2
Sự cần thiết phải tuân thủ vào mọi thời điểm các nguyên tắc và hướng dẫn về duy trì ca trực boong trên biển. 
Các loại hệ thống APRA cơ bản và các đặc điểm hiển thị 
21
Phải nắm vững các hệ thống APRA cơ bản đang sử dụng; các đặc tính hiển thị của chúng; sự cần thiết khi sử dụng các chế độ ổn định theo đáy hoặc theo biển, theo chế độ hướng bắc thật, hướng tàu hoặc mũi tàu. 

Các tiêu chuẩn của IMO đối với ARPA

22
Đánh giá các tiêu chuẩn của IMO đối với ARPA, đặc biệt các tiêu chuẩn liên quan đến đọ chính xác.*
Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động và độ chính xác của hệ thống 
23
Phải nắm vững các tham số đầu vào của cảm biến ARPA, các tham số đầu vào của tốc độ la bàn và rada và ảnh hưởng của lỗi cảm biến tới độ chính xác của ARPA.

24
Phải nắm vững:

.1
Các ảnh hưởng của các giới hạn phân biệt khoảng cách và hướng ngắm rada cũng như độ chính xác và giới hạn của la bàn và độ chính xác của tốc độ đầu vào tới độ chính xác của ARPA;
.2
Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác véc tơ.

Khả năng và giới hạn theo dõi mục tiêu 
25
Phải nắm vững:

.1
Các tiêu chuẩn đối với việc lựa chọn mục tiêu được yêu cầu theo dõi tự động;

.2
Các yếu tố dẫn đến sự lựa chọn chính xác đối tượng theo dõi tự động

.3 
Ảnh hưởng của việc theo dõi mục tiêu bị mất và mục tiêu bị nhiễu

.4
Các trường hợp gây sự nhầm lẫn về mục tiêu và ảnh hưởng tới dữ liệu được hiển thị

Thời gian trễ xử lý
26
Phải nắm vững sự trễ bên trong của màn hình hiển thị thông ARPA, đặc biệt khi thu nhận hoặc thu nhận lại mục tiêu đã được theo dõi.
Các cảnh báo khi vận hành, ưu điểm và hạn chế 
27
Đánh giá việc vận hành, ưu điểm và hạn chế của các cảnh báo và các thiết lập chính xác để tranh nhiễu.

Kiểm tra vận hành hệ thống
28
Phải nắm vững::

.1
Các phương pháp đo kiểm hệ thống ARPA bao gồm việc tự đo kiểm chức năng;
.2
Các biện pháp cần áp dụng khi có sự cố.

Việc theo dõi mục tiêu thủ công và tự động , các giới hạn
29
Phải nắm vững các giới hạn cả hai loại hình theo dõi trong hoàn cảnh có nhiều mục tiêu, và sự ảnh hưởng lên mục tiêu.
Biểu diễn các vecto thật và tương đối theo mục tiêu và các vùng nguy hiểm  
30
Phải nắm vững kiến thức về các vecto thật và tương đối; nguồn gốc của hwowngss và tốc độ thật của mục tiêu, bao gồm: 

.1
đánh giá nguy cơ, sự bắt nguồn của điểm tiếp cận gần nhất theo dự đoán và thời gian dự kiến đến điểm tiếp cận gần nhất từ việc ngoại suy vecto, việc biểu diễn hình học của các khu vực nguy hiểm;

.2
những ảnh hưởng của việc thay đổi hướng và/hoặc tốc độ của tàu chủ hoặc/và mục tiêu theo điểm tiếp cận gần nhất được dự đoán và thời gian dự đoán tới điểm tiếp cận gần nhất và khu vực nguy hiểm;

l.3
những ảnh hưởng của các vecto và vùng nguy hiểm không chính xác; 

.4
ưu điểm của việc chuyển đổi giữa các vecto thật và tương đối; 
Thông tin về các vị trí trước đó của mục tiệu đang được theo dõi  
31
Phải nắm vững nguồn gốc của các vị trí trước đó của mục tiệu đang được theo dõi, coi các dữ liệu đã thu được là một phương pháp chỉ thị sự điều động của các mục tiêu cũng như là phương pháp kiểm tra giá trị của việc theo dõi qua ARPA.

Thực tiễn
Thiết lập và duy trì hiển thị  
32
Khả năng biểu diễn :

.1
quá trình khởi động chính xác để có được thông tin hiển thị tối ưu của ARPA;

.2
sự lựa chọn biểu diễn hình ảnh; các ảnh chuyển động tương đối ổn định và ổn định thật; 

.3
việc điều chỉnh chính xác các nút điều khiển rada khác nhu để hiển thị tối ưu dữ liệu;

.4
việc lựa chọn các đầu vào tốc độ yêu cầu của ARPA;

.5
việc lựa chọn điều khiển đồ giải ARPA, yêu cầu thủ công và tự động, hiểu thị dữ liệu bằng vecto/hình học;

.6
việc lựa chọn tỉ lệ thời gian của vecto/hình học; 

.7
áp dụng vùng loại trừ khi theo dõi tự động qua ARPA ;

.8
kiểm tra sự hoạt động của radar, la bàn, các cảm biến đầu vào tốc độ và ARPA.
Kiểm tra hoạt động của hệ thống 
33
Khả năng tiến hành các kiểm tra hệ thống và xác định độ chính xác dữ liệu ARPA , bao gồm phương tiện thử nghiệm điều động, bằng cách kiểm tra đồ giải cơ bản.

Nhận thông tin từ màn hình ARPA  
34
Biểu diễn khả năng thu nhận thông tin ở cả hai chế độ màn hình chuyển động thật và chuyển động tương đối, bao gồm:

.1
xác định các mục tiêu tiêu chuẩn; 
.2
tốc độ và hướng tương đối của mục tiêu; 

.3
thời gian và khoảng cách dự kiến tới điểm gần nhất của mục tiêu;

.4
tốc độ và hướng của mục tiêu; 
.5
phát hiện sự thay đổi hướng và tốc độ của mục tiêu; và hạn chế của các thông này;
.6
ảnh hưởng của việc thay đổi tốc độ và hướng của tàu chủ hoặc cả hai;

.7
hoạt động của thiết bị thử nghiệm điều động. 

Áp dụng các quy tắc quốc tế để chống va chạm trên biển năm 1972   
35
Phân tích các tình huống va chạm tiềm ẩn từ thông tin được hiển thị, xác định và tiến hành các hành động để tránh tình trạng quá gần thoe quy tắc quốc tế về ngăn ngừa va chạm trên biển. 

HUẤN LUYỆN VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG CÁC HỆ THỐNG VÀ MÀN HÌNH HIỂN THỊ SƠ ĐỒ ĐIỆN TỬ (ECDIS)

Giới thiệu

36
Khi bộ mô phỏng được sử dụng để huấn luyện hoặc đánh giá qua việc sử dụng các hệ thống thông tin và hiển thị sơ đồ điện tử (ECDIS), các hướng dẫn sau đây nên được áp dụng.

37
Việc huấn luyện và đánh giá sử dụng ECDIS nên:

.1
Kết hợp với việc sử dụng các thiết bị mô phỏng ECDIS;

.2
Phù hợp với các tiêu chuẩn từ mục 38 đến 65 dưới đây.

38
Các thiết bị mô phỏng ECDIS nên đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành được nêu ra trong mục A-I/12 của công ước quốc tế về các tiêu chuẩn đào tạo, chứng nhận và theo dõi cho thuyền viên  (STCW), 1978, có khả năng sử dụng các thiết bị hàng hải mô phỏng, các điều khiển hoạt động cầu phù hợp với các tiêu chuẩn vận hành của công ty, kết hợp các thiết bị nghe:

.1
tạo ra một môi trường vận hành thời gian thực, bao gồm điều khiển hàng hải và thông tin liên lạc, và việc sử dụng các thiết bị phù hợp, các nhiệm vụ quan sát và các kỹ năng di động; 

.2
mô phỏng các đặc tính của tàu chủ trong vùng biển bị hạn chế cũng như bị ảnh hưởng của thời tiết và các luồng hải lưu.
39
Việc biểu diễn và vận hành trên ECDIS nên được tiến hành thông qua các bộ mô phỏng, các bài tập huấn luyện nên được tổ chức ở thời gian thực nhằm tăng nhận thức của học viên về việc sử dụng sai ECDIS. Thang thời gian chính xác chỉ được sử dụng để minh họa. 

Tổng quan

Các mục thiêu của một chương trình đào tạo ECDIS 

40
Học viên tham gia khóa học cần có khả năng :

.1
vận hành các thiết bị ECDIS , sử dụng các chức năng tìm đường của ECDIS , lựa chọn và đánh giá các thông tin liên quan  và đưa ra quyết định trong trường hợp xảy ra sự cố;

.2
chỉ ra các lỗi tiềm ẩn và các lỗi thông thường ;
.3
giải thích tại sao ECDIS  không nên coi ECDIS  là thiết bị hỗ trợ hàng hải duy nhất.

Lý thuyết và biểu diễn 
41
Việc sử dụng ECDIS yêu cầu kiến thức và sự am hiểu các nguyên tắc quản lý dữ liệu và vận hành ECDIS cũng như các lỗi tiềm ẩn trong dữ liệu được hiển thị, các hạn chế của ECDIS và các nguy cơ tiềm ẩn. Do đó cần các bài giảng lý thuyết để diễn giải các vấn đề trên. Các bài giảng như vậy cần được được đưa ra sao cho dễ hiểu và có ví dụ thực tế trong suốt quá trình thực tập mô phỏng

42
Để vận hành an toàn các thiết bị ECDIS, việc lựa chọn và đánh giá các thông tin liên quan, việc thực tập và huấn luyện trên các bộ mô phỏng ECDIS cần được coi là nội dung chính của khóa học. 

43
Để định nghĩa các mục tiêu đào tạo, một cấu trúc các hoạt động cần phải được làm rõ và được phát triển theo từng chủ đề nhỏ bên trong.
Các bài tập mô phỏng
44
Các bài tập mô phỏng cần phải được tiến hành trên các bộ mô phỏng ECDIS riêng biệt hay các bộ mô phỏng đầy đủ để cho phép học viên có khả năng đạt được các kỹ năng cần thiết. Đối với các hoạt động định hướng thời gian thực, các bộ định hướng mô phỏng cần phải được bao gồm các tình huống thực tế. Các bài tập nên có các chế độ định vị và các thang đo khác nhau, để các học viên có thể sử dụng được các thiết bị trong các tình huống cụ thể. 

45
Sự lựa chọn các bài tập và chiến thuật được quản lý bởi thiết bị mô phỏng. Nếu một hay nhiều trạm ECDIS hay hay một thiết bị mô phỏng toàn diện sẵn có thì trạm ECDIS có thể được sử dụng cho các bài tập cơ bản liên quan đến việc sử dụng ECDIS và việc lập kế hoạch, trong khi các bộ mô phỏng có thể được sử dụng cho các hoạt động giám sát thời gian thực như khả năng kết nối với khối lượng công việc và theo dõi hàng hải. Mức độ phức tạp của các bài tập nên tăng dần theo chương trình đào tạo cho đến khi học viên nắm được nội dung của môn học. 

46
Các bài tập nên nên có tính thực tế cao nhất. Để đạt được điều này nên thực tập trong các vùng biển thực tế. Các tình huống, các chức năng và các hoạt động cho các mục tiêu khác nhau ở các vùng biển khác nhau có thể được tích hợp trong một bài tập và nghiên cứu thực tế. 

47
Mục tiêu chính của các bài tập mô phỏng là giúp cho học viên hiểu được trách nhiệm của họ trong việc vận hành ECDIS ở tất cả các góc độ liên quan đến an toàn và giúp họ làm quen với các thiết bị, hệ thống được sử dụng.

Các loại hệ thống ECDIS điển hình và các đặc tính hiển thị của chúng 
48
Học viên nên có kiến thức về các loại ECDIS được sử dụng, các đặc tính hiển thị khác nhau, cấu trúc dữ liệu và am hiểu về:

.1
Sự khác nhau giữa biểu đồ raster và vec tơ;

.2
Sự khác nhau giữa ECDIS và ECS;
.3
Sự khác nhau giữa ECDIS và RCDS*;

.4
các đặc tính của ECDIS  và các giải pháp khác nhau; 
.5
Các đặc tính của các hệ thống đặc biệt (cấp cứu/các tình huống bất thường).

Các nguy cơ của việc phụ thuộc vào ECDIS

49
Khóa đào tạo sử dụng ECDIS cần chỉ ra :

.1
Các hạn chế của ECDIS khi định hướng ;

.2
Nguy cơ tiềm ẩn khi vận hành sai hệ thống;

.3
Các hạn chế về hệ thống bao gồm các cảm biến;

.4
Sự không chính xác của dữ liệu thủy văn, các hạn chế của các sơ đồ raster và véc tơ điện tử (ECDIS vs RCDS và ENC vs RNC);
.5
Nguy cơ tiềm ẩn do lỗi của con người.

Nhấn mạnh vào nhu cầu quan sát thực tế, việc kiểm tra định kỳ, đặc biệt vị trí của tàu bằng các phương pháp độc lập với ECDIS.

Phát hiện biểu diễn sai thông tin
50
Cần nắm được hạn chế của thiết bị và việc phát hiện biểu diễn sai thông tin rất quan trọng đối với việc sử dụng ECDIS . Các yếu tố sau cần được nhấn mạnh khi đào tạo:
.1
các tiêu chuẩn vận hành thiết bị;

.2
biểu diễn dữ liệu rada trên màn hình điện tử, việc so sánh dữ liệu rada và bản đồ điện tử;
.3
sự khác nhau giữ các biểu đồ giấy và biểu đồ điện tử;

.4
sự khác nhau về thang đo khi hiển thị trên biểu đồ điện tử và thang gốc;

.5
ảnh hưởng của việc sử dụng các hệ thống định vị khác nhau;

.6
ảnh hưởng của việc sử dụng  các cột mốc đo lường khác nhau;

.7
ảnh hưởng của chuyển động tàu trên biển;

.8
các hạn chế của ECDIS trong chế độ hiển thị biểu đồ raster;
.9
các lỗi tiềm ẩn khi hiển thị:

.9.1
vị trí của tàu;
.9.2
thông tin rada và các thông tin ARPA và AIS;
.9.3
các hệ tạo độ địa lý khác nhau; 

.10
việc xác nhận các kết quả chỉnh sửa dữ liệu tự động và thủ công:

.10.1
sự so sánh giữa dữ liệu biểu đồ và hình ảnh rada; 

.10.2
kiểm tra vị trí của tàu bằng các hệ thống định vị khác.
51
Việc sử dụng sai các dữ liệu và các hành động tương ứng để tránh lỗi cần được giải thích. Cần chú trọng triển khai các mục sau:

.1
Không đo đạc quá xa trên màn hình;

.2
việc chấp nhận không theo tiêu chuẩn vị trí của tàu;

.3
nhầm lẫn giữa các chế độ hiển thị;

.4
nhầm lẫn về thang biểu đồ;

.5
nhầm lẫn về các hệ thống tham khảo;

.6
các chế độ vận hành khác nhau;

.7
các chế độ ổn định véc tơ;

.8
sự khác nhau giữa cực bắc thật và cực bắc hồi chuyển (radar);

.9
sử dụng chung hệ thống tham khảo dữ liệu;

.10
sử dụng thang đo chính xác;

.11
sử dụng cảm biến phù hợp nhất trong các tình huống cụ thể;

.12
nhập các giá trị đúng về dữ liệu an toàn bao gồm:

.12.1
đường an toàn của tàu;
.12.2
độ sâu an toàn;
.12.3
các sự kiện;
.13
Việc sử dụng chính xác các dữ liệu sẵn có.

52
Nên coi RCDS chỉ là một thiết bị hỗ trợ hàng hải và nên sử dụng các thiết bị của ECDIS cùng với các biểu đồ giấy được cập nhật:

.1
sự coi trọng trong các chế độ hoạt động khác nhau của RCDS được mô tả tại SN.1/Circ.207/Rev.1 “Differences between RCDS and ECDIS”; 

.2
trong bất kỳ chế độ nào ECDIS nên được sử dụng trong việc huấn luyện với các biểu đồ dữ liệu cập nhật.

Các thông số ảnh hưởng đến sự vận hành và độ chính xác của hệ thống 
53
Cần có sự am hiểu cơ bản về các nguyên tắc cơ bản của ECDIS  và các kiến thức thực tế về:

.1
khởi động và cài đặt ECDIS; kết nối các cảm biến dữ liệu : bộ thu của hệ thống vô tuyến và vệ tinh, độ chính xác và hạn chế của các cảm biến này bao gồm các ảnh hưởng của lỗi đo lường và độ chính xác vị trí của tàu, các lỗi la bàn, tính chính xác của chỉ số nước cạn, tính chính xác về hiệu suất đăng nhập,

.2
Các tiêu chuẩn vận hành hiện nay về hiển thị biểu đồ điện tử và các hệ thống thông tin của tổ chức*.

Thực tế

Cài đặt và duy trì màn hình hiển thị
54
Các kiến thức và các kỹ năng cần có:

.1
quy trình khởi động chính xác để có màn hình hiển thị thông tin ECDIS tối ưu;

.2
việc lựa chọn các chế độ hiển thị (chế độ cơ bản, chế độ gốc, và các thông tin hiển thị khác theo yêu cầu);
.3
việc điều chỉnh chính xác màn hình radar/ARPA để tối ưu hóa dữ liệu hiển thị;

.4
việc lựa chọn cấu hình phù hợp;

.5
việc lựa chọn đầu vào tốc độ yêu cầu cho ECDIS;

.6
việc lựa chọn thang thời gian của véc tơ;
.7
kiểm tra vị trí, radar/ARPA, la bàn, các cảm biến đầu vào tốc độ và ECDIS.

Sử dụng các biểu đồ điện tử 
55
Các kiến thức và các kỹ năng cần có:

.1
các đặc tính chính của màn hình dữ liệu the ECDIS và việc lựa chọn các thông tin tương ứng cho các nhiệm vụ hàng hải khác nhau;

.2
các chức năng tự động yêu cầu để giám sát an toàn của tàu như thông tin về vị trí, hướng và tốc độ tàu, thời gian, các giá trị an toàn;

.3
các chức năng thử công (sử dụng con trỏ, các đường điện tử, các vòng tròn phạm vi);

.4
lựa chọn và thay đổi nội dung biểu đồ điện tử ;

.5
đo đạc;

.6
phóng to, thu nhỏ;

.7
cài đặt các dữ liệu an toàn của tàu;

.8
sử dụng chế độ hiển thị ban ngày và ban đêm;

.9
đọc tất cả các ký hiệu và các từ viết tắt;

.10
sử dụng các công cụ khác nhau để thu thập thông tin định hướng;

.11
xem một khu vực ở các hướng khác nhau và quay trở lại vị trí của tàu;

.12
dò tìm các khu vực cần thiết, sử dụng hệ tọa độ địa lý;

.13
hiển thị các lớp dữ liệu tương ứng với các tình huống định hướng;

.14
lựa chọn chính xác các dữ liệu về vị trí, tốc độ hướng v.v....;

.15
nhập các ghi chú hàng hải;

.16
sử dụng việc định hướng phía bắc và các định hướng khác; 

.17
sử dụng các chế độ di chuyển thực và tương đối.

Lập lộ trình
56
Các kiến thức và các kỹ năng cần có:

.1
tải các tham số của tàu vào ECDIS;

.2
lựa chọn khu vực biển để lập lộ trình:

.2.1
xem xét lại các yêu cầu đi qua các vùng biển;
.2.2
thay đổi các thang biểu đồ;

.3
xác nhận rằng các biểu đồ được cập nhật và chính xác là sẵn có;

.4
lập lộ trình trên màn hình ECDIS, sử dụng thiết bị điều chỉnh đồ họa, xem xét đến vòng tròn tỉ lệ:

.4.1
sử dụng cơ sở dữ liệu ECDIS để lưu dữ các thông tin khí tượng thủy văn và thông tin khác;
.4.2
xem xét điều chỉnh bán kính và các điểm trên thang biểu đồ;
.4.3
đánh dấu các điểm sâu nguy hiểm và các khu vực;
.4.4
đánh dấu các điểm theo đường viền và chiều sâu cũng như việc thêm, thay thế, xóa các;
.4.5
xem xét tốc độ an toàn;
.4.6
kiểm tra các lộ trình đã được tính toán từ trước cho an toàn hàng hải;

.4.7
tạo ra các cảnh báo và báo động;

.5
lập lộ trình với các tính toán dạng bảng bao gồm:

.5.1
lựa chọn các điểm;
.5.2
hiển thị danh sách các điểm;
.5.3
các chú ý;
.5.4
điều chỉnh lộ trình đã lập;
.5.5
kiểm tra một lộ trình lập lại cho an toàn hàng hải;
.5.6
thay đổi việc lập lộ trình;
.5.7
lưu các tuyến đã lập, tải hay xóa các tuyến;
.5.8
đánh dấu bản copy đồ họa của màn hình và in lộ trình;
.5.9
chỉnh sửa và thay đổi lộ trình;
.5.10
cài đặt các giá trị an toàn theo các thông số động và kích thước của tàu;

.5.11
kế hoạch dự phòng
.5.12
kết nối với các lộ trình khác.

Giám sát lộ trình
57
Các kiến thức và các kỹ năng cần có:

.1
sử dụng dữ liệu độc lập để điều khiển vị trí của tàu hay sử dụng cac sheje thống khác nhau trong ECDIS;

.2
sử dụng chức năng dò đoán để:

.2.1
thay đổi biểu đồ và các thang đo;
.2.2
nghiên cứu các biểu đồ hàng hải;
.2.3
lựa chọn véc tơ thời gian;
.2.4
dự đoán vị trí của tàu ở một số thời điểm ;
.2.5
thay đổi lộ trình tuyến;
.2.6
nhập dữ liệu độc lập để tính toán sức gió và dòng hải lưu;
.2.7
điều chỉnh bộ báo động;
.2.8
điều chỉnh sự khác nhau về các cột mốc địa lý;
.2.9
hiển thị đánh dấu thời gian trên lộ trình;
.2.10
nhập vị trí tàu một cách thủ công; 
.2.11
đo đạc tọa độ, hướng, góc và các khoảng cách trên biểu đồ.

Xử lý báo động 
58
Cần có kiến thức và khả năng nhận biết và sử dụng các loại hệ thống các nhau như các cảm biến hàng hải, các cảnh báo dữ liệu và biểu đồ, các cảnh bảo và chỉ thị bao gồm chuyển mạch hệ thống báo hiệu bằng âm thanh và hình ảnh trong các trường hợp:

.1
không có biểu đồ tiếp theo trong cơ sở dữ liệu ECDIS;

.2
vượt quá vùng an toàn;

.3
vượt quá giới hạn cho phép;

.4
sự khác biệt so với lộ trình lập;
.5
tiếp cận 1 điểm trên lộ trình;

.6
tiếp cận một điểm tiêu chuẩn;
.7
sự khác nhau giữa thời gian tính toán và thời gian thực tế theo lộ trình để tới một điểm;
.8
thông tin đo đạc trước và sau;

.9
tiếp cận một vùng nguy hiểm;

.10
đi qua một khu vực đặc biệt;

.11
lựa chọn một gốc tọa độ khác;

.12
tiếp cận tàu khác;

.13
theo dõi điểm đích;

.14
thay đổi các bộ định thời;

.15
lỗi kiểm tra hệ thống;

.16
sự cố của hệ thống định vị ECDIS;

.17
sự ước lượng sai ;
.18
việc không thể điều chỉnh vị trí của tàu khi sử dụng thiết bị định vị.

Điều chỉnh thủ công vị trí của tàu và các thông số di chuyển khác 
59
Các kiến thức và các kỹ năng cần có:

.1
vị trí của tàu ở chế độ ước lượng sai khi các bộ thu định vị vô tuyến và vệ tinh không hoạt động;

.2
vị trí của tàu khi các tọa độ được cập nhật không chính xác;  
.3
các thông số về tốc độ và hướng.   
Các bản ghi hành trình của tàu  
60
Các kiến thức và các kỹ năng cần có:

.1
tự động ghi lại hải trình;

.2
dựng lại các nơi đã đi qua, có tính đến:

.2.1
ghi lại các thông số;
.2.2
ghi lại các biến số nội hàm;
.2.3
xác nhận cơ sở dữ liệu sử dụng;

.3
xem các bản ghi log điện tử của tàu;

.4
ghi lại liên tục log điện tử của tàu;

.5
thay đổi thời gian của tàu;

.6
nhập các dữ liệu bổ sung;

.7
in nội dung của các log điện tử;

.8
cài đặt các bản ghi theo thời gian ;

.9
xây dựng  dữ liệu hải trình và báo cáo;
.10
giao diện của bản ghi dữ liệu hải trình (VDR).

Cập nhật biểu đồ 
61
Các kiến thức và các kỹ năng cần có:

.1
cập nhật thủ công các biểu đồ điện tử. Đặc biệt chú ý tới sự phù hợp dạng elip và các đơn vị đo đạc khác được sử dụng trong biểu đồ và bản hiệu chỉnh;

.2
thực hiện cập nhật bán tự động các biểu đồ điện tử, sử dụng các dữ liệu điện tử của biểu đồ; 

.3
thực hiện cập nhật các biểu đồ điện tử, cập nhật các file thông qua đường truyền dữ liệu.
Trong tình huống dữ liệu không được cập nhật được sử dụng, học viên cần phải cập nhật ad hoc vào biểu đồ.

Việc vận hành ECDIS khi có kết nối radar/ARPA 

62
Các kiến thức và các kỹ năng cần có:

.1
kết nối ARPA tới ECDIS;

.2
chỉ thị các véc tơ tốc độ của mục tiêu;

.3
chỉ thị đường đi của mục tiêu;

.4
lưu trữ đường đi mục tiêu;

.5
quan sát bảng mục tiêu;

.6
kiểm tra sự căn chỉnh của rada đối với các đặc tính vật lý được biểu diễn;

.7
mô phỏng một hay nhiều chuyển động;

.8
chỉnh sửa vị trí tàu sử dụng ARPA; 

.9
chỉnh sửa sử dụng các công cụ con trỏ và thanh ghi điện tử của ARPA.

Xem phần B-I/12, các hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng bộ mô phỏng (liên quan đến radar và ARPA), đặc biệt các đoạn từ mục 17 đến 19, 36 đến 38. 

Vận hành ECDIS khi kết nối với AIS 

63
Các kiến thức và các kỹ năng cần có:

.1
giao diện với AIS;

.2
biên dịch các dữ liệu AIS;

.3
chỉ thị các véc tơ tốc độ;

.4
chỉ thị đường đi của mục tiêu;
.5
lưu trữ đường đi mục tiêu.

Các cảnh báo vận hành, ưu điểm và hạn chế
64
Học viên phải am hiểu về việc sử dụng, hạn chế và ưu điểm của các cảnh báo vận hành ECDIS, có khả năng điều chỉnh lại các thiết lập để tránh nhiễu.

Kiểm tra vận hành hệ thống
65
Các kiến thức và các kỹ năng cần có::

.1
các phương pháp kiểm tra lỗi của ECDIS, bao gồm chức năng tự kiểm tra;

.2
các lưu ý khi xảy ra lỗi; 

.3
thực hiện lưu trữ dự phòng.
Phân tích kết quả học viên
66
Người hướng dẫn nên phân tích các kết quả bài tập của học viên và in chúng ra. Thời gian phân tích nên chiếm khoảng 10-15% thời gian các bài tập mô phỏng.  
CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ CHO CÁC LOẠI MÔ PHỎNG KHÔNG CỐ ĐỊNH 
67
Các tiêu chuẩn cho các thiết bị mô phỏng không cố định được sử dụng để đào tạo hay đánh giá kỹ năng, năng lực được đặt ra dưới đây. Những loại mô phỏng này bao gồm: 

.1
định vị và quan sát;

.2
điều khiển tàu và di chuyển;

.3
lưu giữ hàng hóa;

.4
báo cáo và thông tin vô tuyến;
.5
vận hành các thiết bị chính và phụ trợ.
Mô phỏng định vị và quan sát

68
các thiết bị mô phỏng định vị và quan sát cần đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn ở mục  A-I/12, và có khả năng mô phỏng các thiết bị định vị và các điều khiển hoạt động thiết bị để đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn vận hành của tổ chức và:

.1
tạo ra môi trường vận hành thời gian thực bao gồm việc điều khiển định vị, định hướng và sử dụng các thông tin liên lạc, thiết bị tương ứng đối với các nhiệm vụ định hướng và quan sát và các kỹ năng di chuyển;

.2
cung cấp một môi trường thực tế ban ngày hoặc ban đêm bao gồm sự thay đổi về tầm nhìn hay với tầm nhìn chân trời hạn chế cho học viên khi thực hiện các nhiệm vụ theo dõi hoặc định hướng;

.3
mô phỏng thực tế sự di chuyển của tàu trong vùng nước hẹp bao gồm ảnh hưởng của thời tiết, các dòng hải lưu và ảnh hưởng của các tàu khác; 

.4
mô phỏng thực tế quy trình liên lạc VTS giữa tàu và bờ. 
Mô phỏng điều khiển tàu và di chuyển 

69
Để đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành nêu trong khoản 37, thiết bị mô phỏng cần:

.1
cung cấp một mô hình quan sát thực tế ban ngày hay ban đêm thông qua đường chân trời giới hạn cho học viên khi tiến hành các nhiệm vụ điều khiển tàu và di chuyển **
.2
mô phỏng các chuyển động của tàu ở khu vực cấm bao gồm vùng nước nông và các ảnh hưởng từ bờ.
70
Khi sử dụng các chế độ đo đạc để mô phỏng điều khiển tàu và di chuyển theo như các tiêu chuẩn ở khoản 68.3 và 69.2, các thiết bị cần phải:

.1
kết hợp đo đạc các tham số về tốc độ, thời gian, tốc độ chuyển hướng của một tàu thực;

.2
kết hợp việc điều khiển bánh lái và động cơ theo một thang thời gian chính xác.

Mô phỏng lưu trữ hàng hóa 
71
các thiết bị mô phỏng lưu trữ hàng hóa phải phù hợp với các tiêu chuẩn vận hành của tổ chức và kết hợp với các thiết bị khác để : 

.1
tạo ra một môi trường vận hành hiệu quả, bao gồm việc điều khiển hàng hóa với các loại lưu trữ sẵn có;
.2
các chức năng tải và không tải việc ổn định và dữ liệu về áp lực với các nhiệm vụ xử lý hàng hóa phải được thực hiện và đánh giá các kỹ năng; 

.3
mô phỏng tải, không tải, và cacst ính toán khác để ổn định, liệt kê, đánh giá, va chạm, áp lực**
Mô phỏng hệ thống thông tin GMDSS 

72
thiết bị mô phỏng GMDSS phải có khả năng mô phỏng thiết bị thông tin GMDSS thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn được tổ chức thừa nhận và kết hợp với các thiết bị:

.1
Mô phỏng hoạt động của VHF, VHF-DSC, NAVTEX, EPIRB và các bộ thu theo yêu cầu của ROC;

.2
Mô phỏng hoạt động của các trạm mặt đất INMARSAT-A, -B and -C, MF/HF NBDP, MF/HF-DSC, VHF, VHF-DSC, NAVTEX, EPIRB và các bộ thu theo yêu cầu của (GOC);

.3
cung cấp thông tin thoại với nhiễu nền;

.4
cung cấp các phương tiện in văn bản; 

.5
tạo môi trường hoạt động thời gian thực bao gồm các hệ thống thích hợp, kết hợp với ít nhất một trạm hướng dẫn và ít nhất hai trạm GMDSS tàu hoặc bờ.

Mô phỏng quá trình hoạt động của máy chính và máy phụ 

73
Thiết bị mô phỏng buồng máy phải có khả năng mô phỏng hệ thống động lực chính và phụ cũng như phối hợp với các thiết bị khác:
.1
tạo ra môi trường hoạt động thời gian thực cho các hoạt động trên biển và tại cảng với các phương tiện liên lạc cũng như mô phỏng của các thiết thiết bị động lực chính và phụ thích hợp và các bản điều khiển; 

.2 
mô phỏng các hệ thống liên quan mà phải bao gồm, không hạn chế đối với nồi hơi, máy lái, hệ thống phát và phân bố công suất điện, kể cả cung cấp điện khi có sự cố và các hệ thống nhiên liệu, nước làm mát, la canh và ballast

.3
kiểm tra và dánh giá hoạt động động cơ và các hệ thống cảm biến điều khiển;

.4
mô phỏng các sự cố máy móc;

.5
cho phép thay đổi các điều kiện bên ngoài để ảnh hưởng đến quá trình mô phỏng như thời tiết, mực nước của tàu, nhiệt độ nước biển và không khí;

.6
cho phép thay đổi các điều kiện bên ngoài được người hướng dẫn điều khiển; làm thay đổi hơi nước trên boong, các điều kiện băng, cần cầu trên boong, công suất lớn, đẩy mũi tàu, tải trọng tàu; 
.7
cho phép thay đổi tính động được người hưỡng dẫn điều khiển mô phỏng: chạy khẩn cấp, quá trình xử lý và xử lý của tàu; 
.8
cung cấp một thiết bị để cách ly các quá trình như tốc độ, hệ thống dầu, dầu nặng hệ thống nước biển, hệ thống nồi hơi, nồi hơi xả, và máy phát tua bin cho các nhiệm vụ huấn luyện đặc biệt.*
Mục B-I/13
Hướng dẫn về điều khiển thử nghiệm 
(không có điều khoản)

Mục B-I/14

Hướng dẫn về trách nhiệm của các công ty và trách nhiệm của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn 
Các công ty 
1
Các công ty phải cung cấp các chương trình giới thiệu cụ thể của tàu đối với các thuyền viên mới để họ làm quen với các thủ tục và thiết bị liên quan trong phạm vi nhiệm vụ của họ.
.1
tất cả các thuyền viên trên tàu phải được đào tạo bài bản về các quá trình lên tàu và xuống tàu;

.2
trước khi lên tàu, thuyền viên phải được đào tạo bài bản về các nhiệm vụ lên tàu xuống tàu và khôi phục như là phao cứu sinh trong một số trường hợp nhảy tự do từ tàu; 

.3
các cá nhân có thể được yêu cầu vận hành các thiết bị tương tự GMDSS hay gia nhập tàu vào các thời điểm tương ứng.

3 Việc đào tạo làm quen theo như khoản 3 điều A-I/14 phải có phần đào tạo khả năng và nhiệm vụ sau: 

Các hạn chế về hoạt động và thiết kế
.1
Khả năng am hiểu và quan sát các giới hạn vận hành trên tàu và khả năng hiểu, áp dụng các điều lệnh như giới hạn mực nước, giới hạn tốc độ trong thời tiết khắc nghiệt để duy trì an toàn của con người, hàng hóa và tàu. 

Các quy trình về mở, đóng và đảm bảo an toàn mở thân tàu 
.2
Khả năng áp dụng chính xác các thủ tục trên tàu khi đóng , mở và đảm bảo an toàn cửa trước, cửa sau, các hệ thống liên quan. 

Luật pháp, điều lệ và quy ước áp dụng cho các tàu chở khách ro-ro 
.3
Khả năng hiểu và áp dụng các yêu cầu quốc gia và quốc tế cho các tàu chở khách ro-ro tới tàu được quan tâm và các nhiệm vụ thực hiện.

Yêu cầu về sự ổn định và áp lực, các hạn chế 
.4
Khả năng tính toán giới hạn áp lực trên các phần nhạy cảm của tàu như mũi tàu và các thiết bị đóng mở liên quan đến sức nước cũng như các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự an toàn của tàu. 

Các quy trình bảo dưỡng các thiết bị đặc biệt trên các tàu chở khách 
.5
Có khả năng áp dụng các quy trình để bảo dưỡng các thiết bị trên tàu khách như các cửa, mũi tàu và các hệ thống liên quan khác. 

Tải trọng và hàng hóa đảm bảo sự tính toán và thủ công 
.6
Khả năng phù hợp các hướng dẫn sử dụng tải trọng và đảm bảo an toàn đối với tất cả các loại xe và xe ô tô đường sắt, nếu có, và để tính toán và áp dụng giới hạn áp lực đối với các vị trí sàn phương tiện.

Khu vực hàng hóa nguy hiểm 
.7
Khả năng đảm bảo thực hiện đúng các biện pháp phòng ngừa đặc biệt và hạn chế áp dụng cho các khu vực được chỉ định hàng hóa nguy hiểm.
Quy trình khẩn cấp 
.8
Có khả năng áp dụng thích hợp đối với bất kỳ quy trình đặc biệt nào để:

.8.1
ngăn cản hoặc giảm sự xâm nhập của nước trên sàn tàu;
.8.2
Loại bỏ nước trên sàn tàu; 

.8.3
Giảm thiểu tác động của nước trên sàn xe.

Thuyền trưởng
3
Thuyền trưởng phải tiến hành tất cả các bước cần thiết để thực hiện các chỉ dẫn của công ty theo mục A-I/14 bao gồm:

.1
Phân biệt được các nhân viên mới trên tàu trước khi phân công công việc cho họ;

.2
tạo điều kiện cho các thành viên mới xuống tàu:

.2.1
thăm các khu vực mà họ sẽ làm việc ở đó;
.2.2
làm quen với vị trí, điều khiển và hình ảnh của các thiết bị;
.2.3
hoạt động của các thiết bị khi có thể và sử dụng các chức năng điều chỉnh;
.2.4
quan sát và ra những câu hỏi cho một số người đã làm quen với thiết bị, quy trình, đồng thời trao đổi thông tin bằng ngôn ngữ mà thuyên viên có thể hiểu được;  

.3
Định kỳ giám sát khi có bất cứ nghi ngờ nào rằng thuyền viên mới làm quen với thiết bị , các thủ tục vận hành và sắp xếp công việc. 
Thuyền viên
4
Mỗi thuyền viên xuống tàu cần phải nắm bắt mọi thời cơ để làm quen với thiết bị, quy trình vận hành và các thiết bị khác để thực hiện chính xác nhiệm vụ của mình. Khi lên tàu, từng thuyền viên phải có trách nhiệm làm quen với môi trường công việc của tàu, đặc biệt phải chú ý đến các thủ tục, thiết bị và sự bố trí mà họ chưa làm quen.
5
Thuyền viên khi chưa am hiểu hết về các nhiệm vụ mình được giao phải báo cáo về người giám sát của mình hoặc người có trách nhiệm liên quan theo mục A-I/14, khoản 2.2,.

Mục B-I/15
Hướng dẫn về các điều khoản chuyển tiếp
(Không có điều khoản)

CHƯƠNG II

Hướng dẫn cho thuyền trưởng và sĩ quan trên boong 
Mục B-II/1

Hướng dẫn về chứng nhận các sĩ quan trên boong làm nhiệm vụ trực ca biển đối với tàu có trọng tải 500 tấn trở lên 
Huấn luyện
1
Mỗi người muốn được cấp chứng chỉ sĩ quan trên boong phải hoàn thành chương trình huấn luyện đã được đưa ra và giúp các sĩ quan tương lai đạt được tiêu chuẩn năng lực theo bảng A-II/1.

2
Cấu trúc của chương trình huấn luyện được đề ra trong kế hoạch đào tạo một cách rõ ràng đối với tất cả các mục tiêu cần đáp ứng của từng giai đoạn huấn luyện trên bờ và dưới tàu. Điều quan trọng là sĩ quan, trợ lý, các sĩ quan trên tàu, các nhân viên phải có khả năng hoàn thành được chương trình huấn luyện.

3
Các giai đoạn bắt buộc làm việc trên biển có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong thời kỳ học nghề của một sĩ quan tàu biển. Thời gian phục vụ trên biển phải được bố trí và lập kế hoạch hợp lý để họ có thể đạt được các kỹ năng thực tế và áp dụng vào công việc trên tàu sau này.
4
ở những nơi mà nghiệp vụ đi biển là một phần của chương trình huấn luyện đã được thừa nhận, cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

.1
Chương trình huấn luyện trên tàu phải là một phần nguyên vẹn của toàn bộ kế hoạch huấn luyện.

.2
Chương trình huấn luyện cần được đề ra và quản lý bởi công ty quản lý tàu.

.3
Các Sĩ quan tương lai cần có sổ ghi chép huấn luyện. Sổ ghi chép huấn luyện cần phải có đầy đủ các thông tin chi tiết về công việc và nghĩa vụ của họ. Kết thúc huấn luyện, sổ ghi chép sẽ là bằng chứng để đánh giá năng lực cũng như quá trình cấp chứng chỉ sau này.  

.4
Vào bất kỳ lúc nào si quan tương lai phải nhận thức được hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất là Sĩ quan có đủ năng lực như sĩ quan huấn luyện dưới sự điều khiển của thuyền trưởng cần tổ chức và giám sát một chương trình đào tạo mỗi chuyến đi. Thứ hai là người được công bổ nhiệm phải tham khảo ý kiến của sĩ quan huấn luyện và có sự phối hợp với các đơn vị đào tạo. 

.5
công ty cần phải đảm bảo việc huấn luyện trên tàu theo định kỳ và riêng rẽ và vẫn đảm bảo hoạt động bình thường của tàu.
Các vai trò và trách nhiệm

5
Các mục sau tóm tắt vai trò và trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến việc tổ chức và điều hành huấn luyện trên tàu:

1
Các Sĩ quan huấn luyện của công ty phải chịu trách nhiệm về:

.1.1
Quản lý toàn bộ chương trình huấn luyện;

.1.2
kiểm tra sự tiến bộ của các sĩ quan tương lai ;

.1.3
đưa ra các chỉ dẫn theo yêu cầu và đảm bảo tất cả những vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo  được đề cập.

.2
Các sĩ quan huấn luyện dưới tàu phải chịu trách nhiệm về:

.2.1
tổ chức chương trình huấn luyện thực tế trên biển;

.2.2
đảm bảo khả năng giám sát để các sổ ghi chép được duy trì thích hợp và mọi yêu cầu khác phải được hoàn thành; 

.2.3
phải đảm bảo đến mức thực tế có thể sao cho thời gian mà sĩ quan tương lai trên tàu phải được sử dụng một cách hữu ích cho huấn luyện và tích lũy kinh nghiệm, đồng thời phù hợp với mục tiêu của chương trình huấn luyện, quá trình huấn luyện và  hạn chế hoạt động của tàu.

.3
Trách nhiệm của thuyền trưởng cần phải:

.3.1
đảm bảo liên lạc giữa các sĩ quan huấn luyện dưới tàu và các sĩ quan huấn luyện của công ty trên bờ;

.3.2
hoàn thành vai trò liên tục nếu sĩ quan huấn luyện trên tàu vắng mặt trong chuyến đi; 

.3.3
đảm bảo rằng tất cả những vấn đề liên quan được thực hiện một cách có hiệu quả trong chương trình huấn luyện trên tàu.

.4
Trách nhiệm của các sĩ quan tương lai:

.4.1
theo chương trình huấn luyện một cách chuyên cần từ đầu;

.4.2
tranh thủ mọi cơ hội để thực hiện trong hay ngoài giờ làm việc; 

.4.3
duy trì sổ ghi chép huấn luyện , cập nhật số liệu và đảm bảo luôn sẵn có mỗi lần kiểm tra.

Giới thiệu

6
Vào lúc bắt đầu chương trình và vào lúc khởi hành của mỗi chuyến đi trên mỗi tàu khác nhau, sĩ quan tương lai phải được cung cấp đầy đủ các thông tin và chỉ dẫn như: điều gì sẽ chờ đợi họ và chowng trình huấn luyện sẽ được tổ chức như thế nào. Bước đầu làm quen nghề nghiệp để sĩ quan tương lai biết về sự quan trọng của nhiệm vụ họ sắp thực hiện cùng với sự an toàn thực tiễn và bảo vệ môi trường biển.

Chương trình huấn luyện trên tàu

7
Sổ ghi chép cần bao gồm nhiều thứ, một trong số đó là nhiệm vụ đào tạo hay nhiệm vụ cần được thực hiện. Các công việc và nhiệm vụ như vậy phải liên quan đến ít nhất các lĩnh vực sau:

.1
các hệ thống lái;

.2
thủy nghiệp tổng quát;

.3
làm dậy, neo tàu và vận hành ở cảng;

.4
trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa;

.5
các hệ thống và các thiết bị;

.6
hàng hóa;

.7
trực ca và công việc buồng lái; 

.8
làm quen với buồng máy.

8
Điều quan trọng là sĩ quan tương lai phải có kinh nghieepmj trực ca buồng lái, được nêu cụ thể trong phần sau của chương trình huấn luyện trên tàu.

9
Việc thực hiện từng công việc và nhiệm vụ của sĩ quan tương lai phải được sĩ quan có trình độ ghi lại trong sổ ghi chép theo quan điểm của họ thì sĩ quan tương lai kia mới đạt được tiêu chuẩn năng lực để hành nghề hay không. Vấn đề quan trọng ở chỗ đánh giá là các sĩ quan tương lai cần phải thể hiện khả năng ở một vài trường hợp trước khi sĩ quan đó được coi là đủ năng lức theo các tiêu chuẩn đưa ra. 

Kiểm tra và xem xét lại

10
chỉ dẫn và xem xét lại và điều cơ bản  để đảm bảo rằng sĩ quan tương lai  nhận thức được đầy đủ các tiến bộ mà họ đã làm và có khả năng quyết định chương trình của họ. Để có hiệu quả, việc xem xét lại cần được xem xét kỹ lưỡng và được thuyền trưởng và sĩ quan huấn luyện trên tàu xác nhận chính thức lúc đầu, trong thời gian huấn luyện và kết thúc hành trình. 

Đánh giá kĩ năng và khả năng trực ca biển   

11
Người muốn có chứng chỉ được yêu cầu đào tạo đặc biệt và đánh giá kĩ năng và khả năng trực ca biển phải cung cấp bằng chứng thông qua việc vận hành mô phỏng hay trên tàu. Đó là một phần của chương trình đào tạo các kĩ năng và khả năng của Sĩ quan trực ca biển trong các lĩnh vực sau:

.1
chuẩn bị và tiến hành một chuyến đi, bao gồm:

.1.1
hiểu và áp dụng thông tin thu thập từ bản đồ;

.1.2
xác định vị trí ở vùng nước ven bờ;

.1.3
áp dụng các thông tin cơ bản từ bảng thủy triều và các tài liệu hàng hải khác;

.1.4
kiểm tra và vận hành thiết bị buồng lái;

.1.5
kiểm tra la bàn từ và la bàn con quay;

.1.6
đánh giá thông tin khí tượng sẵn có;

.1.7
áp dụng thông tin thiên văn để xác định vị trí tàu;

.1.8
xác định sai số la bàn bằng các phương pháp thiên văn và trên bề mặt trái đất;

.1.9
thực hiện tính toán chạy tàu cho 24 giờ;

.2
vận hành và sử dụng các thông tin từ thiết bị hàng hải điện tử;

.3
vận hành radar, ARPA và ECDIS ; sử dụng thông tin radar để định hướng và tránh va chạm;

.4
khai thác các hệ thống lái và đẩy tàu nhằm điều khiển hướng đi và tốc độ;

.5
tiến hành các quy trình và thủ tục hàng hải;

.6
tiến hành cứu người rơi xuống nước;

.7
thực hiện hành động trong trường hợp khẩn cấp (như cháy, va chạm, mắc cạn)    và hành động ngay sau khi có hậu quả của sự cố khẩn cấp;

.8
tiến hành các hành động trong trường hợp hỏng hóc bộ phận hay hệ thống ( như hệ thống máy lái, máy phát, hệ thống hàng hải); 

.9
phát các tín hiệu vô tuyến và hình ảnh, âm thanh trong trường hợp thông thường và trường hợp khẩn cấp;

.10
giám sát và vận hành các hệ thống an toàn và báo động, bao gồm thông tin liên lạc nội bộ. 

12
Đánh giá khả năng và kỹ năng trong trực ca biển cần phải:

.1
tiến hành đánh giá tiêu chuẩn năng lực đối với chức năng hang hải đã nêu ở bảng A-II/1;

.2
đảm bảo mọi học viên phải hoàn thành mọi công việc trực ca, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản bắt buộc để duy trì trực ca biển an toàn (mục A-VIII/2, phần 4-1) và hướng dẫn duy trì ca trực hàng hải  (mục B-VIII/2, phần 4-1).

Đánh giá năng lực

13
Tiêu chuẩn năng lực phải đạt được để có văn bằng như sĩ quan trực ca biển được đặt trong bảng A-II/1. Tiêu chuẩn quy định rõ kiến thức và kỹ năng yêu cầu cũng như như việc áp dụng kiến thức và kỹ năng trên tàu.

14
Phạm vi kiến thức nằm trong khái niệm về năng lực. Đánh giá năng lực cần được bao quát hơn các yêu cầu kỹ thuật trực tiếp, nghề nghiệp, các kỹ năng và nhiệm vụ được thực hiện cũng như phản ánh phạm vi rộng hơn cần được đáp ứng ở cương vị sĩ quan tàu biển. Điều này bao gồm những kiến thức, lý luận, nguyên tắc liên quan và kỹ năng để làm cơ sở thay đổi mức độ chứng nhận năng lực. Nó cũng bao hàm cả sự thành thạo phải làm gì, làm như thế nào, khi nào và tại sao phải làm như vậy. Điều này sẽ giúp cho các học viên:

.1
Đủ khả năng làm việc ở các tàu khác nhau và vượt qua các hoàn cảnh;

.2
dự đoán và chuẩn bị đối phó với các tình huống có thể xảy ra;

.3
thích ứng với các yêu cầu mới và yêu cầu thay đổi.

15
Tiêu chuẩn đánh giá phân biệt năng lực (cột 4 của bảng A-II/1) một cách đồng nhất dựa trên kết quả và khả năng cơ bản thực hiện năng lực. Chúng được diễn giải để việc đánh giá thực hiện của các học viên có thể sử dụng để đánh giá họ và phải được ghi chép đầy đủ trong sổ huấn luyện.

16
Đánh giá khả năng là quá trình của: 

.1
tập hợp các bằng chứng tin cậy và đầy đủ về kiến thức , sự am hiểu và năng lực của học viên để hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm và công việc được liệt kê trong cột 1 , bảng A-II/1; 

.2
đánh giá các chỉ tiêu trên cơ sở tiêu chuẩn đã đề ra. 

17
Việc sắp xếp để đánh giá năng lực cần được tính đến các phương pháp đánh giá khác nhau để có thể đưa ra các loại chỉ tiêu khác nhau về năng lực học viên như :

.1
theo dõi trực tiếp các hoạt động (gồm cả hoạt động trên tàu;

.2
kiểm tra năng lực , kỹ năng và sự nắm bắt;

.3
các kế hoạch và phân công;

.4
các kinh nghiệm trước đó;

.5
các kỹ thuật sát hạch trên máy tính, viết tay, vấn đáp *.

18
Một hoặc nhiều trong 4 phương pháp được liệt kê phía trên phải được sử dụng để cung cấp các bằng chứng về khả năng, sự hiểu biết và kiến thức

Đào tạo định hướng thiên văn

19
Các lĩnh vực sau tóm tắt quá trình đào tạo định hướng thiên văn: 

.1
điều chỉnh chính xác kính lục phân để tinh chỉnh các lỗi; 

.2
xác định điều chỉnh tiêu cự kính lục phân để xác định các thiên thể 

.3
tính toán chính xác việc giảm thị lực, sử dụng một phương pháp tùy thích;

.4
tính toán thời gian độ cao kinh tuyến của mặt trời; 

.5
tính toán vĩ độ bằng Polaris hoặc bằng độ cao kinh tuyến của mặt trời;

.6
tính toán vị trí chính xác lộ trình và ấn định vị trí;

.7
xác định thời điểm mặt trời mọc và lặn bằng phương pháp tùy thích;

.8
xác định và lựa chọn thiên thể phù hợp nhất ở giai đoạn chạng vạng;

.9
xác dịnh lỗi bằng phương pháp phương vị hoặc biên độ, sử dụng phương pháp tùy thích;

.10
Thiên văn học hải lý được yêu cầu trong phần 19.1 đến 19.9 ở trên .

20
Đào tạo trong thiên thể chuyển hướng có thể bao gồm việc sử dụng các niên giám hàng hải điện tử và phần mềm tính toán thiên hướng.

Mục B-II/2

Hướng dẫn chứng chỉ thuyền trưởng và sĩ quan trên tàu tải trọng lớn hơn hoặc bằng 500 tấn 

(xem hướng dẫn ở phần B-II/1)

Mục B-II/3

Hướng dẫn chứng chỉ thuyền trưởng và sĩ quan trên tàu có tải trọng nhỏ hơn 500 tấn 
(xem hướng dẫn phần B-II/1)

Mục B-II/4

Hướng dẫn đào tạo và chứng chỉ cho các vị trí quan sát 

1
ngoài các yêu cầu đã nêu ở bảng A-II/4 của điều luật này, các bên phải được khuyến khích vì mục đích an toàn để đưa ra các vấn đề sau trong quá trình huấn luyện của thủy thủ là thành viên của ca trực biển:  

.1
có kiến thức cơ bản về quy tắc quốc tế ngăn ngừa va chạm 1972;

.2
Bố trí cầu thang hoa tiêu;

.3
hiểu các lệnh lái của hoa tiêu bằng tiếng anh;

.4
huấn luyện thành thạo cho bè cứu nạn và thuyền cứu nạn;

.5
hỗ trợ các nhiệm vụ khi neo đậu, rời tàu và trong lúc lai kéo;

.6
kiến thức cơ bản về neo tàu;

.7
kiến thức cơ bản về hàng hóa nguy hiểm;

.8
kiến thức cơ bản về các thủ tục và sắp xếp kho chứa trên tàu ;

.9
kiến thức cơ bản về bảo dưỡng phần boong tàu và các dụng cụ trên boong.

Mục B-II/5

Hướng dẫn về chứng chỉ vị trí thủy thủ trên boong 
Tài liệu đào tạo phải được ghi lại trong sổ ghi chép huấn luyện.

CHƯƠNG III

Hướng dẫn cho bộ phận máy trên tàu

Mục B-III/1
Hướng dẫn về văn bằng của sĩ quan máy làm nhiệm vụ trực ca máy trong buồng máy hoặc được phân công trực ca máy trong buồng không có người điều khiển định kỳ
1
Trong bảng A-III/1, các dụng cụ được đề cập bao gồm các dụng cụ cầm tay, các thiết bị đo đạc, máy tiện, máy khoan, thiết bị hàn. 

2
Huấn luyện kỹ năng trong xưởng trên bờ có thể được thực hiện ở đơn vị đào tạo hoặc xưởng được chấp nhận.

3
Huấn luyện trên tàu phải được người đánh giá có trình độ ghi nhận đầy đủ trong sổ ghi chép huấn luyện.

Mục B-III/2
Hướng dẫn về chứng chỉ của máy trưởng và sĩ quan máy hai đối với tàu biển có công suất của máy chính từ 3,000 kW trở lên

(Không có điều khoản)

Hướng dẫn về đào tạo thợ máy có nhiệm vụ quản lý chịu trách nhiệm với máy có điện áp 1,000 volt trở lên

1
Đào tạo thợ máy có nhiệm vụ quản lý chịu trách nhiệm với máy có điện áp 1,000 volt trở lên bao gồm:

.1
các yêu cầu về chức năng, vận hành và an toàn đối với hệ thống cao áp;

.2
lựa chọn các cá nhân có đủ trình độ để tiến hành bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị cao áp ;

.3
khác phục hậu quả cần thiết khi có lỗi trong hệ thống cao áp;

.4
đưa ra một chiến lược chuyển đổi để cô lập các thành phần trong hệ thống cao áp;

.5
lựa chọn thiết bị phù hợp để cách ly và thử nghiệm các thiết bị cao áp;

.6
thực hiện quá trình chuyển mạch và cô lập hệ thống cao áp với các tài liệu an toàn;

.7
 thực hiện các xét nghiệm kháng cách điện và chỉ số phân cực trên các thiết bị cao áp.

.

Mục B-III/3
Hướng dẫn về chứng chỉ của máy trưởng và sĩ quan máy hai đối với tàu biển có công suất máy chính từ 750 kW tới 3,000 kW 

(Không có điều khoản)

Mục B-III/4
Hướng dẫn về huấn luyện và chứng chỉ của thợ máy thuộc thành viên của ca trực máy không có người điều khiển hoặc được phân công thực hiện nhiệm vụ trong buồng máy không có người điều khiển theo chu kỳ 
Ngoài những yêu cầu nêu ra ở mục A-III/4 bộ luật này, các bên cần được khuyến kích vì mục tiêu an toàn, bao gồm các mục sau trong chương trình huấn luyện thợ máy: 

.1
hiểu biết cơ bản về hoạt động bơm thông thường như là các hệ thống bơm la canh ballast và hàng;

.2
hiều biết cơ bản về các trang bị điện và các nguy hiểm liên quan;

.3
hiều biết cơ bản về bảo quản và sửa chữa máy móc cũng như các dụng cụ ở buồng máy;

.4
hiểu biết cơ bản về sự sắp xếp và bố trí để di chuyển kho chưa trên tàu.

Mục B-III/5

Hướng dẫn về chứng chỉ của thợ máy 
Việc huấn luyện trên tàu phải được ghi chép vào sổ ghi chép huấn luyện. 

Mục B-III/6

Hướng dẫn về đào tạo và chứng chỉ của thợ điện 

Ngoài những yêu cầu nêu trong bảng A-III/6 bộ luật này, các bên bên được khuyến khích để xem xét giải pháp A.702(17) liên quan đến các hướng dẫn bảo dưỡng vô tuyến   cho hệ thống GMDSS.

Mục B-III/7

Hướng dẫn về đào tạo và chứng chỉ của các bậc thợ điện 

(không có điều khoản)
CHƯƠNG IV

Hướng dẫn về nhân viên thông tin vô tuyến

Mục B-IV/1
Hướng dẫn áp dụng chương IV

(không có điều khoản)
Mục B-IV/2

Hướng dẫn về huấn luyện và chứng chỉ của nhân viên vô tuyến hệ thống GMDSS 

HUẤN LUYỆN ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ VÔ TUYẾN ĐIỆN CẤP 1 

Tổng quát

1
Trước khi bắt đầu huấn luyện, các học viên phải thỏa mãn các yêu cầu về thể chất đặc biệt là nghe nhìn, nói.

2
Việc huấn luyện cần phù hợp với các điều khoản của công ước STCW, các điều khoản về quy tắc vô tuyến theo công ước viễn thông quốc tế và các điều khoản của công ước quốc tế về an toàn tính mạng trên biển (SOLAS) đang có hiệu lực, cùng với sự chú ý tới các điều khoản cho hệ (GMDSS). Trong khi triển khai các yêu cầu cần phải tính đến các yêu cầu về huấn luyện và kiến thức được nêu ở đoạn 3 tới 14 dưới đây.

Lý thuyết

3
Phải nắm vững các nguyên tắc chủ yếu và các yếu tố cơ sở càn thiết cho an toàn và hiệu quả khi sử dụng các hệ thống và thiết bị theo yêu cầu của GMDSS, để thỏa mãn các điều khoản huấn luyện thực thế ở khoản 13.

4
Phải nắm vững cách sử dụng, vận hành và vùng hoạt động của các hệ thống thuộc GMDSS , bao gồm các hệ thống thông tin vệ tinh, thông tin khí tượng và hàng hải, cũng như lựa chọn các thông tin thích hợp.

5
Phải nắm chắc được các nguyên tắc điện và lý thuyếr vô tuyến điện đầy đủ để thỏa mãn các quy định ở khoản 6 tới 10 dưới đây.

6
Kiến thức về các thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến GMDSS bao gồm các máy phát vô tuyến, thiết bị gọi lựa chọn, các trạm mặt đất, (EPIRBs), các hệ thống anten hàng hải, các thiết bị vô tuyến cho thuyền cứu nạn. Cùng với tất cả các điều khoản phụ trợ khác bao gồm như nguồn điện, nguyên tắc của các thiết bị sử dụng để định vị vô tuyến và các khuyến nghị về bảo dưỡng hệ thống.

7
Phải nắm chắc các yếu tố ảnh hưởng đến các biện pháp bảo dưỡng sẵn có, tin cậy của hệ thống và các thiết bị thử một cách thích hợp.

8
Phải nắm vững các bộ vi xử lý và chẩn đoán hỏng hóc trong hệ thống sử dụng vi xử lý . 

9
Phải nắm vững các hệ thống điều khiển trong thiết bị vô tuyến GMDSS bao gồm cả thử và phân tích.   
10
Phải nắm vững việc sử dụng phần mềm máy tính đối với thiết bị vô tuyến GMDSS và các phương pháp để hiệu chỉnh những sai sót do mất điều khiển phần mềm thiết bị. 

Các quy tắc và tài liệu 

11
Phải nắm vững:

.1
Công ước SOLAS  và các quy tắc vô tuyến với sự nhấn mạnh về:  
.1.1
thông tin cấp cứu, khẩn cấp và an toàn;

.1.2
tránh làm nhiễu đặc biệt cho thông tin cứu nạn và an toàn;

.1.3
ngăn chặn việc phát sóng không đăng kí;   

.2
các tài liệu khác liên quan đến thủ tục thông tin và vận hành các dịch vụ cấp cứu, an toàn, bản tin cảnh báo hàng hải, thông tin thời tiết ;
.3
sử dụng bảng mã tín hiệu quốc tế và thông tin theo chuẩn của IMO.

Trực ca và các thủ tục 

12
Cần nắm vững và huấn luyện về:

1
qui tắc liên lạc và nguyên tắc chống nhiễu xuyên kênh ở hệ thống GMDSS sub-systems;

.2
các quy tắc sử dụng thông tin dự đoán để xác lập tần số tối ưu cho thông tin liên lạc;   

.3
trực ca liên lạc thích hợp cho tất cả các hệ thống thuộc GMDSS , trao đổi vô tuyến điện, đặc biệt liên quan đến thủ tục cứu nạn, khẩn cấp và an toàn cũng như ghi chép vô tuyến;

.4
sử dụng bảng chữ cái quốc tế ;

.5
trực canh tần số cấp cứu trong lúc làm việc trên tần số khác; 

.6
hệ thống báo cáo của tàu và các thủ tục;

.7
các thủ tục liên lạc vô tuyến điện của IAMSAR;

.8
các thủ tục và hệ thống y tế vô tuyến;

.9
nguyên nhân gây ra các cảnh báo giả và biện pháp phòng tránh*.

Thực tiễn

13
Huấn luyện thực tế trong các phòng thí nghiệm cần phải :

.1
vận hành chính xác và hiệu quả các hệ thống thuộc GMDSS trong điều kiện lan truyền thông thường và điều kiện nhiễu xuyên;

.2
 vận hành an toàn tất cả các thiết bị thông tin và trang thiết bị phụ trợ GMDSS bao gồm cả các ghi chú về an toàn;

.3
tính toán kỹ năng duy trì phím bấm để trao đổi thông tin một cách kịp thời;

.4
các kỹ thuật vận hành cho:

.4.1
việc điều chỉnh máy thu và máy phát ở chế độ tương ứng bao gồm gọi trọn số và điện báo in trực tiếp;

.4.2
điều chỉnh anten và bố trí lại nếu cần thiết;

.4.3
sử dụng các thiết bị cứu sinh, vô tuyến

.4.4
sử dụng thiết bị định khẩn cấp EPIRBs;

.5
lắp ráp sửa chữa và bảo quản anten;

.6
đọc và hiểu các sơ đồ mạch điện và mạch logic ;

.7
sử dụng và bảo dưỡng các dụng cụ và kiểm tra các công cụ khi cần thiết để bảo dưỡng ngoài khơi;

.8
các kỹ thuật hàn và tháo bằng tay bao gồm các kỹ thuật liên quan đến thiết bị bán dẫn và mạch hiện đại và khả năng phân biệt mạch có thể hàn hoặc tháo gỡ;

.9
theo dõi và sửa chữa hỏng hóc ;

.10
ghi nhận và điều chỉnh các trường hợp hỏng hóc có thể xảy ra;

.11
thủ tục bảo quản bao gồm ngăn chặn và hiệu chỉnh cho tất cả các thiết bị thông tin và thiết bị hàng hải  GMDSS ;

.12
các phương pháp giảm nhiễu điện từ như tạo đường vòng hoặc tấm chắn điện từ.

Phụ kiện

14
phải nắm vững kiến thức và/hoặc huấn luyện về:

.1
tiếng anh, cả viết lẫn nói, để có thể trao đổi thông tin liên quan đến an toàn tính mạng trên biển;

.2
địa lý thế giới, đặc biệt các tuyến hàng hải chủ yếu, các dịch vụ của trung tâm cứu nạn và các tuyến liên lạc;

.3
cứu hộ trên biển, hoạt động của các thuyền bè cứu sinh, các thiết bị phao cứu sinh và các thiết bị vô tuyến cấp cứu;

.4
phòng và chữa cháy, lưu ý đặc biết đến các trang thiêt bị vô tuyến;

.5
các biện pháp ngăn chặn đảm bảo an toàn của con người và tàu bao gồm cả các nguy cơ về điện, bức xạ, hóa chất và cơ khí;

.6
cấp cứu y tế bao gồm cả kỹ thuật hồi sức tim

.7
giờ thế giới, các múi giờ đường đổi ngày quốc tế.

HUẤN LUYỆN ĐỂ CẤP BẰNG VÔ TUYẾN CẤP 2 

Tổng quát

15
Trước khi bắt đầu huấn luyện, học viên phải thỏa mãn các yêu cầu về thể lực, đặc biệt là nghe, nhìn nói.

16
Cần bám sát các điều khoản của công ước STCW , công ước SOLAS cùng với các điều khoản về hệ thống GMDSS. Khi huấn luyện phải chú ý đến các kiến thức và huấn luyện ở khoản 17 tới 28 dưới đây*.

Lý thuyết

17
Phải nắm chắc các nguyên tắc chung về các yếu tố cơ bản cần thiết cho an toàn và áp dụng cho tất cả các hệ thống thiết bị của GMDSS, để hỗ trợ cho việc đào tạo thực tế ở khoản 27 bên dưới.

18
Phải nắm chắc cách sử dụng, hoạt động và vùng phục vụ của hệ thống GMDSS bao gồm các hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống cảnh bảo hàng hải và khi tượng thủy văn.

19
Phải nắm chắc các nguyên lý về điện, nguyên lý vô tuyến thỏa mãn các yêu cầu ở đoạn 20 đến 24 bên dưới.

20
Phải có kiến về thiết bị thông tin liên lạc GMDSS bao gồm các máy in trực tiếp, các bộ thu phát tín hiệu, dịch vụ gọi chọn lọc, trạm trái đất EPIRBs, hệ thống anten hàng hải, các thiết bị cấp cứu vô tuyến bao gồm cả nguồn cung cấp cũng như các kiến thức tổng quát về các thiết bị khác trong hàng hải. Đặc biệt phải chú ý đến việc bảo dưỡng các trang thiết bị đó định kỳ. 

21
Có kiến thức tổng quát về các yếu tố ảnh hưởng đến  độ tin cậy của hệ thống, tính sẵn sàng, các biện pháp bảo dưỡng và kiểm tra.

22
Kiến thức cơ bản về các bộ vi xử lý và chuẩn đoán lỗi trong hệ thống.

23
Kiến thức cơ bản về hệ thống điều khiển của thiết bị GMDSS bao gồm việc kiểm tra và phân tích.

24
Kiến thức về việc sử dụng phần mềm điều khiển trang thiết bị GMDSS và các phương pháp sửa lỗi do mất điều khiển phần mềm.

Các quy tắc và tài liệu

25
Phải nắm chắc:

.1
công ước SOLAS và quy tắc vô tuyến, đặc biệt là:

.1.1
các thông tin báo nạn, khẩn cấp và an toàn;

.1.2
tránh gây nhiễu cho các hệ thống cấp cứu và an toàn;

.1.3
tránh phát các tín hiệu không đăng ký;

.2
các tài liệu khác liên quan đến các biện pháp thông tin cấp cứu và an toàn bao gồm các bản tin cảnh báo hàng hải, dự báo thời tiết.

.3
sử dụng bảng mã tín hiệu quốc tế và thông tin tiêu chuẩn của IMO.

Trực ca và các thủ tục

26
Huấn luyện cần phải:

.1
các quy trình liên lạc để ngăn chặn nhiễu xuyên kênh cho hệ thống GMDSS;

.2
các thủ tục và kỹ thuật để sử dụng các thông tin dự đoán nhằm thiết lập các tần số liên lạc tối ưu;

.3
trực ca liên lạc liên quan tới tất cả hệ thống GMDSS, các tín hiệu khẩn cấp cảnh báo và an toàn vô tuyến;

.4
sử dụng bảng chữ cái quốc tế;

.5
trực canh một tần số cấp cứu trong khi hoạt động ở một tần số khác;

.6
các thủ tục và hệ thống báo cáo trên tàu;

.7
các thủ tục thông tin theo IAMSAR ;

.8
các thủ tục và hệ thống y tế vô tuyến;

.9
Nguyên nhân gây cảnh báo giả và cách phòng tránh.*

Thực tiễn

27
Huấn luyện thực tế trên cơ sở :

.1
Huấn luyện thực tế trong các phòng thí nghiệm cần phải :

.1
vận hành chính xác và hiệu quả các hệ thống thuộc GMDSS trong điều kiện lan truyền thông thường và điều kiện nhiễu xuyên;

.2
 vận hành an toàn tất cả các thiết bị thông tin và trang thiết bị phụ trợ GMDSS bao gồm cả các ghi chú về an toàn;

.3
tính toán kỹ năng duy trì phím bấm để trao đổi thông tin một cách kịp thời;

.4
các kỹ thuật vận hành cho:

.4.1
việc điều chỉnh máy thu và máy phát ở chế độ tương ứng bao gồm gọi trọn số và điện báo in trực tiếp;

.4.2
điều chỉnh anten và bố trí lại nếu cần thiết;

.4.3
sử dụng các thiết bị cứu sinh, vô tuyến

.4.4
sử dụng thiết bị định khẩn cấp EPIRBs;

.5
lắp ráp sửa chữa và bảo quản anten;

.6
đọc và hiểu các sơ đồ mạch điện và mạch logic ;

.7
sử dụng và bảo dưỡng các dụng cụ và kiểm tra các công cụ khi cần thiết để bảo dưỡng ngoài khơi;

.8
các kỹ thuật hàn và tháo bằng tay bao gồm các kỹ thuật liên quan đến thiết bị bán dẫn và mạch hiện đại và khả năng phân biệt mạch có thể hàn hoặc tháo gỡ;

.9
theo dõi và sửa chữa hỏng hóc ;

.10
ghi nhận và điều chỉnh các trường hợp hỏng hóc có thể xảy ra;

.11
thủ tục bảo quản bao gồm ngăn chặn và hiệu chỉnh cho tất cả các thiết bị thông tin và thiết bị hàng hải  GMDSS ;

.12
các phương pháp giảm nhiễu điện từ như tạo đường vòng hoặc tấm chắn điện từ.

Phụ kiện

28
phải nắm vững kiến thức và/hoặc huấn luyện về:

.1
tiếng anh, cả viết lẫn nói, để có thể trao đổi thông tin liên quan đến an toàn tính mạng trên biển;

.2
địa lý thế giới, đặc biệt các tuyến hàng hải chủ yếu, các dịch vụ của trung tâm cứu nạn và các tuyến liên lạc;

.3
cứu hộ trên biển, hoạt động của các thuyền bè cứu sinh, các thiết bị phao cứu sinh và các thiết bị vô tuyến cấp cứu;

.4
phòng và chữa cháy, lưu ý đặc biết đến các trang thiêt bị vô tuyến;

.5
các biện pháp ngăn chặn đảm bảo an toàn của con người và tàu bao gồm cả các nguy cơ về điện, bức xạ, hóa chất và cơ khí;

.6
cấp cứu y tế bao gồm cả kỹ thuật hồi sức tim

.7
giờ thế giới, các múi giờ đường đổi ngày quốc tế

HUẤN LUYỆN ĐỂ CẤP BẰNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH

Tổng quát

29
Trước khi bắt đầu huấn luyện, học viên phải thỏa mãn các yêu cầu về thể lực, đặc biệt là nghe, nhìn nói.

30
Cần bám sát các điều khoản của công ước STCW , công ước SOLAS cùng với các điều khoản về hệ thống GMDSS. Khi huấn luyện phải chú ý đến các kiến thức và huấn luyện ở khoản 31 đến 36 dưới đây*.

Lý thuyết

31
Phải nắm chắc các nguyên tắc chung về các yếu tố cơ bản cần thiết cho an toàn và áp dụng cho tất cả các hệ thống thiết bị của GMDSS, để hỗ trợ cho việc đào tạo thực tế ở khoản 35 bên dưới.

32
Phải nắm chắc cách sử dụng, hoạt động và vùng phục vụ của hệ thống GMDSS bao gồm các hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống cảnh bảo hàng hải và khi tượng thủy văn.

Các quy tắc và tài liệu

33
Phải nắm chắc:

.1
công ước SOLAS và quy tắc vô tuyến, đặc biệt là:

.1.1
các thông tin báo nạn, khẩn cấp và an toàn;

.1.2
tránh gây nhiễu cho các hệ thống cấp cứu và an toàn;

.1.3
tránh phát các tín hiệu không đăng ký;

.2
các tài liệu khác liên quan đến các biện pháp thông tin cấp cứu và an toàn bao gồm các bản tin cảnh báo hàng hải, dự báo thời tiết.

.3
sử dụng bảng mã tín hiệu quốc tế và thông tin tiêu chuẩn của IMO. 

Trực ca và các thủ tục

34
Huấn luyện cần phải:

.1
các quy trình liên lạc để ngăn chặn nhiễu xuyên kênh cho hệ thống GMDSS;

.2
các thủ tục và kỹ thuật để sử dụng các thông tin dự đoán nhằm thiết lập các tần số liên lạc tối ưu;

.3
trực ca liên lạc liên quan tới tất cả hệ thống GMDSS, các tín hiệu khẩn cấp cảnh báo và an toàn vô tuyến;

.4
sử dụng bảng chữ cái quốc tế;

.5
trực canh một tần số cấp cứu trong khi hoạt động ở một tần số khác;

.6
các thủ tục và hệ thống báo cáo trên tàu;

.7
các thủ tục thông tin theo IAMSAR ;

.8
các thủ tục và hệ thống y tế vô tuyến;

.9
Nguyên nhân gây cảnh báo giả và cách phòng tránh.*

Thực tiễn

35
Huấn luyện thực tế trên cơ sở :

.1
Huấn luyện thực tế phải :

.1
vận hành chính xác và hiệu quả các hệ thống thuộc GMDSS trong điều kiện lan truyền thông thường và điều kiện nhiễu xuyên;

.2
 vận hành an toàn tất cả các thiết bị thông tin và trang thiết bị phụ trợ GMDSS bao gồm cả các ghi chú về an toàn;

.3
tính toán kỹ năng duy trì phím bấm để trao đổi thông tin một cách kịp thời;

.4
các kỹ thuật vận hành cho:

.4.1
việc điều chỉnh máy thu và máy phát ở chế độ tương ứng bao gồm gọi trọn số và điện báo in trực tiếp;

.4.2
điều chỉnh anten và bố trí lại nếu cần thiết;

.4.3
sử dụng các thiết bị cứu sinh, vô tuyến

.4.4
sử dụng thiết bị định khẩn cấp EPIRBs;

Phụ kiện

36
phải nắm vững kiến thức và/hoặc huấn luyện về:

.1
tiếng anh, cả viết lẫn nói, để có thể trao đổi thông tin liên quan đến an toàn tính mạng trên biển;

.2
địa lý thế giới, đặc biệt các tuyến hàng hải chủ yếu, các dịch vụ của trung tâm cứu nạn và các tuyến liên lạc;

.3
cứu hộ trên biển, hoạt động của các thuyền bè cứu sinh, các thiết bị phao cứu sinh và các thiết bị vô tuyến cấp cứu;

.4
phòng và chữa cháy, lưu ý đặc biết đến các trang thiêt bị vô tuyến;

.5
các biện pháp ngăn chặn đảm bảo an toàn của con người và tàu bao gồm cả các nguy cơ về điện, bức xạ, hóa chất và cơ khí;

.6
cấp cứu y tế bao gồm cả kỹ thuật hồi sức tim

.7
giờ thế giới, các múi giờ đường đổi ngày quốc tế

HUẤN LUYỆN ĐỂ CẤP BẰNG THAO TÁC VIÊN HẠN CHẾ 

Tổng quát

37
Trước khi bắt đầu huấn luyện, học viên phải thỏa mãn các yêu cầu về thể lực, đặc biệt là nghe, nhìn nói.

38
Cần bám sát các điều khoản của công ước STCW , công ước SOLAS cùng với các điều khoản về hệ thống GMDSS. Khi huấn luyện phải chú ý đến các kiến thức và huấn luyện ở khoản 39 đến 44 dưới đây*.

Lý thuyết

39
Phải nắm chắc các nguyên tắc chung về các yếu tố cơ bản cần thiết bao gồm giới hạn VHF và chiều ao anten cần thiết cho an toàn và áp dụng cho tất cả các hệ thống thiết bị của GMDSS trong vùng biển A1,  để hỗ trợ cho việc đào tạo thực tế ở khoản 43 bên dưới.

40
Phải nắm chắc cách sử dụng, hoạt động và vùng phục vụ của hệ thống GMDSS trong vùng biển A1 như các hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống cảnh bảo hàng hải và khi tượng thủy văn.

Các quy tắc và tài liệu

41
Phải nắm chắc:

.1
công ước SOLAS và quy tắc vô tuyến liên quan đến vùng biển A1, đặc biệt là:

.1.1
các thông tin báo nạn, khẩn cấp và an toàn;

.1.2
tránh gây nhiễu cho các hệ thống cấp cứu và an toàn;

.1.3
tránh phát các tín hiệu không đăng ký;

.2
các tài liệu khác liên quan đến các biện pháp thông tin cấp cứu và an toàn bao gồm các bản tin cảnh báo hàng hải, dự báo thời tiết trong vùng biển A1.

.3
sử dụng bảng mã tín hiệu quốc tế và thông tin tiêu chuẩn của IMO. 

Trực ca và các thủ tục

42
Huấn luyện cần phải:

.1
các quy trình liên lạc để ngăn chặn nhiễu xuyên kênh cho hệ thống GMDSS trong vùng biển A1;

.2
các thủ tục VHF nhằm: 

.2.1
trực ca liên lạc vô tuyến, thông tin liên lạc liên quan đến thủ tục cứu nạn, khẩn cấp và an toàn cũng như các bản ghi vô tuyến;

.2.2
trực canh một tần số cứu nạn trong lúc điều chỉnh hoặc vận hành trên tần số khác;

.2.3 
dịch vụ gọi chọn số.

.3
sử dụng bảng chữ cái quốc tế;

.4
các thủ tục và hệ thống báo cáo trên tàu;

.5
các thủ tục thông tin vô tuyến VHF theo IAMSAR ;

.6
các thủ tục và hệ thống y tế vô tuyến;

.7
Nguyên nhân gây cảnh báo giả và cách phòng tránh.*

Thực tiễn

43
Huấn luyện thực tế phải bao gồm :

.1
vận hành chính xác và hiệu quả các hệ thống thuộc GMDSS trong vùng biển A1 trong điều kiện lan truyền thông thường và điều kiện nhiễu xuyên;

.2
 vận hành an toàn tất cả các thiết bị thông tin và trang thiết bị phụ trợ GMDSS bao gồm cả các ghi chú về an toàn;

.3
các kỹ thuật vận hành cho:

.3.1
VHF, bao gồm kênh, âm thanh và chế độ điều chỉnh thích hợp;

.3.2
các thiết bị cứu sinh vô tuyến;

.3.3
EPIRBs;

.3.4
bộ thu NAVTEX.

Phụ kiện

44
phải nắm vững kiến thức và/hoặc huấn luyện về:

.1
tiếng anh, cả viết lẫn nói, để có thể trao đổi thông tin liên quan đến an toàn tính mạng trên biển;

.2
các dịch vụ của trung tâm cứu nạn và các tuyến liên lạc;

.3
cứu hộ trên biển, hoạt động của các thuyền bè cứu sinh, các thiết bị phao cứu sinh và các thiết bị vô tuyến cấp cứu;

.4
phòng và chữa cháy, lưu ý đặc biết đến các trang thiêt bị vô tuyến;

.5
các biện pháp ngăn chặn đảm bảo an toàn của con người và tàu bao gồm cả các nguy cơ về điện, bức xạ, hóa chất và cơ khí;

.6
cấp cứu y tế bao gồm cả kỹ thuật hồi sức tim

HUẤN LUYỆN ĐỂ TIẾN HÀNH BẢO QUẢN CÁC TRANG THIẾT BỊ GMDSS TRÊN TÀU

Tổng quát 

45
Tham khảo các yêu cầu bảo dưỡng theo quy định của công ước SOLAS khoản IV/15, IMO khoản A.702(17)  đối với GMDSS cho các vùng biển A3 và A4, bao gồm ở các phụ lục sau:

“4.2
Người được phân công nhiệm vụ bảo quản điện trên tàu thì người đó hoặc phải có bằng cấp thích hợp theo quy định vô tuyến hoặc có trình độ tương đương về bảo dưỡng thiết bị trên biển đã được chính quyền thừa nhận theo khuyến nghị của tổ chức hàng hải quốc tế trong việc huấn luyện nhân viên.”

46
Các hướng dẫn về chất lượng bảo dưỡng bảo dưỡng thiết bị điện của nhà quản lý đề ra một cách tương ứng.

47
Huấn luyện như đề nghị dưới đây sẽ không có khả năng giúp đỡ bất cứ người nào trở thành nhân viên vận hành thiết bị vô tuyến GMDSS khi họ không có chứng chỉ về vận hành vô tuyến.

Huấn luyện bảo dưỡng tương đương với chứng chỉ vô tuyến điện cấp 1

48
Để xác định việc huấn luyện tương đương với các yêu cầu của chứng chỉ vô tuyến điện cấp 1:

.1
nội dung lý thuyết phải bao hàm ít nhất các vấn đề ở khoản 3 đến khoản 10;

.2
nội dung thực tế phải bao hàm ít nhất các vấn đề ở khoản 27 ;

.3
các kiến thức phải bao gồm ít nhất các vấn đề ở khoản 14.

Huấn luyện bảo dưỡng tương đương với chứng chỉ vô tuyến điện cấp 2

49 
Để xác định việc huấn luyện tương đương với các yêu cầu của chứng chỉ vô tuyến điện cấp 1:

.1
nội dung lý thuyết phải bao hàm ít nhất các vấn đề ở khoản 17 đến khoản 24;

.2
nội dung thực tế phải bao hàm ít nhất các vấn đề ở khoản 27 ;

.3
các kiến thức phải bao gồm ít nhất các vấn đề ở khoản 28

CHƯƠNG V

Hướng dẫn về các yêu cầu huấn luyện đặc biệt cho nhân viên làm việc trên các loại tàu đặc thù 

Mục B-V/1
Hướng dẫn huấn luyện và những tiêu chuẩn của nhân viên tàu dầu

Các cá nhân với trách nhiệm kịp thời

1
Thuật ngữ “cá nhân với trách nhiệm kịp thời ” được sử dụng ở khoản 3 và 5 của phần V/1-1 và khoản 3 của phần V/1-2 có nghĩa là một người chịu trách nhiệm ra quyết định về nhập hàng, trả hàng , bảo quản, vận chuyển hàng, lau dọn và các hoạt động khác liên quan đến hàng hóa.

HUẤN LUYỆN LÀM QUEN ĐỐI VỚI CÁC NHÂN VIÊN TRÊN TÀU DẦU

2
Tất cả các nhân viên tàu dầu phải được đào tạo trên boong và trên bờ hoặc khi phù hợp trước khi nhận nhiệm vụ trên tàu. Người đào tạo phải là người có kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn, các đặc tính của dầu, hóa chất hay chất đốt lỏng. Việc huấn luyện này phải bao trùm các vấn đề ở khoản 3 đến 8 dưới đây.

Các điều luật

3
Phải nắm được các quy tắc trên tàu và các luật lệ quản lý an toàn cá nhân trên tàu chở dầu ở cảng hoặc trên biển.

Các mối nguy hiểm về sức khỏe và các chú ý

4
Nguy hiểm do tiếp xúc da tay, do hít thở và nuốt phải hàng hóa; các đặc tính độc hại của hàng hóa, các tai nạn cá nhân và sơ cứu; danh sách các việc được làm và không được làm.

Phòng và chữa cháy

5
Cấm hút thuốc và nấu ăn trên tàu, cấm lửa và chất nổ, có phương pháp phòng cháy và thiết bị chữa cháy linh hoạt hoặc cố định.

Ngăn chặn ô nhiễm

6
Phải tuân thủ các quy trình để ngăn chặn ô nhiễm nguồn nước và không khí và các loại ô nhiễm khác có thể xảy ra.

An toàn thiết bị và việc sử dụng

7
Việc sử dụng đúng quần áo bảo hộ, các thiết bị thoát hiểm và cứu hộ.

Các quy trình xử lý khẩn cấp

8
Phải làm quen với các quy trình xử lý khẩn cấp.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

9
Thuyền trưởng của các tàu chở dầu, hóa chất và khí hóa lỏng phải đảm bảo rằng các nhân viên trên tàu có các chứng chỉ tương ứng với các ví trí của mình theo các V/1-1, paragraph 3; regulation V/1-1, khoản 5 hoặc V/1-2, khoản 3, và có kinh nghiệm thực tế trên tàu để các nhân viên có thể vận hành an toàn.

HƯỚNG DẪN THEO QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÃ ĐƯỢC PHÊ CHUẨN
Tổng quát

10
Mục đích của dịch vụ trên tàu đủ tiêu chuẩn là cung cấp việc huấn luyến đào tạo và kiến ​​thức để vận chuyển tàu chở hàng an toàn.

11
Các kinh nghiệm phù hợp với nhiệm vụ của mình trên tàu chở dầu mà họ phục vụ được nêu tại khoản mục V/1-1  khoản 4.2.2, mục V/1-1, khoản 6.2.2 và mục V/1-2 , khoản 4.2.2. Huấn luyên trên tàu nên:

.1
nhấn mạnh kinh nghiệm thực tế và liên quan đến việc sử dụng thuyền viên như huấn luyện vị trí trên boong và vị trí thợ máy là khác nhau;

.2
được đặt dưới sự giám sát của các cá nhân có kinh nghiệm và chuyên môn trong các quá trình an toàn, xử lý và các đặc tính của các tàu hàng, hàng hóa được vận chuyển ;

.3
tàu chở các hàng hóa liên quan có trong danh mục của giấy chứng nhận tàu như vậy, các thiết bị chuyên được đưa vào hoạt động nhưng có thể được trên một đoạn  giữa hàng hoá trong một khoảng thời gian;

.4
tham gia ít nhất vào 3 hoạt động chở hàng và trả hàng*
.5
ít nhất bao gồm các vấn đề đặt ra trong “Tiêu chuẩn huấn luyện trên tàu” ở khoản 19.

12
Chương trình huấn luyện trên tàu không được làm ảnh hưởng đến các hoạt đông an toàn hoặc khả năng đi biển của tàu  

Chương trình huấn luyện trên tàu

13
Các học viên nên được cần tập trung hoàn toàn cho khóa học (ví dụ các học viên không có nhiệm vụ nào khoác ngoài việc thực hiện các chương trình đào tạo và nhiệm vụ khẩn cấp).

14
Chương trình huấn huyện trên tàu phải được quản lý và thiết lập bởi các công ty quản lý tàu khi tiến hành hoạt động trên biển hoặc được sử dụng như tàu huấn luyện của công ty.*
15
Vào mọi lúc, các học viên cần phải biết hai người có trách nhiệm quản lý các chương trình huấn luyện trên tàu. Người đầu tiên là sĩ quan có chuyên môn phù hợp, là người chịu sự chỉ huy của thuyền trưởng, tổ chức và giám sát chương trình huấn luyện. Thứ hai là một người được đề cử bởi công ty, gọi là" cán bộ huấn luyện công ty", có trách nhiệm chung về chương trình huấn luyện và phối hợp với các tổ chức huấn luyện. 

16
Các học viên cần được cung cấp sổ ghi chép huấn luyện để lưu giữ đầy đủ chương trình đào tạo và kinh nghiệm trên biển . Cuốn sổ ghi chép này cung cấp thông tin chi tiết về các nhiệm vụ cần được thực hiện và quá trình hoàn thành. Cuốn sổ này là bằng chắng duy nhất để phê duyệt cung cấp chứng chỉ trên tàu cho học viên.

17
Trong chương trình đào tạo đã được phê duyệt, các học viên phải được hướng dẫn các hoạt động như bốc hàng, trả hàng, vận chuyển, dọn dẹp trên boong và các công việc liên quan đến hàng hóa khác để đảm bảo họ có được kinh nghiệm tương đương với 3 tháng làm việc. 

18
nếu không đạt được 3 lần bốc hàng và 3 lần trả hàng trong vòng 1 tháng đào tạo thì thời gian đào tạo sẽ được kéo dài thêm cho đến khi học viên hoàn thành. 

Tiêu chuẩn huấn luyện trên tàu

19
Tiêu chuẩn huấn luyện trên tàu phải cung cấp ít nhất các kiến thức và kinh nghiêm, liên quan đến loại tàu chở dầu phù hợp:

.1
An toàn

.1.1

Tất cả các loại tàu chở dầu


.1
Hệ thống quản lý an toàn trên tàu

.2
Các thiết bị chống cháy cho các loại hàng hóa và quy trình 

.3
Quy trình sơ tán hàng hóa đặc thù , bao gồm hướng dẫn sơ cứu y tế trong tai nạn hàng hải liên quan đến hàng hóa nguy hiểm (MFAG)
.4
Các nguy hiểm của tàu và hàng hóa, bao gồm quy tắc về khói, thiếu ô xy , hôn mê do hydrocabon và chất độc hại 

.5
Hệ thống đánh giá rủi ro

.6
Giấy phép làm việc, bao gồm làm việc ở các không gian kín, nhiệt dộ cao 

.7
Sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động.

.1.2
Bổ sung cho các tàu chở khí hóa lỏng 

.1 Các nguy hiểm và chú ý liên quan tới việc xử lý và lưu trữ các hàng hóa ở nhiệt độ đông lạnh 

.2
Việc xây dựng, các tàu hàng hóa, hàng hóa và đường ống 

.2.1
Các loại tàu chở dầu

.1
Xây dựng thùng dầu và các hạn chế

.2
Sự liên kết hàng hóa

.3
Các đặc tính và mối nguy hiểm liên quan tới các loại hàng hóa được vận chuyển, bao gồm việc áp dụng Bảng số liệu an toàn vật liệu  

.4
Các nguy cơ khi các hoạt động như lau dọn két dầu, xả khí gas xảy ra trên hệ thống thông hơi  và các hoạt động ngăn chặn nguy cơ này

.5
Cấu trúc của hàng hóa và hệ thống dằn trên tàu    

.6
Các máy bơm và thiết bị đi kèm   

.7
Các thiết bị đặc thù đi kèm cùng hoạt động của hàng hóa   

.8
Sự tách biệt của hoạt động xây dựng thùng chứa và sự ảnh hưởng tới hoạt động hàng hóa    

.2.2
Bổ sung cho các tàu chở khí hóa lỏng    

.1
Sử dụng bộ phân tách, nút không khí để đảm bảo các khu vực an toàn về khí gas    

.2
Có thùng chứa, các lớp bảo vệ, các van đường ống và hệ thống thông hơi

.3
Các máy nén hơi và các thiết bị đi kèm 

.3
Sự gọn gàng và ổn định 
.3.1
Tất cả các loại tàu chở dầu  

.1
Thông tin về sự ổn định của tàu chở dầu và thiết bị đo đạc

.2
Tầm quan trọng của việc duy trì các mức độ áp lực trong phạm vi cho phép    

.3
Nguy hiểm từ hiệu ứng bề mặt mở và hiệu ứng “bì bõm” 

.4
Các hoạt động hàng hóa   

.4.1
Các loại tàu chở dầu  

.1
Lên kế hoạch tải hàng và vận chuyển, các hoạt động không tải và dằn tàu 

.2
Duy trì các bản ghi   

.3
Các quy trình khởi động và tắt hệ thống, bao gồm cả tắt khẩn cấp   

.4
Chú ý tới quá trình neo đậu khi chuyển hàng   

.5
Các yêu cầu tẩy rửa và các mối nguy hiểm liên quan 

.6
Bốc hàng hóa, bao gồm cả các hoạt động bề mặt phía trên 

.7
Bốc dỡ hàng, bao gồm cả các hoạt động thoát nước và tháo gỡ

.8
Giám sát hàng hóa trong quá trình vận chuyển hàng, bao gồm lấy mẫu khi có thể 

.9
Hệ thống đo và cảnh báo nhiên liệu 

.10
Các nguy hiểm từ việc xả điện và cách ngăn chặn 

.11
Các hoạt động giữ cân bằng cho tàu khi không có hàng hóa 

.12
Các yêu cầu bảo dưỡng 

.4.2
Bổ sung cho các tàu chở hóa chất 

.1
Sự trùng hợp, tương thích của hàng hóa, tương thích của thùng chứa và các trường hợp khác

.2
Tác dụng của các chất ức chế và  chất xúc tác

.3
Sự phân tán hơi/khí ga 

.4.3
Bổ sung cho các tàu chở khí hóa lỏng 

.1
Sự trùng hợp, tương thích của hàng hóa, tương thích của thùng chứa và các trường hợp khác

.2
Tác dụng của các chất ức chế và  chất xúc tác

.3
Nguyên nhân của hiệu ứng tăng áp suất và áp suất ngược 

.4
Sử dụng khí đốt nóng làm nhiên liệuUse of boil-off gas as a fuel

.5
Sự phân tán hơi/khí ga
.6
Các hoạt động tẩy rửa và làm mát 
.7
Vận hành và bảo dưỡng các thiết bị tái hóa lỏng
.8
Hiểu và sử dụng hệ thống chuyển đổi lưu trữ 
.4.4
Bổ sung cho các tàu chở dầu 
.1
Hệ thống rửa dầu thô 
.5
Rửa và làm sạch thùng chứa 
.5.1
Các loại thùng chứa
.1
Hệ thống làm sạch thùng chứa và thiết bị trong thùng chứa 
.2
Lên kế hoạch cho các hoạt động rửa/làm sạch thùng chứa
.3
Quy trình tẩy rửa thùng chứa
.4
Điều khiển các sản phẩm như bùn/rác thải 
.5
Sự nguy hiểm của tĩnh điện 
.6
Các yêu cầu về làm sạch 
.7
Các yêu cầu về bảo dưỡng
.5.2
Bổ sung cho các tàu chở hóa chất 
.1
Loại bỏ các chất ức chế và chất cặn
.2
Sử dụng các chất hấp thụ, các dụng cụ làm sạch và tẩy rửa
.5.3
Bổ sung cho các tàu chở chứa khí hóa lỏng 
.1
Quá trình xử lý cặn bã 
.6
Hệ thống khí trơ
.6.1
Các loại thùng chứa 
.1
Hệ thống khí trơ và các thiết bị trong thùng chứa 
.2
Các mối nguy hiểm liên quan tới khí trơ, và các khuyến nghị về cửa vào an toàn của các thùng 
.3
Tẩy rửa, duy trì các hoạt động xả ga và khí trơ 
.4
Các yêu cầu về bảo dưỡng
.7
Phòng chống ô nhiễm 
.7.1
Các loại thùng chứa
.1
Các điều luật của công ty, nhà nước và quốc tế, các tài liệu và các kế hoạch 
.2
Hoạt động của hệ thống phòng chống ô nhiễm tàu chở dầu, bao gồm giám sát việc xả hóa chất 
.3
Hoạt động của thiết bị ngăn chặn ô nhiễm tàu chở dầu 
.8
Các thiết bị phát hiện Gas và công cụ
.8.1
Các loại thùng chứa
.1
Sử dụng và hiệu chỉnh các máy phân tích khí ga cố định và di động cùng với các khuyến nghị về các thiết bị giám sát oxy và Hydro cacbon 
.2
Vận hành, bảo dưỡng và giới hạn của bế chứa ở cấp độ bình thường và cấp độ báo động. 
.8.2
Bổ sung cho các tàu chở khí hóa lỏng 
.1
Vận hành và bảo dưỡng thiết bị đo nhiệt độ của thùng chứa 
.9
Các công bố
.9.1
Các loại thùng chứa
.1
các công bố của công ty, quốc gia và quốc tế liên quan đến hoạt động của tàu chở dầu bao gồm các hướng dẫn của SOLAS, MARPOL 

.2
các hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng đối với các thiết bị trên tàu
.3
các tiêu chuẩn công nghiệp được thiết lập và điều luật an toàn lao động (ICS, OCIMF, SIGTTO)

Mục  B-V/1-1

Hướng dẫn huấn luyện và chứng chỉ chất lượng của thuyền trưởng, thuyền viên trên tàu chở dầu và hóa chất 

HUẤN LUYỆN TÀU CHỞ DẦU 
20
Huấn luyện yêu cầu trong khoản 2.2 và 4.3 của mục V/1-1 liên quan đến tàu dầu phải được lên kế hoạch rõ ràng cho tất cả các bên liên quan và mục đích đào tạo. Việc đào tạo có thể thực hiện trên bờ hoặc trên tàu. Việc đào tạo và hướng dẫn phải được thực hiện bởi các cá nhân có kinh nghiệm và có chuyên môn*.

21
Cùng với việc sử dụng hướng dẫn thiết bị các công cụ hỗ trợ hình ảnh , nên tổ chức các cuộc thảo luận giữa các bên do cơ quan an toàn chủ trì, cùng với các nhân viên an toàn và ủy ban an toàn.

HUẤN LUYỆN TÀU CHỞ HÓA CHẤT 
22
Huấn luyện yêu cầu trong khoản 2.2 và 6.3 của mục V/1-1 liên quan đến tàu chở hóa chất phải được lên kế hoạch rõ ràng cho tất cả các bên liên quan và mục đích đào tạo. Việc đào tạo có thể thực hiện trên bờ hoặc trên tàu. Việc đào tạo và hướng dẫn phải được thực hiện bởi các cá nhân có kinh nghiệm và có chuyên môn*.

23
Cùng với việc sử dụng hướng dẫn thiết bị các công cụ hỗ trợ hình ảnh , nên tổ chức các cuộc thảo luận giữa các bên do cơ quan an toàn chủ trì, cùng với các nhân viên an toàn và ủy ban an toàn.

Mục B-V/1-2

Hướng dẫn huấn luyện và chứng chỉ cho thuyền trưởng, thuyền viên trên tàu chở khí hóa lỏng 
24
Huấn luyện yêu cầu trong khoản 2.2 và 4.3 của mục V/1-2 liên quan đến tàu chở khí hóa lỏng  phải được lên kế hoạch rõ ràng cho tất cả các bên liên quan và mục đích đào tạo. Việc đào tạo có thể thực hiện trên bờ hoặc trên tàu. Việc đào tạo và hướng dẫn phải được thực hiện bởi các cá nhân có kinh nghiệm và có chuyên môn*.
25
Cùng với việc sử dụng hướng dẫn thiết bị các công cụ hỗ trợ hình ảnh , nên tổ chức các cuộc thảo luận giữa các bên do cơ quan an toàn chủ trì, cùng với các nhân viên an toàn và ủy ban an toàn.

Mục B-V/2
Hướng dẫn huấn luyện cho các tàu chở hành khách 

TĂNG CƯỜNG HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
1
Đối với thuyền viên và thủy thủ trên tàu chở khác, cần huấn luyện bổ sung và chú trọng đến việc phòng cháy chữa cháy bao gồm khả năng xâm nhập vào các không gian hẹp và ngăn chặn sự lan truyền của các đám cháy.

KIỂM SOÁT TỔN THẤT
2 Trong khi phát triển các tiêu chuẩn năng lực ở mục A-II/1, A-II/2 và A‑III/2 để đạt được kiến thức cơ bản, sự am hiểu và sự thành thạo trong việc kiểm soát tổn thất và sự kín nước, các công ty và đơn vị huấn luyện nên tính đến các kiến thức, sự am hiểu và sự thành thạo tối thiểu như dưới đây: 
Năng lực
Giảm thiểu nguy cơ lũ lụt và duy trì một trạng thái sẵn sàng để đối phó với tình huống khẩn cấp liên quan đến thiệt hại đến tính toàn vẹn kín nước của tàu

Kiến thức, sự hiểu biết và sự thành thạo 
Các kế hoạch kiểm soát tổn thất và tổ chức.

Các hệ thống kiểm soát tổn thất, các thiết thị và tuyến thoát hiểm  
Các yếu tố quan trong trong việc duy trì tính ổn định và tính kín nước.

Tầm quan trọng của phòng chống lũ lụt và đảm bảo tính kín nước.    

Các hành động trên tàu khi xảy ra nổ, va chạm hay cháy 
Các kĩ thuật kiểm soát tổn thất phù hợp với các thiết bị trên tàu như hệ thống bơm, hệ thống đáy tàu 

Mục B-V/a*
Hướng dẫn đào tạo bổ sung cho toàn bộ thuyền viên các tàu cỡ lớn và các tàu với đặc tính di chuyển bất thường  
1 Điều quan trọng là chỉ huy trên tàu được đào tạo và có kinh nghiệm trước khi nhận nhiệm vụ trên tàu và có khả năng xử lý các tình huống như họ đã từng gặp phải. Các tình huống này có thể thấy trên các tàu có tải trọng lớn hay có tốc độ cao.

2 Trước khi lên tàu, ban chỉ huy tàu cần:

.1
được thông báo về các thông số của tàu từ phía công ty, đặt biệt là kiến thức, sự am hiểu, thông thạo được nêu ở cột 2 bảng A-II/2 (dành cho bộ phận chỉ huy của các tàu có tải trọng lớn hơn 500 tấn;   

.2
được làm quen với việc sử dụng các thiết bị di chuyển và định hướng trên tàu, bao gồm khả năng và hạn chế của chúng.  
3
Trước khi nắm quyền chỉ huy tàu, thuyền trưởng tương lai phải có kinh nghiệm đầy đủ và tương thích như thuyền trưởng hay đại phó hoặc cả hai:  
.1
có kinh nghiệm điều khiển trên cùng con tàu đó một cách đầy đủ dưới sự giám sát hoặc trên một tàu khác có đặc tính tương tự;   
.2
đã tham dự khóa mô phỏng điều khiển tàu tại một cơ sở có khả năng mô phỏng đặc tính di chuyển tương tự. *
4
Việc huấn luyện bổ sung và chứng chỉ cho thuyền trưởng và đại phó của tàu có sức động lớn và tốc độ cao cần phải tuân thủ những hướng dẫn của bộ luật IMO về an toàn cho các tàu có sức động lớn năm 1994 và cho các tàu cao tốc năm 2000.
Mục B-V/b**(
Hướng dẫn huấn luyện cho các Sĩ quan và thủy thủ có trách nhiệm chuyển hàng trên các tàu  chở các chất nguy hiểm thể rắn dạng rời   
1 Việc huấn luyện nên được chia thành 2 phần, một phần tổng quát về các nguyên tắc và một phần áp dụng các nguyên tắc đó để vận hành tàu. Tất cả các huấn luyện và đào tạo phải được phụ trách bởi cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp, và phải bao hàm các vấn đề nêu ở đoạn từ 2 đến 14 dưới đây. 

CÁC NGUYÊN TẮC 

Các đặc tính và tính chất 
2 Các đặc tính vật lý và tính chất hóa học của các chất nguy hiểm đủ để đưa ra một hiểu biết cơ bản về các nguy hiểm và rủi ro. 

Phân loại các vật liệu có nguy hiểm về hóa chất   

3
IMO phân loại các vật liệu nguy hiểm từ 4 đến 9 và có các mức độ nguy hiểm theo từng cấp độ; và các vật liệu nguy hiểm thể rắn MBH được chỉ ra trong bộ luật IMSBC.  
Các nguy hiểm đối với sức khỏe
3 Các nguy hiểm từ việc tiếp xúc da, hít thở, ăn và nhiễm xạ.  

Các công ước, quy tắc và khuyến nghị   
5
Làm quen với các yêu cầu được nêu trong các chương II-2 và VII của công ước SOLAS năm 1974. 
6
Sử dụng và làm quen với bộ luật về các hàng hóa thể rắn dạng rời IMSBC với các khuyến nghị về:

.1
an toàn của cá nhân, bao gồm an toàn thiết bị, các dụng cụ đo đạc, việc sử dugnj chúng và các kết quả đạt được;    

.2
các nguy hiểm từ  các hàng hóa có xu hướng dịch chuyển;   

.3
các vật liệu tiềm ẩn nguy hiểm hóa học.   
CÁC ỨNG DỤNG TRÊN TÀU   
Loại 4.1
(
Chất rắn dễ cháy    
Loại 4.2
(
Chất có khả năng tự bốc cháy    

Loại 4.3
(
Chất khi tiếp xúc với nước sẽ phát ra khí cháy   

7
Vận chuyển, sắp xếp, kiểm tra nhiệt độ để ngăn chặn sự phân hủy và khả năng gây nổ; các tiêu chuẩn xếp hàng; những chú ý khi xếp dỡ hàng; các yêu cầu ngăn cách vật liệu dễ cháy; hiện tượng phát khí độc, gas hay xảy ra nổ.  

Loại 5.1
(
Các chất oxi hóa   
8
Vận chuyển, sắp xếp, kiểm tra nhiệt độ để ngăn chặn sự phân hủy và khả năng gây nổ; các tiêu chuẩn xếp hàng; những chú ý khi xếp dỡ hàng; các yêu cầu ngăn cách vật liệu dễ cháy, từ axit và nguồn nhiệt để ngăn chặn hỏa hoạn, nổ và ngăn chặn khí độc.

Loại 6.1
(
Các chất độc hại
9
Hiện tượng nhiễm độc vào thức ăn, các khu vực làm việc, khu vực sinh sống và không khí.   
Loại 7
(
Các loại phóng xạ   
10
Danh mục vận tải; các loại quặng; việc sắp xếp và phân cách với con người, các phim ảnh chưa được tráng, bản kẽm và thức ăn; các yêu cầu xếp hàng chung; các yêu cầu sắp xếp đặc biệt; các yêu cầu ngăn cách và khoảng ngăn cách từ các hàng nguy hiểm khác.
Loại 8
(
Chất ăn mòn
11
Nguy hiểm từ các chất ướt.

Loại 9
(
Các chất nguy hiểm hỗn tạp và các vật mẫu 
12
Các ví dụ và các chất gây nguy hiểm liên quan; các chất gây nguy hiểm ở dạng rời ; các biện pháp sắp xếp chung và đặc biệt; những lưu ý khi vận tải và vận hành; các yêu cầu cách ly.

Các thủ tục an toàn và quy trình khẩn cấp
13
An toàn về điện trong không gian chứa hàng; các biện pháp cần thực hiện khi vào vùng không gian kín có lượng oxy thấp, có khí độc và dễ cháy; ảnh hưởng có thể gây cháy trong khi vận chuyển; sử dụng các biện pháp khẩn cấp đối với các tàu chở hàng nguy hiểm; các kế hoạch khẩn cấp và quy trình theo dõi các sự cố liên quan đến các chất nguy hiểm cũng như việc sử dụng riêng rẽ các mục tiêu trong bộ luật IMSBC.

Cấp cứu y tế 
14
Hướng dẫn cấp cứu y tế của IMO cho các sự cố liên quan đến hàng hóa nguy hiểm MFAG và việc áp dụng nó với các hướng dẫn khác thông qua vô tuyến.

Mục B-V/c*(((
Hướng dẫn huấn luyện các sĩ quan và thủy thủ chịu trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa trên tàu chở chất nguy hiểm ở dạng gói 
1
Việc huấn luyện nên được chia thành 2 phần. Phần tổng quát gồm các nguyên tắc và một phần ứng dụng các nguyên tắc đó lên hoạt động của tàu. Tất cả quá trình huấn luyện và hướng dẫn cần được phụ trách bởi một cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp đồng thời phải bao trùm các điểm được nêu trong khoản 2 đến 19 dưới đây.

CÁC NGUYÊN TẮC
Các đặc tính và tính chất
2
Các đặc tính vật lý và tính chất hóa học quan trọng của các chất nguy hiểm đủ cho thấy độ nguy hiểm và rủi ro.  

Phân loại các chất nguy hiểm và gây nguy hiểm, các vật liệu có chứa nguy hiểm hóa học 
3
IMO chia thành các loại từ 1 đến 9 có mức độ nguy hiểm theo từng loại .
Các nguy hiểm về sức khỏe 
4
Các nguy hiểm do tiếp xúc với da, hít phải, ăn phải và nhiễm xạ.
Các công ước, quy tắc và khuyến nghị 
5
Làm quen với các yêu cầu liên quan tại chương II-2 và VII của công ước 1974 SOLAS và theo phụ lục III của MARPOL 73/78, bao gồm các việc thực hiện bộ luật IMD.

Việc sử dụng và làm quen với bộ luật Các hàng hóa nguy hiểm IMDG

6
Phải có kiến thức chung về các yêu cầu của bộ luật IMDG liên quan đến tờ khai, tài liệu, đóng gói, dán nhãn, biển báo, container, đóng hàng, các thùng chứa di động, các container chứa, và các đơn vị vận tải khác.  
7
Phải biết phân biệt mã hiệu, nhãn hiệu, đánh dấu để sắp xếp, đảm bảo an toàn, phân tách trên các dạng tàu khác nhau như đề cập trong bộ luật IMDG.

8
An toàn cho con người, bao gồm an toàn thiết bị, các thiết bị đo, việc sử dụng và ứng dụng thực tế, và nhận biết các kết quả.

ỨNG DỤNG TRÊN TÀU
Loại 1
(
Chất nổ
9
Sáu nhóm chất nguy hiểm và 13 nhóm chất tương tự; kiện và thùng để chuyên chở chất nổ; sự tiện lợi của container và phương tiện vận chuyển. Các điều khoản về sắp xếp hàng bao gồm sự bố trí đặc biệt ở trên boong và dưới boong; ngăn cách với các hàng nguy hiểm khác nhau trong phạm vi loại 1 và từ hàng hóa không nguy hiểm; vận chuyển và sắp xếp trên các tàu chở khách; sự phù hợp của không gian chứa hàng hóa; các lưu ý về an ninh; các lưu ý về xếp dỡ hàng hóa. 

Loại 2
(
Các chất khí (dạng nén, hóa lỏng, hoặc hòa tan), bắt lửa, không bắt lửa, độc hại, và không độc hại
10
Các loại tàu áp lực và có thùng chứa nhiên liệu di động bao gồm thiết bị đóng kín và được sử dụng; các biện pháp sắp xếp chung với các vật liệu dễ cháy, các khí độc và chất gây ô nhiễm.

Loại 3
(
Các chất lỏng dễ cháy
11
Đóng gói, các container, các thùng nhiên liệu di động và các phương tiện chuyên trở đồng bộ; tiêu chuẩn sắp xếp; bao gồm các yêu cầu đặc biệt để chứa các chất dẻo; biện pháp sắp xếp chung cho cả các chất gây ô nhiễm biển; yêu cầu ngăn cách; những biện pháp cần thực hiện khi chuyên chở các chất lỏng dễ cháy ở điều kiện nhiệt độ tăng dần.

Loại  4.1
(
Các chất rắn dễ cháy
Loại 4.2
(
Các chất rắn có khả năng tự bốc cháy 
Loại 4.3
(
Các chất khi tiếp xúc với nước sẽ tạo ra khí cháy 
12
Các loại đóng gói chuyên chở và sắp xếp hàng dưới điều kiện nhiệt độ được khống chế để ngăn ngừa sự phân hủy và nguy cơ gây nổ; tiêu chuẩn sắp xếp, biện pháp chung bao gồm việc áp dụng cho các chất tự phản ứng; các chất gây ô nhiễm biển; các chất nổ bị giảm độ nhạy, các yêu cầu ngăn cách để ngăn chặn phát nhiệt và đánh lửa, sự phát tán khí độc hay khí gây cháy và việc tạo thành các hỗn hợp nổ.

Loại 5.1
(
Các chất oxy hóa
Loại 5.2
(
Các chất gây nhiễm trùng
Các loại đóng gói chuyên chở và sắp xếp hàng dưới điều kiện nhiệt độ được khống chế để ngăn ngừa sự phân hủy và nguy cơ gây nổ; tiêu chuẩn sắp xếp, biện pháp chung bao gồm việc áp dụng cho các chất gây ô nhiễm biển; các yêu cầu cách ly để đảm bảo tách biệt các vật liệu dễ cháy, từ các chất axit và nguồn nhiệt để ngăn chặn cháy, nổ và phát sinh khí độc; biện pháp để tối thiểu hóa sự cọ xát và va chạm có thể gây ra  sự tự phân hủy.

Loại 6.1
(
Các chất độc hại
Loại 6.2
(
Các chất gây nhiễm trùng
14
Các loại đóng gói; sắp xếp bao gồm những áp dụng đối với các chất độc hại, chất lỏng dễ cháy và các chất gây ô nhiễm biển; các yêu cầu ngăn cách đặc biệt phải xem xét đến các đặc tính của các chất đó có khả năng gây thương vong đối với con người; các biện pháp làm giảm độ ô nhiễm khi có sự cố tràn ra môi trường.
Loại 7
(
Chất phóng xạ
15
Các loại đóng gói, nguyên tắc vận chuyển liên quan đến việc sắp xếp và ngăn cách với con người; các phim ảnh chưa tráng rửa và thức ăn; các tiêu chuẩn xếp hàng; các yêu cầu xếp hàng chung; các yêu cầu ngăn cách và khoảng cách phân ngăn; phân tách đối với ccs hàng nguy hiểm khác.
Loại 8
(
Chất ăn mòn
16
Các loại đóng gói; các tiêu chuẩn sắp xếp; các biện pháp sắp chung bao gồm các ứng dụng đối với các chất ăn mòn, chất lỏng dễ cháy và các chất gây ô nhiễm biển; các yêu cầu ngăn cách đặc biệt và sự xem xét các đặc tính chung của các chất đó có khả năng gây hại đối với các thực thể sống.  
Loại 9
(
Những chất nguy hiểm, hỗn tạp
17
Các ví dụ về nguy hiểm, bao gồm cả ô nhiễm biển.

Các lưu ý về an toàn và các quy trình khẩn cấp 
18
An toàn điện ở trong các khu vực chứa hàng; các biện pháp tiến hành khi đi vào không gian kín, có lượng oxy thấp, không khí độc, dễ cháy, ảnh hưởng của việc tràn hoặc cháy trong quá trình vận chuyển các chất; áp dụng các biện pháp khẩn cấp của IMO đối với các tàu chuyên chở hàng nguy hiểm; các kế hoạch và biện pháp khẩn cấp được tiến hành trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến các chất nguy hiểm.

Cấp cứu y tế
19
Hướng dẫn cấp cứu y tế của IMO trong các sự cố liên quan đến hàng nguy hiểm MFAG và việc áp dụng nó khi kết hợp với các hướng dẫn và khuyến nghị y tế khác bằng vô tuyến.

Mục B-V/d(((((
Hướng dẫn áp dụng các điều khoản của công ước STCW tới các đơn vị di động ngoài khơi (MOUs)
1
Các điều khoản của công ước STCW áp dụng với các cá nhân tham gia hàng hải theo MOUs.

2
Các điều khoản của công ước STCW không áp dụng đối với các MOUs không tự di chuyển được hay các MOUs cố định.

3
Khi xem xét các tiêu chuẩn thích hợp cho việc huấn luyện và cấp giấy chứng nhận khi MOUs cố định, nước đăng ký nên dùng tài khoản có liên quan theo khuyến nghị IMO. Đặc biệt, tất cả các thủy thủ trên MOUs tự di chuyển, khi cần thiết sẽ phải  đáp ứng các yêu cầu của Công ước STCW.

4
Các MOUs tự di chuyển theo các hải trình quốc tế phải có các tài liệu về an toàn vận hành.

5
MOUs cố định là đối tượng phải tuân theo luật pháp quốc gia của nước mà họ đang hoạt động trong khu vực đặc quyền kinh tế. Những đất nước có bờ biển như vậy cũng tuân theo cfacs khuyến nghị của IMO và không được đưa ra các tiêu chuẩn cao hơn so với các nước khác.  

6
Tất cả các cá nhân được thuê trên MOUs phải được làm quen và huấn luyện an toàn theo các khuyến nghị liên quan của IMO.

Mục B-V/e*
Hướng dẫn đào tạo và chứng nhận thuyền trưởng và sĩ quan trực ca trên các tàu hỗ trợ ngoài khơi 

1
Điều quan trọng là thuyền trưởng và các sĩ quan trực ca phải có kinh nghiệm  hoặc được đào tạo trước khi nhận nhiệm vụ trên các tàu hỗ trợ ngoài khơi. Điều cần tập trung là kinh nghiệm vận hành trên tàu hay sự kết hợp giữa kinh nghiệm vận hành và đào tạo mô phỏng. 

2
Các thuyền trưởng và sĩ quan phải am hiểu tính động và đặc tính xử lý của các tàu hỗ trợ ngoài khơi.
3
Trước khi tiến hành các hoạt động cứu trợ ngoài khơi, thuyền trưởng và các sĩ quan cần:
.1
Có kiến thức về công nghiệp xa bờ và các thuật ngữ được sử dụng trong các hoạt động khác nhau;

.2
am hiểu về tầm quan trọng của việc duy trì khoảng cách làm việc an toàn khi làm việc  ngoài khơi;

.3
có kiến thức về tính động của tàu và hoạt động quan sát dưới các điều kiện khác nhau;

.4
am hiểu về các thông số thiết kế đặc biệt của tàu ;
.5
am hiểu về nhu cầu có tầm nhìn không hạn chế và các góc nhìn của khu vực làm việc.

3 Khi trên tàu, thuyền trưởng và các Sĩ quan cần:   

.1
có kiến thức về các đặc tính và hoạt động của tàu phù hơp với các sắp xếp khác nhau;   
.2
có khả năng vận hành tàu gần với đơn vị ngoài khơi cũng như các tàu khác;   

5
Các thuyền trưởng cần nắm được các yêu cầu làm quen với công việc của các cá nhân trên tàu.     
Các tàu hỗ trợ ngoài khơi tiến hành thả neo   
6
Điều quan trọng là các thuyền trưởng và Sĩ quan trực ca trên tàu thả neo phải có kinh nghiệm và được đào tạo tương ứng.   
7
Trước khi tiến hành thả neo, thuyền trưởng và các sĩ quan trực ca nên :
.1
được thông báo đầy đủ về các đặc tính của tàu liên quan đến việc thả neo, nhưng không được giới hạn :

.1.1
việc định hướng và giữ vị trí;
.1.2
điều khiển tàu;
.1.3
thông qua kiến thức về tính ổn định của các tàu hỗ trợ ngoài khơi, đặc biệt sự kết hợp của góc hẹp GZmax, boong tàu  và các lực lượng bên ngoài. Sử dụng các bộ tính toán tải trọng và mâu thuẫn giữa tàu cứng và môi trường làm việc tốt trên boong. Sự suy giảm tính ổn định do việc sử dụng các thiết bị chống lăn ;

.1.4
các hoạt động ở khu vực dầu mỏ nguy hiểm, bao gồm việc xác định các đường ống và các cấu trúc khác dưới biển, nơi mà các mỏ neo hay các thiết bị neo đậu khác có thể sử dụng ;

.2
được làm quen với các thành phần và các hệ thống trên tàu và liên quan đến việc thả neo bao gồm các khả năng và giới hạn của chúng nhưng không được giới hạn tới:
.2.1
việc sử dụng các bộ nâng cao khác nhau, phương vị đẩy hoặc phương vị truyền thống;
.2.2
đón, điều khiển, nâng hàng, kéo, xử lý neo đậu và các lớp neo đậu cho giàn khoan, xà lan và phương tiện khác;
.2.3
việc kéo của các giàn khoan, xà lan và các tàu khác;
.2.4
việc nâng và kéo trọng lượng lên tới 600 tấn;

.2.5
kiến thức chi tiết về vận hành các máy tời thả neo hay máy tời kéo, cụ thể như các chức năng của các thiết bị giới hạn tải và các thiết bị kéo khác như chốt ghim và móc sắt ;
.2.6
Sự khác nhau đáng kể giữa việc thả khẩn cấp đầu kéo và máy tời.
8
Các thuyền trưởng và sĩ quan trực ca khi xử lý việc neo đậu phải có kinh nghiệm và chuyên môn tương ứng thông qua việc quan sát di chuyển của dàn khoan . Việc huấn luyện này có thể được bổ sung băng huấn luyện mô phỏng thích hợp.  
Mục B-V/f*
Hướng dẫn huấn luyện và kinh nghiệm cho người vận hành hệ thống định vị động 
1
Việc định vị động được định nghĩa là hệ thống trong đó mũi và vị trí của một tàu tự hành được điều khiển tự động. 
2
Các cá nhân vận hành hệ thống định vị động phải được đào tạo và thực hành thực tế.  Các phần lý thuyết của chương trình đào tạo phải giúp các nhân viên vận hành hiểu được sự hoạt động của các hệ thống DP và các thành phần của nó. Các kiến thức, sự am hiểu và kinh nghiệm thu được sẽ giúp các nhân vận hành DP một cách an toàn cùng với sự an toàn trên biển và bảo vệ môi trường biển.

3
Nội dung huấn luyện và kinh nghiệm phải bao gồm các thành phần sau của hệ thống DP:

.1
Trạm điều khiển DP;

.2
Bộ phận quản lý và nguồn điện;

.3
Các bộ phận động cơ ;
.4
hệ thống tham chiếu định vị;
.5
hệ thống tham chiếu mũi tàu;

.6
hệ thống tham chiếu môi trường;
.7
hệ thống tham chiếu ngoại vi.   
4 Việc huấn luyện và kinh nghiệm phải bao quát các hoạt động thông thường của DP cũng như việc xử lý các lỗi, sai số, sự cố của DP để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn. Việc huấn luyện không nên giới hạn cho người vận hành và các thuyền trưởng; các cá nhân khác trên tàu như thợ điện, thợ máy cũng cần được đào tạo bổ sung để họ có thể làm việc trên các tàu sử dụng DP. Sử dụng DP nên được coi là một phần trong chương trình huấn luyện trên boong. Người vận hành DP cần có kiến thức về các loại và các tài liệu về DP.

5 Việc huấn luyện phải được giám sát bởi người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp.  
6
Khi điều khiển tàu hoạt động ở chế độ DP, thuyền trưởng, nhân viên vận hành DP hai các cá nhân được đào tạo khác phải am hiểu các thiết bị tương thích với các tham số của tàu. 

Mục B-V/g*
Các hướng dẫn liên quan tới huấn luyện thuyền trưởng và các Sĩ quan để vận hành tàu ở vùng nước ở hai cực trái đất **
1
Điều quan trọng là các thuyền trưởng, các Sĩ quan trực ca và Sĩ quan trực máy trên các tàu hoạt động ở hai cực của trái đất phải có kinh nghiệm và được huấn luyện, như sau:  
.1
Trước khi nhận nhiệm vụ trên tàu: 

.1.1
Với các thuyền trưởng và Sĩ quan trực ca, việc huấn luyện phải cung cấp khiên thức cơ bản về các đối tượng được nêu ở các khoản 2 đến 11 dưới đây;    
.1.2
Với các Sĩ quan trực máy, việc huấn luyện phải cung cấp kiến thức cơ bản về các đối tượng được nêu ở các khoản 3, 6, 10 và 11 dưới đây.      
.2
Thuyền trưởng và máy trưởng phải có kinh nghiệm và chuyên môn vận hành các tàu ở vùng nước hai cực.   
Các đặc tính của băng và khu vực có băng  
2
Sự am hiểu về các bản đồ băng và hiểu biết về các hạn chế trong dữ liệu khí tượng học và đại dương học, cấu trúc băng, sự hình thành, phát triển và tan băng; áp suất băng; các loại băng ở các vùng và các mùa khác nhau, bao gồm sự khác nhau giữa Bắc cực và Nam cực; sự di chuyển của các tảng băng và khối băng; sự hình thành băng.    

Hoạt động của các tù trên băng và trong khí hậu lạnh   

3
Các đặc tính của tàu; các loại tàu; thiết kế vỏ; yêu cầu về độ cứng của băng; các lớp băng khác nhau; giới hạn của các lớp băng; sự chuẩn bị của các tàu và quá trình lạnh hóa; hoạt động của tàu ở nhiệt độ thấp.     
Hành trình trên biển và việc lên kế hoạch cho tàu ở vùng có băng*
4
Sự nghiên cứu các tuyến an toàn và kế hoạch tránh băng khi có thể, bao gồm việc theo dõi các ảnh và dữ liệu về băng khác nhau để chuẩn bị kế hoạch dự phòng; thâm nhập vùng có băng để tránh các tảng băng trôi và các điều kiện nguy hiểm khác; định hướng và xác định tính an toàn khi đi vào vùng có băng hay băng trôi do trời tối, sương mù và hơi lạnh.    

Vận hành và điều khiển tàu ở vùng có băng   
5
Sự chuẩn bị và đánh giá rủi ro trước khi tiếp cận vùng nước có băng; hoạt động đơn lẻ của tàu với các lớp băng khác nhau và các loại băng khác nhau; tốc độ an toàn khi có băng và băng trôi; thông tin với các tàu phá băng và các tàu khác; định hướng trong các vùng mật độ băng khác nhau; sử dụng các tảng băng trôi làm lá chắn và thâm nhập qua các tảng băng được đóng gói.   
6
Sử dụng các hệ thống tự hành và bánh lái khác nhau, bao gồm am hiểu về khả năng và hạn chế của hệ thống; sử dụng của các hệ thống nghiêng và xoay buồm theo đúng hướng gió, tải trọng động cơ và các vấn đề làm mát. 

Các quy tắc và khuyến nghị 
7
Các yêu cầu nội bộ khi đi vào các vùng khác nhau, bao gồm hiệp ước nam cực, các quy tắc và khuyến nghị quốc tế.

Các hạn chế của thiết bị
8
Việc sử dụng cấp cứu hàng hải ở vùng biển cực Bắc; các lỗi của la bàn ở vĩ độ cao; sự phân biệt mục tiêu của rada và các đặc tính băng; các hạn chế của hệ thống định vị điện tử ở khu vực vĩ độ cao; các hạn chế của các biểu đồ và sơ đồ ở khu vực này; hạn chế của hệ thống thông tin liên lạc. 

Các chú ý về an toàn và các qui trình cấp cứu   

9
Sự sẵn có của dữ liệu thủy văn đủ cho việc định vị an toàn; các chú ý khi di chuyển trong vùng nước không có nhiều sơ đồ biểu diễn, các hạn chế của việc tìm kiếm cứu nạn  bao gồm  hạn chế của các thiết bị thông tin SAR và GMDSS ở vùng biển A4 ; sự am hiểu của việc lập kế hoạch dự phòng; am hiểu về quy trình kéo, giá trị liên hệ với tàu khác và tổ chức SAR nội bộ; nhận biết các nguy hiểm khi thủy thủ tiếp xúc với nhiệt độ thấp, các thủ tục và kỹ thuật rời tàu và sống sót trên băng; các vấn đề mệt mỏi do tiếng ồn và độ rung; vận chuyển đồ dự trữ như thực phẩm, nhiên liệu , quần áo; sự nhậ biết về mức độ nghiêm trọng của các vụ việc trong vùng biển Bắc cực.

10
Thiết lập các quy trình làm việc an toàn, các tổn thất về thiết bị và thân tàu cũng như cách phòng tránh, các hạn chế của hệ thống cứu hỏa.

Nghiên cứu môi trường 
11
Các vùng biển nhạy cảm liên quan đến việc xả nhiên liệu; tránh khu vực cấm qua lại, đặc biệt các khu vực ở MARPOL; hạn chế của các thiết bị; kế hoạch đối phó với sự gia tăng về rác thải,  bùn, nước thải, vv; hậu quả của ô nhiễm trong khí hậu lạnh.

CHƯƠNG VI

Hưowngs dẫn cấp cứu, an toàn lao động,

 an ninh, chăm sóc y tế và cứu hộ 
Mục B-VI/1

Hướng dẫn các yêu cầu bắt buộc cho việc nhận biết độ an toàn và huấn luyện cơ bản cho toàn bộ thuyền viên 
PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
1
Việc huấn luyện phòng cháy và chữa cháy theo mục A-VI/1 nên bao gồm các yếu tố thực tiễn và lý thuyết, theo như khoản 2 tới khoản 4 dưới đây*.

Huấn luyện về lý thuyết
2
Huấn luyện lý thuyết cần phải bao quát:

.1
ba yếu tố của cháy nổ là: nhiên liệu, nguồn cháy, oxy;

.2
nguồn cháy: hóa chất, sinh học, vật lý;

.3
các vật liệu cháy: khả năng cháy, điểm cháy, nhiệt độ cháy, tốc độ cháy, giá trị nhiệt, giới hạn cháy dưới (LFL); giới hạn cháy trên (UFL); khoảng cháy, làm trơ; tĩnh điện, điểm phát cháy; tự cháy;

.4
sự nguy hiểm của cháy và sự lan truyền do bức xạ, đối lưu và sự dẫn nhiệt;

.5
phản ứng;

.6
phân loại cháy và các tác nhân giập cháy có thể áp dụng;

.7
các nguyên nhân chính gây hỏa hoạn trên tàu: do rỉ dầu ở buồng máy, hút thuốc lá; quá nhiệt; thiết bị nhà bếp (bếp; nhiên liệu, đồ rán, khay nướng); tự phát cháy (hàng hóa, chất thải...); các công việc nóng (hàn, cắt ....); các thiết bị điện (đoản mạch, sửa chữa không chuyên nghiệp); phản ứng; sự tự ra nhiệt và tự cháy; cháy do cố ý; tĩnh điện;
.8
phòng cháy;

.9
các hệ thống phát hiện khói và cháy; báo cháy tự đông; 

.10
thiết bị cứu hỏa bao gồm:

.10.1
các thiết bị cố định trên tàu và vị trí của chúng; các thiết bị cứu hỏa chính; các vòi rồng; chỗ đấu nối với bờ; CO2, ; bọt; hệ thống phun nước áp lực từ các vị trí đặc biệt; hệ thống phun nước tự động; hệ thống bơm cứu hỏa;  máy phát khẩn cấp; bột hóa chất; nguyên tắc chung của các thiết bị di động sẵn có và theo yêu cầu; hệ thống phun sương áp suất cao; bọt có khả năng dãn nở theo chiều cao; các nghiên cứu mới;
.10.2
trang bị của nhân viên cứu hỏa; thiết bị cá nhan; trang bị dưỡng khí; thiết bị hồi sức; mặt nạ khói; dây an toàn chịu lửu; và các trang thiết bị lao động; vị trí của chúng trên tàu; 

.10.3
các thiết bị chung bao gồm vòi rồng, vòi phun, đầu nối, rìu cứu hỏa; thiết bị cứu hỏa di động, lớp phủ chống cháy; 
.11
cấu trúc và sắp xếp, bao gồm các lối thoát hiểm; các thiết bị thông khí cho thùng chứa, các khoang loại A, B , C ; hệ thống khí trơ;

.12
tổ chức cứu hỏa trên tàu bao gồm báo động chung; các kế hoạch phòng chống hỏa hoạn, các trạm tập trung và nhiệm vụ cụ thể, thông tin liên lạc tàu bờ khi ở cảng, ; tập luyện cứu hỏa định kỳ, quy trình an toàn cá nhân, các hệ thống tuần tra;

.13
am hiểu về các phương pháp hồi sức thực tế;

.14
các phương pháp chữa cháy, bao gồm còi báo động, định vị và cách ly khu vực cháy, ngăn chặn, làm mát, phủ kín, dập lửa ; phun nước và tản khói;
.15
các bộ phận cứu hỏa bao gồm nước, các tia nước, chất rắn, tia phun, dáng nước, bọt nước có độ dãn nở từ thấp đến cao, CO2, màn phun sương tạo bọt (AFFF); bột hóa chất khô; các nghiên cứu mới.

Huấn luyện thực tế
3
Huấn luyện thực tế dưới đây cần được tiến hành trong điều kiện thực tế (ví dụ như các điều kiện mô phỏng tàu), và có thể được tiến hành ban ngày hay đêm để giúp học viên có khả năng:

.1
sử dụng các loại tiết bị dập lửa xách tay khác nhau;

.2
sử dụng các mặt nạ thở;

.3
dập các đám lửa nhỏ như cháy điện, cháy dầu;

.4
dập lửa lan rộng bằng nước (dùng vòi phun tia nước và hơi sương);

.5
dập lửa bằng cả bột và bọt hay các hợp chất hóa học phù hợp khác;

.6
xâm nhập và đi qua khu vực được phun bọt có độ dãn nở cao nhưng không có bình dưỡng khí thì phải có dây an toàn;

.7
cứu hỏa trong không gian kín, khói, thì phải mang thiết bị dưỡng khí;

.8
chữa cháy bằng sương nước hay các biện pháp cứu hóa phù hợp khác trong phòng ở hay phòng máy mô phỏng với lửa và khói;

.9
dập cháy dầu bằng các thiết bị phun sương và vòi phun tia; các thiết bị tạo bọt hay bột hóa chất khô; 
.10
cứu người trong khu vực nhiều khói thì phải mang bình dưỡng khí.

Tổng quát
4
Các học viên phải hiểu được sự cần thiết của việc duy trì trạng thái sẵn sàng trên tàu 

SƠ CỨU CƠ BẢN*
5
Huấn luyện cấp cứu theo mục VI/1 là một phần huấn luyện cơ bản được tiến hành ở giai đoạn đầu một cách hợp lý trước khi ra biển để cho phép thuyền viên có thể thực hiện ngay lập tức đối với các sự cố hay cấp cứu y tế cho đến khi cán bộ y tế có kinh nghiệm xuất hiện. 
AN TOÀN CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI*
6
Nhà quản lý phải chú ý răng ý nghĩa của việc trao đổi thông tin và ngôn ngữ trong việc duy trì an toàn tính mạng và tài sản trên biển cũng như trong việc ngăn chặn ô nhiễm biển. Đưa ra các thông số quốc tế của ngành hàng hải, độ tin cậy thông tin tàu-tàu và tàu-bờ; tăng cường sử dụng các thuyền viên đa quốc gia để họ có thể giao tiếp với hành khách trong trường hợp khẩn cấp; áp dụng một ngôn ngữ chung cho thông tin hàng hải sẽ thúc đẩy các hoạt động an toàn và giảm sai sót của con người trong khi trao đổi các thông tin quan trọng .

7
Trong lúc chưa được phổ biến, tiếng anh là ngôn ngữ tiêu chuẩn trong thông tin an toàn hàng hải và là một phần của kết quả sử dụng các thuật ngữ hàng hải theo IMO.

8
Nhà quản lý phải xem xét đến lợi ích của việc đảm bảo rằng trình độ tiếng anh của thuyền viên đặc biệt là từ vựng về hàng hải.
Mục B-VI/2

Hướng dẫn chứng chỉ cho khả năng hoạt động trên các tàu thuyền cứu hộ và các xuồng cứu hộ cao cấp 
1
Trước khi huẫn luyện, các yêu cầu về thể chất như  mắt nhìn và tai nghe cần được thỏa mãn.

2
Huấn luyện phải bám sát các điều khoản của SOLAS *.
3
Các bên có thể chấp nhận huấn luyện trên tàu để duy trì các tiêu chuẩn về năng lực theo bảng A‑VI/2-1, trong mục A-VI/2, khoản 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, và 12.1.5. Các nhà quản lý phải chú ý rằng việc huấn luyện tàu ở những khu vực này chỉ có thể thực hiện khi điều khiện thoài tiết tốt và phù hợp với các quy tắc của cảng.

Mục B-VI/3

Hướng dẫn liên quan đến huấn luyện chữa cháy nâng cao 

(Không có điều khoản)

Section B-VI/4

Hướng dẫn về các yêu cầu sơ cứu y tế và chăm sóc y tế 

Các chương trình huấn luyện cho thuyền viên được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ,, nghĩa vụ, được liệt kê trong bảng A-VI/4-1.  Để cung cấp sơ cứu y tế trên tàu cũng cần tính đến hướng dẫn y tế cho các tàu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Mục  B-VI/5

Hướng dẫn huấn luyện và chứng nhận cho các sĩ quan an ninh trên tàu 
1
Việc huấn luyện cần dựa theo các điều khoản của bộ luật ISPS và công ước SOLAS .*
2
Khi kết thúc huấn luyện, sĩ quan an ninh trên tàu phải có trình độ tiếng anh tương ứng để dịch và gửi các bản tin tới các bộ phận an ninh trên bờ hoặc các tàu khác.
3
Trong các trường hợp ngoại lệ, khi một người có chứng chỉ tương đương như nhân viên an ninh không có trên tàu , nhà quản lý phải chỉ định một thuyền viên có kinh nghiệm để thực hiện thay cho đến khi đến cảng mới trong khoảng thời gian không quá 30 ngày. Công ty nên thông báo càng sớm càng tốt với các nhà chức trách ở các cảng tiếp theo. 

Mục B-VI/6

Hướng dẫn liên quan đến các yêu cầu bắt buộc tối thiểu cho việc đào tạo an ninh và hướng dẫn các thuyền viên 
Làm quen và nhận biết về an ninh 
1
Thuyền viên và các cá nhân trên tàu không phải là các chuyên gia an ninh và không phải là đối tượng của công ước hay điều luật này để có thể chuyển thành các nhân viên an ninh.

2
thuyền viên và các cá nhân trên tàu phải được huấn luyện về an ninh để có kiến thức và hiểu biết về nhiệm vụ của họ cũng như đóng góp vào an ninh hàng hải.
3
Thuyền viên không có nhiệm vụ an ninh phải hoàn thành các khóa huấn luyện được quy đinh trong mục A-VI/6 ít nhất một lần trong quá trình công tác. Không cần thiết phải gia hạn hay cập nhật lại khóa huấn luyện này nếu các thuyền viên thỏa mãn các yêu cầu về an ninh theo mục VI/6 và đóng góp trong các bài tập yêu cầu theo điều luật  ISPS.

Các thuyền viên với các nhiệm vụ an ninh chỉ định
4
Cụm từ “với các nhiệm vụ an ninh chỉ định” được nêu trong phần A-VI/6 là các nhiệm vụ an ninh đặc biệt phù hợp với kế hoach an ninh của tàu.

5
Các thuyền viên thực hiện nhiệm vụ này phải hoàn thành khóa huấn luyện nêu như trong mục A-VI/6 ít nhất một lần trong quá trình công tác. Không cần thiết phải gia hạn hay cập nhật lại khóa huấn luyện này nếu các thuyền viên thỏa mãn các yêu cầu về an ninh theo mục VI/6 và đóng góp trong các bài tập yêu cầu theo điều luật  ISPS.

6
Những người huấn luyện làm quen liên quan tới an ninh theo mục A‑VI/6 không cần thiết phải đáp ứng tất cả các yêu cầu trong hai phần I/6 hoặc A-I/6.

7
Trong các trường hợp ngoại lệ, khi một người có chứng chỉ tương đương như nhân viên an ninh không có trên tàu , nhà quản lý phải chỉ định một thuyền viên có kinh nghiệm để thực hiện thay cho đến khi đến cảng mới trong khoảng thời gian không quá 30 ngày. Công ty nên thông báo càng sớm càng tốt với các nhà chức trách ở các cảng tiếp theo

CHƯƠNG VII

Hướng dẫn về các chứng nhận khác nhau 
Mục B-VII/1
Hướng dẫn liên quan đến việc cấp các chứng nhận khác nhau 

(không có điều khoản)

Mục B-VII/2
Hướng dẫn liên quan đến các chương trình huấn luyện thợ máy và nhân viên trên boong 
1
Mỗi bên phải đảm bảo rằng các chương trình huấn luyện thợ máy và nhân viên trên boong:

.1
được cung cấp bởi các đơn vị có chương trình huấn luyện được phê chuẩn;

.2
tham gia trong các tình huống huấn luyện hàng hải trên bờ và trên tàu ;
.3
được ghi chép trong sổ huấn luyện. 
Mục B-VII/3
Hướng dẫn liên quan đến các nguyên tắc quản lý việc cấp các chứng chỉ khác nhau 
(không có điều khoản)

CHƯƠNG VIII

Hướng dẫn trực ca
Mục B-VIII/1
Hướng dẫn tiêu chuẩn thể lực để làm việc
Ngăn chặn sự mệt nhọc
1
Tuân theo các yêu cầu về nghỉ ngơi theo chu kỳ “các điều kiện hoạt động quá tải” cần được giải thích cho phù hợp vì các công việc trên tàu rất quan trọng và không thể bị trễ do các lý do về an toàn và môi trường hoặc không hợp lý khi bắt đầu hành trình.

2
Mặc dù không có định nghĩa kỹ thuật về sự mệt nhọc thông thường, nhưng mọi người liên quan đến các hoạt động trên tàu cần được tổ chức thông báo về các  yếu tố có thể gây mệt mỏi và tính toán khi đưa ra các quyết định trên tàu.
3
Khi áp dụng điều khoản VIII/1, phải tính đến các yếu tố sau:

.1
các điều khoản để ngăn chặn mệt nhọc cần phải đảm bảo rằng toàn bộ giờ làm việc quá mức hoặc không hợp lý là không phù hợp. Đặc biệt, khi các khoảng thời gian nghỉ ngơi tối thiếu được quy định tại mục A-VIII/1 không được diễn giải theo ý là các giờ khác phải dành cho nhiệm vụ trực ca và các công việc khác;

.2
tính thường xuyên và thời gian của chu kỳ nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe là yếu tố vật chất ngăn chặn sự mệt mỏi lớn dần ;
.3
các điều khoản này có thể thay đổi đối với các tàu có hành trình ngắn ngày bằng cách đưa ra các thỏa thuận đặc biệt.

4
các điều nêu trong mục A-VIII/1, khoản 9, nên được hiểu là các trường hợp ngoại lệ về giờ làm việc trên biển được nêu trong công ước ILO 1996 (No.180) hoặc công ước lao động hàng hải năm 2006. Những tình huống ngoại lệ này cần được định nghĩa bởi các bên. 

5
Dựa trên các thông tin thu được như là kết quả điều qua, các nhà quản lý phải xem xét lại các điều lệ của họ về phòng chống mệt mỏi.

Ngăn chặn việc lạm dụng rượu và ma túy 
6
Lạm dụng rượu và ma túy trực tiếp ảnh hưởng đến thể hình và khả năng của các thuỷ thủ để thực hiện nhiệm vụ trực ca hoặc nhiệm vụ có liên quan đến an toàn được chỉ định, phòng ngừa ô nhiễm và nhiệm vụ an ninh. Các thuyền viên bị phát hiện sử ma túy hay rượu không được phép thực hiện nhiệm vụ trực ca hoặc nhiệm vụ có liên quan đến an toàn được chỉ định, phòng ngừa ô nhiễm và các nhiệm vụ an ninh, cho đến khi họ đủ tỉnh táo để thực hiên nhiệm vụ.

7
Nhà quản lý phải đảm bảo có các biện pháp thích hợp để ngăn chặn rượu và ma túy từ làm suy yếu khả năng của nhân viên trực ca và những người có nhiệm vụ liên quan đến an toàn được chỉ định, phòng ngừa ô nhiễm và nghĩa vụ bảo mật; đồng thời phải thiết lập các chương trình sàng lọc  cần thiết để: 

.1
phát hiện sự lạm dụng rượu và ma túy;

.2
coi trọng nhân phẩm, tính riêng tư, bảo mật và quyền pháp lý cơ bản của các cá nhân liên quan;
.3
xem xét các chỉ dẫn quốc tế liên quan.

8
Các công ty nên xem xét việc thực hiện rõ ràng một chính sách để phòng chống lạm dụng ma túy và rượu, bao gồm cả việc cấm tiêu thụ rượu trong vòng bốn giờ trước khi trực ca bằng cách đưa vào hệ thống quản lý chất lượng của công ty hoặc bằng cách cung cấp đầy đủ thông tin và giáo dục cho thuyền viên.
9
Họ cũng nên xem xét các hướng dẫn có trong “Chương trình Phòng chống rượu trong ngành công nghiệp hàng hải” của ILO (Hướng dẫn cho các nhà lập kế hoạch) *

Mục B-VIII/2
Hướng dẫn liên quan đến sắp xếp trực ca và các nguyên tắc được xem xét 

Các hướng dẫn hoạt động trên phải được thực hiện bởi các công ty, các thuyền trưởng và các nhân viên trực ca.
PHẦN 1 – HƯỚNG DẪN VỀ VĂN BẰNG 
(Không có điều khoản)

PHẦN 2 – HƯỚNG DẪN VỀ LẬP HẢI TRÌNH   
(Không có điều khoản)
PHẦN 3 – CÁC NGUYÊN TẮC TRỰC CA NÓI CHUNG   
(Không có điều khoản)
PHẦN 4 – CÁC NGUYÊN TẮC VỀ TRỰC CA TRÊN BIỂN 
Phần 4-1 – Hướng dẫn về trực ca biển

Giới thiệu
2
Các hướng dẫn cụ thể rất cần thiết cho các tàu đặc biệt như tàu chở các hàng hóa nguy hiểm, chất độc hay hàng dễ cháy. Thuyền trưởng cần cung cấp các hướng dẫn vận hành tương ứng. 

3
Sĩ quan trực ca phải chú ý rằng công việc của họ là cần thiết đối với an toàn tính mạng và tài sản trên biển cũng như ngăn chặn ô nhiễm trên biển.

Quan sát thả neo
4
Thuyền trưởng của các tàu tại khu vực thả neo phải thực hiện theo các điều kiện đưa ra trong chương VIII, mục A-VIII/2, phần 4-1, khoản 51 trong bộ luật STCW, và phải đảm bảo rằng việc bố trí trực ca là phù hợp để đảm bảo an toàn tầm nhìn vào mọi thời điểm. Sĩ quan trên boong phải có trách nhiệm theo dõi việc thả neo vào mọi thời điểm.

5
Khi sắp xếp trực ca, tương xứng với việc duy trì an toàn và an ninh của tàu, việc bảo vệ môi trường biển, thuyền trưởng phải tính tất cả các điều kiện và hoàn cảnh thích hợp như:

.1
duy trì một trạng thái quan sát và nghe ngóng liên tục hoặc bằng mọi phương tiện sẵn có khác;
.2
yêu cầu thông tin tàu – tàu và tàu – bờ;

.3
các điều kiện về thời tiết , biển, băng và dòng chảy;

.4
yêu cầu giám sát liên tục vị trí của tàu;

.5
kích thước và đặc tính của nơi neo đậu;

.6
điều kiện lưu lượng;

.7
các tình huống có thể ảnh hưởng đến an ninh của tàu;

.8
các hoạt động bốc và dỡ hàng;

.9
việc bố trí các thủy thủ ở trạng thái sẵn sàng ;
.10
quy trình cảnh báo tới thuyền trưởng và duy trì sự sẵn sàng của động cơ.

Phần 4-2 – Hướng dẫn cho việc duy trì ca trực máy

6
Hướng dẫn cụ thể rất cần thiết cho các loại hệ thống động lực đặc biệt hoặc các thiết bị phụ trợ và đối với các tàu chở hàng gây hại, các vật liệu dễ cháy và các loại vật liệu khác. Máy trưởng phải cung cấp các hướng dẫn hoạt động này một cách thích hợp .
7
Nếu thấy cần thiết, các sĩ quan trực ca máy phải đánh giá rằng việc thực hiện các công việc được giao là cần thiết và có ý nghĩa đối với an toàn sinh mạng và tài sản trên biển cũng như để ngăn chặn ô nhiễm môi trường hàng hải.
8
Đối với sĩ quan thay ca, trước khi nhận trực ca máy phải:

.1
làm quen với các vị trí và cách sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn sinh mạng trong môi trường độc hại;

.2
đảm bảo rằng các công cụ sơ cứu y tế phải sẵn sàng, đặc biệt các dụng cụ chữa bỏng và chữa cháy
.3
khi ở trong cảng, tàu đã neo hoặc buộc dây an toàn thì phải nhận thức rõ:

.3.1
các hoạt động hàng hóa, tình trạng bảo quản và các chức năng sửa chữa cũng như tất cả các hoạt động khác tác động đến ca trực; 
.3.2
máy phụ được dùng cho dịch vụ hành khách hoặc sinh hoạt của thuyền viên, các hoạt động hàng hóa, cung cấp nước và các hệ thống nước thải.

Phần 4-3 – hướng dẫn trực ca vô tuyến

Tổng quát
9
Trong các yêu cầu về vô tuyến, mỗi trạm vô tuyến trên tàu phải được cấp giấy phép, được ủy quyền cho thuyền trưởng hoặc những người có trách nhiệm và được vận hành dưới sự quản lý của người có chuyên môn. Các quy tăc vô tuyến cũng yêu cầu rằng các thông tin khiếu nại chỉ được phát huy khi có ủy quyền của thuyền trưởng hoặc người có trách nhiệm liên quan.
10
Thuyền trưởng cần phải nhớ rằng tất cả các nhân viên chịu trách nhiệm gửi các bức điện khiếu nại đã được đào tạo, có khả năng sử dụng thành thạo tất cả các thiết bị vô tuyến trên tàu theo như điều  I/14, khoản 1.5. Điều này phải được ghi trong nhật ký vô tuyến.

Trực ca
11
Ngoài các yêu cầu liên quan đến trực ca vô tuyến, thuyền trưởng cũng phải đảm bảo rằng:  
.1
các trạm vô tuyến được vận hành một cách đầy đủ với mục đích trao đổi thông tin liên lạc chung, đặc biệt là thông tin quảng bá và phải tính đến các hạn chế của công việc này;
.2
thiết bị vô tuyến bố trí trên tàu và các nguồn điện dự phòng phải được bảo quản trong điều kiện làm việc có hiệu quả.

12
Chỉ dẫn và thông tin cần thiết cho việc sử dụng thiết bị vô tuyến và các thủ tục cho việc cứu nạn và an toàn cần phải cung cấp theo định kỳ tới các thủy thủ đoàn bởi người có trách nhiệm. Việc này cũng phải được ghi vào trong nhật ký vô tuyến.
13
Thuyền trưởng của mỗi tàu không phải là đối tượng mà công ước SOLAS yêu cầu rằng trực ca vô tuyến phải được duy trì một cách đầy đủ bởi người quản lý, và cũng phải tính đển quy tắc vô tuyến.     
Vận hành
14
Trước khi khởi hành, nhân viên vô tuyến được phân công thông tin liên lạc trong trường hợp cấp cứu phải đảm bảo rằng:   
.1
mọi thiết bị an toàn và cấp cứu cũng nhưng các nguồn điện dự phòng phải hoạt động tốt, điều này phải được ghi trong nhật kí vô tuyến;    
.2
tất cả các tài liệu theo yêu cầu quốc tế , các thông báo tới các trạm vô tuyến tàu bè và các tài liệu bổ sung theo yêu cầu của người quản lý phải sẵn sàng và phải được cập nhật . Nếu có bất cứ sai lệch nào phải báo cáo ngay cho thuyền trưởng;

.3
đồng hồ vô tuyến phải chính xác so với tính hiệu thời gian chuẩn; 

.4
anten vô tuyến phải đặt đúng vị trí, không bị hư hỏng và phải được kết nối chính xác;
.5
trong phạm vi có thể, các bức điện thông báo thời tiết, cảnh báo hàng hải cần được cập nhật thường xuyên tùy theo vùng hoạt động và các bức điện như vậy phải được chuyển cho thuyền trưởng.

15
Khi chạy trên biển và vận hành hệ thống, nhân viên vô tuyến phải:

.1
lắng nghe trên các tần số cấp cứu để theo dõi các tình huống cấp cứu xảy ra ;
.2
gửi các báo cáo lưu lượng (tên, vị trí, nơi đến) cho trạm trên bờ .

16
Khi ở ngoài biển, nhân viên vô tuyến phải đảm bảo vận hành chính xác các tính năng của:

.1
kiểm tra đồng hồ vô tuyến so với tín hiệu thời gian chuẩn ít nhất 1 lần trong ngày;
.2
gửi một báo cáo lưu lượng khi đi vào hoặc đi ra vùng phục vụ của một trạm trên bờ;
.3
truyền các báo cáo tới hệ thống báo cáo của tàu theo hướng dẫn của thuyền trưởng.

17
Khi ở ngoài biển, nhân viên vô tuyến cần phải đảm bảo chính xác các chức năng của:

.1
thiết bị vô tuyến và  gọi chọn số phải được thử ít nhất 1 lần trong tuần ;
.2
thiết bị vô tuyến cứu nạn và an toàn phải được thử ít nhất 1 lần trong ngày nhưng không được phát đi bất cứ tín hiệu nào.
Các kết quả thử như vậy phải được ghi vào nhật ký vô tuyến.

18
Nhân viên vô tuyến được chỉ định để tiến hành thông tin liên lạc phải đảm bảo rằng việc trực ca vô tuyến hiệu quả là được duy trì theo các tần số liên lạc và phải chú ý đến vị trí của tàu bờ để tiến hành liên lạc. Khi liên lạc các nhân viên vô tuyến phải tuân theo các khuyến nghị của ITU.
19
Khi đến gần cảng, nhân viên vô tuyến phải thông báo cho các trạm địa phương cũng như các trạm khác việc tàu đã đến nơi và tạm dừng hoạt động ở trạm.
20
Khi đóng cửa trạm, nhân viên vô tuyến phải : 
.1
đảm bảo rằng các anten phát đã được nối đất ;
.2
các nguồn năng lượng dự trữ được sạc đầy.

Cảnh báo cấp cứu và các thủ tục
21
Các cảnh báo cứu nạn hoặc gọi cứu nạn được ưu tiên tuyệt đối trong tất cả các truyền dẫn khác. Tất cả các trạm khi nhận được tín hiệu đó ngay lập tức ngừng tất cả các tín hiệu truyền có khả năng can thiệp vào thông tin liên lạc cứu nạn. 

22
Trong trường hợp tàu chủ bị nạn, nhân viên vô tuyến phải thực hiện liên lạc theo các thủ tục của quy tắc vô tuyến và các khuyến nghị của ITU.

23
Khi nhận được tín hiệu cấp cứu:

.1
nhân viên vô tuyến phải thông báo cho thuyền trưởng và phải có trách nhiệm liên lạc trong suốt quá trình xảy ra sự cố;

.2
các nhân viên vô tuyến phải đánh giá tình huống và thực hiện ngay trách nhiệm theo các quy định của ITU và các quy tắc vô tuyến.

Các bức điện khẩn
24
Trong trường hợp tàu chủ lâm nạn, nhân viên vô tuyến được phân công thông tin liên lạc khi xảy ra sự cố cần phải thực hiện theo các thủ tục vô tuyến và các quy định của ITU. 

25
Trong trường hợp thông tin liên lạc liên quan đến tư vấn y tế, nhân viên vô tuyến phải chịu trách nhiệm thông tin liên lạc trong quá trình xảy ra sự cố theo các thủ tục vô tuyến và tuân theo các điều kiện công bố trong tài liệu quốc tế (xem khoản 14.2) hoặc những quy định cho phía cung cấp dịch vụ vệ tinh.

26
Trong trường hợp thông tin liên lạc liên quan đến trao đổi y tế, như được định nghĩa trong phụ lục 1 bổ sung trong công ước Geneva 12 tháng 8 năm 1949, về ngăn chặn hành vi đụng độ vũ trang quốc tế (báo cáo I) , nhân viên vô tuyến được phân công chịu trách nhiệm chính về thông tin liên lạc trong lúc xảy ra tai nạn cần phải thực hiện theo các thủ tục của các quy tắc vô tuyến.  

27
Khi nhận được một bức điện khẩn cấp, nhân viên vô tuyến cần phải báo cáo ngay cho thuyền trưởng và nếu cần thiết thì phân công một nhân viên vô tuyến chịu trách nhiệm chính cho thông tin liên lạc khi có tai nạn xảy ra.
Các bức điện an toàn
28
Khi một bức điện an toàn được phát đi, thuyền trưởng và nhân viên vô tuyến phải tuân theo các thủ tục của các quy tắc vô tuyến.
29
Khi nhận được một bức điện an toàn, nhân viên vô tuyến phải ghi lại nội dung và hành động theo các thủ tục của các quy tắc vô tuyến.
30
Thông tin liên lạc từ buồng lái đến buồng lái sẽ được chuyển sang kênh VHF 13. Thông tin liên lạc từ buồng lái đến buồng lái được mô tả là “thông tin liên lạc an toàn hàng hải giữa các tàu” trong các quy tắc vô tuyến.
Ghi chép vô tuyến
31
Ghi chép bổ sung vào nhật ký vô tuyến cần phải tuân theo các khoản 10, 12, 14, 17 và 33.

32
Các cuộc phát không được đăng ký và gây ra nhiễu phải được phân biệt và ghi nhận vào nhật ký vô tuyến đồng thời báo cho người quản lý theo các quy tắc vô tuyến cùng với các trích dẫn từ nhật ký vô tuyến.
Bảo quản pin, ắc quy
33
Pin, ắc quy cung cấp nguồn năng lượng cho mọi bộ phận của trang thiết bị vô tuyến bao gồm cả sự phối hợp của chúng để nguồn cung cấp không bị gián đoạn. Nhân viên vô tuyến được phân công chịu trách nhiệm chính cho thông tin lien lạc cũng sẽ chịu trách nhiệm về pin và ắc quy trong khi xảy ra tai nạn phải: 
.1
kiểm tra tải và tiêu hao tải của pinvaf ắc quy hàng ngày ở nơi cần thiết, đồng thời phải đảm bảo nạp đủ năng lượng cho chúng;

.2
kiểm tra mức nước một lần trong tuần, ở nơi có thể hoặc ở nơi mức nước không thể sử dụng thì phải kiểm tra bằng cách thử tải thích hợp;
.3
kiểm tra một lần trong tháng để đảm bảo an toàn, chắc chắn cho từng pin, ắc quy và các chỗ nối, cũng như điều kiện hoạt động của pin, ắc quy trong khoang ngăn và các khoang ngăn.

Các kết quả của các lần kiểm tra phải được ghi vào nhật ký vô tuyến.

PHẦN 5 – HƯỚNG DẪN THEO DÕI Ở CẢNG 
(Không có điều khoản)

(	(các) Khóa huấn luyện mãu của IMO cso thể hỗ trợ xây dựng các khóa huấn luyện.


� Các hành động đúng phải kịp thời và thích hợp nghĩa là những hành động đó phải tập trung vào các nguyên nhân chính của sự thiếu sót nào và phải được sắp xếp để diễn theo lịch trình thời gian quy định.


* 	Ghi chú: Việc đánh giá thị lực mầu chỉ cần thực hiện theo 6 năm một lần.





* Xem các tiêu chuẩn thực hiện tương ứng/phù hợp được Tổ chức thông qua


* 	(Các) khóa học mẫu của IMO và nghị quyết MSC.64(67), Các khuyến nghị về tiêu chuẩn thực hiện mới và sửa đỏi, có thể hỗ trợ việc xây dựng các khóa học.





* (Các) khóa học mẫu của IMO và nghị quyết MSC.64(67) có thể hỗ trợ việc xây dựng các khóa học.











* 	(các) khóa học mẫu của IMO và một tài liệu tương tự do Liên đoàn hàng hải quốc tế sản xuất có thể hỗ trợ xây dựng sổ ghi chép huấn luyện.





( Nên được hiểu rằng sĩ quan boong không cần được xét trình độ trong khảo sát tàu


* 	(Các) khóa học mẫu của IMO và nghị quyết MSC.64(67) có thể hỗ trợ việc xây dựng các khóa học.


( (Các) khóa học mẫu của IMO và nghị quyết MSC.64(67) có thể hỗ trợ việc xây dựng các khóa học.


( (các) khóa học mẫu của IMO và một tài liệu tương tự do Liên đoàn hàng hải quốc tế sản xuất có thể hỗ trợ xây dựng sổ ghi chép huấn luyện.


( (Các) khóa học mẫu của IMO có thể hỗ trợ việc xây dựng các khóa học.


* 	(Các) khóa học mẫu của IMO có thể hỗ trợ việc xây dựng các khóa học.





( (Các) Khóa huấn luyện  mẫu tương ứng của IMO có thể hỗ trợ xây dựng các khóa huấn luyện.


* 	(Các) Khóa huấn luyện  mẫu tương ứng của IMO có thể hỗ trợ xây dựng các khóa huấn luyện.


* 	Bộ luật của ILO về Thực hành “Ngăn ngừa tai nạn trên tàu ở biển và cảng” có thể là sự hỗ trợ để xây dựng các khóa học.





* 	(Các) Khóa huấn luyện  mẫu tương ứng của IMO có thể hỗ trợ xây dựng các khóa huấn luyện.





* 	(Các) Khóa huấn luyện  mẫu tương ứng của IMO có thể hỗ trợ xây dựng các khóa huấn luyện.





* 	Chương trình mấu IMO-3.11 – tai nạn hàng hải và điều tra sự cố có thể trợ giúp khi chuẩn bị chương trình.


* 	Khóa học theo chuẩn IMO có thể được cung cấp trước các khóa học.


* 	Xem các tiêu chuẩn vận hành tướng ứng của Tổ chức.


* 	Khóa học theo IMO và điều MSC.64(67) có thể được cung cấp trước khóa học.


* 	Xem các tiêu chuẩn vận hành của Tổ chức.


* 	SN/Circ.207/Rev.1 – Sự khác biệt giữa RCDS và ECDIS.


* 	Xem các tiêu chuẩn liên quan của Tổ chức.


** 	Các thông tin về khóa học của IMO có thể được cung cấp trước khóa học.





* 	Các thông tin về khóa học của IMO có thể được cung cấp trước khóa học.


* 	Các thông tin về khóa học của IMO có thể được cung cấp trước khóa học.


* 	Xem COM/Circ.127 – Các hướng dẫn để tránh cảnh báo giả.


* 	Các thông tin về khóa học của IMO có thể được cung cấp trước khóa học.


* 	Xem COM/Circ.127 – Các hướng dẫn để tránh cảnh báo giả.


* 	Các thông tin về khóa học của IMO có thể được cung cấp trước khóa học.


* 	Xem COM/Circ.127 – Các hướng dẫn để tránh cảnh báo giả.


* 	Các thông tin về khóa học của IMO có thể được cung cấp trước khóa học.


* 	Xem COM/Circ.127 – Các hướng dẫn để tránh cảnh báo giả.


* 	  Một hoạt động tải hay không tải được coi như chiếm hơn 60% trọng lượng tàu. Con số bé hơn có thể được tính tương đương với số này. 


* 	Một tàu huấn luyện được chỉ định là tàu được đặt tên bởi công ty  và phù hợp với mục đích hướng dẫn này.


* 	Các thông tin về khóa học của IMO có thể được cung cấp trước khóa học.











* 	Chú ý rằng ở đây không có quy tắc tương ứng theo công ước  hay theo các phần ở mục A của luật này và tại các điều  B�V/a, B-V/b, B-V/c, B-V/d, B-V/e, B-V/f and B-V/g.


* 	Các thông tin về khóa học của IMO có thể được cung cấp trước khóa học.


** 	Chú ý rằng ở đây không có quy tắc tương ứng theo công ước  hay theo các phần ở mục A của luật này và tại các điều  B�V/a, B-V/b, B-V/c, B-V/d, B-V/e, B-V/f and B-V/g.


* 	Chú ý rằng ở đây không có quy tắc tương ứng theo công ước  hay theo các phần ở mục A của luật này và tại các điều  B�V/a, B-V/b, B-V/c, B-V/d, B-V/e, B-V/f and B-V/g.


(( 	Chú ý rằng ở đây không có quy tắc tương ứng theo công ước  hay theo các phần ở mục A của luật này và tại các điều  B�V/a, B-V/b, B-V/c, B-V/d, B-V/e, B-V/f and B-V/g.





* 	Chú ý rằng ở đây không có quy tắc tương ứng theo công ước  hay theo các phần ở mục A của luật này và tại các điều  B�V/a, B-V/b, B-V/c, B-V/d, B-V/e, B-V/f and B-V/g.


* 	Chú ý rằng ở đây không có quy tắc tương ứng theo công ước  hay theo các phần ở mục A của luật này và tại các điều  B�V/a, B-V/b, B-V/c, B-V/d, B-V/e, B-V/f and B-V/g.


** 	Liên quan tới mục  A.1024(26) của Hướng dẫn cho các tàu hoạt động ở hai cực.





* 	Liên quan tới điều A.999(25) về Hướng dẫn lập hải trình cho các tàu chở khách hoạt động ngoài khơi.


* 	Các thông tin về khóa học của IMO có thể được cung cấp trước khóa học.


* 	Các thông tin về khóa học của IMO có thể được cung cấp trước khóa học.


* 	Các thông tin về khóa học của IMO có thể được cung cấp trước khóa học.
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